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1) Các chữ viết tắt
	STT
	Dạng viết tắt
	Dạng đầy đủ/ nội dung

	1
	CEFR
	Common European Framework of Reference for Language (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu)

	2
	CN
	chủ ngữ

	3
	CT
	chương trình

	4
	Cxt
	chỉ xuất từ 連体詞＆指示詞：この（本）、ある（日）、大した（こと）、ああいう（人）、等

	5
	dạng ngắn
	tên gọi chung cho tất cả các "biến hình từ được  chia theo dạng ngắn/ dạng thường...(普通形/普通体)

	6
	Dt
	danh từ 名詞：国、雑誌、本、等

	7
	Đt
	động từ 動詞：食べる、寝る、飲む、等）

	8
	Gtr
	giáo trình

	9
	Gt
	giới từ 格助詞：が、を、え、で、と、に、から、まで、から、より、等

	10
	JF
	Japan Foundation (Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản)

	11
	JF Standard
	Japan Foundation Standard (Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF)

	12
	JLPT
	Japanese Language Proficiency Test (Kỳ thi năng lực tiếng Nhật do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (JF) phối hợp với Tổ chức Dịch vụ và Trao đổi Giáo dục Nhật Bản (JEES)

	13
	J-Test
	Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thực hành (của công ty J-Test)

	14
	KCT
	Khung chương trình

	15
	KNLNNVN
	Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam

	16
	Kt
	kết từ  助詞（連体助詞、接続助詞、終助詞、取り立て助詞）：は、も、なら、まで、の、と、等

	17
	Lt
	liên từ接続詞：それから、それで、それに、ところが、等

	18
	Marugoto
	Marugoto Nihon no kotoba to bunka (Trọn bộ văn hóa và ngôn ngữ)

	19
	Minna/Minna no nihongo
	Bộ giáo trình “Tiếng Nhật cho mọi người”

	20
	Ph.t
	phó từ 副詞：全然、とても、まったく、等

	21
	St
	số từ 数詞＆助数詞：一、二、一本、二本、等

	22
	Th.t
	tình thái từ  感動詞：いいえ、はい、か、ね、よ、等

	23
	Tt-i
	tính từ đuôi I イ形容詞：赤い、黒い、優しい、等

	24
	Tt-na
	tính từ đuôi na ナ形容詞：静か、上手、優秀、等

	25
	VN
	vị ngữ



2) Qui định về hình thức trình bày liên quan đến các mẫu câu và biểu đạt ngữ pháp
	- Dấu/phân biệt sự lựa chọn, có thể thay thế vị, tương đương với "hoặc": ví dụ: anh/chị có nghĩa là "anh hoặc chị"
	- Dấu//phân biệt thành phần chủ ngữ hoặc chủ đề với thành phần vị ngữ đứng sau.
	- Cấu trúc của các phát ngôn (ngữ/mệnh đề/câu) trong tiếng Nhật được đóng trong dấu「」hoặc/ và trong dấu { } khi diễn đạt sang tiếng Việt.
	- Dấu - đứng sau Tt (như Tt-i) hoặc Đt (như Đt -te/ Đt -masu) biểu thị yếu tố tiếp theo sau là một dạng chia của Đt hoặc Tt, gắn chặt với thân từ đứng trước. Riêng trường hợp dạng liên dụng của Đt, tức dạng masu, trong hoạt động ngữ pháp, khi "masu" bị bỏ đi để thay bằng một hình thức khác, "masu" sẽ được đặt trong dấu ngoặc, sau dấu -. VD: {Đt -(masu) + yasui}, sẽ có nghĩa là: "động từ chia ở dạng masu, bỏ masu và cộng yasui vào"
	- Dấu + biểu thị sự kết hợp ngữ pháp giữa 2 yếu tố.


i
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[bookmark: _Toc280204244][bookmark: _Toc438566129][bookmark: _GoBack]1. Luận cứ xây dựng Chương trình
[bookmark: _Toc280204245][bookmark: _Toc438566130]1.1. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và sức hấp dẫn của tiếng Nhật tại Việt Nam
· 	Việt Nam và Nhật Bản là hainước cùng nằm trong khu vực châu Á. Nhiều cứ liệu lịch sử cho thấy, giữa hai nước, từ những năm trước của thế kỉ 16 và 17, đã có những mối bang giao về quan hệ trao đổi hàng hoá, kinh tế, có cả những người Nhật trôi giạt và đến sinh sống tại Việt Nam; sang đầu thế kỉ thứ 18, có cả những người An Nam trôi giạt đến Nhật Bản. Tuy nhiên, mãi đến 1973, Việt Nam và Nhật Bản mới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, và quan hệ giữa hai nước cũng đã có những thời điểm thăng trầm nhất định. Từ những năm 1990 đến nay, chính sách ngoại giao của Nhật Bản cũng như quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã thực sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, có thể nói quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đã đạt đến đỉnh cao trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Điều này có được là nhờ những thay đổi mạnh mẽ trong đường lối ngoại giao của cả Việt Nam và Nhật Bản, thể hiện rất rõ qua những chuyến viếng thăm chính thức của các vị nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo cấp cao của hai Chính phủ. Từ năm 2010 đến nay, hai nước đã nhất trí "Phát triển quan hệ đối tác chiến lược vì Hoà bình và Phồn vinh ở châu Á". Từ tháng 3 năm 2014, sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản, quan hệ hai nước đã được nâng lên ở tầm chiến lược sâu rộng phủ khắp nhiều lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, kinh tế, xã hội… Gần đây nhất, trong năm 2015, nhiều sự kiện quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã liên tiếp diễn ra. Đó là việc Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức đến thăm Nhật Bản vào ngày15/9/3015 theo lời mời của Thủ tướng Nội các Nhật Bản Shinzo Abe. Đặc biệt, sau ngày 15/10/2015, khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kí kết,  Nhật Bản là một trong những quốc gia tham gia lớn nhất trong 12 đối tác cùng tham gia TPP, nhiều kì vọng mới cho mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản lại được nhân lên...
	Với quan hệ song phương ngày càng phát triển như vậy, những năm qua, Nhật Bản là một trong những đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam với hơn 37,7 tỷ USD vốn FDI và 2.661 dự án còn hiệu lực, trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và thay đổi cơ cấu nền kinh tế như công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản, xây dựng… Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước tăng theo từng năm. Năm 2014 đạt trên 27,6 tỷ USD, 8 tháng đầu năm 2015 đạt 19 tỷ USD[footnoteRef:1]. [1: http://ngktonline.mofa.gov.vn/news?id=2474] 

	Ngoài những đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế của Việt Nam, Nhật Bản còn chú trọng giúp Việt Nam phát triển bền vững trong lĩnh vực phát triển văn hoá và giáo dục. Năm 2008, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đã chính thức được thành lập tại Hà Nội. Từ đó đến nay, trung tâm đã tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa như giúp hỗ trợ du học Nhật Bản, tổ chức triễn lãm, hòa nhạc, biểu diễn, chiếu phim…, trong đó một mảng hoạt động lớn của Trung tâm là phát triển công tác đào tạo  tiếng Nhật tại Việt Nam. 
	Tiếng Nhật đã và đang trở thành một ngoại ngữ thu hút ngày càng nhiều người học cả ở trong nước và du học sinh, tu nghiệp sinh sang Nhật Bản học tập và công tác.. Ở trong nước, ở bậc phổ thông, sau 10 năm thực hiện Đề án thí điểm tiếng Nhật trong các trường trung học Việt Nam, số trường trung học giảng dạy thí điểm lên đến 31 trường với tổng số sinh viên là 25.203 học sinh. [footnoteRef:2] Theo điều tra của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản năm 2012, số người học tiếng Nhật tại Việt Nam là 46.762 người, hiện nay, chưa có số liệu điều tra mới nhưng chắc chắn con số này sẽ vượt lên hơn 50.000 người. Còn tại Nhật Bản, năm 2015, số du học sinh sang Nhật Bản đã lên đến 26.439, Việt Nam trở thành nước đứng thứ 2 trong số 5 nước có du học sinh đông nhất tại Nhật Bản là Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nepal và Đài Loan[footnoteRef:3]. Ở các cơ sở đào tạo tiếng Nhật chuyên ngữ như Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, số sinh viên hàng năm đều tăng. Năm học 2015, tại Trường Đại học Hà Nội, thí sinh đỗ vào ngành Ngôn ngữ Nhật phải đạt chuẩn đến 33 điểm (trong đó, ngoại ngữ là hệ số 2), cao nhất từ trước đến nay và đây cũng là mức điểm đầu vào cao nhất toàn quốc trong ngành Ngôn ngữ Nhật của những năm gần đây.  Trong khuôn khổ qui định của Bộ GD&ĐT, số sinh viên nhập học đạt ngưỡng tối đa 170, với các loại hình đào tạo của hệ chính qui, hệ vừa làm vừa học, sinh viên học tiếng Nhật là ngoại ngữhai, tổng số sinh viên  của Khoa tiếng Nhật  đã vượt lên con số 1000 sinh viên/ năm. [2: Số liệu tại Hội nghị Tổng kết đề án tổ chức ngày 8/10/2013 tại Hội trường A, Bộ GD&ĐT]  [3: http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data14.html] 

[bookmark: _Toc280204246][bookmark: _Toc438566131]1.2. Chính sách phát triển ngoại ngữ nói chung và phát triển tiếng Nhật nói riêng của Chính phủ và Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam
[bookmark: _Toc280204247]	Việc số người học tiếng Nhật tăng lên như trên phản ánh mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản thực sự đi vào chiều rộng và chiều sâu, và phản ánh những chính sách phát triển ngoại ngữ tại Việt Nam của Đảng và Nhà nước ta.
	Trong xu thế mở rộng quan hệ ngoại giao đa phương, chính phủ Việt Nam ý thức sâu sắc các ngoại ngữ sẽ là công cụ đắc lực để đưa quốc gia nhanh chóng hoà nhập với thế giới, tiếp cận sâu sắc và có hiệu quả với các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau. Tiếng Nhật ngày càng được nâng cao vị thế của mình bên cạnh các ngoại ngữ khác, đã và đang trở thành một công cụ hữu hiệu trong việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản. 
	Trong lĩnh vực văn hoá và kinh tế, tiếng Nhật là công cụ giúp người dân Việt Nam học tập Nhật Bản, tiếp thu có hiệu quả nguồn vốn ODA và các nguồn tài trợ của Nhật Bản, tiếp thu thành quả và những kinh nghiệm của Nhật Bản để xây dựng và phát triển đất nước.
	Từ năm 2008 trở đi, tiếng Nhật được lựa chọn là một trong những môn thi ngoại ngữ trong kì thi tuyển sinh vào đại học. Đặc biệt, ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”, trong đó có đề án "Thí điểm giảng dạy tiếng Nhật trong các trường trung học Việt Nam giai đoạn 2003 - 2013" (gọi tắt là giảng dạy tiếng Nhật ở bậc Phổ thông) và  đề án "Triển khai đào tạo theo chương trình ngoại ngữ mới đối với giáo dục chuyên nghiệp (trung cấp và dạy nghề) với mức trình độ tối thiểu đạt được bậc 2 theo KNLNN sau khi tốt nghiệp trường nghề và bậc 3 theo KNLNN sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp" (gọi tắt là giảng dạy tiếng Nhật bậc sau Phổ thông).
	Từ sau năm 2013, đề án  giảng dạy tiếng Nhật ở bậc phổ thông đã được Bộ GD&ĐT cho triển khai  từ giảng dạy thí điểm đến giảng dạy đại trà. Đặc biệt, công tác này luôn có sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản, đã triển khai từ khâu biên soạn chương trình đến các Bộ giáo trình cho các cấp học từ lớp 3 đến lớp 12 của Việt Nam.  Với đề án giảng dạy tiếng Nhật cho bậc sau phổ thông,  Bộ GD&DT đã giao chính thức giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Hà Nội "Xây dựng Chương trình tiếng Nhật dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam" tại QĐ số 1716 ngày 20/5/2014. 
	Theo hướng này, sau khi tốt nghiệp phổ thông, trở thành sinh viên tại các trường dạy nghề, trường cao đẳng, đại học, v.v.., người học có thể lựa chọn tiếng Nhật làm ngoại ngữ gắn với định hướng nhất định về nghề nghiệp, lựa chọn ngành học. Sinh viên các trường cao đẳng, đại học sẽ là đội ngũ lao động chính trong cả nước, bởi vậy, việc xây dựng chiến lược phát triển tiếng Nhật với các đối tượng này trở thành một nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ một cách thích ứng, góp phần vào việc phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. 
[bookmark: _Toc438566132]2.Đối tượng chương trình đào tạo hướng tới
	Đối tượng mà Chương trình đào tạo này  cần hướng  tới có hai đặc thù  như sau:
[bookmark: _Toc280204248][bookmark: _Toc438566133]2.1. Đặc thù "không chuyên ngữ"
	Chương trình được xây dựng cho các đối tượng "không chuyên ngữ", tức là những sinh viên/học viên theo học Chương trình này, khi tốt nghiệp sẽ nhận được học vị ghi trong bằng tốt nghiệp là tên các chuyên ngành như "Cử nhân kĩ thuật", "Trung cấp Công nghệ kĩ thuật phần cứng máy tính", "Trung cấp y dược", v.v... mà không phải là các tên gọi các ngành học/bậc học có liên quan đến tiếng Nhật như "Cử nhân tiếng Nhật", "Trung cấp tiếng Nhật", "Cao đẳng tiếng Nhật" hoặc "Cử nhân ngoại ngữ (chuyên ngành tiếng Nhật)", v.v...
	Có nghĩa là, tiếng Nhật được xây dựng tại Chương trình này là một ngoại ngữ - là công cụ để làm việc  trong Chương trình đào tạo của một chuyên ngành khác như Chuyên ngành kinh tế đối ngoại, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh (của Trường Đại học Ngoại thương và các cơ sở đào tạo tương đương), hoặc Chuyên ngành IT, chuyên ngành du lịch, chuyên ngành y tá, dược học, kĩ thuật, chuyên ngành quản trị kinh doanh, v.v... của các trường cao đẳng, đại học nói chung. Đây rõ ràng không phải là chương trình chính của ngành học mà người học theo đuổi để nhận học vị như các cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật trong khối ngoại ngữ vẫn được gọi là "chuyên ngữ". 
	Trong tổng thể 3 bậc của Chương trình, yêu cầu về trình độ tiếng Nhật với  các kỹ thuật viên của các trường dạy nghề sẽ đạt chuẩn bậc 2, còn các cử nhân thuộc hệ cao đẳng trở lên sẽđạt chuẩn bậc 3. Ngoài ra, với các trường chuyên ngữ, Chương trình này cũng có thể áp dụng để giảng dạy cho đối tượng học tiếng Nhật như một ngoại ngữ 2 bên cạnh ngoại ngữ 1, tức ngoại ngữ chính là các tiếng nước ngoài khác. Với thời lượng ngoại ngữ 2 thường được qui định khoảng 20 đơn vị học trình, (tương đương với 15 tín chỉ) yêu cầu đầu ra tối đa cho các đối tượng này chỉ đến bậc 2.
[bookmark: _Toc280204249][bookmark: _Toc438566134]2.2. Đặc thù về lứa tuổi, trình độ
· 	Đối tượng thụ hưởng Chương trình là các sinh viên/học viên thuộc "bậc sau phổ thông", hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, các trường  nghề tại Việt Nam. 
	Như vậy, người học tiếng Nhật theo Chương trình này là người lớn, đã trưởng thành, có tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, học tiếng Nhật như một ngoại ngữ không chuyên, sử dụng tiếng Nhật cho cuộc sống sinh hoạt, lao động có tiếp xúc với người Nhật và các tư liệu về tiếng Nhật, bước đầu có thể sử dụng tiếng Nhật làm công cụ để làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình. 
[bookmark: _Toc280204250][bookmark: _Toc438566135]3. Mục tiêu của Chương trình
[bookmark: _Toc438566136]	3.1. Về kiến thức và các kĩ năng liên quan đến ngôn ngữ
	- Xây dựng Chương trình từ bậc 1/6 của Khung NLNNVN[footnoteRef:4]cho các sinh viên các trường đại học, cao đẳng… học tiếng Nhật từ đầu hoặc đã học tiếng Nhật với lượng thời gian và kiến thức không đáng kể, phải học lại từ đầu. Đầu ra xác định phải đạt được cho đối tượng này là bậc 3/6 của Khung NLNNVN (tương đương với bậc B1 theo Khung CEFR vàChuẩn giáo dục tiếng Nhật JF, bậc N3 của  JLPT). [4:  Tương đương với bậc A1 của Khung CEFR, bậc N5, N4 của Khung JLPT và bậc A1 của Khung chuẩn JF] 

	- Từng bậc từ  1~3 sẽ có những mục tiêu cụ thểvề các kĩ  năng Nói, Nghe, Đọc, Viết được xác định trên cơ sở các yêu cầu của Khung NLNNVN; ngoài ra, số lượng tổng từ vựng, các biểu đạt ngữ pháp cũng sẽ được nêu lên rõ ràng khi bàn về nội dung của từng bậc trong Chương trình. 
	- Từ Chương trình này, người học có thể tiếp tục học thêm các từ vựng chuyên môn, một số cách biểu đạt mới trong lĩnh vực lao động của mình, tiếp tục học lên ở bậc 4 (tương đương bậc B2)  để có thể sử dụng tiếng Nhật làm công cụ trong công việc có tiếp xúc với người Nhật. Mặt khác, trong tương lai, từ kiến thức cơ sở này, có thểtiếp tục học lên, nghiên cứu chuyên ngành sâu của mìnhbằng tiếng Nhật, giao tiếp với giới chuyên môn trong ngành của mình bằng tiếng Nhật. 
[bookmark: _Toc438566137]3.2. Về kiến thức văn hóa, xã hội
	Ngoài kiến thức ngôn ngữ nêu trên, ở từng bậc, người học cũng sẽ được trang bị thêm các kiến thức về văn hoá, xã hội thông qua các chủ đề học, lượng từ vựng bổ sung qua các tài liệu phụ trợ, tranh ảnh minh hoạ về cuộc sống và văn hoá của sinh viên Nhật và người Nhật như tên gọi các món ăn, tên các địa danh, tên các nhà ga lớn tại Nhật, giao thông đi lại tại Nhật Bản, các lễ hội nổi tiếng tại Nhật Bản, cách chào hỏi, cách đưa danh thiếp của người Nhật, cách giới thiệu, xin phép, đề đạt, hỏi thăm và bày tỏ nguyện vọng, cách thảo luận, lập luận của người Nhật trong trình bày vấn đề, trình bày diễn thuyết,v.v..với bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, tại các buổi hội thảo, hội nghị.v.v.
	Do điều kiện học tập chủ yếu diễn ra tại Việt Nam, ở các bậc học sơ cấp (bậc 1 và bậc 2), để gắn các kiến thức ngôn ngữ với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tại Việt Nam, trong nội dung giảng dạy cụ thể tại từng đơn vị, cần bổ sung thêm những kiến thức tương ứng về những sự kiện văn hoá xã hội, phong tục tập quán của người Việt, cuộc sống xã hội của sinh viên Việt Nam, giúp học viên/ sinh viênnắm được các cách biểu đạt tương ứng trong tiếng Nhật khi diễn đạt về những điều này, hiểu được những cách nói thể hiện sự khác biệt về ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Nhật về từng chủ đề và sự kiện được giới thiệu trong nội dung giảng dạy.
	3.3. Về các kĩ năng khác
	Ngoài kiến thức và các kĩ năng có liên quan đến ngôn ngữ trên đây, khi theo học  tiếng Nhật với tư cách là một ngoại ngữ làm công cụ để hỗ trợ trong giao tiếp với người Nhật hoặc sử dụng tiếng Nhật trong chuyên môn, học viên/ sinh viên sẽ được rèn luyện thêm  các kĩ năng khác cần thiết trong học tập và công tác nói chung. Từ kiến thức tiếng Nhật và văn hoá Nhật, các sinh viên sẽ được rèn dũa thêm các kĩ năng lao động và học tập như  kĩ năng sử dụng các phần mềm, tiếp cận với các kĩ năng làm việc theo nhóm,  kĩ năng tiếp thu các công nghệ và kĩ thuật cao trong học tập và kĩ năng mềm trong giao tiếp, ứng xử với các đối tác là người Nhật hay người nước ngoài nói chung.
[bookmark: _Toc438566138]3.4. Về thái độ
	Qua các môn học tiếng Nhật ở các trình độ ngày một nâng cao hơn, các học viên/ sinh viên sẽ dần học tập được phong cách, thái độ và tinh thần học tập của người Nhật. Đó là thái độ cẩn trọng trong giao tiếp, nghiêm túc và chỉn chu trong học tập, công việc, biết ứng xử có trách nhiệm và có văn hoá với cộng đồng, tập thể, cầu tiến để góp phần xây dựng tính cách con người mới văn minh, hiện đại. 
[bookmark: _Toc280204251][bookmark: _Toc438566139]4. Các nguyên tắc biên soạn
	Chương trình được biên soạn với các nguyên tắc được xác định như sau:	
1) Dựa trên khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam:Lấy các tiêu chí trong Khung NLNNVN làm cở sở chính để biên soạn nội dung của Chương trình Khung, Chương trình chi tiết. Điều này là tiền đề để dựa trên  một Chương trình khung và chương trình chi tiết được áp dụng theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị đào tạo có thể tự biên soạn hoặc lựa chọn các giáo trình thích hợp để thực hiện được các nhiệm vụ đặt ra cho mình, tạo ra sự thống nhất trong công tác giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam, đưa công tác giảng dạy tiếng Nhật hoà cùng sự phát triển của các ngoại ngữ tại Việt Nam theo một chuẩn chung thống nhất trong toàn quốc và trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung. 
2) Tham khảo Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF:Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JFcũng được soạn thảo trên cơ sở tham khảo khung chuẩn CEFR, hơn nữa, lại gắn với những đặc thù riêng của tiếng Nhật nên việc tham khảo Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF là một yêu cầu tất yếu của công tác biên soạn Chương trình này. 
3) Dựa trên các căn cứ lí luận và thực tiễn: Các căn cứ lí luận để xây dựng Chương trình là việc nắm bắtbản chất của quá trình Dạy - Học, nắm bắtcác kiến thức về ngôn ngữ, ngoại ngữ (cụ thể là các kiến thức ngôn ngữ về tiếng Việt và tiếng Nhật), cách xác định các yếu tố đặc thù của tiếng Nhật, cách thức truyền thụ các kiến thức tiếng cho người học, v.v... Các kiến thức lí luận này giúp lựa chọn ra các mục tiêu của Chương trìnhvề từ vựng, về ngữ pháp, bối  cảnh giao tiếp, v.v...  phù hợp, đảm bảo khả năng học tập về mặt lí thuyết cho người học; chúng cũng góp phần đảm bảo cho việc xây dựng cấu trúc chung, tổng thể của Chương trình qua các bậc học một cách nhất quán và phù hợp.
	Các căn cứ thực tiễn để xây dựng Chương trình được xác nhận qua việc tiến hành các khảo sát điều tra, thu thập và phân tích các dữ liệu liên quan đến quá trình Dạy và Học tiếng Nhật tại Việt Nam, giúp cho việc xây dựng Chương trình đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn. 
4) Kế thừa và phát huy được các thành quả nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật của Nhật Bản và của Việt Nam: Đó là việc tham khảo các Chương trình giảng dạy tiếng Nhật của Nhật Bản, đặc biệt của tổ chức JF, Hiệp Hội giáo dục tiếng Nhật. 
	Việc tham khảo các chương trình giảng dạy tiếng Nhật của Nhật Bản sẽ giúp cho tác giả nhóm biên soạn có thêm những kinh nghiệm bổ ích cho công tác này. Công tác giảng dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài của người Nhật đã có một lịch sử lâu đời và tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích. Đặc biệt, Nhật Bản là một đất nước luôn có ý thức tiếp thu các thành quả nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ của các nước Phương Tây, luôn cải tiến chương trình, tài liệu giảng dạy. Các trường đại học, các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài đã luôn chú trọng công tác biên soạn Chương trình, giáo trình, cải tiến cách thức giảng dạy học tập và luôn nỗ lực phổ biến kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, giao lưu giữa các cơ sở đào tạo của Nhật Bản với các tổ chức giảng dạy tiếng Nhật trong và ngoài Nhật Bản. Hơn nữa, ở Nhật, luôn có các công ty, các tập đoàn lớn, các quỹ giao lưu và xúc tiến công tác giảng dạy tiếng Nhật phát triển. Nhờ vậy, ở Nhật, các Chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy thường xuyên được cải tiến, cập nhật, thay đổi và hướng đến những thành quả mới nhất trong giảng dạy ngoại ngữ với tính chất luôn rộng mở và đa dạng hoá ở mức tốt nhất có thể.
	Ngoài ra, ở một góc độ khác, cũng cần tham khảo các giáo trình giảng dạy tiếng Nhật được người Việt Nam đang sử dụng tại Việt Nam: Trong số các chương trình, giáo trình được người Nhật biên soạn, trong những năm gần đây, có một số giáo trình đã khẳng định được tính ưu việt của mình, được nhiều cơ sở đào tạo trong và ngoài Nhật Bản sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính của đơn vị, kể cả nhiều trường đại học ở Việt Nam. Có nhiều giáo trình ở các cấp học khác nhau được sử dụng rộng rãi, trong đó, ở bậc sơ, trung cấp, có thể kể đến giáo trình Minna no nihongo (tiếng Nhật cho mọi người). Có thể nói giáo trình Minnano nihongo đã trở thành một trong những giáo trình được nhiều cơ sở trong và ngoài Nhật Bản sử dụng nhiều nhất trong giảng dạy tiếng Nhật trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 
	Mặt khác, cùng với  JF standard, Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật cũng đã biên soạn Bộ giáo trình Marugoto Nihon no kotoba to bunka ("Trọn bộ văn hoá và ngôn ngữ", gọi tắt là Marugoto) theo chuẩn này. Hiện nay, Quỹ giao lưu quốc tế  đang có kế hoạch phát triển giáo trình này thành tài liệu giảng dạy rộng lớn khắp thế giới nhưng đây mới chỉ là những thử nghiệm ban đầu. Việc tham khảo nhiều giáo trình của Nhật tại Việt Nam, trong đó, giáo trình Minna no nihongo và Marugoto cũng là một yêu cầu phải tính đến trong công tác giảng dạy tiếng Nhật không theo góc độ chuyên ngữ tại Việt Nam. 
5) Tính đến các yếu tố đặc thù của tiếng Nhật dưới góc độ ngôn ngữ học:
	Tiếng Nhật là ngôn ngữ thuộc loại hình chắp dính, tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, các động từ tiếng Nhật có đến 11 dạng thức biến hình (xin xem phần Phụ lục 1) để phục vụ cho các ý nghĩa tình thái, thời, thể, dạng, tình thái. Trong nội bộ động từ lại có cả những sự kết hợp giữa hình thái chắp dính và hình thái biến đổi đuôi tạo ra những sự hành chức rất phức tạp gây khó khăn cho người học, đặc biệt là sinh viên Việt Nam với tiếng mẹ đẻ thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, các vị từ không biến hình trong phát ngôn như tiếng Nhật. 
	Các giáo trình tiếng Nhật viết cho người nước ngoài lấy mục đích giao tiếp làm trọng tâm thường đưa ra đến 17 dạng thức hoạt động của động từ trong ngữ lưu (xin xem phần Phụ lục 2), trong 17 dạng thức này, động từ được chia ở dạng "masu" là dạng thức được giới thiệu đầu tiên và xuyên suốt từ trình độ sơ cấp đến trung cấp. 
	Chương trình được biên soạn dành cho đối tượng học viên/ sinh viên Việt Nam cũng phải tính đến các đặc thù của tiếng Nhật trong mối tương quan với tiếng Việt, cân nhắc đến cách trình bày các đặc thù tiếng Nhật từ góc độ ngôn ngữ thế nào cho phù hợp với mục đích giao tiếp của Chương trình. 
	Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã rà  soát các dạng thức ngữ pháp cụ thể của từng bậc, cố gắng để tạo ra sự tương đương nhất định về số lượng các mẫu ngữ pháp giữa các bậc, nâng dần mức độ biểu hiện lên qua các cấp và đảm bảo sau chương trình ở bậc 3, người học sẽ được cung cấp khoảng 250 đến 300 mẫu biểu đạt ngữ pháp. Các mẫu biểu đạt này đã phủ hết 17 dạng thức biểu đạt thuộc về 11 dạng biến hình cơ bản trong tiếng Nhật. Sau khi kết thúc bậc 3, người học được trang bị khoảng 3000 từ vựng chung và khoảng 350 từ vựng chuyên ngành. 
	Đây là những kết quả rất cơ bản để từ bậc 4 trở đi,  sau khi đã nắm bắt hết được các cách thức biến hình cơ bản, cách sử dụng các giới từ, liên từ, phó từ cơ bản trong tiếng Nhật, người dạy sẽ linh động để đưa thêm các mẫu ngữ pháp, các biểu đạt và từ vựng mới, còn người học cũng sẽ dễ nắm bắt chúng ở bậc cao hơn một khi đã có các kiến thức cơ bản, lượng từ vựng cơ bản trong một ngoại ngữ. 
6) Chú trọng đến những yếu tố văn hoá của người Nhật trong giao tiếp bằng ngôn ngữ: Cùng với các đặc thù về ngôn ngữ, việc biên soạn Chương trình cũng phải đặt tiếng Nhật trong giao tiếp với người Nhật và xã hội Nhật với những yếu tố văn hoá đặc trưng của Nhật Bản. Văn hoá luôn luôn là một yếu tố không thể thiếu được trong giao tiếp và ngôn ngữ luôn thể hiện được những đặc thù văn hoá dân tộc mà nó mang sẵn bản sắc trong mình và cần được thể hiện và lí giải trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung và giảng dạy tiếng Nhật nói riêng. 
7) Chú trọng đến mục tiêu giao tiếp của Chương trình:Những đặc trưng của ngôn ngữ và văn hoá phải được coi là các phương tiện để giúp cho hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin được thực hiện trôi chảy, tốt đẹp. Giao tiếp là mục tiêu cuối cùng của hoạt động giảng dạy, và Chương trình được biên soạn với ý thức thường trực về vấn đề này.
8) Gắn với định hướng chuyên ngành:Với mục tiêu biên soạn CT cho các đối tượng không chuyên ngữ, CT phải dần gắn với định hướng đào tạo tiếng Nhật cho các chuyên ngành cụ thể của các đơn vị đào tạo. Trong điều kiện giảng dạy tại Việt Nam, có thể tính đến 2 hướng đào tạo sau đây:
a) Đưa dần các thuật ngữ chuyên môn, chuyên ngành vào từ đầu,ở bậc 1, và tăng dần lên qua  các cấp học theo một tỉ lệ nhất định phù hợp với mục đích định hướng nghề nghiệp. 
b) Có thể chỉ tập trung công tác giảng dạy tiếng Nhật chuyên ngành vào nửa cuối của bậc 3, còn trước đó, tập trung chủ yếu vào kiến thức tiếng Nhật chung, phổ quát cho mọi đối tượng. 
	Dù với phương thức nào đi nữa, thì từ sau bậc 3, ngoài với chức năng là công cụ giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống, người học cần sử dụng tiếng Nhật như một công cụ để làm việc về chuyên môn sâu của mình. Bởi vậy, số từ vựng cũng như các biểu đạt chuyên môn sẽ dần chiếm tỉ lệ cao, đặc biệt là từ sau bậc 3. Tuy nhiên, với tính chất là công cụ giao tiếp, tiếng Nhật ở bậc 3 phải được coi là nền tảng và làkiến thức chung phổ quát cho phần lớn các ngành học và luôn chiếm giữ vị trí quan trọng trong kiến thức chung của từng chuyên môn.
9) Đảm bảo tính liên thông giữa các bậc học và ngành học:
(1) Về bậc học:Chương trình được bắt đầu bằng bậc 1 và kết thúc bằng bậc 3, tuy nhiên, toàn bộ bậc 1 đến bậc 3 phải nằm trong một tổng thể đầy đủ từ bậc 1 đến bậc 6, từ các nội dung ngữ pháp đến các số lượng từ vựng, các ngữ cảnh được nêu ra. 
(2) Về ngành học: Đây cũng gần như là chương trình cơ bản, cung cấp lượng từ vựng và các vấn đề ngữ pháp cho các chuyên ngành nói chung trước khi đi vào từng chuyên ngành cụ thể; vì vậy, trong Chương trình đến bậc 3, dù với định hướng một chuyên ngành cụ thể (như IT, du lịch, y tá, v.v...  ), nhưng số lượng từ vựng chung vẫn nên chiếm một tỉ lệ cao, số từ vựng chuyên môn sâu nên để dành cho các bậc học sau, từ bậc 4 đến bậc 5, bậc 6. Và ở trong bất kì bậc học nào, số từ vựng chung để có thể giao tiếp được trong xã hội Nhật, giao tiếp với người dân Nhật nói chung vẫn phải đảm bảo theo yêu cầu đạt đến trình độ bậc 3. 
10) Chú trọng đến các điều kiện giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam:
Giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam sẽ là một nhân tố quan trọng tác động đến người dạy và người học và hiệu quả của quá trình Dạy – Học. Đó là các yếu tố như cơ sở vật chất, giáo viên, tài liệu giảng dạy, văn hoá và truyền thống của việc học ngoại ngữtại Việt Nam.
Cùng với các yếu tố văn hóa Nhật, học viên/ sinh viên cũng cần được cung cấp thêm những kiến thức tương ứng về những sự kiện văn hoá xã hội, phong tục tập quán của người Việt, cuộc sống xã hội của sinh viên Việt Nam, nắm được các cách biểu đạt tương ứng trong tiếng Nhật khi diễn đạt về những điều này, hiểu được những cách nói thể hiện sự khác biệt về ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Nhật về từng chủ đề và sự kiện được giới thiệu... 
Với những kiến thức này, điều kiện lí tưởng là có thể đưa được vào ngay trong giáo trình giảng dạy chính của môn học, tuy nhiên, nếu chưa có những Bộ giáo trình do người Việt biên soạn đáp ứng được những yêu cầu này, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các giảng viên lên lớp và các tài liệu giảng dạy bổ trợ kèm theo cho từng buổi học.  
Ở các bậc thấp (bậc 1 và bậc 2), việc gắn các biểu đạt ngôn ngữ với văn hóa và cuộc sống xung quanh tại Việt Nam sẽ giúp người học nắm được các cách nói gần gũi và thiết thực với bản thân, môi trường xung quanh mình, nhưng càng lên ở các bậc cao hơn, khi các cách diễn đạt bằng tiếng Nhật đã tương đối ổn định, khả năng giao tiếp của người học đã tốt hơn, các kiến thức về văn hoá, xã hội, cuộc sống của người Nhật sẽ được tăng dần lên, và trong tổng thời lượng giảng dạy chung, các kiến thức về văn hóa của Việt Nam và xã hội của người Việt sẽ giảm đi để người học có thể tiếp cận nhiều hơn với các nội dung ngôn ngữ và văn hóa của Nhật . 
Ngoài ra, trong xu thế phát triển các thành tựu công nghệ vào lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ, cũng cần tính đến các tác động tạo ra những sự thay đổi nhất định về cách học mới và những giáo trình biên soạn mới phù hợp với yêu cầu của Chương trình hơn.
11) Thực thi theo định hướng đào tạo tiếng Nhật tổng hợp đầy đủ cả 4 kĩ năng:Đó là các kĩ năng nói, nghe, đọc, viết theo yêu cầu chung của Khung NLNNVN.Tuy nhiên, tuỳ từng mục tiêu cụ thể của từng đơn vị, cũng như khả năng điều chỉnh của người dạy, của đơn vị quản lí công tác giảng dạy, trên cơ sở của những yêu cầu về kiến thức tổng hợp, từng đơn vị đào tạo có thể chú trọng hơn vào những kĩ năng muốn tăng cường hơn cho người học bằng cách lựa chọn thêm các giáo trình bổ trợ và các phương tiện học tập khác qua mạng, qua các hệ thống nghe nhìn, v.v.. khác nhau. 
12) Đảm bảo tính mềm dẻo và linh hoạt: Với đặc thù là môn Ngoại ngữ 1 cho các chuyên ngành không thuộc khối chuyên ngữ (hoặc là ngoại ngữ 2 của khối chuyên ngữ khác tiếng Nhật) trong tổng thể Chương trình đào tạo chung của từng đơn vị, Chương trình phải đảm bảo được tính linh hoạt nhằm giúp các đơn vị tự lựa chọn giáo trình và các tài liệu giảng dạy phù hợp với điều kiện cụ thể của mình: Trên cơ sở Chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành, nếu có khả năng, các đơn vị có thể tự biên soạn Chương trình chi tiết và giáo trình riêng cho mình hoặc trong điều kiện chưa biên soạn được Chương trình chi tiết và giáo trình,  có thể lựa chọn những Bộ giáo trình trên thị trường thích hợp với điều kiện và khả năng thực thi của đơn vị. Hơn nữa, từ thời lượng tiết học về mặt lí thuyết, Chương trìnhđược qui đổi ra số tín chỉ và cách tính số tiết theo Lí thuyết/ Thực hành/ Tự học cũng rất linh động cho từng đơn vị có thể đưa Chương trìnhvàogiảng dạy đảm bảo tính khả thi. 
13) Sau một thời gian thực thi, có những điều chỉnh nhất định: Sau thời gian thực thi, kiểm chứng, tiếp nhận phản hồi của các đơn vị giảng dạy, Chương trình có thể có những điều chỉnh nhất định để hướng tới sự phù hợp và thích ứng hơn với người dùng. 
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	Nội dung Chương trình đạt chuẩn bậc 3cho các học viên/ sinh viên học tiếng Nhật không chuyên ngữ tại Việt Nam sẽ nằm trong  hệ thống từ bậc 1 đến bậc 6và được đặt trong mối tương quan với các chuẩn đào tạo khác như bảng dưới đây:
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	CEFR
	KNLNNVN
	 JF standard
	JLPT
	KCT và GT tiếng Nhật  không chuyên tại VN

	
	
	
	Cũ 
	Mới
	

	A1
	Bậc 1
	Nhập môn  A1
	Cấp 4
(4 kyu)
	
N5
	Bậc 1
	Sơ cấp 1 (Nhập môn) : khoảng 150 tiết, chiếm khoảng 5% tổng thời lượng chung đến bậc 6

	A2
	Bậc 2
	A2 -1
	
	
N4
	Bậc 2
	Sơ cấp 2: khoảng 250 tiết. chiếm khoảng 8,4 % tổng thời lượng chung đến bậc 6

	
	
	A2 – 2
	Cấp 3
(3 kyu)
	
	
	

	B1
	Bậc 3
	B1 – 1
	
	
N3
	Bậc 3
	Trung cấp 1: khoảng  350 tiết, chiếm khoảng 11,7% tổng thời lượng chung đến bậc 6

	
	
	B1 – 2
	
	
	
	

	B2
	Bậc 4
	B2 – 1
	Cấp 2
(2 kyu)
	N2
	Bậc 4
	Trung cấp 2 : khoảng 350 tiết,  chiếm khoảng 11,7% tổng thời lượng chung đến bậc 6

	
	
	B2 – 2
	
	
	
	

	C1
	Bậc 5
	C1
	Cấp 1
(1kyu)
	
	Bậc 5
	Cao cấp 1: khoảng 900 tiết, chiếm khoảng 30% tổng thời lượng chung đến bậc 6

	C2
	Bậc 6
	C2
	
	N1
	Bậc 6
	Cao cấp 2: khoảng 1000 tiết, chiếm khoảng 33,3% tổng thời lượng chung đến bậc 6

	Tổng số tiết lí thuyết để đạt C2 với sinh viên Việt Nam đối tượng không chuyên ngữ 
	khoảng 3000 tiết



(Chú ý:Khung Chương trình được xây dựng trong sự tương ứng với các cấp độ theo chuẩn NLNNVN có so sánh với chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF của Nhật. Các Khung này đều có xuất phát điểm từ khung CEFR của châu Âu nên chúng tôi có đưa khung chuẩn CEFR vào để tiện đối chiếu. Hơn nữa, theo Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF, các mức độ đạt được của người học về cơ bản cũng được chia ra thành 6 mức như chuẩn của CEFR, nhưng cũng có trường hợp, A2, B1, B2 lại tiếp tục được chia nhỏ ra hơn nữa, tổng cộng tất cả có 9 bậc. Đó là A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2. Hiện nay một số giáo trình và chương trình của Nhật cũng đang triển khai theo sự phân cấp này. )
	Số tiết học mà chúng tôi nêu ra ở trên thực ra là chỉ số trung bình, cần đạt được về mặt lí thuyết, còn thực tế, tuỳ từng cá nhân, từng điều kiện học tập chủ quan và khách quan mà số tiết này có thể có những "độ co giãn thực tế" khác nhau, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn số tiết qui định này. 
	Từ chương trình chung trong sự đối ứng với các chuẩn đào tạo khác như trên, nếu tách riêng Chương trình chỉ riêng của Việt Nam và đặt trong định hướng đào tạo có gắn với chuyên môn sẽ có Chương trình tổng thể cho cả 6 bậc của Việt Nam như sau.
[bookmark: _Toc280204582][bookmark: _Toc438566143]Bảng 2: Chương trình tổng thể 6 bậc  cho đối tượng không chuyên ngữ tại VN
	KCT và GT tiếng Nhật định hướng chuyên ngành tại VN
	Yêu cầu gắn với chuyên môn

	Bậc 1
	Nhập môn
(150 tiết, chiếm khoảng 20% tổng thời lượng chung đến bậc 3)
-Từ vựng:800 từ, trong đó có khoảng 120 chữ Hán và 40 từ vựng của một số chuyên ngành như y tá, du lịch, IT,…
	- Tiếng Nhật chung cho các chuyên ngành, cho giao tiếp sinh hoạt nói chung, chưa gắn với một chuyên ngành nào cụ thể, nhưng có định hướng cho một số chuyên ngành đang được gắn với nghề nghiệp có liên quan nhiều đến phía Nhật Bản và được Nhật Bản quan tâm như tiếng Nhật du lịch, tiếng Nhật IT, v.v...  Ở trình độ sơ -trung cấp, việc định hướng này được thể hiện qua một số từ vựng chỉ chuyên môn, nghề nghiệp.
- Từ kiến thức tiếng Nhật cơ bản này, sau khi học thêm các kiến thức chuyên môn sẽ dần bước vào tiếng Nhật trong các chuyên ngành cụ thể từ bậc 4 (tương đương B2) trở đi.

	Bậc 2
	Sơ cấp 1 & 2
(250 tiết, chiếm khoảng 33% tổng thời lượng chung đến bậc 3)
- Tổng từ vựng:1500 từ, trong đó có 300 chữ Hán và 120từ vựng của một số chuyên ngành như y tá, du lịch, IT…
	

	Bậc 3
	Trung cấp 1
(350 tiết, chiếm khoảng 47% tổng thời lượng chung đến bậc 3)
- Tổng từ vựng: khoảng 3500 từ, trong đó có khoảng 600 chữ Hán và
350 từ vựng của một số chuyên ngành như y tá, du lịch, IT…
	

	Bậc 4
	Trung cấp 2
(350 tiết)
- Tổng từ vựng: khoảng 5000 từ, trong đó có 1000 chữ Hán,  1.500 từ vựng của một chuyên ngành riêng  như y tá, du lịch, IT 
	- Tiếng Nhật chuyên ngành nhập môn và cơ sở qua các thuật ngữ, các kiến thức cơ sở cơ bản bằng tiếng Nhật
- Tiếng Nhật chuyên ngành trung cấp qua một số giáo trình cơ bản của ngành

	Bậc 5
	Cao cấp 1(900 tiết)
- Tổng từ vựng: 7.000 từ, trong đó có 1.300 chữ Hán, 4.500 từ vựng chung và 2.500 từ vựng chuyên ngành riêng.
	Tiếng Nhật chuyên ngành sâu qua các tạp chí, các bài báo chuyên ngành…

	Bậc 6
	Cao cấp 2(1000 tiết)
- Tổng số từ vựng là 10.000 từ, 2.000 chữ Hán và  5.500 từ  vựng chuyên ngành riêng.
	Tiếng Nhật chuyên ngành gần với người bản ngữ



	Trong tổng thể chung của việc xây dựng tiếng Nhật theo định hướng cho các chuyên ngành, từ khi bắt đầu học đến khi đạt chuẩn đầu ra là bậc 3, các yêu cầu cho từng cấp độ sẽ được tách riêng ra  theo các Chương trình chi tiết được Bộ GD &ĐT qui định như sau:
[bookmark: _Toc438566144]5.1.1. Chương trình chi tiết môn học tiếng Nhật bậc 1
(Tương đương với A1 của CEFR và N5 của JPLT, chiếm khoảng 20% tổng thời lượng đào tạo chung đến bậc 3)
(Thiết kế theo Thông tư số: 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17 tháng 2  năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1) Tên học phần/môn học:Tiếng Nhật bậc 1
*[footnoteRef:5]2) Mã môn học:(giả định là JPL 1) hoặc do đơn vị đào tạo quy định trong hệ thống Chương trình chung của mình, có thể là JL 1, có thể là NN1/J1…) [5: Dấu * thể hiện tính linh hoạt trong áp dụng của từng đơn vị đào tạo.] 

*3) Số tiết:150; số đơn vị học trình: 10; số tín chỉ:6~7 (đây là con số về mặt lý thuyết, chưa quy đổi ra số giờ thực tế tại từng đơn vị đào tạo)
*4) Thời điểm thực hiện:Đưa vào học phần đầu tiên trong chương trình ngoại ngữ của đơn vị (theo kế hoạch học tập do từng đơn vị đào tạo quy định, có thể bắt đầu từ học kỳ1 trở đi)
*5) Thời gian:10 ~15 tiết/ tuần, tổng số tuần: từ 15 ~ 20 tuần(do từng đơn vị đào tạo quy định)
6) Điều kiện tiên quyết: Không có
7) Mô tả học phần:
	Là môn học đầu tiên mang tính chất nhập môn và tạo cơ sở cho các bậc học tiếp theo (bậc 2 và bậc 3) trong chương trình chung. Tuỳ điều kiện của từng đơn vị đào tạo, môn học có thể được bố trí vào học kỳ  đầu tiên.
Chương trình tiếng Nhật bậc 1 trang bị cho sinh viên/học viên khoảng 800 từ vựng cơ bản ở mức độ sơ cấpgắn với những đề tài gần gũi, thiết thực trong cuộc sống học tập của mình, trong đó có khoảng120 chữ Hán đơn giản, (tùy cách làm của từng đơn vị, có thể trang bị thêm khoảng 40 từ vựng chuyên ngành- xin tham khảo Phụ lục6). 
Để truyền tải và sử dụng được lượng từ vựng cần cung cấp và thực hiện được các kĩ năng giao tiếp theo yêu cầu, Chương trìnhcung cấp cho sinh viên/học viên khoảng 100 mẫu ngữ pháp(xin tham khảo Phụ lục8.1).
Đặc biệt, đây là học phần đầu tiên trong Chương trình, nên cần phải có các nội dung cơ bản sau đây:	
- Kiến thức nhập môn về chữ viết, phát âm của tiếng Nhật.
- Sử dụng cách nói lịch sự với vị ngữ kết thúc bằng desu/masu
- Các động từ cơ bản chia ở dạng masu (động từ trạng thái, động từ chuyển động ngoại động, động từ nội động)
- Câu tường thuật, câu đề nghị, nhờ vả ở dạng câu đơn
	Nội dung chi tiết của học phần xin xem mục 9 (Nội dung môn học).
8) Mục tiêu của môn học:
	(1) Mục tiêu giảng dạy[footnoteRef:6] chính:Người học được trang bị các kiến thức thuộc về Năng lực ngoại ngữ và Hoạt động giao tiếp bằng tiếng Nhật sau đây: [6: Về nguyên tắc, Chương trình được xây dựng để trang bị cho học viên/ sinh viên có thể rèn luyện và thu nhận đầy đủ cả 4 kĩ năng (nói/ nghe/ đọc/ viết) trong giao tiếp tiếng Nhật; tuy nhiên,tuỳ từng đơn vị đào tạo, có thể tập trung số giờ để đào tạo một kĩ năng nào đó cao hơn và việc này phải được thể hiện rõ trong CT đào tạo của mình. ] 

-Hiểu, sử dụngcác cấu trúc quen thuộc thường nhật, các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. 
- Tự giới thiệu bản thân và người khác, có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… 
- Giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
	(2)Mục tiêu cụ thể cho từng kĩ năng[footnoteRef:7]: [7: Ứng với các kĩ năng trên, các đơn vị có thể sử dụng các giáo trình bổ trợ cho từng kĩ năng trong các Bộ giáo trình được liệt kê ở mục 10 hoặc các giáo trình riêng biệt khác do giảng viên lựa chọn và đơn vị thông qua. 
] 

	Kỹ năng nghe 
	- Có thể nghe và phân biệt các âm đơn, âm ghép, âm dài, âm ngắn của tiếng Nhật trong các phát ngôn chậm, rõ ràng.
	- Nghe và hiểu được các con số, số đếm, giá cả, v.v...  trong ngữ cảnh mua sắm.
	- Nghe và nhận biết được một số từ chỉ nghề nghiệp, các thông tin về quốc tịch, quê quán của người tham gia hội thoại.
- Có thể nghe được các đoạn thoại ngắn được phát âm rõ ràng, chậm rãi khi giới thiệu về những người tham gia hội thoại, nhận biết cách chào hỏi, làm quen tại trường học, nơi làm việc khi được tiếp xúc.
- Nghe và hiểu được những câu tường thuật đơn giản về nguyện vọng, yêu cầu của đối tác trong các đoạn thoại đơn giản. 
	Kỹ năng  nói 
	- Giao tiếp chậm, rõ ràng, trong khi nói chuyện, biết yêu cầu đối tác nhắc lại, diễn giải thêm hoặc nói chậm rãi cho mình, xác nhận được thông tin cần nắm.
	- Có thể sử dụng các cụm từ và câu đơn giản để hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan đến việc giới thiệu về mình, về gia đình, bạn bè, trường học ... và chào hỏi xã giao với đối tác.	
	- Có thể trình bày các yêu cầu, nguyện vọng của mình một cách lịch sự với người nghe, có thể kể về những công việc làm hàng ngày trong cuộc sống một cách chậm rãi, sử dụng văn phong lịch sự (desu/ masu).
	- Có thể hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản trong cuộc sống thường nhật liênquan đến mình, gia đình, người thân và công việc.
	Kỹ năng đọc 
	- Có thể đọc được các số đếm bằng chữ Hán, các từ, cụm từ xuất hiện trong các biển báo, thông báo ngắn được viết bằng chữ Kanavà nắm được chủ đề, nội dung chính của chúng.
	- Có thể đọc hiểu các đoạn văn mô tả đơn giản và ngắn gọn về các nhân vật, bức ảnh về gia đình, trường lớp, bạn bè chủ yếu được viết bằng chữ Kana. 
	- Trên cơ sở từ ngữ và tranh ảnh, chỉ dẫn minh hoạ, có thể hiểu được những thông tin cần thiết trong đi lại, trên các biển báo giao thông, trên tàu xe nếu được viết bằng chữ Kana. 
	Kỹ năng viết
	- Có thể sử dụng các từ, câu đã biết để viết theo văn phong lịch sự những đoạn ngắn gọn để giới thiệu, mô tả về mình, về gia đình mình và bạn bè, người thân của mình, nơi mình làm việc.
- Có thể điền các biểu mẫu như biểu đặt phòng khách sạn với các thông số cá nhân, họ tên, tuổi, quốc tịch.
	- Có thể viết những đề nghị, yêu cầu ngắn gọn khi cần thiết.
9) Nội dung học phần/môn học:
	(1) Kiến thức về ngôn ngữ:
- Về nội dung ngữ âm:
	+ Giới thiệu cách biểu thị âm tiết trong tiếng Nhật với chữ cái và âm tiết trong tiếng Việt,  cách đọc các chữ cái và bảng 50 âm tiết cơ bản trong tiếng Nhật.
	+ Giới thiệu các âm vị và âm tiết trong tiếng Nhật, tập trung vào các âm vị gần nhau và có sự khu biệt với nhau được coi là các âm khó phát âm trong tiếng Nhật đối với học viên/ sinh viên Việt Nam như các âm đơn khó (し、じ、つ、ち、ふ)âm ghép (きゃ、きゅ、きょ、しゃ、しゅ、しょ...), giúp người học nhận biết một cách có ý thức  sự khác biệt (giống và khác) với các âm tiết trong tiếng Việt. 
	+ Giới thiệu các âm đặc thù trong tiếng Nhật (長音・撥音・促音), giúp học viên/ sinh viên nhận biết và đọc được các âm theo đúng đơn vị thời gian haku.
	+ Giới thiệu đặc thù âm dài, âm ngắn của tiếng Nhật và giúp người học nhận biết chúng trong các phát ngôn.
- Về nội dung từ vựng:
Cung cấp vốn từ vựng cơ bản, cơ sở cho học viên/ sinh viên liên quan đến các chủ đề gần gũi thiết thực trong cuộc sống sinh hoạt và học tập của mình. Chú ý đến cuộc sống sinh hoạt tại Việt Nam và có thêm những từ vựng gắn với cuộc sống của sinh viên có thể đến học tập sinh hoạt tại Nhật Bản. (Xin xem thêm bảng từ vựng bậc 1gợi ý tại Phụ lục)
+ Từ vựng để giới thiệu về bản thân: tên, tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp
+ Từ vựng để giới thiệu về gia đình tôi (bố, mẹ, anh, chị, em ruột, ông, bà…)
+ Từ vựng về lớp học của tôi (bạn bè, thầy, cô, bàn, ghế, cửa sổ...)
+ Từ vựng về đất nước tôi, thành phố tôi: tên đất, tên nước, tên địa danh Việt Nam và Nhật bản. 
+ Từ vựng để giới thiệu về cuộc sống xung quanh tôi, nơi tôi ở: “đi bộ”, ‘tốt”, “ngon”, “ấm áp”
+ Từ vựng để giới thiệu về nghề nghiệp và công việc của tôi và của bạn bè, đồng nghiệp của tôi (xin xem thêm Bảng từ vựng chuyên ngành trong Phụ lục 6, tr. 165)
- Về nội dung ngữ pháp: (về các biểu đạt đầy đủ cả tiếng Việt và tiếng Nhật xin xem phụ lục 8.1, )
Khoảng 100 mẫu biểu đạt  như sau:
1. Dạng rút gọn “Onamae wa?” và dạng đầy đủ “Onamae wa nan desu ka?”: hỏi về tên của người đối thoại.
2. “~ wa// ~ desu.”: kể về tên tuổi, nghề nghiệp của mình và người thân, những người xung quanh trong cuộc sống, lớp học của mình... trong đó, wa là kết từ đứng sau các danh từ được nêu lên tạo thàn phần Đề và desu là dạng lịch sự của hệ từ da/desu ở phần Thuyết.
3.  “Oshigoto wa?” sử dụng kết  từ wa sau danh từ để tạo thành chủ đề đang được quan tâm (công việc của anh là gì?) 
4. “san” đứng sau tên gọi ngôi thứ 2 và ngôi thứ 3: anh A, chị B...
5.  {kono/ano/sono + Dt}: xác định khoảng cách địa lí giữa người nói và người nghe về Dt được nhắc tới trong hội thoại
6.  Dạng rút gọn “Okuni wa?” và dạng đầy đủ “Okuni wa dochira desu ka?”: hỏi về tên nước, quốc tịch.
7. “~jin” đứng sau các danh từ chỉ tên nước X với nghĩa "người X" để nói về quốc tịch X của người đối thoại..
8. “hai/iie” là câu đáp của câu hỏi: "... có phải không ?” ở dạng khẳng định và phủ định.
9. “mo” dùng trong cấu trúc so sánh đồng nhất, có nghĩa "... cũng là...". 
10. {~ wa Dt ja arimasen}: phủ định "... không phải là Dt" (Dt: có thể là tên người/tên nước/tên nghề nghiệp...).
11. { Dt + no + Dt” để nói về đặc tính, chủng loại của danh từ (jidōsha no hon: sách viết về ô tô)
12. "dare" để hỏi về người (ai), thường là người lạ, không cần bày tỏ sự tôn kính
13.   Các số đếm từ 1 - 10 - 100 theo cách đếm của âm on (âm Hán). 
14.  “Oikutsu desu ka?” và {~ wa // nan sai desu ka}:  để hỏi về tuổi của người đối thoại
15. “sai" trong cấu trúc {~ sai desu}: nói về tuổi của mình, trả lời cho câu hỏi "bao nhiêu tuổi" trong giao tiếp lịch sự. 
16.  “kore/sore/are”(cái này, cái đó, cái kia): giới thiệu về những đồ vật có xung quanh mình hoặc mình mang theo. Kết hợp với những mẫu câu phủ định/khẳng định để hỏi về các đồ vật:“Cái đó có phải là.. không?”.
17. {~kore/sore wa // nan desu ka}: để hỏi về vật/ đồ vật "đây là cái gì?"
18. "ano hito"/"sono hito wa//dare desuka" : câu hỏi "người đó/ người kia là ai?"
19. {~ dare no}:  (của ai) hỏi về chủ thể sở hữu của đồ vật.
20. “koko/soko/asoko”: chỉ địa điểm nơi chốn và phương hướng.
21. “~ Dt + wa //doko desu ka” : hỏi về địa điểm ("ở đâu") xác định vị trí cho Dt đứng trước wa
22. {~ wa doko no desu ka} với nghĩa "của nơi nào" "của đâu" “của ai" "về gì" để xác định đặc trưng, địa điểm, sở hữu, tính chất... của đồ vật. 
23. "ikura”(bao nhiêu):hỏi về giá cả.
24. "Ima nanji desu ka” "bây giờ là mấy giờ?" làm câu hỏi để giới thiệu các từ chỉ thời gian, chỉ đơn vị giờ/phút/giây.
25. “yōbi” để giới thiệu các từ chỉ ngày trong tuần và từ để hỏi “nanyōbi” để hỏi về các ngày (thứ mấy?) trong tuần.
26. "kara" "made": hỏi về thời gian hoạt động kinh doanh của nhà hàng, của cơ quan, công ty, hay hoạt động học tập của lớp học, v.v... "bắt đầu từ mấy giờ" và "kết thúc lúc mấy giờ?" 
27.  Dạng “~masu” của của một số động từ chuyển động (đi/ về/ đến) để chỉ các hoạt động trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày hoặc trong tương lai gần.
28. {Đt – masu ka}: hỏi về kế hoạch, dự định thời hiện tại hoặc tương lai gần. dạng phủ định lịch sự {Đt - masen} để chỉ việc sẽ không thực hiện trong tương lai gần, hoặc trong kế hoạch, dự định.
29.  {Dt + o // Đt}: giới thiệu các động từ ngoại động có giới từ o đứng sau danh từ tạo thành các bổ ngữ như: “ăn cơm, viết chữ, học tiếng Nhật, các động từ này được chia ở thời hiện tại dạng -masu (khẳng định), và dạng phủ định -masen.
30. {~(shi) masu ka}: hỏi về nguyện vọng của người đối thoại. 
31. {Đt - mashita}: dạng quá khứ mashita của động từ.
32. "doko+de": hỏi về địa điểm thực hiện hành động ("nơi làm X là ở đâu?").
33.  {~ (shi) mashita ka.} :(câu hỏi dạng khẳng định)  và {~(shi)masendeshita.}/ {~mo ~(shi)masendeshita.} (trả lời phủ định) khi xác nhận về một hành động đã hay không thực hiện trong quá khứ. 
34. "sorekara": liên từ dùng để mở rộng các diễn đạt "kể về thứ tự của hai hành động" với nghĩa là {tiếp đó/ sau đó, ....}
35. {Dt + e/ iku/kuru/kaeru}: e là giới từ đứng sau danh từ chỉ địa điểm chỉ điểm đến của các động từ chuyển động.
36. {doko+ e + Đt chuyển động}: hỏi về điểm đến/đi của các động từ chuyển động "đi/ về/ đến đâu?"
37. “doko (he) mo ikimasendeshita.”: dạng phủ định của động từ chuyển động "không đi đâu cả".
38. “nani + de”: hỏi về cách thức di chuyển ("đi bằng gì?") giới từ "de"đứng sau danh từ làm phương tiện di chuyển, "dare + to" , giới từ “to” chỉ đối tác "đồng hành" cùng thực hiện hành động di chuyển (đi/ về/ cùng với ai).
39. "itsu" được dùng ở đầu câu hoặc sau chủ đề quan tâm để hỏi về dự định thực hiện hoặc lịch trình thực hiện hành động ("bao giờ?"), {Dt thời gian + ni}: nói về thời điểm thực hiện hành động "vào lúc Dt thời gian" (vào lúc 5 giờ...)
40.  Dt thời gian/ gatsu/getsu (tháng)/ ...: cách nói ngày tháng năm của Nhật trong các lời đáp cho câu hỏi dùng itsu (lúc nào/bao giờ).
41.  {~ masen ka.}: dạng lịch sự khi muốn mời mọc, đề nghị, rủ rê ai làm gì, và “~ mashō” để chỉ sự đồng tình/chấp thuận lời đề nghị đó.
42. {Dt +de } để nói về cách thức/công cụ thực hiện hành động "bằng gì"
43. {tiếng X + de}: biểu thị nghĩa “bằng tiếng X” (bằng tiếng Nhật/ tiếng Việt...)
44. {Dt1 + ni / Dt2 + o// Đt}:câu với động từ có 2 bổ ngữ làm đối tượng trực tiếp và đối tượng gián tiếp như "Viết thư cho ai/Gọi điện cho ai", "cho, tặng, mượn" ai cái gì,vv..trong đó, o đứng sau Dt chỉ đối tượng trực tiếp, ni đứng sau danh từ chỉ đối tượng gián tiếp. 
45. {mo ... (shi) mashita ka.}: hỏi về tiến trình hoàn thành của hành động ("đã xong chưa?") nhờ vào vai trò của phó từ mo,  trong câu đáp, sử dụng "mada" "korekara” để nói về tiến trình đang thực hiện, chưa hoàn thành (chưa Đt/ sẽ..., sau đây sẽ Đt)
46. {~Tt-i desuka}:  hỏi xác nhận về đặc tính của sự vật/sự việc/người/đồ vật. "Có phải....Tt -i không?. 
47. {~ Tt -desuaka}: hỏi xác nhận về đặc tính của sự vật/sự việc/người/đồ vật. "Có phải.... không?”. 
48. " donna" trong câu hỏi để mở rộng cấu trúc câu tính từ với các phó từ “amari”: “amari... nai” với các câu đáp. 
49.  “dō desuka”:  hỏi/ trả lời về cảm nhận/cảm tưởng về một vấn đề gần gũi trong cuộc sống (món ăn/địa điểm/bạn/sách vở/học tập/...) "như thế nào".
50.   cấu trúc câu có vị ngữ là tính từ với các liên từ:“soshite”, giới từ “ga”.
51.  cấu trúc câu có đối tượng được dùng với giới  từ “ga” để chỉ các trạng thái tình cảm, cảm nhận, sở thích. “~ ga suki/kirai desu.” 
52. “donna” làm định ngữ cho Dt trong câu hỏi:{donna Dt~ ga suki/kirai desu ka.} -> Giới thiệu dạng biến hình te/de của tính từ dùng để nối hai tính từ ở dạng liệt kê.
53. { ~ ga jōzu/heta desu ka}: mô tả về các đặc trưng được nêu ở Dt kết hợp với ga.
54.  {Dt1 + wa//~ Dt2 + ga ~ desu}(cấu trúc Đề - Thuyết, trong đó Dt1 đứng trước wa là phần Đề, là đề tài câu chuyện và Dt2 +ga ~desu là phần Thuyết, mô tả về Dt 1 . (sử dụng cấu trúc này để mô tả về cuộc sống của mình hoặc về một ai đó. 
55.  Cấu trúc Đề - Thuyết  được mở rộng với động từ trạng thái “wakaru” , các phó từ khẳng định và phủ định:“yoku wakarimasu/ daitai wakarimasu/ sukoshi wakarimasu/ amari wakarimasu/ zenzenwakarimasu/yoku wakarimasen” .
56. "kara" và "no de" được sử dụng để mở rộng câu đơn thành câu phức có mệnh đề chỉ lí do, giải thích nguyên nhân.
57. "dōshite" đứng trước vị ngữ để hỏi nguyên do. ->“kara”:  dạng câu giải thích kết thúc tỉnh lược.
58.  “aru/iru” :động từ tồn tại ( phân biệt người và đồ vật).
59. “daremo”, "hitori mo", "nanimo","hitotsumo"...dùng trong câu phủ định hoàn toàn về sự tồn tại của người/vật...
60. "iru" và "aru":được sử dụng trong cấu trúc mở rộng thêm về nơi tồn tại 
61. “doko+ni” để hỏi về địa điểm hoặc xác định vị trí tồn tại của người hoặc vật đang muốn tìm kiếm.
62. “ue”, “shita”, “mae”, “ushiro”, “migi”, “hidari” , “naka”, “soto”, “tonari”, “chikaku”, “aida”: các từ chỉ phương hướng dùng để mở rộng cấu trúc hỏi và trả lời về sự tồn tại của vật thể trong tương quan về vị trí phương hướng xác định với một chuẩn đã biết. ...
63.  “ya” và “nado”:mở rộng cấu trúc liệt kê có nhiều danh từ đồng loại và khác loại.
64.  Cách đếm theo truyền thống, theo âm kun của Nhật từ 1 -10.
65.   Cách nói "nannin" ("mấy/bao nhiêu người”) để hỏi về số lượng người. 
66. {nan + loại từ   “dai” (chiếc/cái), “mai” (tờ/tấm/bức), “satsu” (quyển),v.v...}  "có bao nhiêu (vật)": hỏi về số lượng. 
67.  Cấu trúc câu vị ngữ động từ hành động mở rộng với các số từ và loại từ.
68.  “jikan”, “kai” làm từ chỉ đơn vị đếm trong  cấu trúc mở rộng chỉ số lượng.
69. {Donokurai... Đt- masu ka.} &{nan  + từ chỉ đơn vị... Đt -masu/mashita ka.}: hỏi về tần suất/thời lượng thực hiện hành động. 
70. { //Tt -na/Dt -deshita/ ja arimasen deshita }: vị ngữ Tt-na & Dt được chia ở thời quá khứ ở dạng khẳng định và dạng phủ định.
71. {~katta desu/~kunakatta desu.} :Tt-i làm vị ngữ chia ở dạng khẳng định/ phủ định.
72. {Dt1 + wa Dt2 + yori Tt desu}:   cấu trúc so sánh Tt sử dụng yori
73. {Dt1 + To Dt2 + to  dochira ga Tt-desuka.}: câu hỏi so sánh lựa chọn hơn về một thuộc tính nào đó giữa các danh từ có sử dụng  “to” và "dochira". ->{Dt no hō ga ... desu}:câutrả lời khẳng định đặc tính của Tt thuộc về Dt  được lựa chọn trong kết hợp với hōga .
74.  "Dt + ga ichiban": cấu trúc so sánh nhất sử dụng ga đứng sau Dt chỉ đối tượng được lựa chọn có thuộc tính "nhất".
75. { "mo"  +  từ chỉ chủng loại/đơn vị}:cấu trúc phủ định toàn bộ sử dụng từ mo. 
76. “doko + ka”, “nani + ka” , “dare + ka”:  “ka” kết hợp với các từ để hỏi để mở rộng câu hỏi xác nhận "có thực hiện hành động gì đó không?". 
77.  {watashi + wa (vật muốn sở hữu) Dt + ga hoshi}:(Muốn có vật sở hữu là Dt  trong kết hợp với ga).
78. "~tai desu":biểu thị ý nghĩa "Muốn làm ... gì", trong đó, " Dt + o shi tai desu"(ngoại động từ, dùng trong câu ghép)  và { Dt + ga shi tai}: bày tỏ trạng thái nhất thời.
79.  “ni” : chỉ mục đích động từ chuyển động trong cấu trúc nói về "đi đến đâu để làm gì"?
80. {~te kudasai}: cách nói khi đề nghị, yêu cầu ai làm việc gì đó.
81. { Dt + Đt -shikata}: phương pháp làm một việc gì đó.
82. { Đt - te-imasu}:  biểu thị các động từ hành động  ở thể tiếp diễn.
83. {Đt -mashō + ka} :đề nghị "tôi Đt nhé" khi muốn giúp đỡ, chia sẻ với người khác cái  công việc (do Đt biểu thị) mà người đó đang làm.
84. {Đt -Te  + mo ii desuka}:  hỏi ý kiến xin phép làm gì với các cách trả lời đồng ý cho phép hoặc không. ->{Đt-te wa ikemasen} để phản đối, không đồng tình, không cho phép làm gì đó.
85. “ee, ii desu yo.”/“iie, ikemasen.”: được sử dụng để mở rộng, giản lược cách nói, bày tỏ ý kiến tán thành, phản đối, không đồng ý với việc xin phép của ai đó. Sử dụng thêm các mẫu câu ghép khác để giải thích, nêu lí do sử dụng giới từ kara...
86. { Đt-Te + imasu}: trạng thái X , tiến trình nào đó của chủ thể.
87. {Đt 1- te  Đt 2 - masu/ mashita}:liệt kê các hành động nối tiếp nhau theo tuần tự, trong một khoảng thời gian nào đấy, tạo thành thói quen trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu có ba hành động trở lên thì trước động từ thể hiện hành động  thứ 3 này, có thể thêm "sorekara" (sau đó).
88. {Đt 1-Te kara Đt2 -masu}:  biểu thị hành động hai được tiếp nối sau khi hành động một đã thực hiện xong (đã hoàn thành). Dùng {Đt1 -Te kara   nani o   shimasuka} để hỏi về việc sẽ làm gì sau khi xong Đt1.
89.  {Dt 1 + wa Dt 2 + ga  // Tt desu} : mô tả những đặc trưng của một  bộ phận nào đó (là Dt2 + ga) trong một tổng thể của một người/vật/việc (Dt 1 + wa).
90. {Tt1 i -> kute)   Tt2 desu}; {Tt (na/Dt-> de    Tt 2 desu}:nối hai danh từ cùng mô tả đặc điểm của người/vật/sự việc:.
91. {dono Dt}:câu hỏi lựa chọn  để hỏi về đặc tính của người/sự vật/sự việc: "Người nào? Việc nào? Cái nào?"
92. {Đt -naide kudasai}:khuyên "không nên/đừng làm gì".
93. {Dt (thời gian) + madeni Đt- nakereba narimasen)}: hạn chót, mốc chót phải hoàn thành công việc .
94. {Đt -shina kutemo// iidesu}:“không làm X ... cũng được”.
95. { Dt + ga dekimasu}: khả năng thực hiện được/làm được việc thể hiện bằng Dt.  
96. {Dt + ga dekimasu + ka}: câu hỏi về khả năng thực hiện hành động "có làm Đt được không?".
97. { Đt -dạng từ điển +koto + ga// dekimasu} : khả năng thực hiện được Đt "koto" được sử dụng để danh từ hoá động từ.
98. {shumi +wa// nan + desu +ka}:hỏi về sở thích ; 
99. {Đt -dạng từ điển + koto + ga// suki desu} :  câu trả lời hoặc câu kể về sở  thích (thích làm hành động được nêu ở Đt). 
100. {Dt + No + maeni  Đt -masu/mashita}: sử dụng "maeni" trong kết hợp với no và danh từ, thể hiện ý nghĩa "đã làm/ hoặc làm Đt trước sự việc  được nêu lên ở Dt 
- Về ngữ liệu và đề tài có thể sử dụng:
+ Gia đình tôi (bố, mẹ, anh, chị, em ruột, ông, bà…).
+  Lớp học tôi (bạn nam/ nữ, thầy, cô, bàn, ghế, cửa sổ).
+ Bạn  bè tôi và cuộc sống của sinh viên Việt Nam/ Nhật Bản.
+ Nhà ở và đồ dùng trong nhà tôi, đường phố, nhà ga xung quanh tôi. 
+ Nghề nghiệp, quốc tịch của tôi và bạn bè, người thân tôi.
+ Đất nước tôi, nơi tôi ở …
	(2) Kiến thức về văn hóa, xã hội:
	-Giới thiệu văn hoá chào hỏi (khi lần đầu gặp mặt, khi gặp nhau, khi chia tay) của người Nhật.
	-Lưu ý phép lịch sự trong giao tiếp tiếng Nhậtbằng cách sử dụng những câu đơn giản kết thúc bằng masu/ desu.
	-Cung cấp  một số thông tin về văn hóa Nhật Bản như lễ hội ngắm hoa, lễ hội obon, lễ hội ngắm pháo hoa ...
	- Giới thiệu về các thành phố lớn của Nhật, môn thể thao truyền thống Sumo, món ăn sushi, sashimi...
	-Lưu ý những cách nói khi giới thiệu về bản thân, giới thiệu người khác, giới thiệu đơn giản về một số địa điểm, trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tại Việt Nam trong liên hệ với cách nói và các biểu hiện trong tiếng Nhật. 
- Yêu cầu về đầu ra (tương đương với N5 trong JPLT)
+ Nhận biết được hệ thống chữ viết trong các văn bản tiếng Nhật: 1-hiragana 2- katakana;3-kanji; 4-romaji và cách ghi các con số theo hệ chữ Ả rập; 
+ Biết được các cách phát âm của tiếng Nhật: phân biệt âm dài - ngắn; âm ngắt, vô thanh/ hữu thanh; 
+Phân biệt cách biểu thị âm tiết trong tiếng Nhật với chữ cái và âm tiết trong tiếng Việt, nhớ được cách đọc các chữ cái và bảng 50 âm tiết cơ bản trong tiếng Nhật.
	+ Có thể nghe và phân biệt cũng như phát âm được các âm đơn khó (し、じ、つ、ち、ふ) âm ghép (きゃ、きゅ、きょ、しゃ、しゅ、しょ...), nhận biết một cách có ý thức sự khác biệt (giống và khác) với các âm tiết trong tiếng Việt. 
	+ Biết phát âm đúng các âm đặc thù trong tiếng Nhật (長音・撥音・促音). Nhận biết và đọc được các âm theo đúng đơn vị thời gian haku.
	+ Có thể nghe và phân biệt các âm dài, âm ngắn của tiếng Nhật trong các phát ngôn chậm, rõ ràng.
+ Sử dụng những mẫu câu cơ bản trong giao tiếp để tự giới thiệu về mình và người khác với những thông tin cơ bản như tên, tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp của mình.
+ Nắm vững cách sử dụng các kết từ cơ bản (9 kakujoshi và cách nói lịch sự với đuôi từ masu)
+ Sử dụng được các động từ cơ bản như có/ở/ trong sự kết hợp với các kết từ wa/ga; 
+ Sử dụng được cấu trúc biểu thị thích/ muốn tai/ hoshi/yêu cầu/ chia động từ dạng yêu cầu, mời mọc, muốn. Nắm số đếm từ 1 ~ 100 và các qui luật đếm số. 
+ Sử dụng tính từ đuôi na/i để tạo ra các cấu trúc danh ngữ và cấu trúc câu vị ngữ tính từ/ danh từ.
+ Sử dụng các liên từ cơ bản: sorekara/ demo/ để nối các câu đơn, các vế câu đơn giản. 
+ Thực hiện các giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng.  Đọc / viết được các văn bản hội thoại ngắn có cấu trúc hỏi - đáp về những vấn đề xung quanh cuộc sống của mình.
+Có thể sử dụng tiếng Nhật ở dạng lịch sự, những câu từ đơn giản, ngắn gọn để tự giới thiệu về mình với các thông tin về tên tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh sống, sở thích v.v..
	+ Có thể dùng những cấu trúc ngữ pháp đơn giản nhưng lịch sự để yêu cầu, nhờ người khác làm một việc gì đó một cách rõ ràng, chậm rãi. 
	+Có thể tham gia giao tiếp để giới thiệu về bạn bè, người thân, đồng nghiệp và nghe được các giới thiệu này khi người nói phát âm rõ ràng, chuẩn mựcvà sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
+Có được những kiến thức cơ bản về văn hoá, cuộc sống của sinh viên và của người Nhật (có sự liên hệ với cuộc sống và văn hoá giao tiếp của Việt Nam)
10) Tài liệu sử dụng cho môn học và tài liệu tham khảo:
	- Đơn vị giảng dạy có thể tự biên soạn giáo trình riêng cho mình, hoặc sử dụng các Bộ giáo trình đang có trên thị trường, có bổ sung, thay đổi một số chỗ cho phù hợp với yêu cầu và mục tiêu giảng dạy. 
	- Một số Bộ giáo trình đang sử dụng tại Việt Nam có thể sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính hoặc tài liệu tham khảo như sau:
+ Bộ giáo trình 『みんなの日本語』初級1 (Minna no nihongo shokyu 1 (gồm Honsatsu) do các  tác giả平井悦子(Hirai Etsuko),三輪さち子(Miwa Sachiko)- Nhà xuất bản Công ty cổ phần 3 A Net work - Phát hành tháng 1/2010 (tái bản lần thứ 14) và các sách bổ trợ kèm theo
		+  Bộ giáo trình『できる日本語』(Dekiru ninhongo) do các tác giả嶋田和子(Shimada Kazuko), 高見彩子(Takami Ayako ),澤田尚美(Sawada Naomi) biên soạn và Nhà xuất bản ALC xuất bản năm 2014
	+ Bộ giáo trình『日本語90日』(Nihongo 90 nichi) do Nhà xuất bản UNICOM xuất bản năm 2002
		＋Bộ giáo trình『楽しく学べる日本語初級コース』(Tanoshiku manaberu nihongo shokyu cōsu)do tác giả石居陽子(Ishii Yōko) biên soạn - Nhà xuất bản ALC xuất bản năm 1991
		＋Bộ giáo trình『日本語初級』(Nihongo shokyu)do Trung tâm tiếng Nhật, khoa Lưu học sinh, trường Đại học Takushoku biên soạn - Nhà xuất bản Đại học Takushokuxuất bản năm 2000
		＋Bộ giáo trình『実力アップ日本語能力試験N5読む』(Jitsuryoku appu nihongo nōryoku shiken N5 Yomu)do tác giả 星野恵子(Hoshino Keiko), 松本節子(Matsumoto Setsuko) biên soạn - Nhà xuất bản UNICOM Incxuất bản năm 2010và các giáo trình học liệu bổ trợ khác.
11) Phương pháp dạy và học (thuyết trình, trình diễn, bài tập, seminar...)
	Tuỳ từng cơ sở đào tạo, theo số lượng tiết được phân bố theo Lí thuyết/ Thực hành/ Tự học, cũng như giáo trình được lựa chọn  mà có thể bố trí cách dạy và học khác nhau, nhưng về cơ bản:
	- Giảng viên sử dụng Powerpoint hoặc bảng, phấn để giải thích, giảng giải về lí thuyết.
	- Chuẩn bị thêm các tài liệu phụ trợ cho môn học như các tranh minh hoạ cho các ngữ cảnh luyện nói và các vấn đề, nội dung có liên quan đến văn hóa và cuộc sống của Nhật Bản.
	- Có thể đi theo trình tự giáo trình hoặc có những sáng tạo riêng của mình.
	-  Tăng cường luyện tập theo nhóm, theo các tình huống giả định.
12) Trang, thiết bị dạy - học cho môn học:
	- Tối thiểu phải có đài, đĩa CD, bảng, phấn và bút viết các màu để gạch chân, nhấn mạnh các điểm cần tập trung sự chú ý của người học.
- Nếu được, cần có phòng học được trang bị máy chiếu và kết nối internet để vào các trang web của Nhật.	
13) Đánh giá kết thúc môn học (hình thức thi, kiểm tra và cách cho điểm):
	Áp dụng thang điểm 10, trong đó, cách tính điểm như sau:
	- Điểm chuyên cần và thái độ học tập:10% ( trong đó: tham gia tối thiểu 80% số tiết qui định (5%) và thái độ học tập (5%))
	- Kiểm tra giữa kì : trọng số 30%
	- Kiểm tra cuối kì:  trọng số 60% 
	Ngoài ra, các đơn vị cần khuyến khích học viên/ sinh viên tham gia các kì thi đánh giá năng lực tiếng Nhật như JLPT, J- Test,… để có thể nhận biết trình độ tiếng Nhật theo các chuẩn đánh giá của phía Nhật Bản. 
14) Giáo viên giảng dạy học phần/bộ môn (họ tên, học vị, học hàm...)
	Yêu cầu giáo viên phải có trình độ cử nhân trở lên, nếu khác ngành Ngôn ngữ Nhật phải có chứng chỉ giảng dạy tiếng Nhật do phía Nhật Bản cấp. 
	Giáo viên là cử nhân người Việt hoặc người nước ngoài (không phải là người Nhật) phải đạt trình độ tiếng Nhật tối thiểu N2 trở lên. 
[bookmark: _Toc438566145]5.1.2. Chương trình chi tiết môn học tiếng Nhật bậc 2
(Tương đương với A2 của CEFR và N4 của Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF, chiếm khoảng 33% tổng thời lượng đào tạo chung đến bậc 3)
(Thiết kế theo Thông tư số: 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17 tháng 2  năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1) Tên học phần/môn học:Tiếng Nhật bậc 2
*[footnoteRef:8]2) Mã môn học:(giả định là JPL 2) hoặc do đơn vị đào tạo quy định trong hệ thống Chương trình chung của mình, có thể là JL 2, có thể là NN2/J2…) [8: Dấu * thể hiện tính linh hoạt trong áp dụng của từng đơn vị đào tạo] 

*3) Số tiết:250; số đơn vị học trình: 16,7; số tín chỉ: 11 (đây là con số về mặt lý thuyết, chưa quy đổi ra số giờ thực tế tại từng đơn vị đào tạo)
*4) Thời điểm thực hiện:Tiếp nối chương trình của bậc 1(theo kế hoạch học tập do từng đơn vị đào tạo quy định, có thể bắt đầu từ học kỳ thứ2 trở đi)
*5) Thời gian:10 ~15 tiết/ tuần, tổng số tuần: từ 15~ 20 tuần(do từng đơn vị đào tạo quy định)
6) Điều kiện tiên quyết:Hoàn thànhchương trình tiếng Nhật bậc 1
7) Mô tả học phần:
Môn học được đưa vào học kì 2 hoặc kì 3 (tuỳ từng đơn vị đào tạo) sau khi học viên/ sinh viên đã nắm vững các kiến thức cơ bản của tiếng Nhật ở bậc 1. Ở đây, Chương trìnhtiếp tục trang bị cho học viên/ sinh viên khoảng 700 từ vựng để có được tổng từ vựng ở bậc 2 là 1500 từ; (trong đó có khoảng 300 chữ Hán, nếu có thể cần thêm khoảng 150 từ vựng chuyên ngành)[footnoteRef:9](Xin tham khảo phụ lục 7.1 & 7.2). [9: Tham khảo bảng từ vựng chung cho các đối tượng và bảng từ vựng của một số chuyên ngành ở phần Phụ lục. Các từ vựng này có tính chất gợi ý, tuỳ mục đích và điều kiện giảng dạy, có thể có độ mở nhất định cả về số lượng lẫn nội dung các vấn đề.] 

Để truyền tải và sử dụng được lượng từ vựng cần cung cấp và thực hiện được các kĩ năng giao tiếp theo yêu cầu, CT sẽ cung cấp thêm khoảng 60 mẫu ngữ pháp ở bậc sơ cấp nhằm giúp học viên/ sinh viên sau khi kết thúc khoá học đạt được trình độ năng lực tiếng Nhật tương đương với N4 của kì thi JLPT(Xin tham khảo phụ lục 8.2).Nội dung chi tiết của học phần xin xem mục 9(Nội dung môn học)ở dưới đây. 
8) Mục tiêu của môn học:
	(1)Mục tiêu giảng dạy[footnoteRef:10] chính: trang bị các kiến thức thuộc về Năng lực ngôn ngữ giao tiếp và Hoạt động ngôn ngữ giao tiếp nhằm giúp cho sinh viên / học viên có thể: [10: Về nguyên tắc, Chương trình được xây dựng để trang bị cho học viên/ sinh viên có thể rèn luyện và thu nhận đầy đủ cả 4 kĩ năng (nói/ nghe/ đọc/ viết) trong giao tiếp tiếng Nhật; tuy nhiên, tuỳ từng đơn vị đào tạo, có thể tập trung số giờ để đào tạo một kĩ năng nào đó cao hơn và việc này phải được thể hiện rõ trong CT đào tạo của mình. ] 

- Hiểu những câu độc lập và những lối nói thông dụng liên quan đến những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu (ví dụ: thông tin đơn giản về cá nhân hoặc về gia đình, mua sắm, môi trường gần kề, công việc). 
-Giao tiếp khi thực hiện những nhiệm vụ đơn giản và thường xuyên chỉ cần trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về những chủ đề gần gũi và thường gặp. 
- Sử dụng những hình ảnh đơn giản để miêu tả quá trình học tập, môi trường cận kề của mình và đề cập đến những chủ đề tương ứng với nhu cầu thiết yếu.
- Viết được những cụm từ hay những câu đơn giản về gia đình, điều kiện sống, quá trình học tập và công việc hiện tại, viết được những đoạn văn ngắn kể về một kỷ niệm, một chuyến đi đáng nhớ hay một bức thư ngắn để cảm ơn, xin lỗi…
	(2)Mục tiêu cụ thể cho từng kĩ năng[footnoteRef:11]: [11: Ứng với các kĩ năng trên, các đơn vị có thể sử dụng các giáo trình bổ trợ cho từng kĩ năng trong các Bộ giáo trình được liệt kê ở mục 10 hoặc các giáo trình riêng biệt khác do giảng viên lựa chọn và đơn vị thông qua. 
] 

	Kỹ năng nghe 
	- Có thể nghe và hiểu được ý chính trong các bản thông báo đơn giản, ngắn gọn được phát âm rõ ràng. 
	-  Nghe hiểu được các từ, cụm từ thường dùng trong mua sắm, nơi ở, học tập với cách nói bình thường, với các phát ngôn lịch sự, kết thúc bằng đuôi masu và desu.
	- Nghe hiểu được, phân biệt được các phát ngôn có chứa chủ thể/ chủ ngữ/ chủ đề khi liên quan đến các thông tin xuất hiện trong các ngữ cảnh gần gũi trong cuộc sống.
	- Nghe và hiểu được các yêu cầu, đề xuất, hướng dẫn của người tham gia hội thoại khi được phát ngôn rõ ràng để thực hiện các cuộc thoại tại các bệnh viện, nhà ga, các nơi công cộng.
	Kỹ năng  nói 
	- Chưa thể chủ động để duy trì hội thoại theo cách riêng và quyền kiểm soát của mình, nhưng có thể tham gia hội thoại, giao tiếp được trong các tình huống đơn giản, hàng ngày thuộc về bản thân, gia đình, môi trường học và công việc một cách khá tự nhiên.
	- Ngoài các bối cảnh thân thuộc như trường học, gia đình, có thể giao tiếp được ở các bối cảnh rộng hơn như nhà ga, cửa hàng, bệnh viện, trình bày được nguyện vọng, yêu cầu đến đối tác và thực hiện được các yêu cầu của đối tác đặt ra cho mình với phong cách lịch sự và văn phong đơn giản, dễ hiểu. 
	- Biết sử dụng cả các câu phức đơn giản với văn phong lịch sự để mô tả về công việc, chuyên môn, môi trường sống, tình hình hiện tại, thói quen và sở thích của mình. 
	- Có thể trình bày, truyền đạt quan điểm, nhận thức thức, kế hoạch, dự định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn. 
	Kỹ năng đọc 
	- Đọc hiểu được các văn bản có độ dài khoảng 400 chữ về những đề tài cụ thể, có từ vựng gần gũi trong cuộc sống với lối diễn đạt chủ yếu bằng các câu đơn hoặc câu phức đơn giản như các câu chuyện vui, truyện cổ tích được viết lại cho dễ hiểu với người nước ngoài.
	- Có thể hiểu được các thông tin, các bảng biểu chỉ dẫn, bảng biểu với thông tin đơn giản, ngắn gọn về những đề tài gần gũi trong cuộc sống sinh hoạt tại các cửa hàng, nhà ga, bệnh viện chủ yếu được viết bằng chữ Kana và một ít chữ Hán. 
- Có thể hiểu được chủ đề, đại ý và một số thông tin cơ bản trong một số văn bản, tài liệu chuyên môn được viết dưới dạng các chỉ dẫn ngắn gọn hoặc các thông báo, báo cáo ngắn gọn, đơn giản.
	Kỹ năng viết
	- Có thể viết những cụm từ hay những câu đơn giản về gia đình, điều kiện sống, quá trình học tập và công việc hiện tại.
- Có thể viết bưu thiếp, emails, thư ngắn, đơn giản để chào hỏi, chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi, hoặc kể về những chuyện trong cuộc sống thường nhật của mình bằng văn phong lịch sự, cấu trúc câu đơn giản, sử dụng các liên từ thông thường như "và", "nhưng" "thế rồi" "vì thế", v.v… bằng chữ Kana.
- Có thể viết các ghi chú, lời nhắn, tin nhắn ngắn gọn bằng chữ Kana.
9) Nội dung học phần/môn học:
(1) Kiến thức về  ngôn ngữ
- Về nội dung ngữ âm:
+ Luyện tập kỹ cách phát âm  50  âm tiết cơ bản trong tiếng Nhật, để giúp nhận biết chúng trong hành chức của các loại từ vựng được ghi bằng các loại chữ khác nhau (chữ Hán, chữ Hira và chữ Kata).
	+  Lưu ý cách đọc trọng âm cao thấp của những từ vựng sơ cấp có tần suất sử dụng cao (danh từ, tính từ, động từ ở dạngます、ない、て..)
	+ Lưu ý và luyện tập một số hiện tượng vô thanh hóa nguyên âm (です、ます、きく…)
	+ Giới thiệu ngữ điệu cuối câu か、ね、よvà áp dụng được trong hội thoại (kỹ năng nói).　
	+ Bước đầu luyện đọc các dạng câu khác nhau bằng ngữ điệu như câu nghi vấn khi không có từ để hỏi, biết phân biệt ngữ điệu câu thể hiện tình thái như câu kể, câu nghi vấn．VD:　　行かない（↑）　　　行かない（－）
- Về nội dung từ vựng:Cung cấp và mở rộng vốn từ vựng cơ bản được sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt của học viên/ sinh viên có gắn với các chủ đề sau:
 + Gia đình, bản thân, môi trường học tập...
+ Đất nước, địa lý, phong cảnh, thành phố (quán café, nhà hàng, cửa hàng, ngân hàng, bưu điện, khách sạn, đường phố...)
+ Giải trí: thể thao, đi chơi, biểu diễn, du lịch...
+ Cuộc sống thường nhật: công việc, mua sắm, hoạt động hàng ngày...
+ Nhà ở: các phòng trong nhà, trang trí / bài trí…
+ Các vật dụng hàng ngày…
+ Thực phẩm, các bữa ăn, làm bếp…
+ Các sự kiện: dạ hội, liên hoan gia đình, tham quan, dạo chơi, du lịch…
- Về nội dung ngữ pháp: Cung cấp khoảng 60 mẫu ngữ pháp (cụ thể xin xem phần Phụ lục 8.2).Tuỳ từng đơn vị đào tạo, có thể phân bố số lượng ngữ pháp này vào các bài khác nhau. Trung bình mỗi bài từ 5 - 7 biểu hiện ngữ pháp (tham khảo giáo trình Minna no nihongo, quyển 1, 2 từ bài 19 đến bài 34):
1. {Đt -ta + koto ga // arimasu}: biểu đạt kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống
2. {Đt1-tari + Đt2-tari + shimasu/shimashita/shitai desu...}: kết hợp nhiều động từ  để kể về các hoạt động mang tính đại diện cho một loạt các hành động/hoạt động cùng làm trong một thời điểm nào đó.
3. {//Tt-ku + narimasu/narimashita}/{Tt -Ni + narimasu/narimashita}, {Tt/Dt -ni + naru + kotoga dekimasu/dekimasen}, {Đt-natte + kudasai}:biểu đạt sự tiến bộ, phát triển..các tính chất, công việc được miêu tả  ở Tt/ Đt; mở rộng các cấu trúc này  với các phó từ:“mo sugu” (sắp), “dandan” (từng bước)...
4. {~ wa/ga //Tt -i/kunai}: dạng ngắn của Tt-i làm vị ngữ dùng trong giao tiếp thân mật, suồng sã ở thời hiện tại và quá khứ, dạng khẳng định và phủ định. 
5. {~wa/ga // Tt/ Dt-da/desu}: dạng ngắn của Tt-na/ danh từ làm vị ngữ dùng trong giao tiếp thân mật.
6. {~wa/ga //Dt-da/dearu}:  cấu trúc vị ngữ danh từ dùng trong giao tiếp thân mật, suồng sã với các dạng hoạt động của hệ từ (dearu/da..)
7. {// Đt- ru/ta/nai}: Cấu trúc Đt dạng ngắn làm vị ngữ dùng trong giao tiếp thân mật.
8. {// Đt-ru/nai} :Đtdạng ngắn trong các thức rủ rê, mời mọc thân mật, trong câu cầu khiến thân mật. 
9. {// Đt/ Tt- dạng ngắn + to + omoi masu}: động từ "omou" trong cấu trúc thể hiện ý kiến, cách đánh giá của người nói một cách tế nhị, nhẹ nhàng. 
10. "sō omoimasu.”, “sō omoimasen”; câu hỏi “~ nitsuite dō omoimasu ka.”:các cấu trúc sử dụng "omou" như các quán ngữ thể hiện sự suy đoán, nhận định khi đứng trước những sự việc mà mình không thể chứng kiến hoặc biết được một cách xác thực mà phải qua suy luận mới có thể nói về nội dung đó được; mở rộng cấu trúc có thêm các phó từ đi cùng thể hiện sự  suy đoán như:"kitto”, “tabun”...
11.  “~ to iu” : biểu đạt lại các nội dung được trích dẫn.
12.  {(Dt1 + wa// Dt2 +ga  + Đt/Tt -dạng ngắn)} : Dt +"wa" là chủ ngữ câu chính, còn Dt2 +  "ga" là chủ ngữ của câu phụ của thành phần vị ngữ cho "wa": trong câu phụ, vị ngữ luôn để ở dạng ngắn. 
13. {~ Đt/Tt-dạng ngắn Dt + wa// dare/doko/dore/..}:  Thành phần đứng trước câu hỏi là một mệnh đề có vị ngữ là một câu sử dụng các động từ/tính từ dạng ngắn 
14. {Đt/ Tt -dạng ngắn + Dt + wa//dō deshitaka?}: hỏi cảm tưởng về một sự kiện/con người đứng làm danh từ  trong kết hợp với wa; Đặc thù được nêu lên gắn với Dt là  một mệnh đề với vị ngữ ở dạng ngắn.
15. {Đt/ Tt -dạng ngắn + Dt + ga//  hoshii} : trả lời câu hỏi: thích/muốn vật thế nào? câu trả lời là một cấu trúc mệnh đề có Đt/ Tt ở dạng ngắn làm định ngữ cho Dt được nói đến. 
16. { Dt + o + Đt - dạng ngắn+ koto}: Đt dạng ngắn làm định ngữ cho danh từ hình thức.
17. {Dt +No + toki + Đt masu/mashita}: biểu đạt trong thời gian do Dt biểu thị ... (đã) đi đâu/làm gì/như thế nào .
18. { Tt- na/ -i + toki...}: sử dụng từ “toki” trong kết hợp với các Tt để mở rộng cấu trúc “Khi .. . thì (làm gì)...” ở cả dạng hỏi và  trả lời. 
19. {Đt - dạng ngắn + toki...}: sử dụng từ “toki” trong kết hợp với các các biến hình của động từ ở dạng ngắn, biểu đạt nghĩa:" khi .... thì...".
20. {(hito) +wa  (watashi) +ni// kuremasu}:  kể về việc được ai cho, tặng gì đó; hướng về đối tượng thu nhận là tôi. Cấu trúc lược bỏ (cho tôi) sẽ  thành  {(hito) + ga // kureru}:  nhấn mạnh chủ thể của việc cho tặng là ai, người nào.
21. {(Đt- te + ageru}:  biểu đạt ý nghĩa “Làm gì cho người khác", chiều có lợi hướng về đối tác.
22. {(hito) + wa  (hito) + ni // Đt-te + morau} :biểu thị {(tôi/ai đó) được/nhờ Ai làm gì (cho).}
23. {(hito) + wa  (hito)  + ni // Đt- te + kureru}: biểu thị sự biết ơn đối với một người nào đó đã làm giúp tôi/gia đình tôi/bạn tôi... một việc gì đó.
24. {Đt1- tara... Đt2-masu/mashō,...}:  giả định cho những điều kiện hiện tại chưa xảy ra với người nói.
25. {Đt1-tara) , Đt2- masu/mashō/ru/...}: dự định sẽ làm Đt2 sau khi làm xong Đt1.
26. {Đt 1-temo Đt2-ru}: biểu đạt ý nghĩa:"Dù ... vẫn..."; "Tuy... nhưng...”. Mở rộng cấu trúc với phó từ “ikura”.
27. {dōshite/doko/ dōsuru/itsu + Đt -ta /-ba//  ii desu ka}:  hỏi xin ý kiến, xin lời khuyên của người đối thoại về cách làm, nơi làm, v.v...
28. {Đt -dạng ngắn// no desu/desuka}: hỏi, trả lời hoặc bày tỏ tâm trạng, hàm ý giải thích, tìm hiểu lí do của người nói (hay dùng cho những sự việc xảy ra trước thực tế sống động hoặc có thể hình dung ra rõ ràng như đang xảy ra trước mặt người nói).
29. {Đt -te + itadakemasen + ka}: để đề đạt nguyện vọng nhờ giúp đỡ làm việc gì đó.
30. {Dt + ga// mieru/kikoeru}: các động từ có đuôi kết thúc bằng "eru" được coi là một dạng “tự phát” trong tiếng Nhật, biểu thị việc cảm nhận, tiếp nhận đối tượng là việc  diễn ra một cách tự nhiên. Đối tượng tiếp nhận được gắn với giới từ "ga"
31. {Dt + ga// dekiru}:động từ "dekiru" ngoài việc chỉ khả năng, còn có thêm cách dùng chỉ sự hoàn thành/xong/trong trạng thái có thể "sẵn sàng đưa vào sử dụng".
32. Dạng khẳng định và phủ định khả năng của động từ.
33. {Dt + shika Đt - phủ định} :biểu thị cảm giác "ít ỏi" về số lượng, về mức độ của đối tượng hành động do danh từ đứng trước “shika” biểu thị. 
34. {Đt1- nagara Đt2- masu}: biểu đạt ý nghĩa: (cùng một chủ thể) có thói quen “ Vừa làm Đt1 vừa làm Đt2”.
35. {//Đt- te + iru}: biểu đạt một thói quen thường xuyên đang xảy ra trong cuộc sống, thường đi kèm với các trạng ngữ chỉ thời gian, tần suất như: “itsumo” , “maishuu” ,v.v... 
36. {Đt1- tari + Đt2 - tari + shite-iru}:biểu đạt ý nghĩa:“lúc thì làm Đt1, lúc thì làm Đt2”. 
37. {(dạng ngắn của từ)+ shi+ (dạng ngắn của từ) + shi + ... suru}:  liệt kê các đặc trưng khác nhau của người/sự vật/sự việc/hành động.
38. {(dạng ngắn của từ) + shi, (dạng ngắn của từ) + shi, suru}: phát triển thành cấu trúc chỉ ra có nhiều nguyên do dẫn đến hành động X. Có thể thay “shi” bằng “kara” để nhấn mạnh lí do. 
39. {(Dt + ga// Đt -Te + imasu}: mô tả về một sự vật/sự việc (Dt) đang ở trong trạng thái/tình trạng diễn tiến.
40. {(Đt-te) + shimaimashi-ta.}: thể hiện ý nghĩa hành động ở Đt đã hoàn tất.
41. {(Đt- te) + shimaimashi-ta}: thể hiện sự hối hận, tiếc nuối về hành động/sự việc đã xảy ra.
42. {Dt + ga//Đt- Te) + arimasu.}:  mô tả về trạng thái của đối tượng
43. {Dt + wa (địa điểm + ni) // Đt -te + arimasu} :mô tả về trạng thái của đối tượng;  Dt là vật được chủ đề hoá, được quan tâm, đang ở trong một tình trạng cụ thể nào đó.
44. {~ mae ni,  Dt + o //Đt -te + oki-masu}: biểu thị sự chuẩn bị trước điều kiện cho một sự kiện, công việc gì đó tiếp theo. 
45. {Đt - dạng ý chí + to + omotte- imasu}: biểu thị ý chí, chí hướng của người phát ngôn:  tại thời điểm hiện tại đang có kế hoạch/ý muốn thực hiện một hành động nào đó do Đt biểu thị.
46. {Dt + wa //mada Đt -te +imasen}: biểu thị sự việc/sự tình đứng trước "wa" là chủ đề quan tâm của câu chuyện “vẫn chưa bắt đầu thực hiện/chưa hoàn thành xong”.
47. {Đt- dạng từ điển + tsumori} và {Đt -nai + tsumori} biểu thị ý chí thực hiện/không thực hiện hành động X.
48. {Dt + wa // Đt - dạng từ điển + yotei - desu} và {Dt + wa/(thời gian/địa điểm) no + yotei -desu.} : nói về kế hoạch, dự định của đối tượng được nêu lên ở Dt.
49. {Đt -ta hō + ga// ii desu.} & {Đt -nai hō + ga// ii desu} : đưa ra lời khuyên ai nên/không nên làm gì.
50. {từ - dạng ngắn + kamo + shiremasen}:biểu đạt ý nghĩa đoán định ở mức độ sự tin tưởng của bản thân là khoảng 50%.
51. {từ - dạng ngắn + deshō}: thể hiện sự đoán định (khoảng 90%) của người phát ngôn. Thường dùng trong dự báo thời tiết, hoặc đôi khi các bác sĩ có thể dùng để đoán bệnh tình của bệnh nhân
52. {Đt- dạng mệnh lệnh}: cách sử dụng chúng trong giao tiếp của sinh viên/học viên người Nhật và người nước ngoài.
53. {Đt -dạng từ điển + Na}: biểu thị cấm đoán thực hiện hành động của động từ nêu ra.
54. { ~wa to yomimasu}:"được đọc là"
55. { ~to kaite arimasu}: "có / được viết là".
56. { Dt + wa// X to iu imi desu}:"cái đó có ý nghĩa là X".
57. {~  -dạng từ điển// to  it-te + imashita}:  kể lại/truyền đạt tóm tắt lại môt nội dung nào đó. 
58. {~  Từ- dạng từ điển // to + tsutae-te + itadake masen ka} để nhờ truyền đạt hộ một nội dung thông tin.
59. {Dt +no + tōri + ni}&{(Đt- dạng từ điển) + to + tori +ni ~}, {Đt -ta + to + tōri + ni}: "tōri ni"  biểu thị: đúng như là (nội dung được nêu trước đó)
60. {(Dt + no + ato-de// Đt1}&{(Đt1 -ta) + atode Đt 2}: để nói về thứ tự thực hiện các hành động được nêu ở Đt hoặc Đt2 là được tiến hành sau khi đã làm việc nêu ở Dt hoặc Đt1. 
61. {Đt1- te + Đt2}&{Đt1-naide + Đt2} :chỉ trạng thái Đt1 khi thực hiện hành động được nêu ở Đt2. 
- Về ngữ liệu và đề tài, có thể sử dụng:
+ Công việc và đồng nghiệp của bản thân
+ Sở thích, du lịch, giải trí, thư từ giao dịch cá nhân.
+ Mơ ước và hy vọng của bản thân.
+ Giới thiệu về những chủ đề, vấn đề thân thuộc trong cuộc sống. 
+ Quá trình học tập nói chung và học ngoại ngữ cuả bản thân.
+ Suy nghĩ, giải thích, đánh giá, mô tả về môi trường sống xung quanh mình: nhà ga, thư viện, bệnh viện, món ăn Việt Nam, du lịch Việt Nam và Nhật Bản… 
+ Hướng dẫn đơn giản (trò chơi, cách sử dụng một sản phẩm hay máy móc…)
	+ Thiếp chúc mừng năm mới, thư cảm ơn trong công việc.
	+ Thư cá nhân ngắn và đơn giản.
	(2) Kiến thức văn hóa, xã hội
[bookmark: _Toc406020638]-Giới thiệu về cuộc sống hàng ngày ở Nhật (thói quen, nơi sống, đồ vật, giao thông đi lại…)
-Giới thiệu các phong tục, cách ứng xử của người Nhật trong những bối cảnh như có khách đến ở home-stay, sinh hoạt trong dịp tết, phong tục đi chùa ...
-Giới thiệu các danh lam thắng cảnh của Nhật và Việt Nam.
- Văn hóa ẩm thực, một số quy tắc và quy định trong văn hóa ẩm thực, trang phục, nhà ở, lễ hội…của Nhật Bản.
-Lưu ý cách nói chuyện qua điện thoại (cách bắt đầu và kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại) qua một số biểu đạt bằng tiếng Nhật. 
-Giới thiệu văn hóa mời, cám ơn, xin lỗi của người Nhật (như cám ơn lần 2 sau khi gặp lại dù đã cảm ơn lần 1…)
- Giới thiệu về tập quán viết thư, viết bưu thiếp, viết/ nhận/ gửi… thiếp chúc mừng năm mới của người Nhật…
- Yêu cầu về đầu ra (tương đương với bậc N4 của JPLT): Kết thúc khoá học, trên cơ sở các kĩ năng, kiến thức được cung cấp, học viên/ sinh viên, có thể:
+ Phát âm đúng, trôi chảy 50 âm tiết cơ bản trong tiếng Nhật, nhận biết chúng trong hành chức của các loại từ vựng được ghi bằng các loại chữ khác nhau (chữ Hán, chữ Hira và chữ Kata).
	+  Biết nghe, nhận biết và đọc được trọng âm cao thấp của những từ vựng sơ cấp có tần suất sử dụng cao (danh từ, tính từ, động từ ở dạngます、ない、て..)
	+ Có thể nhận biết và phát âm được một số hiện tượng vô thanh hóa nguyên âm (です、ます、きく・・・)
	+ Có thể phát âm đúng các ngữ điệu cuối câu か、ね、よvà áp dụng được trong hội thoại (kỹ năng nói).　
	+  Có thể phân biệt và phát âm đúng các dạng câu nghi vấn khi không có từ để hỏi, biết phân biệt ngữ điệu câu thể hiện tình thái như câu kể, câu nghi vấn．
Vd 　　行かない（↑）　　　行かない（－）
+ Hiểu được các cấu trúc xuất hiện dạng ngắn của động từ, tính từ, các động từ bổ trợ được sử dụng trong các phát ngôn có cấu trúc thành phần mở rộng ...để trình bày về kế hoạch, dự định, sở thích của mình, mô tả đơn giản về bản thân, môi trường sống và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu của mình. 
	- Sử dụng các cấu trúc câu đơn và câu phức có cấu trúc mở rộng thành phần câu chứa các định ngữ danh từ, định ngữ động từ, tính từ ở dạng ngắn; sử dụng các từ nối để nối các câu đơn thành câu phức đơn giản giao tiếp ở tốc độ tương đối chậm  so với người bản ngữ để có thể nói và viết.
+  Biểu đạt các ý kiến, bày tỏ cảm xúc, nguyện vọng một cách rõ ràng, tường minh
+ Mô tả được về cuộc sống xung quanh mình: mô tả về món ăn, về mùa và thời tiết, môi trường sống của Việt Nam, Nhật Bản, đi du lịch, mua sắm
+ Giải thích, đánh giá về một số vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình như nêu lí do về việc trễ giờ, việc phải nghỉ học, nghỉ làm, v.v..
+ Nghe và đọc được các thông tin về các vấn đề nêu trên và một số vấn đề đơn giản của chuyên môn trong ngữ cảnh hội thoại chậm hoặc văn bản viết rõ ràng, dễ hiểu	+ Sử dụng và phân biệt các câu có chủ thể/ chủ đề/ chủ ngữ để trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày. 
+ Ngoài phạm vi gia đình cá nhân, có thể giao tiếp ở các bối cảnh rộng lớn hơn như nhà ga, cửa hàng, bệnh viện, đọc được các thông tin, các bảng biểu xuất hiện trong các địa điểm thực hiện giao tiếp.
+ Hiểu được các bài trong giáo trình có độ dài khoảng 400 chữ về những đề tài cụ thể.
+ Viết được các đoạn văn ngắn khoảng 200 -300 chữ về các chủ đề gần gũi với mình và có liên quan đến những cuộc sống  xung quanh mình.
+ Nắm được những kiến thức về văn hóa, xã hội của người Nhật thông qua các bài học, từ vựng, ngữ cảnh và sự giảng giải, lưu ý của giảng viên.
10) Tài liệu sử dụng cho môn học và tài liệu tham khảo:
	- Đơn vị giảng dạy có thể tự biên soạn giáo trình riêng cho mình, hoặc sử dụng các Bộ giáo trình đang có trên thị trường, có bổ sung, thay đổi một số chỗ cho phù hợp với yêu cầu và mục tiêu giảng dạy. 
	- Một số Bộ giáo trình đang sử dụng tại Việt Nam có thể sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính hoặc tài liệu tham khảo như sau:
+ Bộ giáo trình『みんなの日本語』初級1, 2  (Minna no nihongo shokyu 1, 2) do các  tác giả平井悦子(Hirai Etsuko),三輪さち子(Miwa Sachiko)- Nhà xuất bản Công ty cổ phần 3 A Net work - Phát hành tháng 1/2010 (tái bản lần thứ 14) và các sách bổ trợ kèm theo
		+  Bộ giáo trình『できる日本語』(Dekiru ninhongo) do các tác giả嶋田和子(Shimada Kazuko), 高見彩子(Takami Ayako ),澤田尚美(Sawada Naomi) biên soạn và Nhà xuất bản ALC xuất bản năm 2014
	+ Bộ giáo trình『日本語90日』(Nihongo 90 nichi) do Nhà xuất bản UNICOM xuất bản năm 2002
11) Phương pháp dạy và học (thuyết trình, trình diễn, bài tập, seminar...)
	Tuỳ từng cơ sở đào tạo, theo số lượng tiết được phân bố theo Lí thuyết/ Thực hành/ Tự học, cũng như giáo trình được lựa chọn  mà có thể bố trí cách dạy và học khác nhau, nhưng về cơ bản:
	- Giảng viên sử dụng Powerpoint (nếu có) hoặc bảng, phấn... để giải thích và giảng giải lí thuyết.
	- Chuẩn bị thêm các tài liệu phụ trợ cho môn học như các tranh minh hoạ cho các ngữ cảnh luyện nói và các vấn đề, nội dung có liên quan đến văn hóa và cuộc sống của Nhật Bản.
	- Có thể đi theo trình tự giáo trình hoặc có những sáng tạo riêng của mình.
	- Tăng cường luyện tập theo nhóm, theo các tình huống giả định.
12) Trang, thiết bị dạy - học cho môn học:
	- Tối thiểu phải có đài, đĩa CD, bảng, phấn và bút viết các màu để gạch chân, nhấn mạnh các điểm cần tập trung sự chú ý của người học.
- Nếu được, cần có phòng học được trang bị máy chiếu và kết nối internet để vào các trang web của Nhật.
13) Đánh giá kết thúc môn học (hình thức thi, kiểm tra và cách cho điểm):
	Áp dụng thang điểm 10, trong đó, cách tính điểm như sau:
	- Điểm chuyên cần và thái độ học tập :10% ( trong đó : tham gia tối thiểu 80% số tiết qui định (5%) và thái độ học tập (5%))
	- Kiểm tra giữa kì : trọng số 30%
	- Kiểm tra cuối kì:  trọng số 60% 
	Ngoài ra, các đơn vị cần khuyến khích học viên/ sinh viên tham gia các kì thi đánh giá năng lực tiếng Nhật như JLPT, J- test,… để có thể nhận biết trình độ tiếng Nhật theo các chuẩn đánh giá của phía Nhật Bản.
14) Giáo viên giảng dạy học phần/bộ môn (họ tên, học vị, học hàm...)
	Yêu cầu giáo viên phải có trình độ cử nhân trở lên, nếu khác ngành Ngôn ngữ Nhật phải có chứng chỉ giảng dạy tiếng Nhật do phía Nhật Bản cấp. 
	Giáo viên là cử nhân người Việt hoặc người nước ngoài (không phải là người Nhật) phải đạt trình độ tiếng Nhật tối thiểu N2 trở lên. 
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(Tương đương với B3 của CEFR và N3 của Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF, chiếm khoảng 47%  tổng thời lượng đào tạo đến bậc 3)
(Thiết kế theo Thông tư số: 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17 tháng 2  năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1) Tên học phần/môn học:Tiếng Nhật bậc 3
*[footnoteRef:12]2) Mã môn học:(giả định là JPL 3) hoặc do đơn vị đào tạo quy định trong hệ thống Chương trình chung của mình, có thể là JL 3, có thể là NN3/J3…) [12: Dấu * thể hiện tính linh hoạt trong áp dụng của từng đơn vị đào tạo] 

*3) Số tiết: 350; số đơn vị học trình: 23; số tín chỉ:15~16 (đây là con số về mặt lý thuyết, chưa quy đổi ra số giờ thực tế tại từng đơn vị đào tạo)
*4) Thời điểm thực hiện:Tiếp nối chương trình của bậc 2 (theo kế hoạch học tập do từng đơn vị đào tạo quy định, có thể bắt đầu từ học kỳ thứ3 trở đi)
*5) Thời gian:10 ~15 tiết/ tuần, tổng số tuần: từ 20~25 tuần(do từng đơn vị đào tạo quy định)
6) Điều kiện tiên quyết:Hoàn thànhchương trình tiếng Nhật bậc 1 và bậc 2
7) Mô tả học phần:
	Môn học được đưa vào học kì 3 hoặc kì 4 (tuỳ từng đơn vị đào tạo) sau khi học viên/ sinh viên đã nắm vững các kiến thức cơ bản của tiếng Nhật ở bậc 1 và bậc 2; ở đây, Chương trình tiếp tục trang bị cho sinh viên/học viên khoảng 2.000 từ vựng để có được tổng từ vựng ở bậc 3 là 3.500 từ; trong đó có từ 900 đến 1000 chữ Hán, nếu có thể được thêm khoảng 350 từ vựng chuyên ngành. (Xin tham khảo phụ lục 7.1 &&7.2)
	Để truyền tải và sử dụng được lượng từ vựng cần cung cấp và thực hiện được các kĩ năng giao tiếp theo yêu cầu, CT sẽ cung cấp thêm khoảng 100 mẫu ngữ pháp ở bậc trung cấp, nhằm giúp học viên/ sinh viên sau khi kết thúc khoá học đạt được trình độ năng lực tiếng Nhật bậc N3, hoàn thiện năng lực tiếng Nhật cơ bản để có thể theo học tiếng Nhật của một chuyên ngành đào tạo nào đó tuỳ theo nguyện vọng của người học và sự sắp xếp của đơn vị đào tạo. (Xin tham khảo phụ lục8.3)
	Có thể phân chia môn học thành 2 học phần: Học phần JPL 3 -1 và Học phần JPL 3 -2 với cách thực hiện như sau:
	JPL 3-1: Số tiết lí thuyết: 150;số đơn vị học trình:10; số  tín chỉ: 7,5
	JPL 3 -2: Số tiết lí thuyết: 250; số đơn vị học trình:16:số tín chỉ:11
	Nội dung cụ thể của từng học phần xin xem mục 9 (Nội dung môn học).
8) Mục tiêu của môn học:
	(1)Mục tiêu giảng dạy[footnoteRef:13]chính: trang bị các kiến thức thuộc về Năng lực ngôn ngữ giao tiếp và Hoạt động ngôn ngữ giao tiếp sau đây: [13: Về nguyên tắc, Chương trình được xây dựng để trang bị cho học viên/ sinh viên có thể rèn luyện và thu nhận đầy đủ cả 4 kĩ năng (nói/ nghe/ đọc/ viết) trong giao tiếp tiếng Nhật; tuy nhiên, tuỳ từng đơn vị đào tạo, có thể tập trung số giờ để đào tạo một kĩ năng nào đó cao hơn và việc này phải được thể hiện rõ trong CT đào tạo của mình. ] 

	- Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... (thuộc về năng lực thu nhận của người học: đọc và nghe).
	-Xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng tiếng Nhật đã biết trong các tình huống đó. (thuộc về  Hoạt động ngôn ngữ giao tiếp: nói, nghe).
	-Viết được một đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình. (thuộc về Hoạt động ngôn ngữ giao tiếp).
	(2)Mục tiêu cụ thể cho từng kĩ năng[footnoteRef:14]: [14: Ứng với các kĩ năng trên, các đơn vị có thể sử dụng các giáo trình bổ trợ cho từng kĩ năng trong các Bộ giáo trình được liệt kê ở mục 10 hoặc các giáo trình riêng biệt khác do giảng viên lựa chọn và đơn vị thông qua. 
] 

	Kỹ năng nghe
	- Nghe hiểu các bài trình bày với những nội dung được tóm lược đơn giản, rõ ràng, bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan đến cuộc sống như các buổi thuyết trình về du học, giới thiệu trường học, cơ quan, công ty của đối tác Nhật Bản.
	- Nắm được ý chính của các bài nói về những chủ đề quan tâm, hay thường gặp trong cuộc sống khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ chuẩn, giọng Tokyo.
	- Hiểu được các ý chính của chương trình phát thanh truyền hình của đài NHK về các vấn đề thời sự hoặc các chủ đề quan tâm khi được nói chậm và rõ ràng. 
	- Phân biệt được thái độ và cách giao tiếp của người hội thoại qua cách sử dụng từ ngữ, đuôi từ, kết thúc câu. 
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	- Có thể chủ động duy trì cuộc thoại, tham gia giao tiếp tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống thường nhật. 
	- Có thể sử dụng hầu hết các cấu trúc biến đổi động từ, tính từ ở các dạng khác nhau để cùng tham gia giải quyết các tình huống xảy ra trong cuộc sống thường nhật với các vai thoại của mình và đối tác một cách logic như tại nơi du lịch, nhà ga, khách sạn, bệnh viện, ngân hàng. 
	- Có thể sử dụng các câu phức, các cách nói ngắn gọn để thể hiện quan điểm cá nhân, trao đổi kiểm tra xác nhận thông tin, trình bày ý kiến, cảm tưởng về các chủ đề văn hoá như ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam, phim ảnh, âm nhạc, sách báo, tiểu thuyết, quan điểm của giới trẻ Nhật Bản và Việt Nam.- Bước đầu trình bày được các nội dung có liên quan đến chuyên môn của mình một cách rõ ràng nếu được chuẩn bị trước như các bài phát biểu, trình bày các kết quả nghiên cứu, khảo sát chuyên môn.
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	- Hiểu được các nội dung, cảm xúc, ý kiến trao đổi của đối tác qua các thư giao dịch bằng emails.
	- Hiểu được nội dung và mạch liên kết của các văn bản chuẩn mực, rõ ràng về các vấn đề thường gặp trong cuộc sống, học tập được viết bằng cả văn phong lịch sự hoặc văn phong thường, sử dụng các từ dạng ngắn.
	- Đọc hiểu các thông tin cần thiết, các nội dung cơ bản liên quan đến các bản điều tra phục vụ cho một vấn đề nào đó trong cuộc sống, công tác, học tập để giúp tổng kết tư liệu và phân tích dữ liệu- Hiểu được nội dung chính trong các văn bản chuyên môn thuộc vấn đề mình quan tâm được viết bằng thể văn lịch sự hoặc khoa học. 
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	- Viết được những bài viết sử dụng các liên từ, các câu phức để trình bày về các ý kiến, kinh nghiệm, mô tả cảm xúc với độ dài khoảng từ 400 đến 800 chữ. 
	- Phân biệt được cách viết thể hiện thái độ lịch sự hoặc thân mật, tôn kính, khiêm nhường trong giao dịch thư từ, emails.
	- Tập hợp các thông tin tra cứu về vấn đề mình quan tâm qua các sách báo, mạng, các bản quảng cáo,.. tổng kết tư liệu để báo cáo thuyết trình về một vấn đề.
	- Viết được những báo cáo công việc, báo cáo về chuyên môn một cách ngắn gọn (trong khoảng 400 chữ) với văn phong khoa học, dùng các dạng ngắn của từ, các câu phức có liên từ và kết nối các đoạn một cách mạch lạc. 
9) Nội dung học phần/môn học:
	(1) Kiến thức về ngôn ngữ
	- Về nội dung ngữ âm:
+ Giới thiệu cách đọc trọng âm của từ phức, của cụm từ.
	+ Giới thiệu nhịp (2 mora foot) trong ngữ điệu câu tiếng Nhật.
	+ Lưu ý về cách phát âm các cụm từ,  mệnh đề…trong câu phù hợp với ý nghĩa biểu đạt của chúng để truyền đạt thông tin thể hiện chức năng giao tiếp như điểm nhấn trong câu…  (focus, prominence)
	+ Luyện tập cách ngắt, nghỉ (pause) để đọc hoặc phát ngôn các đoạn ngắn phù hợp với nghĩa biểu hiện. 
	+ Luyện tập cách điều chỉnh âm lượng, trọng âm, ngữ điệu để thể hiện tình thái câu trong hội thoại.
– Về nội dung từ vựng: có thể chia thành 2 giai đoạn: Học phần 3.1 và 3.2 như sau:
HỌC PHẦN 3- 1
+ Tiếp tục cung cấp và mở rộng vốn từ vựng dùng trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, gắn với chủ đề trường học như lớp học, môn học, bài giảng, trang phục, thể thao...như:“mang theo”, “xếp hàng”, điện thoại di động”, “kem bôi da”, ‘bữa ăn Âu” “kiểu tóc”, “nhà máy”, “nhà xưởng”, “kiểm tra”, “kiến trúc sư”, “giảng viên”, ...
+ Bước đầu có những từ vựng bàn đến các vấn đề thời sự chính trị, xã hội ở mức độ đơn giản như “tắc nghẽn giao thông”, “hoạt động” ‘chiến thắng”, “quốc hội”, “kỉ lục”, “đám cháy” “cộng đồng”, “hạnh phúc”, “tài sản”...
+ Tăng thêm số từ vựng chuyên ngành (Xin xem gợi ý tại Phụ lục 7.)
HỌC PHẦN 3- 2
+ Cung cấp thêm các từ thường dùng trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày,  nhưng chú trọng thêm về các từ gắn với tâm tư tình cảm, quan niệm và suy nghĩ về cuộc sống như:“lỗi sai”, “va chạm”, “tiếp xúc”, “luật sư”, “bầu không khí”, “mạo hiểm”...
+ Mở rộng dần vốn từ với các vấn đề về phim ảnh, thời sự, truyền hình như “tên lửa”, tàu hỏa”, “hóa đơn”, “dự báo thời tiết”, “tiệc tất niên”, ‘bất bình đẳng”...
+ Tăng cường từ vựng gắn với chuyên môn của ngành đang học (Xem gợi dẫn ở Phụ lục 7).
- Về nội dung ngữ pháp:
	Cung cấp khoảng 100 mẫu ngữ pháp ở bậc trung cấp, phần cơ bản và phần nâng cao (Xem phụ lục 8.3), có thể chia thành 2 học phần như sau:
HỌC PHẦN 3-1 (nửa đầu: ngữ pháp cơ bản)
Cung cấp khoảng 60 mẫu ngữ pháp; tuỳ từng đơn vị đào tạo, có thể phân bố số lượng ngữ pháp này vào các bài khác nhau. Trung bình mỗi bài từ 5 - 10 biểu hiện ngữ pháp (tham khảo giáo trình Minna no nihongo, quyển 1 từ bài 35 đến bài 50 và một số mẫu ngữ pháp trong các giáo trình trung cấp khác):
a) Các cấu trúc cơ bản:
1. {Đt 1-eba) + Đt2} & {(Đt 1- nakereba, Đt2}:   câu điều kiện (thuận) sử dụng động từ ở dạng chia eba.
2. {(Tt i ->eba) // Đt}, {Tt na(nara) // Đt}, {(Dt + nara//Đt}: câu điều kiện thuận với dạng chia của Tt-i; Tt-na và Dt.
3. {(Dt + nara ~}: đưa ra phán đoán chủ quan của người nói hoặc khuyên bảo điều gì với giả định được nêu ở nara. 
4. {Đt-eba //ii desu ka}: sử dụng dạng điều kiện của từ để làm câu hỏi khi xin ý kiến của người khác về những vấn đề của mình. 
5. {Dt + wa)//Đt/Tt -eba // Đt/Tt (dạng từ điển) hodo , ...}:sử dụng cấu trúc điều kiện và kết từ “hodo” để biểu thị ý nghĩa "càng ... càng"
6. {Đt -eru) + yō ni + narimashi-ta}: biểu thị "Đã có thể làm  được "điều ở Đt.
7. {Đt1- khả năng + yoni/ (nai + yōni)// Đt2 - masu/tekudasai/ta hō + ga// iidesu.}: biểu thị “Để đạt mục tiêu làm được/ hoặc không làm được  Đt1 thì làm Đt2”.
8. {Đt1- dạng từ điển/ nai) + yōni + Đt2-te kudasai}: biểu đạt ý nghĩa:" Để làm/không làm Đt1, tập thói quen/hãy tập thói quen làm Đt2".
9. {(người/vật/sự việc) +wa  (bị/được ai) + ni Đt - dạng bị động)}: câu bị động trực tiếp
10. {~wa//Đt - dạng bị động}: cấu trúc bị động không quan tâm đến vai chủ thể thực hiện hành động.
11. {(thời gian)  + ni (vật/sự việc) + ga// Đt - dạng bị động)}: mô tả về đối tượng/ sự kiện xảy ra, không quan tâm đến chủ thể thực hiện hành động
12. {(vật) + wa  (nguyên liệu/vật liệu) kara/de // Đt- dạng bị động)}: mô tả vật, đồ vật được làm từ các nguyên liệu. 
13. {(chủ thể bị động) + wa (chủ thể hành động + ni (vật sở hữu, bộ phận cơ thể...) + wo //  Đt - dạng bị động }: câu bị động gián tiếp, liên quan đến một đối tượng bên ngoài khác của chủ thể bị động.
14. {Đt - dạng từ điển + no wa // Tt}:  "no wa" được dùng để danh từ hoá động ngữ thành "việc", "sự", v.v....
15.  {(wa) ~Đt -dạng từ điển + no ga // thích/yêu/ghét/giỏi/kém}:  "no ga" được dùng để danh hoá động ngữ trong cấu trúc wa//ga. 
16. "no o" được dùng để danh hoá động ngữ thành đối tượng của một động từ ngoại động.
17.  {(C - V ) ~ danh từ +  wa/o/ga//V (Đt/Dt/Tt }:Mở rộng và thay thế cấu trúc "nowa" cho các động ngữ/tính ngữ thành các danh từ chung mang tính phổ quát hơn (nơi/chốn/người, vật) “wa”...
18. {(Đt1-te), Đt 2}: cấu trúc câu phức để chỉ nguyên nhân dẫn đến kết quả được hình thành ở mệnh đề sau.
19. {~ga//(Tt i-> te)/(Tt na-> de), Đt - phi khả năng}: cấu trúc câu phức chỉ nguyên nhân dẫn đến kết quả được hình thành ở mệnh đề sau là động từ phi khả năng. 
20. {Dt- de Dt + ga ~}: chỉ nguyên nhân  (Dt +de) dẫn đến kết quả được hình thành ở mệnh đề sau (Dt +ga ~...)
21.  Danh từ hoá tính từ đuôi "i" thành "sa".
22. "kadōka" kết hợp với các từ loại ở dạng ngắn trong các mệnh đề phụ.
23. {Đt-te) + mimasu} & {Đt-te) + mi tai}: biểu hiện "Làm Đt thử" .
24. {(Tôi) + wa (người trên) + ni  Dt + o //itadakimashita}: bản thân được tiếp nhận vật/đồ vật (Dt) từ người ở bậc trên so với mình, hàm ý tôn kính người bậc trên. 
25. {(người trên) + wa/ga (tôi +ni) Dt + o // kudasaimashita} : nói về việc một người ở bậc trên cho tặng mình hoặc phía mình một vật là Dt đứng trước o.
26. {(người bậc dưới/động vật/thực vật + ni)   Dt + o //agemasu}: cho người bậc dưới hoặc động vật/thực vật cái gì đó. 
27. {(người trên) + ni Dt + o // Đt -te + itadakimasu.}: người nói được người bậc trên làm một việc gì đó cho mình và mình tiếp nhận sự giúp đỡ đó.
28. {người trên + wa) Dt + o // Đt -te +kudasaimasu}: "người trên làm Đt cho người nói".
29. {(Tôi) + wa (người bậc dưới/động vật ) + ni  Dt + o // Đt -te + yarimasu}:"làm Đt cho người bậc dưới/động vật".
30. {(sự vật/sự việc + o) // (Đt -te + kudasaimasenka/itadakemasen + ka}: đề đạt nguyện vọng một cách lịch sự.
31. {(Đt - dạng từ điển) + tameni // Đt 2}: biểu thị những hành động được thực hiện với mục đích, mục tiêu rõ ràng qua "tameni".
32. {(Đt -dạng từ điển) + no ni// tukaimasu} & {(Đt -dạng từ điển) + noni (thời gian/tiền bạc) + ga// kakarimasu.}, {(Đt - dạng từ điển) noni//ii desu/benri desu/yaku ni tachi masu}: cấu trúc có "noni" biểu thị "trong việc..."
33. {(Đt-dạng từ điển + no ni- từ chỉ số lượng/đơn vị tính) + wa //hitsuo/kakarimasu}:  đưa ra sự đánh giá về số lượng, mức độ cần thiết.
34. {~ga//Đt- masu->sō desu}: mô tả trạng thái của sự vật, sự việc.
35. {~wa/ga//Tt-sōdesu)} &{(~wa/ga//Tt-kunasasō desu)} &{~wa/ga//(Đt-te isō desu.}: mô tả các trạng thái của sự vật sự việc (lưu ýcác dạng biến hình của tính từ đuôi -i/đuôi -na và dạng phủ định của chúng).
36. “Đt -te + kuru”:  chủ thể hành động "đi ra chỗ khác (để làm gì đó) rồi trở lại vị trí hiện tại".
37. {Đt-te + ikimasu.}: chủ thể hành động "làm một việc gì đó rồi lại đi tiếp" hoặc "trên đường đi làm một việc gì đó rồi đi tiếp".
38. {(Đt-masu:->Đt- sugimasu}&{Tt -i -> Tt-sugimasu}&{Tt -na->Tt- sugimasu}: động từ “sugiru” được dùng để cấu tạo các động từ phức làm vị ngữ mô tả trạng thái "quá mức bình thường" .
39. {Tt-ku + shimasu}, {Tt -ni + shimasu}, {Dt + ni + shimasu}.
40. {Dt + ni  // shimasu}: biểu đạt quyết định lựa chọn của người nói.
41. {(Tt -i -> Tt-ku  + Đt}, {Tt-na-> Tt-ni + Đt}: tính từ biến hình để làm yếu tố bổ nghĩa cho động từ
42. {(Đt- masu->yasui /nikui desu}: cấu trúc động từ phái sinh  với nghĩa "khó/dễ làm X"..
43. {(từ-dạng ngắn) + ba ai wa, ~}:vị ngữ ở dạng ngắn làm mệnh đề phụ để nêu tình huống.
44. {(Đt/Tt- dạng ngắn) + noni ~, }, {(Dt/Tt-na-> na noni, ~}:dùng "noni" để nối 2 mệnh đề trái ngược ý nghĩa nhau, mệnh đề đứng sau có một kết quả trái với thực tế được nêu ở mệnh đề trước.
45. {imakara (Đt -dạng từ điển) + tokoro desu}, {ima (Đt -te) irutokoro desu}, {tatta ima (Đt -ta) tokoro desu}: thể hiện tình trạng:"vừa, vừa mới, đang, sẽ" qua cách dùng của "tokoro" trong sự hợp dạng với Đt đứng trước.
46. {(Đt -ta) bakari + desu}:thể hiện "vừa mới làm Đt xong" 
47. {(Đt1-ta) bakari + nanoni, Đt2} : nối 2 mệnh đề trái nghĩa ngoài mong muốn.
48. {Đt -dạng ngắn) + hazu desu}, {Tt -i+ hazu desu},{Tt -na + hazu desu}, {Dt -no + hazu desu}: khẳng định tính chắc chắn của phát ngôn qua kết hợp với hazu desu.
49. {(nguồn thông tin) ni yoru + to + từ - dạng ngắn +sō desu}: truyền đạt nguyên văn một thông tin nghe lại được từ một người nào/từ một nguồn tin nào đó.
50. {Dt (âm thanh/mùi/vị) + ga// shimasu}: cảm nhận "có mùi/có vị/có âm thanh" của giác quan.
51. {(Từ-dạng ngắn) yō desu}, {(Tt - na-> na yō desu}: sự phỏng đoán/sự đoán định về đối tượng, sự vật, sự vật từ cảm nhận của người nói
﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽sai: hãy làm .
52.  Dạng “shieki” (sai khiến) của động từ thể hiện.
53. Sử dụng dạng sai khiến của động từ để xin phép/đề nghị một cách lịch sự, khiêm nhường.
54. Giới thiệu kính ngữ dùng với người ở bậc trên khi đề cập đến các hành động do người đó thực hiện: động từ có dạng trùng với dạng bị động.
55. {o + Đt- (masu) + narimasu/mashita}:giới thiệu kính ngữ với cách dùng biến đổi động từ nhóm 1 và nhóm 2 theo cách chia ở dạng masu nhưng bỏ "masu" và thêm "o" trong kết hợp với động từ "naru".
56.  Cách nói kính ngữ với các động từ đặc biệt.
57. {o + Đt - (masu) + kudasai}/{go + Đt - (masu) + kudasai}: cách nói kính ngữ với đề đạt có lợi cho mình với người thực hiện hành động được cho là ở bậc trên.
58. {o + Đt-(masu) + shimasu/shimashōka/shimashita.}/{go + Đt - (masu) + shimasu/shimashita/}: cách nói khiêm nhường khi người nói đề cập đến các hành động do mình thực hiện.
59.  Giới thiệu cách nói khiêm nhường với các động từ đặc biệt 
60. “gozonji/ukagai + masu/gozaimasu/degozaimasu/yoroshii + deshō + ka”: các động từ và cách nói đặc biệt tạo không khí lịch sự, trang nhã với người nghe.
HỌC PHẦN 3- 2 (nửa sau của ngữ pháp nâng cao và mở rộng, kết thúc bậc 3)
Cung cấp khoảng 40 mẫu ngữ pháp (cụ thể xin xem phần phụ lục 8.3), tuỳ từng đơn vị đào tạo, có thể phân bố số lượng ngữ pháp này vào các bài khác nhau, trung bình mỗi bài có thể cung cấp được từ 5 -10 mẫu biểu hiện ngữ pháp (tham khảo giáo trình Minna no nihongo chukyu và một số mẫu ngữ pháp trong các giáo trình trung cấp khác):
b) Các cấu trúc ngữ pháp mở rộng và nâng cao
 (Đây là các cấu trúc ngữ pháp nâng cao thêm để hoàn thành kiến thức B1 (tương đương với N3) sau khi đã nắm được các dạng thức biến hình cơ bản của vị từ (động từ, tính từ) và các kết hợp của thể từ với các giới từ cơ bản.)"kara" và "）﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽kakete": biểu đạt ý nghĩa "trong suốt" hoặc "liên tục" trong một khoảng thời gian, không gian nào đó.
{Dt + koso, ~}:  "koso" kết hợp ngay sau danh từ  cần nhấn mạnh với nghĩa "chính là".
{ Dt + darake}: darake đứng ngay sau danh từ để nhấn mạnh "chỉ toàn là", "đầy là"...
"//to + iuto/to + ieba/to + ittara" :với nghĩa là "nếu nói đến/nếu nói về.. thì...".
{(Dt + toshite, ~ } : biểu đạt vị thế, tư cách của một ai (khi làm gì đó).
 {Dt +  ni oite/ni okeru, ~}: biểu đạt một phạm vi mà sự kiện, hành động được đề cập đến với nghĩa là "ở/tại/trong phạm vi Dt , thì...".
{Dt + kagiru, ~}: kagiru kết hợp với danh từ với nghĩa là "chỉ với Dt thì.../chỉ vào đúng Dt thì...".
{Dt + ni kawatte/ni kawari, ~}:  nói về sự "thay thế, đổi vai, thay cho".
{Dt + ni + kanshite, ~ }:  chỉ sự liên quan đến đối tượng được nêu ở danh từ.
{Dt + ni + kurabe/kurabete , ~ }:  so sánh hai đối tượng về một vấn đề gì đó.
{Dt + ni + kuwae/kuwaete, ~ }: biểu thị sự gia tăng thêm vào Dt là cái có trước.
{Dt + ni + tai shite/tai suru, ~ }: biểu thị ý nghĩa "đối với/về ~" gì đó.
{Dt + ni + tsuite, ~}: biểu thị ý  nghĩa  "về Dt, thì...".
{Dt + ni + totte, ~ }: biểu thị ý nghĩa là "với Dt, thì...".
{Dt + ni + tai shite/tai suru, ~ }: biểu đạt nguyên do, kết quả... 
 Sử dụng cấu trúc {(hỉ?﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽Dt1) wa, mochiron, Dt 2 mo/made...~} biểu thị ý nghĩa: "Dt1 là đương nhiên, ngay cả Dt 2 cũng...".
{Dt + o + chuushin +  ni/o + chuushin + ni + shite/o + chuushin + toshite, ~ } :  coi Dt làm trung tâm cho một loạt đối tượng mà hành động hướng tới.
{Dt + o + nuki + ni + shite, ~}:  biểu đạt ý nghĩa:"khi làm một việc gì đó bỏ qua Dt, ~.".
{Dt + o + hajime, ~ .} : biểu thị ý nghĩa: "Đầu tiên là Dt, sau đó là tất cả ..." có liên quan đến sự kiện được nêu ra.
{Đt/Tt-(masu/i) + nagara + mo}: diễn đạt một thực tế khác/trái với dự tưởng và logic thông thường.
{Đt -(masu) + yasui/nikui}:  biểu đạt ý nghĩa "khó/dễ  thực hiện hành động nêu lên ở  Đt"
{Đt - (masu) +  kirenai}:  biểu đạt ý nghĩa "do số lượng đối tượng của Đt phải thực hiện là quá nhiều nên không thể bao trọn hết”.
{(Đt - (masu) + shidai, ~.} biểu thị "ngay sau khi Đt, sẽ thực hiện tiếp công việc có liên quan đến Đt".
{Đt- (masu) yō + ga + nai} : biểu thị "không còn phương thức, không còn cách thức", "hết cách" để giải quyết một vấn đề gì đó.
{Đt- dạng từ điển + beki da/ denai}: biểu thị "phải thực hiện/không phải/không được thực hiện Đt".
 {Đt - dạng từ điển +  ippō + da}: biểu thị "chỉ có Đt ... mà thôi". 
{Đt-dạng từ điển/dạng phủ định + koto + ni // suru/shinai} biểu thị:"quyết định lựa chọn thực hiện Đt/quyết định không lựa chọn thực hiện Đt".
{Đt- dạng từ điển/dạng phủ định + koto + ni //natteiru/natte imashita}: biểu thị sự việc ở Đt "đã được quyết định", đã thành việc đi vào kế hoạch rồi.
{Đt - dạng từ điển/dạng phủ định + tame ni} hoặc {Dt + no + tame ni} biểu thị "Để thực hiện Đt/hoặc để không Đt/Dt, thì...".
 { Đt- dạng ngắn) + tame ni} hoặc {Dt/Tt-na + no tame ni, ~} biểu thị:"Vì/do/nhờ...Đt/Tt/Dt mà...".
{(Đt/Tt- dạng ngắn + wake da/wake dewa nai}: giải thích lí do "là đương nhiên thế/là có lí do như thế/không có lí để làm thế".
{Đt/Tt- dạng từ điển + uchi ni, ~ }: biểu thị "trong khi còn Đt/Tt... thì nên...".
{Dt + no kawari + ni, ~}: biểu thị "thực hiện/làm một việc gì đó thay thế cho Dt (ai, cái gì), ~".
{Đt- dạng ngắn + tōri/ni/, ~ } hoặc {Dt + no tōri + ni }: biểu thị "làm gì/có việc gì đó giống như/theo đúng kế hoạch như Đt/Dt".
{Đt- ta + tsumori de, ~} :biểu thị "làm một việc gì đó với ý tưởng như là/coi như là đã Đt (nhưng thực ra không làm Đt)".
{Đt -ta + okage de, ~ } hoặc {Dt + no + o kage de, ~ }: bày tỏ lòng cảm ơn với ai, với hành động gì của ai:"Nhờ Đt/Dt mà...".
{Đt1-ta + totan, Đt2}: biểu thị thời gian thực hiện hai hành động kế tiếp nhau rất ngắn, rất nhanh, "vừa Đt1 , đã Đt2".
{Đt1-ta + tsuide ni, Đt 2} hoặc {Dt  + no tsuide ni, Đt}:biểu thị  "nhân thể Đt/Dt thì làm luôn Đt 2/Đt".
{tatoe + Đt - temo, ~ }: biểu thị "Cho dù Đt đi nữa thì vẫn...".
{Đt -te + irai, ~ }: biểu thị "từ khi có Đt, xảy ra ~". 
{yō yaku +Đt- ta} biểu thị cảm giác "vui, hài lòng vì cuối cùng cũng có được kết quả tốt đẹp sau khi đã cố gắng thực hiện Đt".
{waza waza + Đt}: biểu thị việc "cố tình, cố ý thực hiện Đt vì một lí do gì đặc biệt" hoặc "cất công/mất thời gian/công sức thực hiện Đt". 
- Về ngữ liệu và đề tài: Ứng với các nội dung từ vựng và ngữ pháp trên đây, từng học phần (nửa đầu và nửa cuối của bậc 3) cũng có thể phân thành 2 bậc:
HỌC PHẦN 3- 1, có thể sử dụng:
	+ Các bảng biểu lịch trình, sách hướng dẫn giới thiệu về những chủ đề, những vấn đề thân thuộc trong cuộc sống. 
	+ Thiếp chúc mừng năm mới, thư cảm ơn trong công việc.
	+ Chương trình phát thanh, truyền hình, những bản tin thời sự báo đơn giản nói chậm, dễ hiểu.
	HỌC PHẦN 3- 2, có thể sử dụng:
+  Những câu chuyện đơn giản gắn với chuyên môn, nơi làm việc.
+ Những bộ phim có câu chuyện dễ hiểu.
+ Phỏng vấn, diễn thuyết ngắn, báo cáo nhanh về công việc.
+ Nhiều chương trình truyền hình nói chậm, rõ ràng.
+ Những văn bản đơn giản có gắn với một chủ đề cụ thể nào đó trong chuyên môn.
(2) Kiến thức về văn hóa, xã hội
-Tiếp tục giới thiệu về Văn hóa Nhật Bản và Việt Nam qua các phong tục tập quán, món ăn quê hương, trang phục, lễ hội…
-Giới thiệu giao tiếp bằng văn bản trong doanh nghiệp: cách viết email, thư từ giao dịch, thể hiện thái độ Uchi và Soto trong cách xưng hô, gọi tên... viết sơ yếu lí lịch, viết giới thiệu về mình, viết các loại đơn từ, hợp đồng...
- Giới thiệu giao tiếp hội thoại trong doanh nghiệp, văn phòng Nhật: cách xưng hô (Uchi/Soto), cách mở đầu và kết thúc cuộc thoại qua điện thoại...
- Giới thiệu văn hóa Nhật ngay cả trong cách gói quà, tặng quà, trao tặng quà nhân dịp các ngày lễ, mùa và thời tiết của Nhật.
-Rèn luyện kỹ năng thảo luận và lập luận, cách bắt đầu và kết thúc bài trình bày, cách lập luận, bày tỏ ý kiến của người Nhật; 
- Thông qua các bài học, các tài liệu bổ trợ, giới thiệu về kinh tế Nhật, văn hóa Nhật Bản và các vấn đề xã hội Nhật Bản: vấn đề người già, vấn đề thiếu lao động, vấn đề phúc lợi (ngay cả trong cuộc sống như trong giao thông công cộng, vấn đề nhường chỗ và ưu tiên người già, người tàn tật, v.v...)
	- Yêu cầuvề đầu ra:Ứng với các nội dung từ vựng và ngữ pháp trên đây, từng học phần (nửa đầu và nửa cuối của bậc 3) cũng có thể phân thành 2 bậc:
HỌC PHẦN 3- 1:(nửa đầu N3 của JPLT)
Sau  khi kết thúc khoá học, học viên/ sinh viên, trên cơ sở các kĩ năng, kiến thức được cung cấp, có thể:
+ Nhận biết và phát âm được trọng âm của từ phức, của cụm từ.
	+ Phát âm đúng các nhịp (2 mora foot) trong ngữ điệu câu tiếng Nhật.
	+ Phát âm đúng các cụm từ,  mệnh đề…trong câu phù hợp với ý nghĩa biểu đạt của chúng để truyền đạt thông tin thể hiện chức năng giao tiếp như điểm nhấn trong câu…  (focus, prominence)
	+ Hiểu được ý chính của  những đoạn văn chứa các câu mở rộng, câu sử dụng từ 2 động từ, 2 thành phần trở lên, câu chứa các cụm từ danh hoá động từ…
+ Hiểu và trao đổi thông tin về những vấn đề về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học với một tốc độ bình thường với cách nói chuyện khá tự nhiên. 
+ Đọc những bài đọc về những đề tài gần gũi trong cuộc sống với độ dài khoảng 500 -600 chữ và trình bày được ý kiến, cảm xúc của mình về bài đọc.
+ Viết được những bài viết sử dụng các liên từ, các câu phức để trình bày về các ý kiến, kinh nghiệm, mô tả cảm xúc với độ dài khoảng 400 chữ.  
	+ Phân biệt được cách nói lịch sự và cách nói thân mật, bước đầu sử dụng được kính ngữ trong nói, nghe và viết. 
	+ Sử dụng được cả ngôn ngữ lịch sự/ kính ngữ và ngôn ngữ giao tiếp thân mật  để giao tiếp với người bản ngữ (nói, nghe, đọc, viết) ở bối cảnh gần với giao tiếp tương đối tự nhiên, hiểu được những văn bản viết có cấu trúc câu tương đối phức tạp.
	+ Viết được các bưu thiếp chúc mừng năm mới, thư cảm ơn  trong cuộc sống, các bài phát biểu cảm tưởng về một vấn đề, một bộ phim hoặc một cuộc gặp. 
	+ Nghe và hiểu được đại ý các chương trình phát thanh/ truyền hình có dụng ý dành cho người nước ngoài học tiếng Nhật. 
	+Trình bày ý kiến đơn giản về một vấn đề có gắn với chuyên môn
HỌC PHẦN 3- 2:(tương đương với N3 của JPLT):
Trên cơ sở các kiến thức, kĩ năng được cung cấp, khi kết thúc khoá học, học viên/ sinh viên, có thể:
	+ Biết cách ngắt, nghỉ (pause) để đọc hoặc phát ngôn các đoạn ngắn phù hợp với nghĩa biểu hiện. 
	+  Biết điều chỉnh âm lượng, trọng âm, ngữ điệu để thể hiện tình thái câu trong hội thoại.
+ Hiểu được nội dung chuyên môn của các bài viết trong giáo trình, hay những  văn bản ngoài Giáo trình  thuộc vấn đề mình quan tâm, nắm được những điểm chính trong các văn bản này. 
	+ Giao tiếp được bằng các phong cách nói chuyện phù hợp với từng hoàn cảnh như khi nào thì cần sử dụng kính ngữ hoặc cách nói thân mật, hiểu được các biểu  hiện tình thái trong các phát ngôn, chủ động đặt câu hỏi, trả lời được những nội dung thuộc lĩnh vực mình quan tâm . 
+ Đọc được các văn bản được viết với tất cả các dạng biến hình khác nhau của động từ, tính từ, các cách hoạt động của danh từ với ở các mô hình câu đơn và câu phức 
+ Bước đầu vận dụng các kiến thức cơ sở vốn từ vựng đã học để nói, viết và giao tiếp với người bản ngữ ở mức độ gần với tự nhiên.
+ Tham gia vào cuộc sống sinh hoạt, lao động với người Nhật  như tham gia phỏng vấn, trình bày vấn đề của mình, nghe hiểu đại ý các chương trình thời sự, các bộ phim có câu chuyện dễ hiểu. 
+ Bước đầu làm việc được với người Nhật về chuyên môn (nếu được hỗ trợ) như bước đầu viết được các báo cáo về chuyên  môn và có thể thuyết trình được về một vấn đề gắn với chuyên môn.  
+ Nắm được văn hóa giao tiếp trong công ty, trường học của Nhật, có thể sử dụng được những cách nói phù hợp với giao tiếp, ý thức được những giá trị văn hóa Nhật trong giao tiếp, làm việc như tinh thần làm việc theo nhóm, ý thức cộng đồng, ý thức về công việc trong cơ quan, tập thể và học hỏi chúng, phản ánh chúng vào trong tác phong làm việc, trong giao tiếp của mình.
10) Tài liệu sử dụng cho môn học và tài liệu tham khảo:
	- Đơn vị giảng dạy có thể tự biên soạn giáo trình riêng cho mình, hoặc sử dụng các Bộ giáo trình đang có trên thị trường, có bổ sung, thay đổi một số chỗ cho phù hợp với yêu cầu và mục tiêu giảng dạy. 
	- Một số Bộ giáo trình đang sử dụng tại Việt Nam có thể sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính hoặc tài liệu tham khảo như sau:
+ Bộ giáo trình『みんなの日本語』初級２＆中級（Minna no nihongo shokyu 2(gồm Honsatsu)do các  tác giả平井悦子(Hirai Etsuko),三輪さち子(Miwa Sachiko)- Nhà xuất bản Công ty cổ phần 3 A Net work - Phát hành tháng 1/2010 (tái bản lần thứ 14) và các sách bổ trợ kèm theo. 
		+ Bộ giáo trình『新日本語中級』(Shinnihongo no chukyu)do tác giảHiệp hội nghiên cứu kỹ thuật hải ngoại - Nhà xuất bản Công ty cổ phần 3 A Net work - Phát hành tháng 5/2010 (tái bản lần thứ 2)
		+  Bộ giáo trình『できる日本語』(Dekiru ninhongo) do các tác giả嶋田和子(Shimada Kazuko), 高見彩子(Takami Ayako ),澤田尚美(Sawada Naomi) biên soạn và Nhà xuất bản ALC xuất bản năm 2014
　	+ Bộ giáo trình『中級日本語』(Chukyu Nihongo)do Trung tâm tiếng Nhật lưu học sinh của Đại học Ngoại ngữ Tokyo biên soạn và Nxb. Bonjinshatái bản lần 2 năm 1995
	+ Bộ giáo trình『文化中級日本語』(Bunka chukyu Nihongo) (I, II) do Trường dạy nghề Văn hoá - Ngoại ngữ biên soạn và Nxb. Bonjinshaxuất bản năm 1992
	+ Bộ giáo trình『テーマ別―中級から学ぶ日本語－』(Temabetsu - Chukyu kara manabu nihongo) do松田浩志 (Matsuda Hiroshi) và các tác giả biên soạn, Nxb Kenkyusha ấn hành năm 2003
11) Phương pháp dạy và học (thuyết trình, trình diễn, bài tập, seminar...)
	Tuỳ từng cơ sở đào tạo, theo số lượng tiết được phân bố theo Lí thuyết/ Thực hành/ Tự học, cũng như giáo trình được lựa chọn  mà có thể bố trí cách dạy và học khác nhau, nhưng về cơ bản:
	- Giảng viên sử dụng Powerpointhoặc bảng, phấn để giải thích, giảng giải về lí thuyết.
	- Chuẩn bị thêm các tài liệu phụ trợ cho môn học như các tranh minh hoạ cho các ngữ cảnh luyện nói và các vấn đề, nội dung có liên quan đến văn hóa và cuộc sống của Nhật Bản.
	- Có thể đi theo trình tự giáo trình hoặc có những sáng tạo riêng của mình.
	-  Tăng cường luyện tập theo nhóm, theo các tình huống giả định.
12) Trang, thiết bị dạy - học cho môn học:
	- Tối thiểu phải có đài, đĩa CD, bảng, phấn và bút viết các màu để gạch chân, nhấn mạnh các điểm cần tập trung sự chú ý của người học.
- Nếu được, cần có phòng học được trang bị máy chiếu và kết nối internet để vào các trang web của Nhật.	
13) Đánh giá kết thúc môn học (hình thức thi, kiểm tra và cách cho điểm):
	- Điểm chuyên cần và thái độ học tập :10% ( trong đó : tham gia tối thiểu 80% số tiết qui định ( 5%) và thái độ học tập (5%))
	- Kiểm tra giữa kì : trọng số 30%
	- Kiểm tra cuối kì:  trọng số 60% 
	Ngoài ra, các đơn vị cần khuyến khích học viên/ sinh viên tham gia các kì thi đánh giá năng lực tiếng Nhật như JLPT, J- test,… để có thể nhận biết trình độ tiếng Nhật theo các chuẩn đánh giá của phía Nhật Bản. 
14) Giáo viên giảng dạy học phần/bộ môn (họ tên, học vị, học hàm...)
	Yêu cầu giáo viên phải có trình độ cử nhân trở lên, nếu khác ngành Ngôn ngữ Nhật phải có chứng chỉ giảng dạy tiếng Nhật do phía Nhật Bản cấp. 
	Giáo viên là cử nhân người Việt hoặc người nước ngoài (không phải là người Nhật) phải đạt trình độ tiếng Nhật tối thiểu N2 trở lên. 


[bookmark: _Toc280204268][bookmark: _Toc438566147]6. Xác định các nguyên tắc áp dụng Chương trình và tiến hành Dạy - Học theo Chương trình
	Chương trìnhcung cấp một cách khái lược và cơ bản nhất những nội dung yêu cầu để từ đó các nhà giáo dục, các cơ sở đào tạo có thể sử dụng để xác định chuẩn đầu ra, kiểm tra và đánh giá chương trình đào tạo tiếng Nhật đang được sử dụng tại đơn vị, Ngoài ra, các đơn vị cũng có thể sử dụng Chương trình này để triển khai chương trình chi tiết giảng dạy tiếng Nhật tại đơn vị cho học viên/ sinh viên của mình. Trong quá trình đó, cần tính đến những yếu tố sau:. 
[bookmark: _Toc280204269][bookmark: _Toc438566148]6.1. Tính chủ động của các đơn vị đào tạo
	Từ CT này, cần có một bộ sách giáo khoa chính và Chương trình chi tiết để thực thi. Các đơn vị có thể lựa chọn những nội dung ngữ pháp thích hợp và định hướng giảng dạy cuả mình để lựa chọn sách giáo khoa và xây dựng CTCT phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế tại đơn vị.
	Về nguyên tắc, với chuẩn đầu ra đạt bậc 3, Chương trình được xây dựng cho 4 kì học, với thời lượng trung bình là 10~15 tiết/ tuần, trong đó, tùy khả năng cho phép của từng đơn vị, có thể đưa môn học ngoại ngữ (tiếng Nhật) vào ngay từ học kì 1 hay học kì 2 của năm thứ nhất, nhưng cũng có thể áp dụng từ học kì 1 của năm thứ 2 trở đi.  
	Các trường trung cấp và dạy nghề với thời lượng học ngoại ngữ ít, có thể chỉ áp dụng mức giảng dạy đạt bậc 2.Hơn nữa, nếu cần, có thể mở cả những khoá học tập trung vào những dịp hè (theo mô hình 3 học kì/ năm) với sự hỗ trợ của các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản để góp phần tạo hiệu quả cho việc dạy và học đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu. 
Các trường cao đẳng và đại học, với thời lượng cho phép, có thể phân bố thời lượng giảng dạy tiếng Nhật trong suốt cả 6 hoặc 8 học kì với số tiết có thể giãn hơn, trong khoảng 10 tiết/ tuần. Lúc đó, tỉ lệ qui đổi số tiết giữa 3 bậc là 20% (150 tiết), 30%  (250 tiết) và 50% (350 tiết) trên tổng thời lượng của toàn Chương trình đạt chuẩn đầu ra tương đương N3 của JPLT.Ngoài ra, trong định hướng đào tạo tiếng Nhật cho khối không chuyên ngữ, việc đào tạo cần gắn với định hướng chuyên ngành, bởi vậy, với từng chuyên ngành một, nên có những Bộ giáo trình phù hợp trong đó, các nhân vật cùng với các bối cảnh xuất hiện, sẽ dần gắn với từng chuyên  ngành, công việc của học viên/ sinh viên. 
Điều kiện lí tưởng là lượng từ vựng, cũng như các nhân vật, bối cảnh được đưa vào ngay từ bậc 1 và  tăng dần theo cấu trúc chính của Chương trình đào tạo này. 
Tuy nhiên, trong điều kiện chưa thể có được bộ GT dành riêng cho chuyên một chuyên ngành nào cụ thể, có thể sử dụng những Bộ giáo trình chung trên thị trường, nhưng đơn vị cần bổ sung thêm lượng từ vựng chuyên ngành (ngay từ bậc 1) và các cách biểu đạt tương ứng trong ngành mình (từ bậc 2 trở đi), hoặc có thể chỉ dành riêng  nửa sau của bậc 3 với cường độ học  tiếng Nhật chuyên ngành tăng cường v.v…, để giúp học viên/ sinh viên làm quen dần với tiếng Nhật chuyên ngành, có thể giao tiếp/ làm việc được bằng tiếng Nhật sau khi kết thúc Chương trình bậc 3. 
Chọn mức nào, cấp nào, giáo trình nào, bố trí thời lượng và cách thức giảng dạy ra sao là  tuỳ thuộc vào khả năng và điều kiện của từng đơn vị, phụ thuộc vào mục tiêu đào tạo tiếng Nhật như một ngoại ngữ cho học viên của mình trong tổng thể đào tạo chung của từng đơn vị. 
	Về nguyên tắc, Chương trìnhđề cập đến cả 4 kĩ năng và để có được một trình độ tiếng Nhật bền vững, đạt chuẩn đề ra, người học cần phải có được kiến thức tiếng Nhật một cách tổng hợp. Trong giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản và các nước trên thế giới, có một số giáo trình được biên soạn theo tính chất là một giáo trình tổng hợp. Minnano Nihongo là một Bộ giáo trình tiêu biểu được biên soạn theo xu hướng giáo trình tổng hợp và hiện đang được nhiều cơ sở đào tạo sử dụng đến. 
	Tuy nhiên, đơn vị đào tạo có thể tập trung luyện cho một kĩ năng nào đó, đặc biệt ở những bậc cơ sở, có những giáo trình chỉ tập trung luyện cho một kĩ năng. Bộ Marugoto, giáo trình Katsudo là một ví dụ tiêu biểu cho giáo trình biên soạn tập trung luyện kĩ năng Nghe và Nói. 
	Cùng với việc lựa chọn giáo trình chính, đơn vị đào tạo và giáo viên lên lớp cũng cần chú ý để đưa thêm những tư liệu sống, những tài liệu bổ trợ khác vào trong chương trình đào tạo của đơn vị, bổ sung thêm những mặt mạnh, những kĩ năng nhất định mà đơn vị mình muốn đem đến cho học viên/ sinh viên. 
	Tuy nhiên, trước khi lựa chọn một Bộ giáo trình nào làm công cụ giảng dạy, dù đó là tài liệu chính hay tài liệu bổ trợ, cần có sự phân tích, đánh giá kĩ lưỡng của các giảng viên tham gia giảng dạy, đặc biệt, của những giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. 
	Đa dạng hoá Chương trình và giáo trình giảng dạy đang là một xu thế được Bộ GD&ĐT khuyến khích hiện nay. 
[bookmark: _Toc280204270][bookmark: _Toc438566149]6.2. Lấy sinh viên làm đối tượng trung tâm của Quá trình Dạy - Học
	Ngày nay, trong Dạy và Học, việc lấy sinh viên làm đối tượng trung tâm của quá trình Dạy  & Học đang là  nhiệm vụ hàng đầu để đạt được hiệu quả cao nhất. Theo phương pháp giảng dạy này, chúng ta phát huy được tính tích cực, chủ động của sinh viên, tạo động cơ và thái độ học tập đúng đắn, không thụ động, chây lười, ỷ lại vào giáo viên. Học viên/ sinh viên tích cực tham gia vào tiết học, vào bài giảng, biết đào sâu kiến thức, chủ động thực hành, v.v… là những yếu tố đem lại thành công lớn cho bất kì chương trình đào tạo nào.
[bookmark: _Toc280204271][bookmark: _Toc438566150]6.3. Phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác Dạy và Học ngoại ngữ
	Ngày nay, việc học ngoại ngữ không chỉ đơn thuần chỉ là bút viết và giáo trình giấy cầm tay. Có rất nhiều trang web  rất tốt cho việc học thêm kiến thức, thực hành, nhiều công cụ học tập tra cứu từ như từ điển điện tử, các tư liệu mà các học viên/ sinh viên trao đổi cho nhau trên các trang điện tử. Đó là chưa kể những trang web chính thức của JF, Hiệp hội hỗ trợ sinh viên quốc tế, trang web của các trường đào tạo tiếng Nhật của phía Nhật Bản. Cả giáo viên và sinh viên cùng tận dụng được càng nhiều càng tốt những thế mạnh công nghệ này cũng là những yếu tố đem lại thành công cho quá trình Dạy và Học.
	Cùng với Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF, Quỹ JF có tạo trang web về giáo trình Marugoto, có đưa ra các chuẩn để xác định năng lực tiếng Nhật theo khung 6 bậc như của Khung NLNNVN. Việc sử dụng trang web này là rất cần thiết và hữu ích, đặc biệt việc check các can-do list, hay việc lập hồ sơ theo dõi kết quả học tập Portfolio là những việc mà các đơn vị đào tạo nên hướng dẫn sinh viên sử dụng trong quá trình học tập của mình. 
[bookmark: _Toc280204272][bookmark: _Toc438566151]6.4. Cân bằng yếu tố Nhật - Việt trong Chương trình giảng dạy
	Các giáo trình do người Nhật biên soạn thường được thiết kế cho "người nước ngoài" nói chung mà ít hướng tới một đối tượng người học của một đất nước nào cụ thể. Các yếu tố văn hoá được đưa vào trong các Bộ giáo trình cũng chủ yếu là văn hoá Nhật, thoảng hoặc có đưa thêm văn hoá của các nước Âu - Mỹ. 
	Bởi vậy, ngay cả những cái được gọi là "gần gũi trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày" trong các giáo trình do người Nhật biên soạn, cho đến hiện nay, cũng là cuộc sống trên đất Nhật với những yếu tố của riêng nước Nhật, từ tên người đến các địa danh, sản phẩm, văn hoá. Điều đó là tốt và phù hợp cho những lưu học sinh đã được đến Nhật để học. Nhưng đối với hoàn cảnh phần lớn sinh viên và học viên chỉ học tiếng Nhật tại Việt Nam thì những điều đó, một mặt là tốt, là sự hấp dẫn của những cái mới lạ và mang tính chất Nhật, nhưng thật sự lại chưa phải là cái phù hợp và "gần gũi"với đời sống thực của mình. 
	Ngôn ngữ chỉ là phương tiện biểu đạt, theo đó, việc biểu đạt được những điều thiết thân, gần gũi với mình, từ gia đình đến văn hoá cuộc sống là cần thiết bên cạnh việc hiểu biết và biểu đạt được những gì thuộc về ngôn ngữ và văn hoá Nhật. 
	Bởi vậy, trong các chương trình giảng dạy tại Việt Nam, phải tính đến việc đưa cuộc sống thường nhật của sinh viên Việt Nam và những tư liệu về văn hoá Việt Nam vào trong nội dung giảng dạy. Trong điều kiện chưa biên soạn được các Bộ giáo trình riêng cho người Việt, phải sử dụng các giáo trình của người Nhật biên soạn cho mọi đối tượng là người nước nước ngoài nói chung, việc bổ sung thêm các tài liệu phụ trợ kèm theo các giáo trình này là điều rất cần thiết. 
	Tuy nhiên, việc đưa các tư liệu của đời sống thực tại Việt  Nam, cũng phải nhằm mục đích giúp cho việc diễn đạt được thực tế xung quanh bằng tiếng Nhật, nhanh chóng làm quen với tiếng Nhật và đưa việc học tiếng Nhật trở nên gần gũi hơn trong cuộc sống sinh hoạt của học viên/ sinh viên. Mục tiêu chính của môn  học là kiến thức tiếng, trình độ tiếng Nhật đạt chuẩn đầu ra. Các kiến thức văn hóa, xã hội chỉ nên coi là các yếu tố lồng ghép có ý thức vào Chương trình và nội dung giảng dạy. Việc diễn đạt bằng tiếng Nhật vẫn là ưu tiên hàng đầu trong Chương trình đào tạo, bởi  vậy, các đơn vị đào tạo không nên quá chú trọng vào việc cung cấp các kiến thức văn hóa, xã hội Nhật hơn là các kiến thức và kĩ năng tiếng, đảm bảo việc đào tạo đạt chuẩn đầu ra cho dù việc học tập diễn ra trong điều kiện nào. 
[bookmark: _Toc280204273][bookmark: _Toc438566152]6.5. Kiểm tra đánh giá
	Kiểm tra đánh giálà khâu không thể thiếu được trong quá trình Dạy & Học.
	Trong truyền thống học tập, thường có những kiểu bài kiểm tra kết quả  học tập của người học như bài kiểm tra miệng, kiểm tra nhanh kiến thức nhớ và hiểu bài cũ, kiểm tra kết quả học tập giữa kì và cuối kì. Mỗi loại hình kiểm tra đều có lượng kiến thức  và thời gian được qui định cho phù hợp, đặc biệt, có những loại hình bài thi cuối kì được tiến hành tương đối thống nhất trong các đơn vị đào tạo theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT của Việt Nam. 
	Tuy nhiên, trong việc học tiếng Nhật, còn có những loại hình đánh giá năng lực của người học qua các kì thi mang tính quốc tế như kì thi Năng lực tiếng Nhật JLPT do Quỹ Giao lưu quốc tế và Tổ chức hỗ trợ sinh viên quốc tế tổ chức hàng năm, mỗi năm 2 lần, vào chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. 
	Ngoài ra, gần đây, có thêm các kì thi mới được áp dụng cũng để đánh giá năng lực tiếng Nhật như J-TEST, NAT-TEST.
	Một số học viên/ sinh viên chủ động tham gia các kì thi này để tự đánh giá năng lực của mình, nhưng phía đơn vị đào tạo nên khuyến khích tất cả sinh viên của mình dự thi và có thể lấy mẫu các bài thi hoặc một phần các nội dung thi đưa vào trong chương trình đánh giá của mình. 
	Khung Chương trình này được thiết kế theo chuẩn KNLNNVN, từ bậc 1 đến bậc 3, điều này có nghĩa là sau khi hoàn thành 3 bậc học này, sinh viên phải đạt được trình độ năng lực bậc N3, tạo những điều kiện cơ bản để một sốhọc viên/ sinh viên xuất sắc vươn lên, nhanh chóng tiếp cận chuẩn N2 của JLPT.
[bookmark: _Toc280204274][bookmark: _Toc438566153]6.6. Điều kiện cơ bản để thực hiện Chương trình
	Để thực hiện đượcChương trình đào tạo này một cách thành công, các đơn vị đào tạo cần chuẩn bị rất nhiều điều kiện cả về cơ sở vật chất (trường, lớp, tài liệu giảng dạy, các phương tiện nghe, nhìn, mạng internet hỗ trợ,v.v…), lẫn đội ngũ giáo viên. Về cơ sở vật chất, thời gian và điều kiện giảng dạy, có thể tuỳ vào hoàn cảnh thực tế của mình, từng đơn vị đào tạo sẽ có những ứng biến nhất định cho phù hợp với hoàn cảnh để tạo ra hiệu quả giảng dạy cao nhất. Tuy nhiên, trong tất cả mọi điều kiện, yêu cầu tiên quyết nhất là phải có đội ngũ giảng viên và Chương trình giảng dạy chi tiết với những yêu cầu cụ thể như sau:
	1) Giáo viên có trình độ tiếng Nhật tối thiểu phải đạt chuẩn N2 của  JLPT trở lên. 
	2) Giáo viên đã tham gia các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật do Quỹ JF tổ chức trong nước hoặc tại Nhật Bản. Nếu chưa tham gia, giáo viên phải được tạo cơ hội để tham gia. 
	3) Giáo viên được tập huấn hướng dẫn và quán triệt về khung Chương trình và Chương trình chi tiết giảng dạy của đơn vị, ý thức được các nội dung, mục tiêu và mục đích giảng dạy phù hợp với Chương trình.
	4) Chương trình được đưa vào giảng dạy trong nội dung chính khoá của Chương trình đào tạo của đơn vị, được quản lí, đánh giá trong đánh giá đơn vị nói chung. 
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11) Thông tư số 14/2013/TT-BGDĐT  ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng BGD&ĐTban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Máy tính
12) http://www.jlpt.jp (Trang web chính thức về Thi năng lực tiếng Nhật của Quỹ Giao lưu Quốc tế (Japan Foudation) và Hiệp hội hỗ trợ giáo và trao đổi về giáo dục tiếng Nhật (Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services) quản lí)
13) http://www.3anet.co.jp （Trang web chính thức của Nhà xuất bản 3a netwrok chuyên phát hành các tài liệu học tập tiếng Nhật cho người nước ngoài）
14) http://jfstandard.jp (trang web chính thức của JF cung cấp thông tin về Jfstandard và các thông tin về các giáo trình chính thức của JF)
15) http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/doanh-nghiep/nhat-ban-rot-200-ty-yen-von-vay-cho-viet-nam-a24438.html
16) http://nld.com.vn/kinh-te/doanh-nghiep-nhat-tang-dau-tu-tai-viet-nam-20140810175554709.htm
17) Các trang web của các đơn vị giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản được chú thích cụ thể tại từng mục thông tin. 
18) [bookmark: _Ref273997006]Kimura Hiroshi và các tác giả (2005), Những bài học về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Nxb. Thống kê, HN
19) Lê Hoài Ân (2007) Nghiên cứu thuật ngữ về kiểm toán tiếng Đức và phương thức chuyển dịch chúng sang tiếng Việt, Luận án tiến sĩ ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
20) Nguyễn Thị Bích Hà (2004), Đặc điểm cấu tạo thuật ngữ thương mại Nhật - Việt, Nxb. KHXH, HN
21)  Trần Thị Hiền (2012), Từ điển thuật ngữ tư pháp Nhật - Việt, Nxb. Từ điển Bách Khoa, 
22) Vương Thị Thu Minh (2005), Khảo sát thuật ngữ y học tiếng Anh và cách phiên chuyển sang tiếng Việt, Luận án tiến sĩ ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, HN
23) Nguyễn Quang Thuấn & Trần Quang Minh (đồng chủ biên) (2014) Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 40 năm Nhìn lại và định hướng tương lai, Nxb. Khoa học xã hội, HN
24) Trần Thị Chung Toàn (2014), Giáo trình Ngữ pháp tiếng Nhật dành cho sinh viên Việt Nam, Nxb. Từ điển Bách Khoa, HN
25)  Nguyễn Đức Tồn (2012),  Nghiên cứu khảo sát thuật ngữ tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam, Công trình cấp Bộ, mã số: CT 11-13 - -2, 2012, HN


68
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[bookmark: _Toc280204277][bookmark: _Toc438566156]Phụ lục 1:  11 dạng thức biến hình của động từ tiếng Nhật
	
	ムード
	語形
	形から名付けた名称
	動詞の各形（例）　
	語幹
	語尾

	言い切り形
dạng kết thúc câu.
(đứng cuối câu)
	確言
(xác tín:
khẳng định chắc chắn)
	基本語形
	「ル」形
	書く　
食べる　
	kak- 
tabe-
	u
ru

	
	
	過去形
	「タ」形
	書いた
食べた
	kai-
tabe-
	ta
ta

	
	推量／
誘いかけ
(suy đoán , ý hướng..)
	推量・意向形
	「ウ、ヨウ」形
	書こう
食べよう
	kak- 
tabe-
	ō
yō

	
	丁寧
(lịch sự)
	丁寧形
	「マス」形
	書きます
食べます
	kak-i-mas- tabe-mas-
	u
u

	
	否定
(phủ định)
	否定形
	「ナイ」形
	書かない
食べない
	kak-ana -tabe-na-
	i
i

	
	命令
(mệnh lệnh)
	命令形
	「エ、ロ」形
	書け
食べろ
	kak- 
tabe-
	e
ro

	言い続ける形
dạng trung gian.
(dừng giữa câu)

	条件
(điều kiện)
	条件レバ形
	「バ、レバ」形
	書けば
食べれば
	kak- 
tabe-
	eba
reba

	
	
	条件タラ形
	タラ形
	書いたら
食べたら
	kai- 
tabe-
	tara
tara

	
	保留
(bảo lưu)
	中止マス形
	「イ、エ」形
	書き
食べ
	kak-i 
tabe-
	

	
	
	中止テ形
	「テ」形
	書いて
食べて
	kai-
tabe-
	te
te

	
	
	中止タリ形
	「タリ」形
	書いたり
食べたり
	kaita-
tabe-
	tari
tari






[bookmark: _Toc280204278][bookmark: _Toc438566157][bookmark: _Toc280204279]Phụ lục 2:   17 dạng hoạt động của động từ được đưa vào trong cácgiáo trình tiếng Nhật

	
	ムード

	語形の名称
	ムード語形の語構成
	動詞

	
	
	
	語幹・語基
	語尾／接尾辞
	

	言い切り形
(dạng kết thúc câu)
	確言
（xác tín）khẳng định một cách chắc chắn về điều  nói tới
	基本語形
（ル形）
	kak-
nage-
ku-
	-u
-ru
-ru
	書く
投げる
来る

	
	
	過去形
（タ形）
	kai-
nage-
ki-
	-ta
-ta
-ta
	書いた
投げた
来た

	
	
	受動の基本語形
(受け身形)
	kak-
nage-
ko-
	-are-ru
-rare-ru
-rare-ru
	書かれる
投げられる
来られる

	
	
	使役形
	kak-
nage-
ko-
	-ase-ru
-sase-ru
-sase-ru
	書かせる
投げさせる
来させる

	
	
	可能の基本語形
	kak-
nage-
ko-
	-e-ru
-rare-ru
-rare-ru
	書ける
投げられる
来られる

	
	命令
(mệnh lệnh)
	命令形
	kak-
nage-
ko-
	-e
-ro
-i
	書け
投げろ
来い

	
	
	命令うめあわせ形１）
	ka-i-te-
nage-te-
ki-te
	-kudasa-i
-kudasa-i
-kudasa-i
	書いてください
投げてください
来てください

	
	
	命令うめあわせ形（２）
	kaki-
nage-
ki-
	-nasai
- nasai
- nasai
	書きなさい
投げなさい
来なさい

	
	
	禁止形＝命令否定形
	kak-
nage-
ku-
	-u-na
-ru-na
-ru-na
	書くな
投げるな
来るな

	
	推量・意向
（suy đoán, ý hướng)
	推量・意向形
	kak-
nage-
ko-
	-ō ō
-yō
-yō
	書こう
投げよう
来よう

	
	丁寧
（lịch sự)
	丁寧形
	kaki-
nage-
ki-
	-mas-u/en
-mas-u/en
-mas-u/en
	書きます／書きません
投げます／投げません
来ます／来ません

	
	否定
(phủ định)
	否定形
	kak-
nage-
ko-
	-ana-i
-na-i
-na-i
	書かない
投げない
来ない

	言い続ける形
(dạng trung gian)
	保留
（lưu giữ/ bảo lưu)
	中止形（１）
マス形
	kak-
nage-
ki-
	-i
Ø
Ø
	書き
投げ
来

	
	
	中止形（２）
テ形
	kai-
nage-
ki-
	-te
-te
-te
	書いて
投げて
来て

	
	
	中止形３）
タリ形
	kai-
nage-
ki-
	-tari
-tari
-tari
	書いたり
投げたり
来たり

	
	条件
(điều kiện)

	条件レバ形
	kak-
nage-
ku-
	-eba
-reba
-reba
	書けば
投げれば
来れば

	
	
	条件タラ形
	kai-
nage-
ki-
	-tara
-tara
-tara
	書いたら
投げたら
来たら

	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc280204280][bookmark: _Toc438566158]
Phụ lục 3:  10 mô hình câu cơ bản trong tiếng Nhật
(Phân chia theo cấu trúc)

	文
	下位分類
	特徴
	例

	特殊文
(câu đặc thù)
	一語文
（感動文）
（câu một thành phần)
	感動詞から作った文
	・あれ。
・まあ、ね。

	
	
	一単語から作った文

	・火事！雪！
・絶好。最高。

	
	体言止めの文
(câu kết thúc bằng danh từ)
	短歌、俳句のような文ではよく現れる
	・破れ障子から群青の東京湾。

	述語文
（câu đầy đủ thành phần;  tương đương với câu có 2 thành phần trong tiếng Việt)
	単文
(câu đơn)
	主語がない文
(câu vắng chủ ngữ
	述語しか持たない文
	・もう、秋になりました。
・この本が大好きです。

	
	
	骨組み文
(câu nòng cốt// câu chủ vị)
	「が」構文
	・春が来た。

	
	
	
	「は」構文
	・あの人はマイさんです。

	
	
	
	ウナギ文
	・僕はうなぎだ。
・僕は図書館だ

	
	複文
(câu ghép)


	重文
(câu ghép đẳng lập)
	文には主節がなく、幾つの節がほぼ対等に連なっている文。
	・器もよかったし、料理もおいしかった。
・彼は来るだろうが、彼女は来ないだろう。

	
	
	主従文
（câu ghép phụ thuộc)
	主節（主文ともいう）に対して、従属にいく従属節を含む文。
	・近いから、歩け。
・今から急げば、間に合うよ。
・外に出た後、彼に会った。

	
	
	成分拡大文　
(câu có thành phần mở rộng)
	ある語、句を拡大された成分を含む文。
	・昨日買った本を読んでいる。
・僕は子供が走っているのを見た。
・この部屋は三年前に私達が住んでいたところです。

	
	
	多節拡大文
（câu đa mệnh đề)
	多くの節によって拡大された文。
	・彼女は綺麗だし、優しいし、有名な大学を卒業したが、今まで恋人がまだいないのが不思議だね。


[bookmark: _Toc438566159]
Phụ lục 4:  Các liên từ (接続詞） tạo liên kết cho phát ngôn

	Tiểu loại &
đặc trưng
	Các liên từ cơ bản
(từ bậc 1 ~ bậc 3)
	Các liên từ mở rộng ở các bậc trung cấp
(từ bậc 4 ~6)

	順接
（liên kết thuận)
	それから・そのあと・そして・それで・ですから・すると・だから・そこで
	そうすれば・そうしたら・そうでないと・そのため・それゆえに・つづいて・で・では・とすると・その結果・したがって・よって・こうして・このように

	逆接
(liên kết ngược)

	それでも・しかし・
でも・一方・けれども・ですけれども
	が・だが・ところが・けれど・しかしながら・それでも・それなのに・それにもかかわらず・それにしても・ただし・だけど

	並立（並列）
（liên kết kế tiếp)
	また・そして
	あわせて・おって・および・さらに・しかも・そのうえ・なお・ちなみに・もっとも・かつ

	選択・
対比
（liên kết tuyển lựa hoặc đối kết)
	それとも
	ないし・もしくは・あるいは・または

	添加
（累加）
（liên kết gia tăng)
	それに・さらに・それから
	おまけに・しかも・そして・そのうえ

	補足
（liên kết bổ sung)
	さて・では
	ときに・・なぜなら・なんとなれば・ただし・だって・もっとも

	説明
（liên kết thuyết giải)
	たとえば・つまり

	けっきょく・すなわち・だって・というのは・なぜかというと・なぜなら・なんとなれば・要するに・ただし・もっとも・なお・ちなみに・いわゆる

	転換/
換言
(liên kết chuyển lời)
	ところで・では・それでは・つまり
 
	けっきょく・それはさておき・それはそうとして・ときには・なお・はなしかわって・もっとも・すなわち・言い換えれば・言ってみれば・さて


[bookmark: _Toc310459170][bookmark: _Toc310495968][bookmark: _Toc438565784][bookmark: _Toc438566160]Phụ lục 5:
[bookmark: _Toc438566161]Các kết từ  (助詞）xác lập quan hệ giữa các yếu tố trong câu
(Phân loại theo đặc trưng kết hợp)

	Đặc trưng
	Các tiểu loại
	Kết từ cơ bản
	Kết từ mở rộng

	体言に付く助詞　
(kết hợp với Thể từ)
	格助詞：giới từ 
	が　を　に　と　で　へ　から　まで　より　　　　
	と、や、だの、とか、なり・・・

	
	連体助詞：kết từ liên thể 
	の
	の、への、からの、までの・・・

	
	並立助詞： kết từ đẳng lập
	と　や　　とか
	だの　やら　と　なりに　　に　・・・

	
	取り立て助詞：kết từ đặc thù  (nhấn mạnh, so sánh, loại trừ, gia tăng, ...
	は　だけ　しか　
なら　ばかり　　も　
	　こそ　なんで　なんか　まで　でも　ほど　・・・

	用言に付く
助詞
(kết hợp với vị từ)
	
	
	

	
	接続助詞：kết từ liên kết (chỉ lí do, mục đích, liên kết thuận, nghịch...)

	が　し　ながら
から　　ので　から　　で　　
	いえども　つつ　や　と　とも　ど　ども　　もの　ものゆえ　ものの　ものを

	文・句の終わりに付く助詞
(đứng cuối mệnh đề, câu)
	終助詞・間投助詞：kết từ tình thái (hỏi, cấm đoán, nhấn mạnh...)
	か　ね　な　よ
	かな　かしら　さぞ　　って
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[bookmark: _Toc438566162]Phụ lục 6: Bảng từ vựng chung từ bậc 1 đến bậc 3
(Lưu ý:Các bảng từ vựng trong phần Phụ lục đều mang tính gợi dẫn, tuỳ thuộc vào giáo trình, từ liệu và giáo viên giảng dạy, sẽ có những sự khác biệt nhất định)

[bookmark: _Toc438566163]Phụ lục 6.1: Từ vựng chung bậc 1 (gợi ý)
- Tương đương với N5 của Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF, A1 của CEFR.
- Từ vựng cơ bản là 760 từ, chưa tính thêm 40 từ vựng chuyên ngành được tiếp nối ở phần b.

	TT1
	TT2
	Từ tiếng Nhật
	Chữ Hán
	T.loại
	Nghĩa tiếng Việt

	1
	1
	ああ
	 
	Th.t
	 a! 

	2
	2
	アイスクリーム
	 
	Dt
	kem, cây kem

	3
	3
	あいだ
	間
	Dt
	giữa, ở giữa

	4
	4
	あう
	会う
	Đt
	gặp, gặp gỡ

	5
	5
	あお
	青
	Dt
	màu xanh dương

	6
	6
	あおい
	青い
	Tt-i
	xanh dương

	7
	7
	アオザイ 
	 
	Dt
	áo dài (trang phục truyền thống của người Việt)

	8
	8
	あか
	赤
	Dt
	màu đỏ

	9
	9
	あかい
	赤い
	Tt-i
	đỏ

	10
	10
	あがる
	上がる
	Đt
	lên trên, tăng lên

	11
	11
	あかるい
	明るい
	Tt-i
	sáng, vui tươi

	12
	12
	あき
	秋
	Dt
	mùa thu

	13
	13
	あける
	開ける
	Đt
	mở

	14
	14
	あげる
	 
	Đt
	tặng, cho

	15
	15
	あさ
	朝
	Dt
	buổi sáng

	16
	16
	あさごはん
	朝ご飯
	Dt
	bữa sáng

	17
	17
	あさって
	明後日
	Dt
	ngày kia

	18
	18
	あし
	足
	Dt
	chân, bàn chân

	19
	19
	あじ
	味
	Dt
	hương vị

	20
	20
	アジア
	 
	Dt
	Châu Á

	21
	21
	あした
	明日
	Dt
	ngày mai

	22
	22
	あそこ
	 
	Dt
	ở kia

	23
	23
	あそぶ
	遊ぶ
	Đt
	chơi, chơi đùa

	24
	24
	あたたかい
	暖かい/温かい
	Tt-i
	ấm áp, ấm

	25
	25
	あたま
	頭
	Dt
	đầu

	26
	26
	あたらしい
	新しい
	Tt -i
	mới

	27
	27
	あちら
	 
	Dt
	đằng kia

	28
	28
	あつい
	暑い
	Tt - i
	nóng (thời tiết)

	29
	29
	あつい
	熱い
	Tt-i
	nóng (nhiệt)

	30
	30
	あつめる
	集める
	Đt
	thu thập, gom

	31
	31
	あと
	後
	Dt
	sau

	32
	32
	あなた
	貴方
	Dt
	bạn 

	33
	33
	あに
	兄
	Dt
	anh trai mình

	34
	34
	あね
	姉
	Dt
	chị gái mình

	35
	35
	あの
	 
	Cxt
	 kia 

	36
	36
	あのう
	 
	Th.t
	e hèm

	37
	37
	あひる
	家鴨
	Dt
	con vịt

	38
	38
	あびる
	浴びる
	Đt
	tắm

	39
	39
	あぶない
	危ない
	Tt-i
	nguy hiểm 

	40
	40
	あまい
	甘い
	Tt-i
	ngọt 

	41
	41
	あまり
	 
	Ph.t
	không mấy

	42
	42
	あめ
	雨
	Dt
	mưa, trời mưa 

	43
	43
	アメリカ
	 
	Dt
	nước Mỹ

	44
	44
	あらう
	洗う
	Đt
	rửa, giặt

	45
	45
	ある
	(私は車が)有る
	Đt
	có, sở hữu (ô tô) 

	46
	46
	あるく
	歩く
	Đt
	đi bộ 

	47
	47
	アルコール
	 
	Dt
	chất cồn, rượu

	48
	48
	あれ
	 
	Dt
	cái kia

	49
	49
	あんしょうばんごう
	暗証番号
	Dt
	mật khẩu

	50
	50
	いい
	良い
	Dt-i
	tốt, ngon

	51
	51
	いいえ
	 
	Th.t
	không 

	52
	52
	いえ
	家
	Dt
	nhà, nhà ở

	53
	53
	いかが
	 
	 Ph.t
	~ (thấy) thế nào ạ?

	54
	54
	イギリス
	 
	Dt
	nước Anh

	55
	55
	いく
	行く
	Đt
	Đi đi

	56
	56
	いくつ
	幾つ
	Ph.t
	mấy 

	57
	57
	いくら
	 
	Ph.t
	bao nhiêu 

	58
	58
	いけばな
	生け花
	Dt
	nghệ thuật cắm hoa Ikebana của Nhật Bản

	59
	59
	いし
	石
	Dt
	hòn đá

	60
	60
	いしゃ
	医者
	Dt
	bác sĩ

	61
	61
	いす
	椅子
	Dt
	cái ghế 

	62
	62
	いそがしい
	忙しい
	Tt-i
	bận rộn

	63
	63
	いそぐ
	急ぐ
	Đt
	gấp gáp

	64
	64
	いたい
	痛い
	Tt-i
	đau

	65
	65
	いちど
	一度
	Ph.t
	một lần

	66
	66
	いちば
	市場
	Dt
	chợ

	67
	67
	いちばん
	１番
	St
	nhất/số một

	68
	68
	いつ
	何時
	Dt
	bao giờ 

	69
	69
	いっしょ
	一緒
	Ph.t
	cùng, cùng với 

	70
	70
	いっぱい
	 
	Tt-na/ Ph.t
	no, đầy

	71
	71
	いつも
	 
	Ph.t
	luôn luôn 

	72
	72
	いぬ
	犬
	Dt
	con chó 

	73
	73
	いのり
	祈り
	Dt
	ước, cầu 

	74
	74
	いま
	今
	Dt
	bây giờ

	75
	75
	いもうと
	妹
	Dt
	em gái của mình

	76
	76
	いもうとさん
	妹さん
	Dt
	em gái người khác

	77
	77
	イラク
	 
	Dt
	nước Iraq

	78
	78
	いりぐち
	入口
	Dt
	lối vào, lối đi vào

	79
	79
	いる
	(猫が)居る
	Đt
	có (con mèo)

	80
	80
	いれる
	入れる
	Đt
	đưa vào

	81
	81
	いろいろな
	色々な
	Tt-na
	nhiều (loại)

	82
	82
	インタネット
	 
	Dt
	Internet

	83
	83
	インド
	 
	Dt
	nước Ấn Độ

	84
	84
	インドネシア
	 
	Dt
	nước Indonesia

	85
	85
	うえ
	上
	Dt
	phía trên, bên trên

	86
	86
	ウクライナ
	 
	Dt
	nước Ukraine

	87
	87
	うけつけ
	受付
	Dt
	lễ tân, đón khách

	88
	88
	うごく
	動く
	Đt 
	hoạt động,khởi động, chuyển động 

	89
	89
	うさぎ
	兎
	Dt
	con thỏ

	90
	90
	うしろ
	後ろ
	Dt
	đằng sau

	91
	91
	うそ
	嘘
	Dt
	lời nói dối

	92
	92
	うた
	歌
	Dt
	bài hát

	93
	93
	うたう
	歌う
	Đt
	hát

	94
	94
	うち
	家
	Dt
	ngôi nhà

	95
	95
	うつくしい
	美しい
	Tt-i
	đẹp, xinh đẹp

	96
	96
	うなぎ
	鰻
	Dt
	con lươn

	97
	97
	うま
	馬
	Dt
	con ngựa

	98
	98
	うみ
	海
	Dt
	biển

	99
	99
	うりば
	売り場
	Dt
	nơi bán hàng, điểm bán vé

	100
	100
	うる
	売る
	Đt
	bán

	101
	101
	うれしい
	嬉しい
	Tt-i
	vui sướng, hạnh phúc

	102
	102
	うわぎ
	上着
	Dt
	áo khoác ngoài

	103
	103
	うんてんする
	運転する
	Đt
	lái, điều khiển

	104
	104
	うんどう
	運動
	Dt
	vận động, tập thể dục

	105
	105
	え
	絵
	Dt
	bức tranh

	106
	106
	エアコン
	 
	Dt
	máy điều hòa không khí

	107
	107
	エアメール
	 
	Dt
	thư gửi đường hàng không

	108
	108
	えいが
	映画
	Dt
	bộ phim

	109
	109
	えいご
	英語
	Dt
	tiếng Anh

	110
	110
	ええ
	 
	Th.t
	vâng, đúng

	111
	111
	ええと
	 
	Th.t
	dạ thưa...(khi định nói điều gì)

	112
	112
	えき
	駅
	Dt
	nhà ga

	113
	113
	エスカレーター
	 
	Dt
	thang cuốn

	114
	114
	えらぶ
	選ぶ
	Đt
	chọn, lựa chọn

	115
	115
	エレベーター
	 
	Dt
	thang máy

	116
	116
	えん
	円
	Dt
	đồng yên (đơn vi tiền tệ Nhật Bản)

	117
	117
	えん
	縁（がある）
	Dt
	có duyên (với nhau)

	118
	118
	エンジニア
	 
	Dt
	kỹ sư

	119
	119
	えんぴつ
	鉛筆
	Dt
	bút chì

	120
	120
	おいくつ 
	 
	Th.t
	bao nhiêu tuổi (hỏi lịch sự)

	121
	121
	おいしい
	美味しい
	Tt-i
	ngon

	122
	122
	おおい
	多い
	Tt-i
	nhiều

	123
	123
	おおきい
	大きい
	Tt-i
	to, lớn 

	124
	124
	オーストラリア
	 
	Dt
	nước Úc (Australia)

	125
	125
	おかあさん
	お母さん
	Dt
	mẹ (của người khác)

	126
	126
	おかね
	お金
	Dt
	tiền

	127
	127
	おかゆ
	お粥
	Dt
	cháo

	128
	128
	おきる
	起きる
	Đt
	(ngủ) dậy

	129
	129
	おく
	置く
	Đt
	đặt

	130
	130
	おく
	奥
	Dt
	góc bên trong

	131
	131
	おくさん
	奥さん
	Dt
	vợ (của người khác)

	132
	132
	おくに
	（お）国
	Dt
	đất nước (bạn/anh...) (cách nói lịch sự)

	133
	133
	おくる
	送る
	Đt
	gửi

	134
	134
	おさけ
	お酒
	Dt
	rượu

	135
	135
	おしえる
	教える
	Đt
	dạy, giảng dạy

	136
	136
	おす
	押す
	Đt
	đẩy, ấn

	137
	137
	おそい
	遅い
	Tt-i
	muộn

	138
	138
	おちゃ
	お茶
	Dt
	trà

	139
	139
	おっと
	夫
	Dt
	chồng mình

	140
	140
	おつり
	お釣り
	Dt
	câu cá

	141
	141
	おてあらい
	お手洗い
	Dt
	nhà vệ sinh

	142
	142
	おとうさん
	お父さん
	Dt
	bố người khác

	143
	143
	おとうとさん
	弟さん
	Dt
	em trai người khác

	144
	144
	おととい
	一昨日
	Dt
	hôm kia

	145
	145
	おなか
	お腹
	Dt
	bụng, cái bụng

	146
	146
	おにいさん
	お兄さん
	Dt
	anh trai người khác

	147
	147
	おねえさん
	お姉さん
	Dt
	chị gái người khác

	148
	148
	おはなみ
	お花見
	Dt
	ngắm hoa anh đào

	149
	149
	おひきだし
	お引き出し
	Dt
	ngăn kéo

	150
	150
	おぼえる
	覚える
	Đt
	nhớ

	151
	151
	おみやげ
	お土産
	Dt
	quà lưu niệm

	152
	152
	おもい
	重い
	Tt-i
	nặng

	153
	153
	おもいだす
	思い出す
	Đt
	nhớ ra

	154
	154
	おもしろい
	面白い
	Tt-i
	vui, hay, thú vị

	155
	155
	およぐ
	泳ぐ
	Đt
	Bơi

	156
	156
	おりる
	降りる
	Đt
	 xuống xe, bước xuống, từ chức

	157
	157
	おわる
	終わる
	Đt 
	kết thúc

	158
	158
	おんがく
	音楽
	Dt
	âm nhạc

	159
	159
	おんな
	女
	Dt
	nữ, con gái 

	160
	160
	カード
	 
	Dt
	thẻ

	161
	161
	かい
	階
	Dt
	tầng

	162
	162
	かい
	回
	Dt
	lần

	163
	163
	かいぎ
	会議
	Dt
	cuộc họp, hội nghị

	164
	164
	かいぎしつ
	会議室
	Dt
	phòng họp

	165
	165
	がいこく
	外国
	Dt
	nước ngoài

	166
	166
	かいしゃ
	会社
	Dt
	công ty

	167
	167
	かいしゃいん
	会社員
	Dt
	nhân viên công ty

	168
	168
	かいだん
	階段
	Dt
	cầu thang

	169
	169
	ガイド
	 
	Dt
	hướng dẫn viên du lịch

	170
	170
	かいものする
	買い物する
	Đt
	đi mua sắm

	171
	171
	かう
	買う
	Đt
	mua

	172
	172
	かえす
	返す
	Đt
	trả lại

	173
	173
	かえる
	換える
	Đt
	đổi

	174
	174
	かえる
	帰る
	Đt
	trở về

	175
	175
	かお
	顔
	Dt
	khuôn mặt, mặt

	176
	176
	かかる
	 
	Đt
	tốn (tiền, thời gian, công sức)

	177
	177
	かぎ
	鍵
	Dt
	khóa

	178
	178
	かきとめ
	書留
	Dt
	gửi bảo đảm

	179
	179
	かく
	書く
	Đt
	viết

	180
	180
	がくせい
	学生
	Dt
	sinh viên

	181
	181
	かくにん
	確認
	Dt
	xác nhận

	182
	182
	かげつ
	か月
	St
	~ mấy tháng

	183
	183
	かける
	かける
	Đt
	treo

	184
	184
	かさ
	傘
	Dt
	chiếc ô

	185
	185
	かす
	貸す
	Đt
	cho mượn

	186
	186
	かぜ
	風
	Dt
	gió

	187
	187
	かぜ
	風邪
	Dt
	cảm lạnh

	188
	188
	カセットテープ
	 
	Dt
	băng từ cát sét

	189
	189
	かぞく
	家族
	Dt
	gia đình

	190
	190
	かた
	方
	Dt
	vị (cách nói lịch sự)

	191
	191
	かた
	(読み)方
	Dt
	cách (đọc, viết ...)

	192
	192
	かたかな
	片仮名
	Dt
	chữ katakana

	193
	193
	カタログ
	 
	Dt
	cuốn catalog

	194
	194
	かちょう
	課長
	Dt
	trưởng phòng

	195
	195
	がつ
	月
	Dt
	tháng

	196
	196
	かっき
	活気
	Dt
	sự nhộn nhịp, sự hoạt bát, sự sôi động

	197
	197
	がっこう
	学校
	Dt
	trường học

	198
	198
	かない
	家内
	Dt
	vợ tôi

	199
	199
	カナダ
	 
	Dt
	nước Canada

	200
	200
	かのじょ
	彼女
	Dt
	cô ấy

	201
	201
	かばん
	鞄
	Dt
	cặp

	202
	202
	かぶき
	歌舞伎
	Dt
	kịch Kabuki của Nhật Bản

	203
	203
	かみ
	紙
	Dt
	giấy

	204
	204
	かみ
	髪
	Dt
	tóc

	205
	205
	カメラ
	 
	Dt
	máy ảnh

	206
	206
	かようび
	火曜日
	Dt
	thứ Ba

	207
	207
	から
	 
	Gt
	từ

	208
	208
	からい
	辛い
	Tt-i
	cay

	209
	209
	カラオケ
	 
	Dt
	karaoke

	210
	210
	からだ
	体
	Dt
	cơ thể, thân thể

	211
	211
	かりる
	借りる
	Đt
	mượn

	212
	212
	かるい
	軽い
	Tt
	nhẹ

	213
	213
	かれ
	彼
	Dt
	anh ấy

	214
	214
	カレーライス
	 
	Dt
	cơm cà ri

	215
	215
	かわ
	川
	Dt
	con sông

	216
	216
	かんこう
	 
	Dt
	tham quan, du lịch

	217
	217
	かんこうち
	観光地
	Dt
	khu du lịch, điểm du lịch

	218
	218
	かんこく
	韓国
	Dt
	nước Hàn Quốc

	219
	219
	かんごし
	看護師
	Dt
	y tá

	220
	220
	かんじ
	漢字
	Dt
	chữ Hán

	221
	221
	かんたんな
	簡単な
	Tt-na
	đơn giản, dễ

	222
	222
	カンボジア
	 
	Dt
	nước Campuchia

	223
	223
	き
	木
	Dt
	cây, cây cối

	224
	224
	きく
	聞く
	Đt
	nghe

	225
	225
	きせつ
	季節
	Dt
	mùa

	226
	226
	きっさてん
	喫茶店
	Dt
	quán trà, quán giải khát

	227
	227
	きって
	切手
	Dt
	con tem

	228
	228
	きっぷ
	切符
	Dt
	Vé

	229
	229
	きのう
	昨日
	Dt
	ngày hôm qua

	230
	230
	きゅうこう
	急行
	Dt
	tàu nhanh,tàu tốc hành

	231
	231
	きゅうしがい
	旧市街
	Dt
	khu phố cổ

	232
	232
	ぎゅうどん
	牛丼
	Dt
	cơm gyudon (cơm thịt bò)

	233
	233
	ぎゅうにゅう
	牛乳
	Dt
	sữa bò

	234
	234
	きょう
	今日
	Dt
	hôm nay

	235
	235
	きょうし
	教師
	Dt
	giáo viên

	236
	236
	きょうしつ
	教室
	Dt
	lớp học

	237
	237
	きょうだい
	兄弟
	Dt
	anh em

	238
	238
	きょねん
	去年
	Dt
	năm ngoái

	239
	239
	きらいな
	嫌いな
	Tt-na
	ghét, không thích

	240
	240
	きる
	切る
	Đt
	cắt

	241
	241
	きれいな
	綺麗な
	Tt-na
	đẹp

	242
	242
	きんえん
	禁煙
	Dt
	cấm hút thuốc

	243
	243
	きんがく
	金額
	Dt
	số tiền

	244
	244
	ぎんこう
	銀行
	Dt
	ngân hàng

	245
	245
	ぎんこういん
	銀行員
	Dt
	nhân viên ngân hàng

	246
	246
	きんようび
	金曜日
	Dt
	thứ sáu

	247
	247
	くうこう
	空港
	Dt
	sân bay

	248
	248
	くすり
	薬
	Dt
	thuốc y tế

	249
	249
	くだもの
	果物
	Dt
	hoa quả

	250
	250
	くち
	口
	Dt
	miệng

	251
	251
	くつ
	靴
	Dt
	giày, đôi giày

	252
	252
	くもり
	曇り
	Dt
	trời nhiều mây

	253
	253
	くらい
	暗い
	Tt-i
	tối

	254
	254
	ぐらい
	 
	Ph.t
	khoảng

	255
	255
	クラシック
	 
	Dt
	nhạc classic, cổ điển

	256
	256
	クリスマス
	 
	Dt
	giáng sinh

	257
	257
	くる
	来る
	Đt
	đến

	258
	258
	くるま
	車
	Dt
	xe ô tô

	259
	259
	くろい
	黒い
	Tt-i
	có màu đen

	260
	260
	けいざい
	経済
	Dt
	kinh tế

	261
	261
	けさ
	今朝
	Dt
	sáng nay

	262
	262
	けしゴム
	消しゴム
	Dt
	cục tẩy

	263
	263
	けす
	消す
	 Đt
	tẩy, tắt

	264
	264
	けっこう
	結構
	Ph.t
	được rồi, khá, cũng được

	265
	265
	けっこんする
	結婚する
	Đt
	kết hôn

	266
	266
	げつようび
	月曜日
	Dt
	thứ hai

	267
	267
	けん
	県
	Dt
	tỉnh (đơn vị hành chính của Nhật Bản)

	268
	268
	けんがくする
	見学する
	Đt
	đi tham quan

	269
	269
	げんきな
	元気な
	Tt-na
	khỏe mạnh

	270
	270
	けんきゅうしゃ
	研究者
	Dt
	nhà nghiên cứu

	271
	271
	けんきゅうする
	研究する
	Đt
	nghiên cứu

	272
	272
	げんきん
	現金
	Dt
	tiền mặt

	273
	273
	けんしゅうせい
	研修生
	Dt
	tu nghiệp sinh

	274
	274
	こうえん
	公園
	Dt
	công viên

	275
	275
	こうくうびん
	航空便
	Dt
	chuyến bay

	276
	276
	こうこう
	高校
	Dt
	trường THPT

	277
	277
	こうむいん
	公務員
	Dt
	công chức nhà nước

	278
	278
	コーヒー
	 
	Dt
	cà phê

	279
	279
	こくさい
	国際
	Dt
	quốc tế

	280
	280
	ここ
	 
	Dt
	ở đây

	281
	281
	ごご
	午後
	Dt
	buổi chiều 

	282
	282
	ごしゅじん
	ご主人
	Dt
	chồng (người khác)

	283
	283
	ごぜん
	午前
	Dt
	buổi sáng

	284
	284
	こたえ
	答え
	Dt
	câu trả lời

	285
	285
	こちら
	 
	Dt
	phía chúng tôi

	286
	286
	ことし
	今年
	Dt
	năm nay

	287
	287
	こども
	子供
	Dt
	trẻ em

	288
	288
	この
	 
	Cxt
	(cái) này

	289
	289
	ごはん
	ご飯
	Dt
	cơm, bữa cơm

	290
	290
	コピーする
	 
	Đt
	photo (tài liệu v.v..)

	291
	291
	こまかいおかね
	細かいお金
	Dt
	tiền lẻ, tiền mệnh giả nhỏ

	292
	292
	これ
	 
	Dt
	cái này

	293
	293
	これから
	 
	Lt
	từ giờ

	294
	294
	ごろ
	(お昼)頃
	Ph.t
	khoảng

	295
	295
	こんげつ
	今月
	Dt
	tháng này

	296
	296
	コンサート
	 
	Dt
	buổi hòa nhạc

	297
	297
	こんしゅう
	今週
	Dt
	tuần này

	298
	298
	こんばん
	今晩
	Dt
	tối nay

	299
	299
	コンピューター
	 
	Dt
	máy tính

	300
	300
	サービス
	 
	Dt
	dịch vụ

	301
	301
	さい
	歳
	Dt
	tuổi

	302
	302
	さかな
	魚
	Dt
	cá

	303
	303
	さくばん
	昨晩
	Dt
	tối qua

	304
	304
	さくら
	桜
	Dt
	hoa anh đào

	305
	305
	さしみ
	刺身
	Dt
	món sashimi

	306
	306
	さつ
	札
	Dt
	tiền giấy

	307
	307
	サッカー
	 
	Dt
	bóng đá

	308
	308
	ざっし
	雑誌
	Dt
	tạp chí

	309
	309
	さとう
	砂糖
	Dt
	đường

	310
	310
	さびしい
	寂しい
	Tt-i
	buồn

	311
	311
	ザボン
	 
	Dt
	quả bưởi

	312
	312
	さむい
	寒い
	Tt
	lạnh, lạnh lẽo

	313
	313
	さん
	 
	Dt
	cách gọi kết hợp với tên (giống với Mr, Mrs. Ms)

	314
	314
	ざんぎょうする
	残業する
	Đt
	làm thêm giờ

	315
	315
	サンドイッチ
	 
	Dt
	bánh kẹp săng uých

	316
	316
	ざんねんな
	残念な
	t Tt-na
	thật là tiếc/đáng tiếc

	317
	317
	さんぽする
	散歩する
	Đt
	đi dạo

	318
	318
	じ
	時
	Dt
	giờ

	319
	319
	じ
	字
	Dt
	chữ

	320
	320
	しお
	塩
	Dt
	muối

	321
	321
	じかん
	時間
	Dt
	thời gian 

	322
	322
	じかん
	(２)時間
	Dt
	(2) tiếng đồng hồ

	323
	323
	しけん
	試験
	Dt
	cuộc thi

	324
	324
	じこくひょう
	時刻表
	Dt
	bảng giờ (tàu, xe...)

	325
	325
	しごと
	仕事
	Dt
	công việc

	326
	326
	じしょ
	辞書
	Dt
	từ điển

	327
	327
	しずかな
	静かな
	Tt-na
	yên lặng, yên tĩnh 

	328
	328
	した
	下
	Dt
	dưới, bên dưới 

	329
	329
	したぎ
	下着
	Dt
	đồ lót 

	330
	330
	じっしゅうせい
	実習生
	Dt
	thực tập sinh, 

	331
	331
	しつれい
	失礼
	Dt
	sự thất thố, thất lễ

	332
	332
	しつれいする
	失礼する
	Đt
	thất lễ

	333
	333
	してん
	支店
	Dt
	chi nhánh

	334
	334
	じてんしゃ
	自転車
	Dt
	xe đạp

	335
	335
	じどうしゃ
	自動車
	Dt
	xe ô tô

	336
	336
	じむしょ
	事務所
	Dt
	văn phòng

	337
	337
	しめる
	閉める
	Đt
	đóng

	338
	338
	じゃ
	 
	Th.t
	thế thì

	339
	339
	シャープペンシル
	 
	Dt
	bút chì kim

	340
	340
	しゃいん
	社員
	Dt
	nhân viên công ty

	341
	341
	しやくしょ
	市役所
	Dt
	tòa thị chính

	342
	342
	しゃしん
	写真
	Dt
	bức ảnh

	343
	343
	ジャズ
	 
	Dt
	nhạc Jazz

	344
	344
	しゃちょう
	社長
	Dt
	giám đốc

	345
	345
	シャツ
	 
	Dt
	áo sơ mi

	346
	346
	シャワー
	 
	Dt
	tắm vòi hoa sen

	347
	347
	しゅうかん
	週間
	Dt
	tuần lễ

	348
	348
	じゅうしょ
	住所
	Dt
	địa chỉ

	349
	349
	ジュース
	 
	Dt
	nước hoa quả

	350
	350
	しゅうまつ
	週末
	Dt
	cuối tuần

	351
	351
	しゅくだい
	宿題
	Dt
	bài tập

	352
	352
	しゅじん
	主人
	Dt
	chồng (của mình)

	353
	353
	しゅっちょうする
	出張する
	Đt
	đi công tác

	354
	354
	しゅみ
	趣味
	Dt
	sở thích

	355
	355
	しょうがつ
	正月
	Dt
	ngày tết

	356
	356
	じょうずな
	上手な
	Tt-na
	giỏi

	357
	357
	ジョギング
	 
	Dt
	chạy bộ

	358
	358
	しょくじする
	食事する
	Đt
	ăn 

	359
	359
	しょくどう
	食堂
	Dt
	nhà ăn

	360
	360
	しょちょう
	所長
	Dt
	giám đốc (trung tâm v.v...)

	361
	361
	しりょう
	資料
	Dt
	tài liệu

	362
	362
	しる
	知る
	Đt
	biết

	363
	363
	しろい
	白い
	Tt-i
	trắng, màu trắng

	364
	364
	じん
	人
	Dt
	người

	365
	365
	しんかんせん
	新幹線
	Dt
	tàu cao tốc shinkansen

	366
	366
	じんじゃ
	神社
	Dt
	đền

	367
	367
	しんせつな
	親切な
	Tt-na
	thân thiết, gần gũi

	368
	368
	しんぱいする
	心配する
	Đt
	lo lắng

	369
	369
	しんぶん
	新聞
	Dt
	báo

	370
	370
	スイッチ
	 
	Dt
	nút bấm

	371
	371
	すいようび
	水曜日
	Dt
	thứ Tư

	372
	372
	すう
	吸う
	Đt
	hút 

	373
	373
	スーパー
	 
	Dt
	siêu thị

	374
	374
	スキー
	 
	Dt
	trượt tuyết

	375
	375
	すきな
	好きな
	Tt-na
	thích

	376
	376
	すきやき
	鋤焼
	Dt
	món sukiyaki

	377
	377
	すぐ
	 
	Ph.t
	ngay lập tức

	378
	378
	すくない
	少ない
	Tt-i
	ít

	379
	379
	すこし
	少し
	Ph.t
	một chút

	380
	380
	すし
	寿司
	Dt
	món sushi

	381
	381
	すずしい
	涼しい
	Tt-i
	mát mẻ

	382
	382
	すてきな
	素適な
	Tt-na
	rất tuyệt

	383
	383
	すてる
	捨てる
	Đt
	vứt bỏ

	384
	384
	スプーン
	 
	Dt
	thìa

	385
	385
	スポーツ
	 
	Dt
	thể thao

	386
	386
	スマートフォン
	 
	Dt
	máy điện thoại thông minh (smartphone)

	387
	387
	すむ
	住む
	Đt
	sinh sống

	388
	388
	する
	 
	Đt
	làm việc gì

	389
	389
	すわる
	座る
	Đt
	ngồi

	390
	390
	せ
	背
	Dt
	lưng, dáng người 

	391
	391
	せいかつ
	生活
	Dt
	cuộc sống

	392
	392
	せいひん
	製品
	Dt
	sản phẩm

	393
	393
	せかい
	世界
	Dt
	thế giới

	394
	394
	ぜひ
	是非
	 Ph.t
	nhất định là

	395
	395
	せまい
	狭い
	Tt-i
	hẹp, chật

	396
	396
	セロテープ
	 
	Dt
	băng dính

	397
	397
	せん
	千
	St
	một ngàn, một nghìn

	398
	398
	せんげつ
	先月
	Dt
	tháng trước

	399
	399
	せんしゅう
	先週
	Dt
	tuần trước

	400
	400
	せんせい
	先生
	Dt
	giáo viên 

	401
	401
	せんせい
	(医者に対して)先生
	Dt
	bác sĩ (khi nói chuyện với bác sĩ)

	402
	402
	ぜんぜん
	全然
	Ph.t
	hoàn toàn

	403
	403
	センター
	 
	Dt
	trung tâm

	404
	404
	せんもん
	専門
	Dt
	chuyên môn

	405
	405
	そう
	 
	Dt
	đúng vậy

	406
	406
	ソース
	 
	Dt
	nước sốt

	407
	407
	そくたつ
	速達
	Dt
	chuyển phát nhanh

	408
	408
	そこ
	 
	Dt
	ở đó 

	409
	409
	そして
	 
	 Lt
	thế rồi

	410
	410
	そちら
	 
	Dt
	phía bên đó

	411
	411
	そと
	外
	Dt
	bên ngoài

	412
	412
	その
	 
	Cxt
	(~) đó

	413
	413
	ソフト
	 
	Dt
	mềm

	414
	414
	それ
	 
	Dt
	cái đó

	415
	415
	それから
	 
	Lt
	 sau đó

	416
	416
	そろそろ
	 
	Ph.t
	sắp sửa

	417
	417
	タイ
	 
	Dt
	nước Thái Lan

	418
	418
	だい
	台
	St
	chiếc (xe)

	419
	419
	だいがく
	大学
	Dt
	trường đại học

	420
	420
	だいじな
	大事な
	 Tt-na
	quan trọng, bảo trọng

	421
	421
	だいじょうぶな
	大丈夫な
	Tt- na
	khỏe mạnh

	422
	422
	たいせつな
	大切な
	Tt-na
	quan trọng

	423
	423
	だいたい
	 
	 Dt
	đại thể

	424
	424
	たいへんな
	大変な
	Tt-na
	vất vả

	425
	425
	タオル
	 
	Dt
	khăn mặt

	426
	426
	たかい
	高い
	Tt-i
	đắt, cao

	427
	427
	たくさん
	 
	Ph.t
	nhiều

	428
	428
	タクシー
	 
	Dt
	xe taxi

	429
	429
	だけ
	 
	Ph.t
	 ~ chỉ

	430
	430
	だす
	出す
	Đt
	đưa ra

	431
	431
	たつ
	立つ
	Đt
	đứng

	432
	432
	たな
	棚
	Dt
	kệ, giá

	433
	433
	たのしい
	楽しい
	Tt-i
	vui vẻ (không khí)

	434
	434
	たばこ
	煙草
	Dt
	thuốc lá

	435
	435
	たべもの
	食べ物
	Dt
	đồ ăn

	436
	436
	たべる
	食べる
	Đt
	ăn

	437
	437
	たまご
	卵
	Dt
	quả trứng

	438
	438
	だめ
	駄目
	Dt/Tt-na
	sự không được, sự không thể, tính vô dụng 

	439
	439
	だれ
	誰
	Dt
	ai, người nào

	440
	440
	たんじょうび
	誕生日
	Dt
	ngày sinh nhật

	441
	441
	ダンス
	 
	Dt
	điệu nhảy

	442
	442
	だんめ
	段目
	Dt
	ngăn thứ~

	443
	443
	ちいさい
	小さい
	Tt-i
	nhỏ

	444
	444
	ちか
	地下
	Dt
	dưới đất

	445
	445
	ちかい
	近い
	Tt-i
	gần 

	446
	446
	ちがう
	違う
	Đt
	khác

	447
	447
	ちかてつ
	地下鉄
	Dt
	tàu điện ngầm

	448
	448
	チケット
	 
	Dt
	vé

	449
	449
	ちず
	地図
	Dt
	bản đồ

	450
	450
	ちち
	父
	Dt
	bố mình

	451
	451
	ちゅうごく
	中国
	Dt
	nước Trung Quốc

	452
	452
	ちゅうもん
	注文
	Dt
	gọi món, đặt hàng

	453
	453
	チョコレート
	 
	Dt
	sô cô la

	454
	454
	ちょっと
	 
	Ph.t
	một chút

	455
	455
	つかう
	使う
	Đt
	sử dụng

	456
	456
	つかれる
	疲れる
	Đt
	mệt mỏi

	457
	457
	つぎ
	次
	Dt
	tiếp sau

	458
	458
	つくえ
	机
	Dt
	cái bàn

	459
	459
	つくる
	作る
	Đt
	làm, nấu

	460
	460
	つける
	点ける
	Dt
	bật, nhóm (lửa)

	461
	461
	つま
	妻
	Dt
	vợ mình

	462
	462
	つめたい
	冷たい
	Tt-i
	lạnh

	463
	463
	つり
	釣り
	Dt
	câu cá

	464
	464
	て
	手
	Dt
	tay

	465
	465
	ていしょく
	定食
	Dt
	cơm suất

	466
	466
	テーブル
	 
	Dt
	cái bàn

	467
	467
	でかける
	出掛ける
	Đt
	đi ra ngoài

	468
	468
	てがみ
	手紙
	Dt
	bức thư, lá thư

	469
	469
	できる
	 
	Đt
	có thể

	470
	470
	デザート
	 
	Dt
	tráng miệng

	471
	471
	てちょう
	手帳
	Dt
	sổ tay

	472
	472
	てつだう
	手伝う
	Đt
	giúp đỡ

	473
	473
	テト
	 
	Dt
	tết Nguyên đán của Việt Nam

	474
	474
	テニス
	 
	Dt
	quần vợt

	475
	475
	デパート
	 
	Dt
	 trung tâm thương mại

	476
	476
	でも
	 
	 Lt
	nhưng

	477
	477
	てら
	寺
	Dt
	chùa

	478
	478
	でる
	出る
	Đt
	đi ra, tốt nghiệp 

	479
	479
	テレビ
	 
	Dt
	vô tuyến, tivi

	480
	480
	てんき
	天気
	Dt
	thời tiết

	481
	481
	でんき
	電気
	Dt
	điện

	482
	482
	でんしゃ
	電車
	Dt
	tàu điện

	483
	483
	でんち
	電池
	Dt
	pin

	484
	484
	てんぷら
	天ぷら
	Dt
	món rán tempura

	485
	485
	でんわ
	電話
	Dt
	điện thoại

	486
	486
	と
	 
	Dt
	cửa

	487
	487
	ドア
	 
	Dt
	cửa ra vào

	488
	488
	ドイツ
	 
	Dt
	nước Đức

	489
	489
	トイレ
	 
	Dt
	nhà vệ sinh

	490
	490
	どう
	 
	Ph.t
	thế nào

	491
	491
	どうして
	 
	Ph.t
	tại sao

	492
	492
	どうぞ
	 
	 Th.t
	xin mời

	493
	493
	どうぶつ
	動物
	Dt
	động vật

	494
	494
	どうも
	 
	Dt Ph.t
	xin chào, xin cám ơn

	495
	495
	どうやって
	 
	Dt /Ph.t
	làm thế nào

	496
	496
	とうろく
	登録
	Dt
	đăng ký

	497
	497
	とおい
	遠い
	Tt-i
	xa, xa xôi

	498
	498
	ときどき
	時々
	Ph.t
	thỉnh thoảng

	499
	499
	どくしん
	独身
	Dt
	độc thân

	500
	500
	とくに
	特に
	Ph.t
	đặc biệt là

	501
	501
	とけい
	時計
	Dt
	đồng hồ 

	502
	502
	どこ
	 
	Dt/ Ph.t
	ở đâu

	503
	503
	とこや
	床屋
	Dt
	tiệm cắt tóc nam

	504
	504
	ところ
	所
	Dt
	nơi, chốn

	505
	505
	としょかん
	図書館
	Dt
	thư viện

	506
	506
	どちら
	 
	Dt
	hướng nào

	507
	507
	とっきゅう
	特急
	Dt
	tàu nhanh

	508
	508
	とても
	 
	Ph.t
	rất

	509
	509
	となり
	隣
	Dt
	bên cạnh

	510
	510
	どの
	 
	Dt/Ph.t
	nào

	511
	511
	どのくらい
	 
	Dt/ Ph.t
	khoảng bao nhiêu

	512
	512
	とめる
	止める
	Đt
	dừng

	513
	513
	ともだち
	友達
	Dt
	bạn bè

	514
	514
	どようび
	土曜日
	Dt
	thứ Bảy

	515
	515
	とる
	撮る
	Đt
	chụp (ảnh)

	516
	516
	とる
	取る
	Đt
	lấy

	517
	517
	どれ
	 
	Dt /Ph.t
	cái nào

	518
	518
	どんな
	 
	Dt
	cái như thế nào

	519
	519
	ナイフ
	 
	Dt
	con dao

	520
	520
	なか
	中
	Dt
	bên trong

	521
	521
	ながい
	長い
	Tt-i
	dài

	522
	522
	なかなか
	 
	Ph.t
	khá là

	523
	523
	なくす
	無くす
	Đt
	làm mất

	524
	524
	なつ
	夏
	Dt
	mùa hạ, mùa hè

	525
	525
	なに
	何
	Dt/ Ph t
	cái gì

	526
	526
	なにか
	何か
	Dt/ Ph.t
	có cái gì

	527
	527
	なまえ
	名前
	Dt
	tên

	528
	528
	ならう
	習う
	Đt
	học

	529
	529
	なん
	何
	Dt/ Ph.t
	bao nhiêu

	530
	530
	なんがい
	何階
	Dt/ Ph.t
	tầng mấy

	531
	531
	なんがつ
	何月
	Dt/ Ph.t
	tháng mấy

	532
	532
	なんさい
	何歳
	Dt/ Ph.t
	mấy tuổi (hỏi trẻ em)

	533
	533
	なんじ
	何時
	Dt/Ph.t
	mấy giờ

	534
	534
	なんにち
	何日
	Dt/ Ph.t
	ngày mấy, ngày bao nhiêu

	535
	535
	なんばん
	何番
	Dt/ Ph.t
	số mấy

	536
	536
	ナンプラー
	 
	Dt
	nước mắm của Thái

	537
	537
	なんぷん
	何分
	Dt
	mấy phút

	538
	538
	にぎやかな
	賑やかな
	Tt-na
	nhộn nhịp, náo nhiệt

	539
	539
	にく
	肉
	Dt
	thịt

	540
	540
	にち
	日
	Dt
	ngày

	541
	541
	にちようび
	日曜日
	Dt
	chủ nhật

	542
	542
	にっき
	日記
	Dt
	nhật ký

	543
	543
	にほん/にっぽん
	日本
	Dt
	nước Nhật Bản

	544
	544
	にほんご
	日本語
	Dt
	tiếng Nhật

	545
	545
	にほんしゅ
	日本酒
	Dt
	rượu Nhật

	546
	546
	にもつ
	荷物
	Dt
	hành lý

	547
	547
	にわ
	庭
	Dt
	sân

	548
	548
	にん
	人
	Dt
	người

	549
	549
	ぬぐ
	脱ぐ
	Đt
	cởi

	550
	550
	ネーム
	 
	Dt
	 tên

	551
	551
	ネームザン
	 
	Dt
	nem rán

	552
	552
	ネクタイ
	 
	Dt
	cà – vạt

	553
	553
	ねこ
	猫
	Dt
	con mèo

	554
	554
	ねこぜ
	猫背
	Dt
	lưng khom, gù

	555
	555
	ねつ
	熱
	Dt
	nhiệt

	556
	556
	ねったい
	熱帯
	Dt
	nhiệt đới

	557
	557
	ねる
	寝る
	Đt
	ngủ

	558
	558
	ねん
	年
	Dt
	năm

	559
	559
	のど
	喉
	Dt
	họng

	560
	560
	のみもの
	飲み物
	Dt
	 đồ uống

	561
	561
	のむ
	飲む
	Đt
	uống

	562
	562
	のりかえる
	乗り換える
	Đt
	chuyển đổi phương tiện giao thông

	563
	563
	のりば
	乗り場
	Dt
	nơi lên tàu, xe công cộng

	564
	564
	のる
	乗る
	Đt
	đi tàu, xe

	565
	565
	は
	歯
	Dt
	răng

	566
	566
	パーティー
	 
	Dt
	bữa tiệc

	567
	567
	はい
	 
	 Th.t
	vâng, dạ

	568
	568
	バイク
	 
	Dt
	xe máy

	569
	569
	はいしゃ
	歯医者
	Dt
	bác sĩ nha khoa

	570
	570
	はいる
	入る
	Đt
	đi vào

	571
	571
	はがき
	葉書
	Dt
	bưu thiếp

	572
	572
	はくぶつかん
	博物館
	Dt
	viện bảo tàng

	573
	573
	はこ
	箱
	Dt
	chiếc hộp

	574
	574
	はさみ
	鋏
	Dt
	cái kéo

	575
	575
	はし
	箸
	Dt
	đôi đũa

	576
	576
	はじめて
	初めて
	Ph.t
	lần đầu tiên

	577
	577
	はじめる
	始める
	Đt
	bắt đầu

	578
	578
	バス
	 
	Dt
	xe buýt

	579
	579
	パスポート
	 
	Dt
	hộ chiếu

	580
	580
	パソコン
	 
	Dt
	máy tính

	581
	581
	はたらく
	働く
	Đt
	làm việc

	582
	582
	はってん
	発展
	Dt
	phát triển

	583
	583
	はってんとじょうこく
	発展途上国
	Dt
	nước đang phát triển

	584
	584
	はな
	花
	Dt
	hoa, bông hoa

	585
	585
	はなす
	話す
	Đt
	nói chuyện

	586
	586
	ハノイ
	 
	Dt
	Hà Nội

	587
	587
	はは
	母
	Dt
	mẹ (mình)

	588
	588
	はやい
	速い
	Tt-i
	nhanh

	589
	589
	はやい
	早い
	Tt-i
	sớm

	590
	590
	はらう
	払う
	Đt
	trả, thanh toán

	591
	591
	はる
	春
	Dt
	mùa xuân

	592
	592
	はるさめ
	春雨
	Dt
	miến

	593
	593
	はるまき
	春巻き
	Dt
	nem cuốn

	594
	594
	はん
	半
	Dt
	nửa, một nửa

	595
	595
	ばん
	晩
	Dt
	tối

	596
	596
	ばん
	番
	Dt
	số

	597
	597
	パン
	 
	Dt
	bánh mỳ

	598
	598
	ばんごう
	番号
	Dt
	số

	599
	599
	ばんごはん
	晩ご飯
	Dt
	bữa tối

	600
	600
	ハンサムな
	 
	Tt-na
	đẹp trai

	601
	601
	ばんせん
	(３)番線
	Dt
	tuyến số (3)

	602
	602
	パンチ
	 
	Dt
	cú đấm

	603
	603
	パンや
	パン屋
	Dt
	cửa hàng bánh mì

	604
	604
	ピアノ
	 
	Dt
	đàn piano

	605
	605
	ビーチ
	 
	Dt
	bãi biển

	606
	606
	ビール
	 
	Dt
	bia

	607
	607
	ひく
	弾く
	Đt
	đánh, gẩy

	608
	608
	ひくい
	低い
	Tt-i
	thấp

	609
	609
	ひこうき
	飛行機
	Dt
	máy bay

	610
	610
	びじゅつ
	美術
	Dt
	mỹ thuật

	611
	611
	びじゅつかん
	美術館
	Dt
	bảo tàng mỹ thuật

	612
	612
	ひだり
	左
	Dt
	bên trái

	613
	613
	ビデオ
	 
	Dt
	video

	614
	614
	ひと
	人
	Dt
	người

	615
	615
	ひまな
	暇な
	Tt-na
	rảnh rỗi

	616
	616
	ひゃく
	百
	Dt
	một trăm

	617
	617
	びょういん
	病院
	Dt
	bệnh viện

	618
	618
	びょうき
	病気
	Dt
	ốm

	619
	619
	ひらがな
	平仮名
	Dt
	chữ Hiragana

	620
	620
	ひる
	昼
	Dt
	buổi trưa

	621
	621
	ビル
	 
	Dt
	tòa nhà

	622
	622
	ひるごはん
	昼ご飯
	Dt
	bữa trưa

	623
	623
	ひるやすみ
	昼休み
	Dt
	nghỉ trưa

	624
	624
	ひろい
	広い
	Tt-i
	rộng

	625
	625
	ファストフード
	 
	Dt
	đồ ăn nhanh

	626
	626
	ファックス
	 
	Dt
	fax

	627
	627
	フィルム
	 
	Dt
	phim, cuộn phim

	628
	628
	ふうとう
	封筒
	Dt
	phong bì

	629
	629
	プール
	 
	Dt
	bể bơi

	630
	630
	フォー
	 
	Dt
	món phở

	631
	631
	フォーク
	 
	Dt
	dĩa

	632
	632
	ふく
	服
	Dt
	trang phục

	633
	633
	ぶた
	豚
	Dt
	con lợn

	634
	634
	ぶちょう
	部長
	Dt
	trưởng phòng

	635
	635
	ふなびん
	船便
	Dt
	gửi bằng đường biển

	636
	636
	ふね
	船
	Dt
	tàu, thuyền

	637
	637
	ふゆ
	冬
	Dt
	mùa đông

	638
	638
	ブラジル
	 
	Dt
	nước Bra -xin

	639
	639
	フランス
	 
	Dt
	nước Pháp

	640
	640
	ふる
	降る
	Đt
	(mưa) rơi

	641
	641
	ふるい
	古い
	Tt
	cũ, cổ

	642
	642
	プレイガイド
	 
	Dt
	hướng dẫn chơi trò chơi

	643
	643
	プレゼント
	 
	Dt
	quà tặng

	644
	644
	ふろ
	風呂
	Dt
	bồn tắm

	645
	645
	ふん
	分
	Dt
	phút

	646
	646
	へえ
	 
	Th.t
	thế cơ à (thể hiện sự ngạc nhiên)

	647
	647
	へたな
	下手な
	Tt-na
	kém, không giỏi

	648
	648
	ベッド
	 
	Dt
	giường

	649
	649
	べつべつ
	別々
	Dt
	riêng rẽ

	650
	650
	ベトナム
	 
	Dt
	nước Việt Nam

	651
	651
	ベトナムりょうり
	ベトナム
料理
	Dt
	món ăn Việt Nam

	652
	652
	へや
	部屋
	Dt
	căn phòng

	653
	653
	べんきょう
	勉強
	Dt
	học tập

	654
	654
	べんきょうする
	勉強する
	Đt
	học tập

	655
	655
	べんりな
	便利な
	Tt-na
	tiện lợi

	656
	656
	ボールペン
	 
	Dt
	bút bi

	657
	657
	ほしい
	欲しい
	Tt-i
	muốn có

	658
	658
	ポスト
	 
	Dt
	hòm thư

	659
	659
	ボタン
	 
	Dt
	nút ấn, cúc áo

	660
	660
	ホッチキス
	 
	Dt
	dập ghim

	661
	661
	ホテル
	 
	Dt
	khách sạn

	662
	662
	ほん
	本
	Dt
	cuốn sách

	663
	663
	ほんとう
	本当
	Dt
	thật, sự thật

	664
	664
	ほんや
	本屋
	Dt
	cửa hàng sách

	665
	665
	まい
	枚
	Dt
	tấm, miếng, tờ

	666
	666
	まいあさ
	毎朝
	Dt
	hàng sáng

	667
	667
	まいにち
	毎日
	Dt
	hàng ngày

	668
	668
	まいばん
	毎晩
	Dt
	hàng tối

	669
	669
	まえ
	前
	Dt
	trước

	670
	670
	まがる
	曲がる
	Đt
	cong

	671
	671
	まくら
	枕
	Dt
	gối

	672
	672
	まず
	 
	Lt
	trước hết

	673
	673
	また
	 
	Ph.t
	lại

	674
	674
	まだ
	 
	Ph.t
	chưa

	675
	675
	まち
	町
	Dt
	phố

	676
	676
	まつ
	待つ
	Đt
	chờ đợi

	677
	677
	まっすぐ
	真っ直ぐ
	Ph.t
	đi thẳng

	678
	678
	まつり
	祭り
	Dt
	lễ hội

	679
	679
	まで
	 
	Gt
	đến 

	680
	680
	まど
	窓
	Dt
	cửa sổ

	681
	681
	マレーシア
	 
	Dt
	nước Malaysia

	682
	682
	まん
	万
	Dt
	vạn

	683
	683
	みかん
	蜜柑
	Dt
	quả quýt

	684
	684
	みぎ
	右
	Dt
	bên phải

	685
	685
	みじかい
	短い
	Tt-i
	ngắn

	686
	686
	みず
	水
	Dt
	nước

	687
	687
	みせ
	店
	Dt
	cửa hàng

	688
	688
	みせる
	見せる
	Đt
	cho xem

	689
	689
	みどり
	緑
	Dt
	xanh lá cây

	690
	690
	みなさん
	皆さん
	Dt
	mọi người

	691
	691
	みみ
	耳
	Dt
	tai

	692
	692
	みる
	見る
	Đt
	xem

	693
	693
	ミルク
	 
	Dt
	sữa

	694
	694
	みんな
	皆
	Dt
	mọi người

	695
	695
	むかえる
	迎える
	Đt
	đón

	696
	696
	むずかしい
	難しい
	Tt-i
	khó

	697
	697
	め
	目
	Dt
	mắt

	698
	698
	めいし
	名刺
	Dt
	danh thiếp

	699
	699
	メートル
	 
	Dt
	mét (độ dài)

	700
	700
	メキシコ
	 
	Dt
	nước Mehico

	701
	701
	もう
	 
	Th.t
	từ cảm thán thể hiện sự thất vọng

	702
	702
	もう
	もう(一度)
	Ph.t
	lại (một lần nữa)

	703
	703
	もうふ
	毛布
	Dt
	chăn

	704
	704
	もくようび
	木曜日
	Dt
	thứ Năm

	705
	705
	もしもし
	 
	Dt
	alo

	706
	706
	もちごめ
	餅米
	Dt
	gạo nếp

	707
	707
	もつ
	持つ
	Đt
	cầm, nắm

	708
	708
	もの
	物
	Dt
	vật

	709
	709
	もみじ
	紅葉
	Dt
	lá đỏ

	710
	710
	もらう
	貰う
	Đt
	nhận

	711
	711
	もんだい
	問題
	Dt
	vấn đề, câu hỏi

	712
	712
	や
	(花)屋
	Dt
	cửa hàng (hoa...)

	713
	713
	やきゅう
	野球
	Dt
	bóng chày

	714
	714
	やくそく
	約束
	Dt
	lời hứa

	715
	715
	やさい
	野菜
	Dt
	rau

	716
	716
	やさしい
	易しい
	Tt-i
	dễ

	717
	717
	やすい
	安い
	Tt-i
	rẻ

	718
	718
	やすみ
	休み
	Dt
	kỳ nghỉ, sự nghỉ ngơi

	719
	719
	やすむ
	休む
	Đt
	nghỉ, nghỉ ngơi

	720
	720
	やま
	山
	Dt
	núi

	721
	721
	やめる
	辞める/止める
	Đt
	từ bỏ, dừng

	722
	722
	ユーエスビー‐フラッシュ
メモリー
【ＵＳＢ】
	 
	Dt
	thẻ nhớ
(Usb Flash Memory)

	723
	723
	ゆうびんきょく
	郵便局
	Dt
	bưu cục, bưu điện

	724
	724
	ゆうめいな
	有名な
	Tt-na
	nổi tiếng

	725
	725
	ゆき
	雪
	Dt
	tuyết

	726
	726
	ゆっくり
	 
	Ph.t
	từ từ, chậm rãi

	727
	727
	ようじ
	用事
	Dt
	công việc

	728
	728
	ヨーロッパ
	 
	Dt
	Châu Âu

	729
	729
	よく
	 
	Ph.t
	thường, hay

	730
	730
	よぶ
	呼ぶ
	Đt
	gọi

	731
	731
	よむ
	読む
	Đt
	đọc

	732
	732
	よやく
	予約
	Dt
	việc đặt trước

	733
	733
	よやくする
	予約する
	Đt
	đặt trước

	734
	734
	よる
	夜
	Dt
	tối

	735
	735
	よろしく
	 
	Ph.t
	xin  nhờ giúp đỡ

	736
	736
	らいげつ
	来月
	Dt
	tháng sau

	737
	737
	らいしゅう
	来週
	Dt
	tuần sau

	738
	738
	らいねん
	来年
	Dt
	năm sau

	739
	739
	ラジオ
	 
	Dt
	 đài

	740
	740
	りゅうがくせい
	留学生
	Dt
	du học sinh

	741
	741
	りょう
	寮
	Dt
	ký túc xá

	742
	742
	りょうしん
	両親
	Dt
	cha mẹ

	743
	743
	りょうり
	料理
	Dt
	món ăn

	744
	744
	りょこう
	旅行
	Dt
	đi du lịch

	745
	745
	りんご
	
	Dt
	quả táo

	746
	746
	れいぞうこ
	冷蔵庫
	Dt
	tủ lạnh

	747
	747
	レストラン
	 
	Dt
	nhà hàng

	748
	748
	レポート
	 
	Dt
	báo cáo

	749
	749
	ローマじ
	ローマ字
	Dt
	chữ viết kiểu La tinh

	750
	750
	ロシア
	 
	Dt
	nước Nga

	751
	751
	ろじょう
	路上
	Dt
	trên đường

	752
	752
	ロビー
	 
	Dt
	sảnh chờ

	753
	753
	ワイン
	 
	Dt
	rượu vang

	754
	754
	わかい
	若い
	Tt-i
	trẻ

	755
	755
	わかる
	分かる
	Đt
	hiểu 

	756
	756
	わすれる
	忘れる
	Đt
	quên

	757
	757
	わたし
	私
	Dt
	tôi

	758
	758
	わたしたち
	私達
	Dt
	chúng tôi

	759
	759
	わるい
	悪い
	Tt-i
	xấu

	760
	760
	わん
	湾
	Dt
	vịnh
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Phụ lục 6.2: Từ vựng chung bậc 2 (gợi ý)
Tương đương với N4 của Chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF, A2 của CEFR.
Từ vựng riêng của bậc 2 là 622 từ, chưa tính thêm 80 từ vựng chuyên ngành được tiếp nối ở phần b.
Tính cộng dồn từ bậc 1 đến bậc 2, tổng từ vựng chung của cả 2 bậc là 1382 từ, chưa tính thêm 120 từ vựng của một số chuyên ngành như Du lịch và IT.

	TT1
	TT2
	Từ tiếng Nhật
	Chữ Hán
	Từ loại
	Nghĩa tiếng Việt

	761
	1. 
	あい
	愛
	Dt
	tình yêu

	762
	2. 
	あいさつ
	挨拶
	Dt
	chào hỏi

	763
	3. 
	あいする
	愛する
	Đt
	yêu

	764
	4. 
	あいて
	相手
	Dt
	đối phương

	765
	5. 
	アイロン
	 
	Dt
	bàn là

	766
	6. 
	あかちゃん
	赤ちゃん
	Dt
	em bé, trẻ sơ sinh

	767
	7. 
	あく
	開く
	Đt 
	mở

	768
	8. 
	あくしゅ
	握手
	Dt
	cái/sự bắt tay

	769
	9. 
	あくしゅする
	握手する
	Đt
	bắt tay

	770
	10. 
	あげもの
	揚げ物
	Dt
	món rán

	771
	11. 
	あげる
	上げる
	Đt
	nâng lên, đưa lên

	772
	12. 
	あげる
	揚げる
	Đt
	rán

	773
	13. 
	あす
	明日
	Dt
	ngày mai

	774
	14. 
	あせ
	汗
	Dt
	mồ hôi

	775
	15. 
	あたり
	辺り
	Dt
	vùng, khu vực

	776
	16. 
	あたる
	当たる
	Đt 
	chiếu, đâm vào, trúng (xổ số)

	777
	17. 
	あつい
	厚い
	Tt-i
	dày

	778
	18. 
	あっち
	 
	Dt
	phía đằng kia

	779
	19. 
	あつまり
	集まり
	Dt
	cuộc họp, nhóm

	780
	20. 
	あつまる
	集まる
	Đt 
	tụ họp, tập trung 

	781
	21. 
	あな
	穴
	Dt
	lỗ, lỗ hổng

	782
	22. 
	アパート
	 
	Dt
	nhà thuê, căn hộ

	783
	23. 
	あみだな
	網棚
	Dt
	giá lưới đựng đồ 

	784
	24. 
	あらわす
	表す
	Đt
	thể hiện, chỉ ra

	785
	25. 
	ある
	(お祭りが)ある
	Đt
	được diễn ra, được tổ chức

	786
	26. 
	ある
	ある(日)
	Cxt
	một (ngày) nào đó

	787
	27. 
	アルバイト
	 
	Dt
	công việc làm thêm

	788
	28. 
	アルバム
	 
	Dt
	album, tuyển tập

	789
	29. 
	あわ
	泡
	Dt
	bọt

	790
	30. 
	あん
	案
	Dt
	dự thảo, phương án

	791
	31. 
	あんしん
	安心
	Dt
	sự an tâm

	792
	32. 
	あんしんする
	安心する
	Đt
	an tâm

	793
	33. 
	あんな
	あんな
	Cxt
	như thế kia

	794
	34. 
	あんないしょ
	案内書
	Dt
	bản hướng dẫn, sách hướng dẫn

	795
	35. 
	あんないする
	案内する
	Đt
	hướng dẫn, chỉ dẫn

	796
	36. 
	あんなに
	 
	Ph.t
	như thế kia

	797
	37. 
	い
	胃
	Dt
	dạ dày

	798
	38. 
	いう
	言う
	Đt
	nói

	799
	39. 
	いき
	行き
	Dt
	hướng

	800
	40. 
	いきもの
	生き物
	Dt
	sinh vật sống

	801
	41. 
	いけ
	池
	Dt
	ao

	802
	42. 
	いけん
	意見
	Dt
	ý kiến

	803
	43. 
	いた
	板
	Dt
	tấm gỗ, tấm bảng

	804
	44. 
	いためる
	痛める
	Đt
	làm đau

	805
	45. 
	いつか
	 
	Dt/ Ph.t
	một lúc nào đó

	806
	46. 
	いつでも
	何時でも
	 Ph.t
	lúc nào cũng (được….)

	807
	47. 
	いどう
	移動
	Dt
	di chuyển

	808
	48. 
	いない
	(５分)以内
	Dt
	trong vòng (5 phút)

	809
	49. 
	いなか
	田舎
	Dt
	nông thôn, vùng thôn quê

	810
	50. 
	いみ
	意味
	Dt
	ý nghĩa

	811
	51. 
	いやな
	嫌な
	Tt-na
	khó chịu

	812
	52. 
	いらいら
	 
	Ph.t
	sốt ruột, nóng ruột

	813
	53. 
	いる
	要る
	Đt
	cần

	814
	54. 
	いれる
	(お茶を)淹れる
	Đt
	pha (trà)

	815
	55. 
	いろ
	色
	Dt
	màu sắc

	816
	56. 
	インフルエンザ
	 
	Dt
	dịch cúm (gà)

	817
	57. 
	ううん
	 
	Th.t
	ơ...nhưng mà...(cách nói ngập ngừng, không đồng ý)

	818
	58. 
	うーん
	 
	Th.t
	Ừm…(khi đang suy nghĩ)

	819
	59. 
	うえる
	植える
	Đt
	trồng (cây)

	820
	60. 
	うける
	(試験を)受ける
	Đt
	dự (thi)

	821
	61. 
	うちゅう
	宇宙
	Dt
	vũ trụ

	822
	62. 
	うまれる
	生まれる
	Đt 
	được sinh ra

	823
	63. 
	うるさい
	煩い/五月蝿い
	Tt-i
	ồn ào khó chịu

	824
	64. 
	うれる
	売れる
	Đt 
	bán chạy

	825
	65. 
	うん
	 
	Th.t
	Ừ!, được!

	826
	66. 
	うんどうかい
	運動会
	Dt
	hội thao

	827
	67. 
	うんどうする
	運動する
	Đt
	vận động, tập thể dục

	828
	68. 
	えいがかん
	映画館
	Dt
	rạp chiếu phim

	829
	69. 
	えいぎょうちゅう
	営業中
	Dt
	đang kinh doanh (cửa hàng đang mở cửa phục vụ khách hàng)

	830
	70. 
	えきいん
	駅員
	Dt
	nhân viên nhà ga

	831
	71. 
	えきまえ
	駅前
	Dt
	trước nhà ga

	832
	72. 
	えだ
	枝
	Dt
	cành cây

	833
	73. 
	エネルギー
	 
	Dt
	năng lượng

	834
	74. 
	えらい
	偉い
	Tt-i
	vĩ đại

	835
	75. 
	エンジン
	 
	Dt
	động cơ 

	836
	76. 
	おうしざ
	牡牛座
	Dt
	chòm sao kim ngưu

	837
	77. 
	おかげさまで
	お陰様で
	
	ơn trời, nhờ trời

	838
	78. 
	おかしい
	可笑しい
	Tt-i
	lạ, khác lạ, buồn cười

	839
	79. 
	おきば
	置き場
	Dt
	nơi để, chỗ để, chỗ đặt

	840
	80. 
	おきゃくさん
	お客さん
	Dt
	khách hàng, khách đến nhà

	841
	81. 
	おく
	億
	Dt
	trăm triệu

	842
	82. 
	おくれる
	遅れる
	Đt 
	muộn

	843
	83. 
	おこさん
	お子さん
	Dt
	con (của người khác)

	844
	84. 
	おさきにどうぞ
	お先にどうぞ
	
	xin mời…trước

	845
	85. 
	おじいさん
	お祖父さん
	Dt
	ông (của người khác)

	846
	86. 
	おじいさん
	お爺さん
	Dt
	ông lão, ông già,lão già

	847
	87. 
	おしいれ
	押し入れ
	Dt
	tủ âm tường (để chăn, đệm…)

	848
	88. 
	おしらせ
	お知らせ
	Dt
	sự thông báo, thông báo

	849
	89. 
	おそろしい
	恐ろしい
	Tt
	đáng sợ

	850
	90. 
	おちる
	落ちる
	Đt
	bị rơi, rơi

	851
	91. 
	おつり
	 
	Dt
	tiền trả lại

	852
	92. 
	おと
	音
	Dt
	âm thanh, tiếng động

	853
	93. 
	おとこ
	男
	Dt
	đàn ông, con trai

	854
	94. 
	おとす
	落とす
	Đt
	làm rơi, đánh rơi

	855
	95. 
	おとな
	大人
	Dt
	người lớn

	856
	96. 
	おとなしい
	大人しい
	Tt-i
	tính người lớn, hiền lành, ngoan

	857
	97. 
	おどる
	踊る
	Đt
	nhảy, múa

	858
	98. 
	おなじ
	同じ
	Dt
	sự giống nhau

	859
	99. 
	おばあさん
	お祖母さん
	Dt
	bà (của người khác)

	860
	100. 
	おばあさん
	お婆さん
	Dt
	bà lão, bà già

	861
	101. 
	おもいびょうき
	重い病気
	Dt
	bệnh nặng

	862
	102. 
	おもう
	思う
	Đt
	nghĩ

	863
	103. 
	おやこどんぶり
	親子丼
	Dt
	món donburi gà

	864
	104. 
	おゆ
	お湯
	Dt
	nước sôi

	865
	105. 
	オリンピック
	 
	Dt
	Thế vận hội Olympic

	866
	106. 
	おる
	折る
	Đt
	gập, gấp, bẻ

	867
	107. 
	おれる
	折れる
	Đt
	bị gãy

	868
	108. 
	おわり
	終わり
	Dt
	phần kết

	869
	109. 
	おんせん
	温泉
	Dt
	suối nước nóng

	870
	110. 
	がいこくじんとうろくしょう
	外国人登録証
	Dt
	thẻ đăng ký người nước ngoài

	871
	111. 
	かいわ
	会話
	Dt
	hội thoại

	872
	112. 
	かう
	飼う
	Đt
	nuôi (thú nuôi, động vật)

	873
	113. 
	かえる
	変える
	Đt
	thay, thay đổi

	874
	114. 
	かがみ
	鏡
	Dt
	gương soi

	875
	115. 
	かかる
	(鍵が)掛かる
	Đt 
	(khóa) đang khóa 

	876
	116. 
	かぐ
	家具
	Dt
	đồ dùng trong nhà

	877
	117. 
	かける
	(眼鏡を)掛ける
	Đt
	treo (gương)

	878
	118. 
	かける
	(火に)かける
	Đt
	châm lửa, bật bếp

	879
	119. 
	かざる
	飾る
	Đt
	trang trí

	880
	120. 
	かし
	菓子
	Dt
	kẹo bánh

	881
	121. 
	かしゅ
	歌手
	Dt
	ca sỹ

	882
	122. 
	ガス
	 
	Dt
	ga, khí ga

	883
	123. 
	かぞえる
	数える
	Đt
	đếm

	884
	124. 
	かた
	方
	Dt
	vị, ngài, người

	885
	125. 
	かたい
	硬い
	Tt-i
	cứng, rắn

	886
	126. 
	かたち
	形
	Dt
	hình, hình dạng, hình thái

	887
	127. 
	かたづく
	片付く
	Đt 
	được dọn dẹp 

	888
	128. 
	かたづける
	片付ける
	Đt
	dọn dẹp 

	889
	129. 
	かつ
	勝つ
	Đt
	thắng

	890
	130. 
	がっかり
	 
	Ph.t
	thất vọng

	891
	131. 
	かど
	角
	Dt
	góc

	892
	132. 
	かな
	(こっち)かな
	 Kt
	có lẽ (phía này) 

	893
	133. 
	かなしい
	悲しい
	Tt-i
	buồn, đau khổ

	894
	134. 
	かなしみ
	悲しみ
	Dt
	nỗi buồn, sự cô đơn

	895
	135. 
	かね
	金
	Dt
	tiền

	896
	136. 
	かねもち
	金持ち
	Dt
	nhà giàu

	897
	137. 
	かびん
	花瓶
	Dt
	lọ hoa

	898
	138. 
	かぶる
	被る
	Đt
	che, đậy, đội

	899
	139. 
	かべ
	壁
	Dt
	bức tường

	900
	140. 
	かむ
	噛む
	Đt
	nhai

	901
	141. 
	ガム
	 
	Dt
	kẹo cao su

	902
	142. 
	かめ
	亀
	Dt
	con rùa

	903
	143. 
	かよう
	通う
	Đt
	đi…(một cách thường xuyên)

	904
	144. 
	ガラス
	 
	Dt
	cái ly, kính

	905
	145. 
	カレンダー
	 
	Dt
	lịch

	906
	146. 
	がわ
	(窓)側
	Dt
	phía (cửa sổ)

	907
	147. 
	かわいい
	可愛い
	Tt-i
	đáng yêu, dễ thương

	908
	148. 
	かわく
	乾く
	Đt 
	khô, ráo

	909
	149. 
	かわせレート
	為替レート
	Dt
	tỷ giá hối đoái

	910
	150. 
	かん
	缶
	Dt
	hộp, lon

	911
	151. 
	かん
	(東京大阪)間
	Dt
	giữa (Tokyo - Osaka)

	912
	152. 
	かんがえる
	考える
	Đt
	nghĩ, suy nghĩ

	913
	153. 
	かんぱい
	乾杯
	Dt
	cạn chén 

	914
	154. 
	がんばる
	頑張る
	Đt
	cố gắng

	915
	155. 
	かんりにん
	管理人
	Dt
	người quản lý

	916
	156. 
	き
	(掃除)機
	Dt
	máy (máy hút bụi)

	917
	157. 
	キー
	 
	Dt
	chìa khóa

	918
	158. 
	きいろ
	黄色
	Dt
	màu vàng

	919
	159. 
	キーワード
	 
	Dt
	từ khóa, từ quan trọng

	920
	160. 
	きえる
	(電気が)消える
	Đt 
	(điện) tắt

	921
	161. 
	きかい
	機械
	Dt
	máy móc

	922
	162. 
	きく
	(先生に)聞く
	Đt
	hỏi (cô giáo)

	923
	163. 
	きこえる
	聞こえる
	Đt 
	nghe thấy

	924
	164. 
	きそく
	規則
	Dt
	quy định, nội quy

	925
	165. 
	きた
	北
	Dt
	phía Bắc

	926
	166. 
	きたない
	汚い
	Tt-i
	bẩn, bẩn thỉu

	927
	167. 
	きっと
	 
	Ph.t
	chắc chắn

	928
	168. 
	きとく
	危篤
	Dt
	ốm nặng, nguy kịch

	929
	169. 
	きぶん
	気分
	Dt
	tâm trạng (tốt/xấu)

	930
	170. 
	きぼう
	希望
	Dt
	kỳ vọng, nguyện vọng

	931
	171. 
	きみ
	君
	Dt
	mày, bạn

	932
	172. 
	きめる
	決める
	Đt
	quyết định

	933
	173. 
	きもち
	気持ち
	Dt
	tâm trạng, tình cảm

	934
	174. 
	きもの
	着物
	Dt
	áo kimono

	935
	175. 
	キャッシュ
	 
	Dt
	tiền mặt

	936
	176. 
	キャッシュカード
	 
	Dt
	thẻ tín dụng, thẻ rút tiền

	937
	177. 
	キャベツ
	 
	Dt
	bắp cải

	938
	178. 
	きゅうけいする
	休憩する
	Đt
	nghỉ giải lao

	939
	179. 
	きゅうに
	急に
	Ph.t
	gấp, đột xuất

	940
	180. 
	きゅうよう
	急用
	Dt
	việc gấp

	941
	181. 
	きゅうり
	 
	Dt
	quả dưa chuột

	942
	182. 
	きゅうりょう
	給料
	Dt
	lương

	943
	183. 
	きょうかい
	教会
	Dt
	nhà thờ

	944
	184. 
	きょうしのひ
	教師の日
	Dt
	ngày nhà giáo

	945
	185. 
	きりとり
	切り取り
	Dt
	cắt, sự cắt rời

	946
	186. 
	きる
	着る
	Đt
	mặc

	947
	187. 
	きをつける
	気を付ける
	Đt
	chú ý, cẩn thận với…

	948
	188. 
	くみたてる
	組み立てる
	Đt
	lắp đặt, lắp ráp

	949
	189. 
	くもる
	曇る
	Đt 
	nhiều mây

	950
	190. 
	クリーニング
	 
	Dt
	hiệu giặt là

	951
	191. 
	グループ
	 
	Dt
	nhóm

	952
	192. 
	くれる
	 
	Đt
	đưa, tặng cho 

	953
	193. 
	くろ
	黒
	Dt
	màu đen

	954
	194. 
	くん
	君
	Dt
	(từ xưng hô gọi bé trai hoặc người con  ít tuổi hơn)

	955
	195. 
	けいけん
	経験
	Dt
	kinh nghiệm

	956
	196. 
	けいさつ
	警察
	Dt
	cảnh sát

	957
	197. 
	けいろうのひ
	敬老のひ
	Dt
	ngày kính lão

	958
	198. 
	ケーキ
	 
	Dt
	bánh ngọt, bánh gato

	959
	199. 
	けが
	怪我
	Dt
	vết thương, bị thương

	960
	200. 
	けしき
	景色
	Dt
	cảnh đẹp, phong cảnh

	961
	201. 
	けっこんしき
	結婚式
	Dt
	lễ cưới, đám cưới

	962
	202. 
	けど
	 
	 Kt
	nhưng (hoặc dùng để nối câu)

	963
	203. 
	げんかん
	玄関
	Dt
	hiên nhà

	964
	204. 
	けんこくび
	建国日
	Dt
	ngày quốc khánh

	965
	205. 
	こ
	個
	Dt
	cái(đếm đồ vật nhỏ)

	966
	206. 
	ごうかくする
	合格する
	Đt
	thi đỗ

	967
	207. 
	こうぎ
	講義
	Dt
	bài giảng, buổi giảng

	968
	208. 
	こうさてん
	交差点
	Dt
	ngã tư

	969
	209. 
	こうちゃ
	紅茶
	Dt
	hồng trà (lipton, dimah...)

	970
	210. 
	こうつう
	交通
	Dt
	giao thông

	971
	211. 
	こうばん
	交番
	Dt
	đồn công an

	972
	212. 
	こえ
	声
	Dt
	tiếng nói, giọng nói

	973
	213. 
	コート
	 
	Dt
	áo khoác

	974
	214. 
	こしょう
	故障
	Dt
	hỏng, sự cố

	975
	215. 
	こっち
	 
	Dt
	phía này

	976
	216. 
	コップ
	 
	Dt
	cái cốc

	977
	217. 
	こと
	事
	Dt
	việc, sự việc

	978
	218. 
	ことば
	言葉
	Dt
	lời nói

	979
	219. 
	こどもたち
	子供達
	Dt
	bọn trẻ con

	980
	220. 
	こどものひ
	子供の日
	Dt
	ngày trẻ em

	981
	221. 
	このあいだ
	この間
	Dt
	hôm nọ, hôm trước

	982
	222. 
	このくらい
	この位
	Dt
	mức này

	983
	223. 
	このへん
	この辺
	Dt
	vùng này

	984
	224. 
	ごみ
	塵
	Dt
	rác, rác thải

	985
	225. 
	ごみばこ
	塵箱
	Dt
	thùng rác

	986
	226. 
	こむ
	込む
	Đt
	đông đúc

	987
	227. 
	ゴルフ
	 
	Dt
	môn đánh gôn

	988
	228. 
	こわい
	怖い
	 Tt-i
	sợ hãi, sợ sệt

	989
	229. 
	こわれる
	壊れる
	Đt 
	bị hỏng

	990
	230. 
	こん
	紺
	Dt
	màu xanh đậm

	991
	231. 
	こんど
	今度
	Dt
	lần này, lần sau

	992
	232. 
	こんな
	 
	Tt-na
	như thế này

	993
	233. 
	こんなに
	 
	Ph.t
	như thế này

	994
	234. 
	こんや
	今夜
	Dt
	tối nay, đêm nay

	995
	235. 
	さいきん
	最近
	Dt
	gần đây

	996
	236. 
	サイズ
	 
	Dt
	kích cỡ

	997
	237. 
	さいふ
	財布
	Dt
	cái ví

	998
	238. 
	ざいりょう
	材料
	Dt
	nguyên liệu

	999
	239. 
	さがす
	探す
	Đt
	tìm kiếm

	1000
	240. 
	さきに
	先に
	Ph.t
	trước

	1001
	241. 
	さくぶん
	作文
	Dt
	làm văn, viết văn

	1002
	242. 
	さげる
	下げる
	Đt
	làm giảm, giảm xuống

	1003
	243. 
	さす
	指す
	Đt
	chỉ ra, chỉ

	1004
	244. 
	さっき
	 
	Dt
	lúc nãy, ban nãy

	1005
	245. 
	さどう
	茶道
	Dt
	trà đạo

	1006
	246. 
	さら
	皿
	Dt
	đĩa

	1007
	247. 
	サラリーマン
	 
	Dt
	người làm công ăn lương, nhân viên công sở

	1008
	248. 
	さわぐ
	騒ぐ
	Đt 
	làm ồn

	1009
	249. 
	さわる
	触る
	Đt
	sờ, chạm

	1010
	250. 
	さんかする
	参加する
	Đt
	tham gia

	1011
	251. 
	しあい
	試合
	Dt
	trận đấu, cuộc thi

	1012
	252. 
	シートベルト
	 
	Dt
	dây an toàn

	1013
	253. 
	しおからい
	塩辛い
	Tt-i
	mặn

	1014
	254. 
	しかし
	 
	Lt
	Nhưng

	1015
	255. 
	しき
	四季
	Dt
	bốn mùa

	1016
	256. 
	しき
	式
	Dt
	lễ, nghi lễ

	1017
	257. 
	ししゃ
	支社
	Dt
	chi nhánh, công ty con

	1018
	258. 
	しぜん
	自然
	Dt
	tự nhiên

	1019
	259. 
	じぞくはってん
	持続発展
	Dt
	phát triển bền vững

	1020
	260. 
	じつは
	実は
	Ph.t
	thực tế là, sự thực là…

	1021
	261. 
	しっぱいする
	失敗する
	Đt
	thất bại, thua

	1022
	262. 
	しつもんする
	質問する
	Đt
	hỏi, đặt câu hỏi

	1023
	263. 
	じどうはんばいき
	自動販売機
	Dt
	máy bán hàng tự động

	1024
	264. 
	しなもの
	品物
	Dt
	sản phẩm, hàng hóa

	1025
	265. 
	しばらく
	
	Dt
	một chốc, một lát

	1026
	266. 
	じぶん
	自分
	Dt
	mình, bản thân

	1027
	267. 
	じぶんで
	自分で
	Ph.t
	tự mình

	1028
	268. 
	しまう
	終う
	Đt 
	kết thúc, ngừng, thôi

	1029
	269. 
	しまる
	閉まる
	Đt
	(cửa) đóng

	1030
	270. 
	しゃべる
	喋る
	Đt
	nói chuyện phiếm

	1031
	271. 
	しゅうかん
	習慣
	Dt
	tập quán, thói quen

	1032
	272. 
	じゅうどう
	柔道
	Dt
	môn võ judo

	1033
	273. 
	じゆう
	自由な
	Tt-na
	(một cách) tự do

	1034
	274. 
	じゅうぶんな
	十分な
	Tt-na
	đủ, đầy đủ

	1035
	275. 
	しゅうりする
	修理する
	Đt
	sửa chữa, tu sửa

	1036
	276. 
	じゅぎょう
	授業
	Dt
	giờ học, buổi học

	1037
	277. 
	しゅしょう
	首相
	Dt
	thủ tướng

	1038
	278. 
	しゅっせきする
	出席する
	Đt
	có mặt

	1039
	279. 
	じゅんび
	準備
	Dt
	chuẩn bị

	1040
	280. 
	しょうかいする
	紹介する
	Đt
	giới thiệu

	1041
	281. 
	しようきんし
	使用禁止
	Dt
	cấm sử dụng

	1042
	282. 
	しょうせつ
	小説
	Dt
	tiểu thuyết

	1043
	283. 
	しょうせつか
	小説家
	Dt
	tiểu thuyết gia

	1044
	284. 
	しようちゅう
	使用中
	Dt
	đang sử dụng

	1045
	285. 
	しょうゆ
	醤油
	Dt
	nước chấm shōyu, xì dầu

	1046
	286. 
	しょうらい
	将来
	Dt
	tương lai

	1047
	287. 
	しらせる
	知らせる
	Đt
	thông báo

	1048
	288. 
	しらべる
	調べる
	Đt
	điều tra, tìm hiểu, tra cứu

	1049
	289. 
	しろ
	白
	Dt
	màu trắng

	1050
	290. 
	しんごう
	信号
	Dt
	đèn tín hiệu giao thông

	1051
	291. 
	しんぱいな
	心配な
	Tt-na
	lo lắng

	1052
	292. 
	しんぶんしゃ
	新聞社
	Dt
	 tòa soạn báo

	1053
	293. 
	ず
	図
	Dt
	hình vẽ, biểu đồ

	1054
	294. 
	すいか
	 
	Dt
	quả dưa hấu

	1055
	295. 
	すいどう
	水道
	Dt
	nước máy

	1056
	296. 
	ずいぶん
	随分
	Ph.t
	hơn hẳn, rất

	1057
	297. 
	スーツ
	 
	Dt
	bộ vest

	1058
	298. 
	すく
	(道が)空く
	Đt
	(đường) vắng

	1059
	299. 
	すごい
	凄い
	Tt-i
	giỏi, siêu

	1060
	300. 
	ずっと
	ずっと(勉強する)
	Ph.t
	(học) suốt

	1061
	301. 
	ストレス
	 
	Dt
	căng thẳng, stress

	1062
	302. 
	すばらしさ
	素晴らしさ
	 Dt
	sự tuyệt vời

	1063
	303. 
	スピーチ
	 
	Dt
	bài diễn thuyết, bài phát biểu

	1064
	304. 
	スポーツクラブ
	 
	Dt
	câu lạc bộ thể thao

	1065
	305. 
	すみ
	隅
	Dt
	góc

	1066
	306. 
	すもう
	相撲
	Dt
	đấu vật, võ sumo

	1067
	307. 
	する
	(ネクタイを)する
	Đt
	thắt (ca vát)

	1068
	308. 
	せいこうする
	成功する
	Đt
	thành công

	1069
	309. 
	せいじ
	政治
	Dt
	chính trị

	1070
	310. 
	セーター
	 
	Dt
	áo len

	1071
	311. 
	せかいじゅう
	世界中
	Dt
	khắp thế giới

	1072
	312. 
	せき
	咳
	Dt
	cơn ho

	1073
	313. 
	せき
	席
	Dt
	chỗ ngồi

	1074
	314. 
	せつめいしょ
	説明書
	Dt
	cuốn giải thích, tờ giải thích

	1075
	315. 
	せつめいする
	説明する
	Đt
	giải thích

	1076
	316. 
	せん
	線
	Dt
	đường kẻ

	1077
	317. 
	せんたくき
	洗濯機
	Dt
	máy giặt

	1078
	318. 
	せんたくする
	洗濯する
	Đt
	giặt 

	1079
	319. 
	ぜんぶ
	全部
	Dt/Ph.t
	toàn bộ, tất cả

	1080
	320. 
	そうしき
	葬式
	Dt
	đám tang

	1081
	321. 
	そうじする
	掃除する
	Đt
	dọn dẹp

	1082
	322. 
	そうだんする
	相談する
	Đt
	thảo luận

	1083
	323. 
	ソース
	 
	Dt
	nước sốt

	1084
	324. 
	そつぎょうする
	卒業する
	Đt
	tốt nghiệp

	1085
	325. 
	そっち
	 
	Dt
	phía đó

	1086
	326. 
	そら
	空
	Dt
	bầu trời

	1087
	327. 
	そりゃあ
	 
	 Th.t
	thế thì…

	1088
	328. 
	それで
	 
	Lt
	vậy thì

	1089
	329. 
	それに
	 
	Lt
	thêm nữa, ngoài ra

	1090
	330. 
	そんな
	 Cxt
	Tt-na
	như thế đó

	1091
	331. 
	そんなに
	 
	Ph.t
	như thế đó

	1092
	332. 
	たいいくかん
	体育館
	Dt
	cung thể thao, nhà tập đa năng

	1093
	333. 
	ダイエット
	 
	Dt
	ăn kiêng

	1094
	334. 
	だいがくいん
	大学院
	Dt
	sau đại học

	1095
	335. 
	たいしかん
	大使館
	Dt
	đại sứ quán

	1096
	336. 
	だいすきな
	大好きな
	Tt-na
	rất thích

	1097
	337. 
	たいてい
	大抵
	Ph.t
	hầu hết, phần lớn

	1098
	338. 
	だいとうりょう
	大統領
	Dt
	tổng thống

	1099
	339. 
	だいどころ
	台所
	Dt
	bếp, phòng nấu ăn

	1100
	340. 
	たいよう
	太陽
	Dt
	mặt trời

	1101
	341. 
	たおれる
	倒れる
	Đt 
	đổ bệnh, đổ xuống, bị đổ

	1102
	342. 
	たからくじ
	宝くじ
	Dt
	vé số, sổ xố

	1103
	343. 
	たしか
	確か
	Ph.t
	chắc chắn

	1104
	344. 
	だす
	(ごみを)出す
	Đt
	vứt (rác)

	1105
	345. 
	ただ
	 
	Dt
	không mất tiền

	1106
	346. 
	たちいりきんし
	立入禁止
	Dt
	cấm đi vào

	1107
	347. 
	たてもの
	建物
	Dt
	tòa nhà

	1108
	348. 
	たてる
	建てる
	Đt
	xây dựng

	1109
	349. 
	たてる
	(お茶を)点てる
	Đt
	khuấy trà (khi pha trà đạo)

	1110
	350. 
	たとえば
	例えば
	 Ph.t/Lt
	ví dụ, thí dụ

	1111
	351. 
	たぶん
	多分
	Ph.t
	có lẽ, có thể

	1112
	352. 
	たまねぎ
	玉葱
	Dt
	củ hành tây

	1113
	353. 
	だめな
	駄目な
	Tt-na
	không được

	1114
	354. 
	たりる
	足りる
	Đt
	đủ

	1115
	355. 
	だれか
	誰か
	Dt
	ai đó

	1116
	356. 
	だれでも
	誰でも
	Ph.t
	ai cũng

	1117
	357. 
	だんだん
	 
	Ph.t
	dần dần

	1118
	358. 
	チーム
	 
	Dt
	đội, nhóm

	1119
	359. 
	ちから
	力
	Dt
	sức lực

	1120
	360. 
	ちきゅう
	地球
	Dt
	trái đất

	1121
	361. 
	チャーハン
	 
	Dt
	cơm rang

	1122
	362. 
	ちゃいろ
	茶色
	Dt
	màu nâu

	1123
	363. 
	ちゃわん
	茶碗
	Dt
	chén, tách, bát

	1124
	364. 
	チャンス
	 
	Dt
	cơ hội

	1125
	365. 
	ちゅう
	(勉強)中
	Kt
	đang (học)

	1126
	366. 
	ちゅういする
	注意する
	Đt
	chú ý

	1127
	367. 
	ちゅうかりょうり
	中華料理
	Dt
	món ăn Trung Hoa

	1128
	368. 
	ちゅうしゃいはん
	駐車違反
	Dt
	vi phạm đỗ xe

	1129
	369. 
	ちゅうしゃじょう
	駐車場
	Dt
	bãi đỗ xe ô tô

	1130
	370. 
	ちょうし
	調子
	Dt
	tình trạng (sức khỏe, câu chuyện)

	1131
	371. 
	ちょうみりょう
	調味料
	Dt
	gia vị

	1132
	372. 
	ちょくせつ
	直接
	Dt
	trực tiếp

	1133
	373. 
	ツアー
	 
	Dt
	tour du lịch, chuyến đi du lịch

	1134
	374. 
	つうしんはんばい
	通信販売
	Dt
	bán hàng qua mạng hoặc điện thoại

	1135
	375. 
	つき
	月
	Dt
	mặt trăng

	1136
	376. 
	つきに
	月に
	Dt
	trong một tháng

	1137
	377. 
	つく
	着く
	Đt
	đến nơi

	1138
	378. 
	つく
	(電気が)点く
	Đt
	(điện) bật

	1139
	379. 
	つく
	付く
	Đt 
	kèm theo

	1140
	380. 
	つける
	(醤油を)付ける
	Đt
	chấm (xì dầu)

	1141
	381. 
	つごう
	 
	Dt
	thời gian rảnh, tiện, sự thuận tiện

	1142
	382. 
	つたえる
	伝える
	Đt
	truyền đạt, nhắn lại

	1143
	383. 
	つづく
	続きく
	Đt
	tiếp diễn, được tiếp tục

	1144
	384. 
	つづける
	続ける
	Đt
	tiếp tục

	1145
	385. 
	つまみ
	摘み
	Dt
	đồ nhắm (với rượu, bia)

	1146
	386. 
	つよい
	強い
	Tt-i
	mạnh mẽ

	1147
	387. 
	つれる
	連れる
	Đt
	dẫn đến

	1148
	388. 
	できる
	出来る
	Đt
	có thể

	1149
	389. 
	でぐち
	出口
	Dt
	lối ra

	1150
	390. 
	デザイン
	 
	Dt
	thiết kế, mẫu thiết kế

	1151
	391. 
	てぶくろ
	手袋
	Dt
	bao tay, găng tay

	1152
	392. 
	でる
	(お釣りが)出る
	Đt
	(tiền thừa) được chuyển ra

	1153
	393. 
	でる
	(バスが)出る
	Đt
	(xe bus) xuất hiện

	1154
	394. 
	てん
	点
	Dt
	điểm

	1155
	395. 
	でんきや
	電気屋
	Dt
	cửa hàng đồ điện

	1156
	396. 
	てんきよほう
	天気予報
	Dt
	dự báo thời tiết

	1157
	397. 
	てんきん
	転勤
	Dt
	chuyển việc

	1158
	398. 
	でんせつ
	伝説
	Dt
	truyền thuyết

	1159
	399. 
	でんぽう
	電報
	Dt
	điện báo

	1160
	400. 
	でんぽうだい
	電報代
	Dt
	phí điện báo

	1161
	401. 
	てんらんかい
	展覧会
	Dt
	buổi triển lãm

	1162
	402. 
	でんわする
	電話する
	Đt
	gọi điện

	1163
	403. 
	どういう
	 
	Cxt
	như thế nào

	1164
	404. 
	どうぐ
	道具
	Dt
	đạo cụ

	1165
	405. 
	どうぶつえん
	動物園
	Dt
	vườn bách thú

	1166
	406. 
	とお
	十
	St
	mười

	1167
	407. 
	トースト
	 
	Dt
	bánh mỳ nướng

	1168
	408. 
	とかい
	都会
	Dt
	thành phố lớn

	1169
	409. 
	とき
	時
	Dt
	khi, lúc

	1170
	410. 
	とじる
	閉じる
	Đt
	đóng, khép

	1171
	411. 
	どっち
	 
	Dt/Ph.t
	phía nào? ở đâu?

	1172
	412. 
	とぶ
	飛ぶ
	Đt
	bay

	1173
	413. 
	トマト
	 
	Dt
	quả cà chua

	1174
	414. 
	トマトジュース
	 
	Dt
	nước cà chua

	1175
	415. 
	とまる
	泊まる
	Đt
	trọ lại, ngủ lại

	1176
	416. 
	とまる
	止まる
	Đt 
	dừng lại

	1177
	417. 
	ドラマ
	 
	Dt
	phim truyền hình

	1178
	418. 
	とり
	鳥
	Dt
	con chim

	1179
	419. 
	とる
	(年を)取る
	Đt
	trở lên già, có (tuổi)

	1180
	420. 
	とる
	(休みを)取る
	Đt
	nhận, lấy, xin (xin nghỉ)

	1181
	421. 
	どろ
	泥
	Dt
	bùn

	1182
	422. 
	どんぶり
	丼
	Dt
	món donburi (món cơm đựng trong một bát to 
trên kèm thức ăn)

	1183
	423. 
	なおす
	直す
	Đt
	sửa chữa

	1184
	424. 
	なおる
	治る/直る
	Đt
	khỏi, lành bệnh 

	1185
	425. 
	なかよくする
	仲良くする
	Đt
	làm thân, chơi thân

	1186
	426. 
	なくなる
	無くなる
	Đt
	mất, không còn

	1187
	427. 
	なげる
	投げる
	Đt
	ném

	1188
	428. 
	なすび
	 
	Dt
	quả cà tím

	1189
	429. 
	なべ
	鍋
	Dt
	nồi, xoong

	1190
	430. 
	なみ
	波
	Dt
	sóng biển

	1191
	431. 
	ならべる
	並べる
	Đt
	sắp xếp

	1192
	432. 
	なる
	成る
	Đt
	trở thành, trở nên

	1193
	433. 
	なれる
	慣れる
	Đt
	quen với

	1194
	434. 
	なんかいも
	何回も
	Ph.t
	lần nào cũng

	1195
	435. 
	なんでも
	何でも
	Ph.t
	cái nào cũng

	1196
	436. 
	にえる
	煮える
	Đt
	được ninh, được nấu

	1197
	437. 
	におい
	匂い/臭い
	Dt
	mùi

	1198
	438. 
	にがい
	苦い
	Tt-i
	đắng

	1199
	439. 
	にげる
	逃げる
	Đt
	bỏ trốn, trốn chạy

	1200
	440. 
	にし
	西
	Dt
	phía Tây

	1201
	441. 
	にゅうがくする
	入学する
	Đt
	nhập học

	1202
	442. 
	ニュース
	 
	Dt
	thời sự, tin tức

	1203
	443. 
	にる
	煮る
	Đt
	ninh, nấu

	1204
	444. 
	にんき
	人気
	Dt
	được yêu thích

	1205
	445. 
	にんぎょう
	人形
	Dt
	búp bê

	1206
	446. 
	にんげん
	人間
	Dt
	con người

	1207
	447. 
	にんじん
	 
	Dt
	cà rốt

	1208
	448. 
	ねぎ
	 
	Dt
	hành lá

	1209
	449. 
	ねだん
	値段
	Dt
	giá cả

	1210
	450. 
	ねっしんな
	熱心な
	Tt-na
	nhiệt tình, tâm huyết

	1211
	451. 
	ねむい
	眠い
	Tt-i
	buồn ngủ

	1212
	452. 
	のこる
	残る
	Đt
	còn thừa, còn lại

	1213
	453. 
	のせる
	載せる
	Đt
	đưa lên, đăng lên

	1214
	454. 
	のぼる
	登る
	Đt
	leo lên, trèo lên

	1215
	455. 
	のりもの
	乗り物
	Dt
	phương tiện đi lại

	1216
	456. 
	のりものよい
	乗り物酔い
	Dt
	say xe

	1217
	457. 
	パイナップル
	 
	Dt
	quả dứa

	1218
	458. 
	パイナップルジュース
	 
	Dt
	nước dứa

	1219
	459. 
	パイロット
	 
	Dt
	phi công

	1220
	460. 
	はく
	履く
	Đt
	đi (dép), mặc (quần)

	1221
	461. 
	はし
	橋
	Dt
	cây cầu

	1222
	462. 
	はじまる
	始まる
	Đt 
	bắt đầu

	1223
	463. 
	はじめ
	初め
	Dt
	ban đầu, đầu tiên

	1224
	464. 
	はじめに
	初めに
	Ph.t
	trước tiên, đầu tiên

	1225
	465. 
	ばしょ
	場所
	Dt
	địa điểm, nơi, chỗ

	1226
	466. 
	はしる
	走る
	Đt
	chạy

	1227
	467. 
	はずす
	(席を)外す
	Đt
	rời (chỗ ngồi)

	1228
	468. 
	はずれる
	外れる
	Đt 
	bị lệch, bị trệch

	1229
	469. 
	はたらきすぎる
	働き過ぎる
	Đt
	làm việc quá nhiều

	1230
	470. 
	パチンコ
	 
	Dt
	trò chơi pachinko

	1231
	471. 
	はつおんする
	発音する
	Đt
	phát âm

	1232
	472. 
	はっきり
	 
	Ph.t
	một cách rõ ràng

	1233
	473. 
	ばっきん
	罰金
	Dt
	tiền phạt

	1234
	474. 
	はなし
	話
	Dt
	câu chuyện

	1235
	475. 
	はなび
	花火
	Dt
	pháo hoa, 

	1236
	476. 
	パパイヤ
	 
	Dt
	quả đu đủ

	1237
	477. 
	ははのひ
	母の日
	Dt
	ngày của mẹ

	1238
	478. 
	はり
	針
	Dt
	cái kim (khâu, đan, thêu)

	1239
	479. 
	はる
	貼る
	Đt
	dán

	1240
	480. 
	はれる
	晴れる
	Đt
	nắng lên, trời hửng nắng, trời quang đãng

	1241
	481. 
	ばんぐみ
	番組
	Dt
	chương trình

	1242
	482. 
	ひ
	日
	Dt
	ngày, mặt trời

	1243
	483. 
	ひがし
	東
	Dt
	phía Đông

	1244
	484. 
	ひきだし
	引き出し
	Dt
	ngăn kéo

	1245
	485. 
	ひく
	引く
	Đt
	kéo ra

	1246
	486. 
	ひく
	(風邪を)ひく
	Đt
	bị (cảm)

	1247
	487. 
	ビザ/ヴィザ
	 
	Dt
	visa

	1248
	488. 
	ひじょうぐち
	非常口
	Dt
	lối thoát hiểm, cửa thoát hiểm

	1249
	489. 
	ひづけ
	日付
	Dt
	ngày ghi

	1250
	490. 
	ひっこし
	引っ越し
	Dt
	việc chuyển nhà

	1251
	491. 
	ひっこしする
	引越しする
	Đt
	chuyển nhà

	1252
	492. 
	ひとびと
	人々
	Dt
	mọi người

	1253
	493. 
	ひにち
	日にち
	Dt
	ngày tháng

	1254
	494. 
	ひやす
	冷やす
	Đt
	làm lạnh

	1255
	495. 
	ひらく
	開く
	Đt
	mở, tổ chức

	1256
	496. 
	ひるま
	昼間
	Dt
	ban ngày

	1257
	497. 
	びん
	瓶
	Dt
	bình, lọ

	1258
	498. 
	ファイト
	 
	Dt
	cố gắng!, cố lên!, tinh thần chiến đấu 

	1259
	499. 
	ふく
	吹く
	Đt
	thổi

	1260
	500. 
	ふくしゅうする
	復習する
	Đt
	ôn tập

	1261
	501. 
	ふくろ
	袋
	Dt
	cái túi

	1262
	502. 
	ふしぎな
	不思議な
	Tt-na
	kỳ lạ, khác lạ

	1263
	503. 
	ふじんディ
	婦人デイ
	Dt
	ngày phụ nữ

	1264
	504. 
	ふつう
	普通
	Dt
	bình thường

	1265
	505. 
	ぶっか
	物価
	Dt
	vật giá

	1266
	506. 
	ふとい
	太い
	Tt-i
	béo

	1267
	507. 
	ぶどう
	 
	Dt
	quả nho

	1268
	508. 
	ふとん
	布団
	Dt
	chăn ấm

	1269
	509. 
	ふべんな
	不便な
	Tt-na
	bất tiện

	1270
	510. 
	フルーツジュース
	 
	Dt
	nước hoa quả

	1271
	511. 
	ぶん
	(二人)分
	St
	phần (của 2 người)

	1272
	512. 
	ぶんのいち
	分の１
	Dt
	một phần (mấy)

	1273
	513. 
	べいドル
	米ドル
	Dt
	đô la Mỹ

	1274
	514. 
	べつ
	別
	Dt
	khác, riêng

	1275
	515. 
	ペット
	 
	Dt
	thú nuôi trong nhà

	1276
	516. 
	べん
	(大阪)弁
	Dt
	tiếng địa phương (tiếng của vùng Osaka)

	1277
	517. 
	べんとう
	弁当
	Dt
	cơm hộp

	1278
	518. 
	ほう
	方
	Dt
	phía

	1279
	519. 
	ほう
	(駅の)方
	Dt
	phía (nhà ga)

	1280
	520. 
	ぼうし
	帽子
	Dt
	cái mũ

	1281
	521. 
	ボーナス
	 
	Dt
	tiền thưởng

	1282
	522. 
	ホームステイ
	 
	Dt
	homestay (kỳ nghỉ ở tại nhà người nước ngoài)

	1283
	523. 
	ボール
	 
	Dt
	quả bóng

	1284
	524. 
	ほか
	他
	Ph.t
	ngoài ra

	1285
	525. 
	ぼく
	僕
	Dt
	tao, tôi (ngôn ngữ nam giới)

	1286
	526. 
	ポケット
	 
	Dt
	túi quần, túi áo

	1287
	527. 
	ほし
	星
	Dt
	ngôi sao

	1288
	528. 
	ほしうらない
	星占い
	Dt
	lá số tử vi, xem bói mật ngữ 12 chòm sao

	1289
	529. 
	ポスター
	 
	Dt
	tờ poster, áp phích quảng cáo

	1290
	530. 
	ほそい
	細い
	Tt-i
	thon nhỏ

	1291
	531. 
	ほど
	 
	Dt
	đến mức, khoảng

	1292
	532. 
	ほとんど
	殆ど
	Dt
	hầu hết

	1293
	533. 
	ボランティア
	 
	Dt
	tình nguyện, tình nguyện viên

	1294
	534. 
	ぼんおどり
	盆踊り
	Dt
	điệu múa bon

	1295
	535. 
	ほんじつきゅうぎょう
	本日休業
	Dt
	hôm nay nghỉ 

	1296
	536. 
	ほんしゃ
	本社
	Dt
	công ty mẹ, trụ sở chính

	1297
	537. 
	ほんだな
	本棚
	Dt
	giá sách, kệ sách

	1298
	538. 
	ほんとうに
	本当に
	Ph.t
	thực sự

	1299
	539. 
	マーク
	 
	Dt
	ký hiệu, dấu

	1300
	540. 
	まえ
	前
	Dt
	phía trước

	1301
	541. 
	まける
	負ける
	Đt
	thua cuộc

	1302
	542. 
	まじめな
	真面目な
	Tt-na
	chăm chỉ

	1303
	543. 
	まちがえる
	間違える
	Đt
	nhầm, nhầm lẫn

	1304
	544. 
	まどぐち
	窓口
	Dt
	cửa giao dịch với khách

	1305
	545. 
	まとめる
	
	Đt
	tóm tắt, thống nhất lại 

	1306
	546. 
	まにあう
	間に合う
	Đt
	kịp

	1307
	547. 
	まもる
	守る
	Đt
	bảo vệ, giữ gìn

	1308
	548. 
	まるい
	丸い
	Tt
	tròn

	1309
	549. 
	まわす
	回す
	Đt
	quay vòng, quay

	1310
	550. 
	まわり
	周り
	Dt
	xung quanh

	1311
	551. 
	まんが
	漫画
	Dt
	truyện tranh

	1312
	552. 
	マンゴー
	 
	Dt
	quả xoài

	1313
	553. 
	マンション
	 
	Dt
	căn hộ, nhà chung cư

	1314
	554. 
	まんなか
	真ん中
	Dt
	ở chính giữa

	1315
	555. 
	ミーティング
	 
	Dt
	cuộc họp

	1316
	556. 
	みえる
	見える
	Đt
	nhìn thấy

	1317
	557. 
	みがく
	磨く
	Đt
	mài, chải

	1318
	558. 
	みち
	道
	Dt
	con đường, đường phố

	1319
	559. 
	みつかる
	見つかる
	Đt 
	được phát hiện, được tìm thấy

	1320
	560. 
	みつける
	見つける
	Đt
	tìm , thấy, tìm ra


	1321
	561. 
	みなみ
	南
	Dt
	phía Nam

	1322
	562. 
	ミュージカル
	 
	Dt
	nhạc kịch

	1323
	563. 
	みる
	診る
	Đt
	khám bệnh

	1324
	564. 
	みんなで
	皆で
	Ph.t
	với tất cả mọi người

	1325
	565. 
	むかし
	昔
	Dt
	ngày xưa

	1326
	566. 
	むく
	剥く
	Đt
	gọt, bóc

	1327
	567. 
	むす
	蒸す
	Đt
	hấp

	1328
	568. 
	むすこ
	息子
	Dt
	con trai tôi

	1329
	569. 
	むすこさん
	息子さん
	Dt
	con trai (của người khác)

	1330
	570. 
	むすめ
	娘
	Dt
	con gái tôi

	1331
	571. 
	むすめさん
	娘さん
	Dt
	con gái (của người khác)

	1332
	572. 
	むだな
	無駄な
	Tt-na
	lãng phí, phí 

	1333
	573. 
	むら
	村
	Dt
	ngôi làng, làng quê

	1334
	574. 
	むりな
	無理な
	Tt-na
	quá sức, phi lý

	1335
	575. 
	むりょう
	無料
	Dt
	miễn phí

	1336
	576. 
	むりをする
	無理をする
	Đt
	làm việc quá sức

	1337
	577. 
	め
	(２つ)目
	St
	(cái) thứ (2)

	1338
	578. 
	めがね
	眼鏡
	Dt
	kính mắt

	1339
	579. 
	メモする
	 
	Đt
	ghi chép, ghi bài

	1340
	580. 
	もうしこむ
	申し込む
	Đt
	đăng ký, làm thủ tục đăng ký

	1341
	581. 
	もうすぐ
	 
	Ph.t
	sắp sửa

	1342
	582. 
	もえる
	燃える
	Đt
	cháy được

	1343
	583. 
	もしかしたら
	 
	Ph.t
	nếu như

	1344
	584. 
	もちろん
	勿論
	Ph.t
	tất nhiên

	1345
	585. 
	もどす
	戻す
	Đt
	trả lại, để lại

	1346
	586. 
	もとのところ
	元の所
	Dt
	chỗ cũ

	1347
	587. 
	もどる
	戻る
	Đt
	quay lại, quay về

	1348
	588. 
	もやし
	 
	Dt
	giá đỗ

	1349
	589. 
	やきそば
	焼きそば
	Dt
	mỳ xào

	1350
	590. 
	やく
	焼く
	Đt
	nướng

	1351
	591. 
	やけど
	火傷
	Dt
	bỏng, bị bỏng

	1352
	592. 
	やさしい
	優しい
	Tt-i
	dễ tính

	1353
	593. 
	やじるし
	矢印
	Dt
	dấu mũi tên

	1354
	594. 
	やちん
	家賃
	Dt
	tiền thuê nhà

	1355
	595. 
	やぶれる
	破れる
	Đt 
	bị rách

	1356
	596. 
	やむ
	止む
	Đt
	ngừng, dừng, (mưa) tạnh

	1357
	597. 
	やる
	 
	Đt
	làm

	1358
	598. 
	ゆうがた
	夕方
	Dt
	buổi chiều

	1359
	599. 
	ゆうべ
	昨夜
	Dt
	tối qua

	1360
	600. 
	ユーモアな
	 
	Tt-na
	 hài hước

	1361
	601. 
	ゆっくりする
	 
	Đt
	làm từ từ, đủng đỉnh

	1362
	602. 
	ゆでたまご
	ゆで卵
	Dt
	trứng luộc

	1363
	603. 
	ゆめ
	夢
	Dt
	giấc mơ, ước mơ

	1364
	604. 
	よこ
	横
	Dt
	bên cạnh

	1365
	605. 
	よごれる
	汚れる
	Đt
	bị bẩn, vấy bẩn

	1366
	606. 
	よしゅうする
	予習する
	Đt
	học trước, chuẩn bị bài 

	1367
	607. 
	よてい
	予定
	Dt
	dự định, kế hoạch

	1368
	608. 
	よわい
	弱い
	Tt-i
	yếu, kém

	1369
	609. 
	ラッシュ(アワー)
	 
	Dt
	(giờ)cao điểm

	1370
	610. 
	りゅうがくする
	留学する
	Đt
	đi du học, du học

	1371
	611. 
	るす
	留守
	Dt
	vắng nhà

	1372
	612. 
	るすばん
	留守番
	Dt
	sự  trông nom nhà cửa

	1373
	613. 
	れんあい
	恋愛
	Dt
	tình yêu

	1374
	614. 
	れんきゅう
	連休
	Dt
	ngày nghỉ liên tiếp

	1375
	615. 
	れんしゅうする
	練習する
	Đt
	luyện tập

	1376
	616. 
	れんらくする
	連絡する
	Đt
	liên lạc

	1377
	617. 
	ろうか
	廊下
	Dt
	hành lang

	1378
	618. 
	ロボット
	 
	Dt
	người máy, rô bốt

	1379
	619. 
	わしつ
	和室
	Dt
	phòng kiểu Nhật

	1380
	620. 
	わすれもの
	忘れ物
	Dt
	đồ để quên

	1381
	621. 
	わたる
	渡る
	Đt
	đi qua

	1382
	622. 
	われる
	割れる
	Đt 
	bị vỡ
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	TT1
	TT2
	Từ tiếng Nhật
	Chữ Hán
	Từ loại
	Nghĩa tiếng Việt

	1383
	1 
	あいじょう
	愛情
	Dt
	tình yêu, tình cảm

	1384
	2 
	あいず
	合図
	Dt
	việc ra hiệu

	1385
	3 
	あいにく
	 
	Ph.t
	tiếc là…, thật không may là…

	1386
	4 
	あう
	合う
	Đt
	hợp, phù hợp

	1387
	5 
	あう
	(事故に)遭う
	Đt
	gặp, bị (tai nạn)

	1388
	6 
	アウト
	 
	Dt
	bên ngoài

	1389
	7 
	あきらかな
	明らかな
	Tt-a
	rõ ràng, rõ

	1390
	8 
	あきらめる
	諦める
	Đt
	từ bỏ

	1391
	9 
	あきる
	飽きる
	Đt
	chán

	1392
	10 
	アクセス
	 
	Dt
	kết nối, truy cập

	1393
	11 
	あける
	明ける
	Đt
	(năm mới) bắt đầu, (trời) trở nên sáng

	1394
	12 
	あずかる
	預かる
	Đt (nội)
	gửi

	1395
	13 
	あずける
	預ける
	Đt
	để, gửi

	1396
	14 
	あたえる
	与える
	Đt
	đưa cho, tặng cho, gây ra

	1397
	15 
	あちこち
	 
	Dt
	chỗ này chỗ kia

	1398
	16 
	あつかう
	扱う
	Đt 
	thao tác, cầm, sử dụng, đối xử, chăm sóc

	1399
	17 
	あてる
	当てる
	Đt
	cho trúng, đánh trúng

	1400
	18 
	あぶら
	油
	Dt
	dầu mỡ

	1401
	19 
	アフリカ
	 
	Dt
	Châu Phi

	1402
	20 
	あやまり
	誤り
	Dt
	sai lầm, lỗi, sai khác

	1403
	21 
	あやまる
	謝る
	Đt
	xin lỗi

	1404
	22 
	あらたな
	新たな
	Tt-na
	mới

	1405
	23 
	あらゆる
	 
	Cxt
	tất cả, mỗi, mọi

	1406
	24 
	あらわす
	現す
	Đt
	làm cho xuất hiện,
thể hiện, bộc lộ

	1407
	25 
	あらわれ
	表れ
	Dt
	sự thể hiện, thành quả

	1408
	26 
	あらわれる
	現れる
	Đt (nội)
	xuất hiện, lộ ra

	1409
	27 
	ありがとう
	 
	Dt
	cảm ơn (cách nói ngắn, đơn giản với người dưới)

	1410
	28 
	あるいは
	 
	Lt
	và, hoặc

	1411
	29 
	あわせる
	合わせる
	Đt
	kết hợp với nhau

	1412
	30 
	あんき
	暗記
	Dt
	việc học thuộc

	1413
	31 
	あんぜん
	安全
	Dt
	sự an toàn

	1414
	32 
	あんぜんな
	安全な
	Tt-na
	an toàn

	1415
	33 
	あんてい
	安定
	Dt
	sự ổn định

	1416
	34 
	あんない
	案内
	Dt
	sự hướng dẫn

	1417
	35 
	い
	位
	Dt
	vị trí, thứ

	1418
	36 
	いいん
	委員
	Dt
	ủy viên

	1419
	37 
	いか
	以下
	Dt
	dưới đây

	1420
	38 
	いがい
	意外
	Dt
	ngoài dự kiến

	1421
	39 
	いがく
	医学
	Dt
	y học

	1422
	40 
	いかす
	生かす
	Đt
	phát huy

	1423
	41 
	いき
	息
	Dt
	hơi thở

	1424
	42 
	いきおい
	勢い
	Dt
	sự mạnh mẽ, thế lực đông đảo

	1425
	43 
	いじ
	維持
	Dt
	sự duy trì

	1426
	44 
	いしき
	意識
	Dt
	ý thức

	1427
	45 
	いじめる
	虐める
	Đt
	bắt nạt

	1428
	46 
	いじょう
	以上
	Dt
	trên, hơn

	1429
	47 
	いずれ
	 
	Đại từ/ Ph.t
	cái nào

	1430
	48 
	いぜん
	以前
	Dt
	trước… (một khoảng thời gian nào đó) trước khi

	1431
	49 
	いだい
	偉大
	Dt
	sự vĩ đại

	1432
	50 
	いだく
	抱く
	Đt
	ôm, bế

	1433
	51 
	いたす
	致す
	Đt
	làm (cách nói khiêm nhường của します)

	1434
	52 
	いたずら
	 
	Dt
	sự nghịch ngợm

	1435
	53 
	いただく
	頂く
	Đt
	nhận, được nhận (khiêm nhường ngữ của もらう)

	1436
	54 
	いたむ
	傷む
	Đt (nội)
	bị thương, bị hỏng

	1437
	55 
	いたる
	至る
	Đt (nội)
	cho đến…

	1438
	56 
	いち
	位置
	Dt
	vị trí

	1439
	57 
	いちぶぶん
	一部分
	Dt
	một phần

	1440
	58 
	いっか
	一家
	Dt
	nhà, một gia đình 

	1441
	59 
	いっしゅ
	一種
	Dt
	một loại

	1442
	60 
	いっしゅん
	一瞬
	Dt
	một chốc, một thoáng

	1443
	61 
	いっしょう
	一生
	Dt
	cả đời, một đời

	1444
	62 
	いっしょうけんめい
	一生懸命
	 Ph.t
	một cách chăm chỉ, cố gắng hết sức

	1445
	63 
	いっそう
	一層
	 Ph.t
	hơn nữa

	1446
	64 
	いったい
	一体
	Dt
	một thể, một nhóm

	1447
	65 
	いっち
	一致
	Dt
	sự thống nhất

	1448
	66 
	いっぱん
	一般
	Dt
	nói chung, thông thường

	1449
	67 
	いっぽう
	一方
	Dt
	một mặt, mặt khác

	1450
	68 
	いつまでも
	 
	 Ph.t
	mãi mãi

	1451
	69 
	いとこ
	従兄弟
	Dt
	anh em họ

	1452
	70 
	いねむり
	居眠り
	Dt
	sự ngủ gật

	1453
	71 
	いのち
	命
	Dt
	sinh mạng

	1454
	72 
	いはん
	違反
	Dt
	sự vi phạm, phá bỏ

	1455
	73 
	いふく
	衣服
	Dt
	y phục, trang phục

	1456
	74 
	いやがる
	嫌がる
	Đt (nội)
	ghét, khó chịu

	1457
	75 
	いらい
	以来
	Dt
	từ sau khi….

	1458
	76 
	いらい
	依頼
	Dt
	sự nhờ vả

	1459
	77 
	いらっしゃる
	 
	Đt
	có, đi (kính ngữ của いるvà いく)

	1460
	78 
	イラン
	 
	Dt
	nước Iran

	1461
	79 
	いりょう
	医療
	Dt
	y tế

	1462
	80 
	いれる
	（電源を）入れる
	Đt
	bật (nguồn điện)

	1463
	81 
	いわい
	祝い
	Dt
	lời chúc

	1464
	82 
	いわう
	祝う
	Đt
	chúc mừng

	1465
	83 
	いわば
	言わば
	Ph.t
	không cần phải nói,
nếu mà nói thì…

	1466
	84 
	インク
	 
	Dt
	mực viết, mực in

	1467
	85 
	いんしょう
	印象
	Dt
	ấn tượng

	1468
	86 
	インスタントラーメン
	 
	Dt
	mì ăn liền

	1469
	87 
	いんよう
	引用
	Dt
	trích dẫn

	1470
	88 
	ウイスキー
	 
	Dt
	rượu Whisky

	1471
	89 
	うお
	魚
	Dt
	cá

	1472
	90 
	うがい
	 
	Dt
	sự súc miệng

	1473
	91 
	うかがう
	伺う
	Đt
	hỏi, đến

	1474
	92 
	うけとる
	受け取る
	Đt
	nhận, tiếp nhận

	1475
	93 
	うごかす
	動かす
	Đt
	khởi động, làm cho chuyển động

	1476
	94 
	うし
	牛
	Dt
	con bò

	1477
	95 
	うしなう
	失う
	Đt
	làm mất

	1478
	96 
	うすい
	薄い(本/味)
	Tt-i
	(sách) mỏng, (vị) nhạt

	1479
	97 
	うたがう
	疑う
	Đt
	nghi ngờ

	1480
	98 
	うつ
	(ワープロを)打つ
	Đt
	đánh, gõ (máy chữ)

	1481
	99 
	うつす
	移す
	Đt
	làm di chuyển, chuyển

	1482
	100 
	うったえる
	訴える
	Đt
	lên án, kiện

	1483
	101 
	うなる
	 
	Đt
	hú lên, hét lên

	1484
	102 
	うまい
	美味い/巧い/上手い
	Tt-i
	ngon, giỏi

	1485
	103 
	うまれ
	生まれ
	Dt
	được sinh ra

	1486
	104 
	うめたてる
	埋め立てる
	Đt
	lấp đầy

	1487
	105 
	うら
	裏
	Dt
	phía sau, đằng sau, mặt trái

	1488
	106 
	うらぎる
	裏切る
	Đt
	phản bội

	1489
	107 
	うわまわる
	上回る
	Đt
	vượt lên, cao hơn 

	1490
	108 
	うわさ
	噂
	Dt
	tin đồn, lời đồn

	1491
	109 
	うわさする
	噂する
	Đt
	đồn đại

	1492
	110 
	うんてん
	運転
	Dt
	việc lái xe

	1493
	111 
	うんてんしゅ
	運転手
	Dt
	người lái xe

	1494
	112 
	えいえん
	永遠
	Dt
	vĩnh viễn, mãi mãi

	1495
	113 
	えいきゅう
	永久
	Dt
	vĩnh cửu, lâu dài

	1496
	114 
	えいきょう
	影響
	Dt
	sự ảnh hưởng

	1497
	115 
	えいぎょう
	営業
	Dt
	kinh doanh

	1498
	116 
	えいせい
	衛星
	Dt
	vệ tinh

	1499
	117 
	えいよう
	栄養
	Dt
	dinh dưỡng

	1500
	118 
	えがお
	笑顔
	Dt
	gương mặt tươi cười

	1501
	119 
	えがく
	描く
	Đt
	vẽ 

	1502
	120 
	えさ
	餌
	Dt
	thức ăn cho thú nuôi, vật nuôi

	1503
	121 
	えどじだい
	江戸時代
	Dt
	thời đại Edo

	1504
	122 
	えどとうきょうはくぶつかん
	江戸東京博物館
	Dt
	viện bảo tàng Edo Tokyo

	1505
	123 
	えはがき
	絵葉書
	Dt
	bưu thiếp ảnh

	1506
	124 
	えほん
	絵本
	Dt
	sách tranh 

	1507
	125 
	える
	得る
	Đt
	có được

	1508
	126 
	えんき
	延期
	Dt
	sự gia hạn, kéo dài

	1509
	127 
	えんぎ
	縁起
	Dt
	điềm, dấu hiệu

	1510
	128 
	えんじょ
	援助
	Dt
	trợ giúp, hỗ trợ

	1511
	129 
	えんぜつ
	演説
	Dt
	sự diễn thuyết

	1512
	130 
	えんそう
	演奏
	Dt
	diễn tấu phần chơi nhạc cụ, biểu diễn

	1513
	131 
	えんりょ
	遠慮
	Dt
	sự ngại ngùng, e dè

	1514
	132 
	おい
	老い
	Dt
	 người già, tuổi già

	1515
	133 
	おいつく
	追い付く
	Đt (nội)
	bắt gặp, đuổi kịp, tiến tới, thực hiện

	1516
	134 
	おいわい
	お祝い
	Dt
	sự chúc mừng, lời chúc

	1517
	135 
	おう
	王
	Dt
	Vua

	1518
	136 
	おう
	追う
	Đt
	đuổi theo

	1519
	137 
	おうさま
	王様
	Dt
	ông Vua

	1520
	138 
	おうじる
	応じる
	Đt
	đáp ứng, tương ứng

	1521
	139 
	おえる
	終える
	Đt
	kết thúc

	1522
	140 
	おおいに
	大いに
	Ph.t
	nhiều

	1523
	141 
	おおう
	覆う
	Đt
	bao phủ

	1524
	142 
	おおきさ
	大きさ
	Dt
	độ lớn

	1525
	143 
	おおきな
	大きな
	Tt-na
	to, lớn

	1526
	144 
	おおぜい
	大勢
	Dt
	nhiều, đông người

	1527
	145 
	オートバイ
	 
	Dt
	xe máy, mô tô

	1528
	146 
	オーバー
	 
	Dt
	sự vượt quá 

	1529
	147 
	おおや
	大家
	Dt
	chủ nhà

	1530
	148 
	おかず
	 
	Dt
	thức ăn (để ăn cùng cơm)

	1531
	149 
	おきゃくさま
	お客様
	Dt
	khách đến chơi, khách hàng, quý khách hàng

	1532
	150 
	おきる
	(事故が)起きる
	Đt (nội)
	(tai nạn) xảy ra

	1533
	151 
	おくじょう
	屋上
	Dt
	sân thượng

	1534
	152 
	おくりもの
	贈り物
	Dt
	đồ gửi, đồ tặng

	1535
	153 
	おくる
	贈る
	Đt
	tặng quà

	1536
	154 
	おこす
	起こす
	Đt
	gây ra, gây nên

	1537
	155 
	おこなう
	行う
	Đt
	thực hiện, tiến hành

	1538
	156 
	おこる
	起こる
	Đt
	xảy ra, diễn ra

	1539
	157 
	おさない
	幼い
	 Tt-i
	nhỏ, bé, thơ ấu

	1540
	158 
	おさめる
	収める
	Đt
	nộp, cho vào

	1541
	159 
	おじ
	伯父/叔父
	Dt
	bác trai tôi

	1542
	160 
	おじさん
	伯父さん/叔父さん
	Dt
	bác trai (của người khác)

	1543
	161 
	おじさん
	小父さん
	Dt
	chú, cậu (của người khác)

	1544
	162 
	おしゃべり
	 
	Dt
	chuyện phiếm

	1545
	163 
	おせん
	汚染
	Dt
	sự ô nhiễm

	1546
	164 
	おそらく
	 
	Ph.t
	có lẽ, có thể

	1547
	165 
	おそれる
	恐れる
	Đt
	sợ, sợ hãi

	1548
	166 
	おたがい
	お互い
	Dt
	lẫn nhau, với nhau

	1549
	167 
	おたく
	お宅
	Dt
	nhà (của người khác)

	1550
	168 
	おだやかな
	穏やかな
	Tt-na
	yên tĩnh, chậm rãi, nhẹ nhàng, ôn hòa

	1551
	169 
	おっしゃる
	 
	Đt
	nói (kính ngữ của いう)

	1552
	170 
	おとしだま
	お年玉
	Dt
	lì xì tết, tiền mừng tuổi

	1553
	171 
	おととし
	一昨年
	Dt
	năm kia

	1554
	172 
	おに
	鬼
	Dt
	con quỷ

	1555
	173 
	おば
	伯母/叔母
	Dt
	bác gái tôi

	1556
	174 
	おばさん
	伯母/叔母さん
	Dt
	bác gái (của người khác)

	1557
	175 
	おばさん
	小母さん
	Dt
	dì, cô (của người khác)

	1558
	176 
	おひめさま
	お姫様
	Dt
	công chúa

	1559
	177 
	おひる
	お昼
	Dt
	buổi trưa, ban ngày

	1560
	178 
	オフィス
	 
	Dt
	văn phòng

	1561
	179 
	おまえ
	 
	Dt/ Đại từ
	mày (nam giới hay dùng)

	1562
	180 
	おみあい
	お見合い
	Dt
	sự gặp mặt qua giới thiệu

	1563
	181 
	おみまい
	お見舞い
	Dt
	việc đến thăm người ốm

	1564
	182 
	おめでとう
	 
	 Th.t
	chúc mừng

	1565
	183 
	おめにかかる
	お目にかかる
	Đt
	gặp, nhìn thấy (khiêm tốn ngữ của 会う)

	1566
	184 
	おもいで
	思い出
	Dt
	ký ức, kỉ niệm

	1567
	185 
	おもさ
	重さ
	Dt
	cân nặng, độ nặng

	1568
	186 
	おもちゃ
	玩具
	Dt
	đồ chơi

	1569
	187 
	おもて
	表
	Dt
	phía trước, mặt ngoài

	1570
	188 
	おもに
	主に
	Ph.t
	chủ yếu

	1571
	189 
	おもわず
	思わず
	Ph.t
	vô thức, theo bản năng

	1572
	190 
	およそ
	 
	Dt/ Ph.t
	khoảng

	1573
	191 
	およぼす
	及ぼす
	Đt
	dẫn đến, đến mức

	1574
	192 
	おる
	 
	Đt
	có, ở (cách nói khiêm nhường của いる)

	1575
	193 
	おれい
	お礼
	Dt
	sự cảm ơn

	1576
	194 
	おろす
	降ろす
	Đt
	rút, hạ xuống

	1577
	195 
	くだす
	下す
	Đt
	hạ thấp

	1578
	196 
	おん
	音
	Dt
	âm thanh

	1579
	197 
	おん
	恩
	Dt
	ân huệ

	1580
	198 
	おんがくか
	音楽家
	Dt
	nhạc sỹ, chuyên gia âm nhạc

	1581
	199 
	おんだん
	温暖
	Dt
	 sự nóng lên, khí hậu ấm áp

	1582
	200 
	おんど
	温度
	Dt
	nhiệt độ

	1583
	201 
	カーテン
	 
	Dt
	rèm cửa

	1584
	202 
	かいいん
	会員
	Dt
	hội viên, thành viên

	1585
	203 
	かいが
	絵画
	Dt
	bức tranh vẽ

	1586
	204 
	かいがい
	海外
	Dt
	hải ngoại, nước ngoài

	1587
	205 
	かいがん
	海岸
	Dt
	bờ biển

	1588
	206 
	かいけい
	会計
	Dt
	kế toán, việc thanh toán

	1589
	207 
	かいけつ
	解決
	Dt
	giải quyết

	1590
	208 
	かいごう
	会合
	Dt
	buổi họp, họp mặt

	1591
	209 
	がいこう
	外交
	Dt
	ngoại giao

	1592
	210 
	かいし
	開始
	Dt
	sự bắt đầu 

	1593
	211 
	かいしゃく
	解釈
	Dt
	sự giải thích, sự lý giải

	1594
	212 
	がいしゅつ
	外出
	Dt
	việc ra ngoài

	1595
	213 
	かいじょう
	会場
	Dt
	hội trường

	1596
	214 
	かいぜん
	改善
	Dt
	cải tiến, sự cải thiện

	1597
	215 
	かいてきな
	快適な
	 Tt-na
	 dễ chịu

	1598
	216 
	かいとう
	回答
	Dt
	đáp án, câu trả lời

	1599
	217 
	かいふく
	回復
	Dt
	sự khôi phục, phục hồi

	1600
	218 
	かいらん
	回覧
	Dt
	việc chuyền tay nhau xem

	1601
	219 
	かえる
	替える
	Đt
	thay thế

	1602
	220 
	かおり
	香り
	Dt
	mùi hương

	1603
	221 
	がか
	画家
	Dt
	họa sỹ

	1604
	222 
	かかえる
	抱える
	Đt
	có (bệnh, vấn đề) giữ, mang theo

	1605
	223 
	かかく
	価格
	Dt
	giá cả

	1606
	224 
	かがく
	科学
	Dt
	khoa học

	1607
	225 
	かがくしゃ
	科学者
	Dt
	nhà khoa học

	1608
	226 
	かがやく
	輝く
	Đt (nội)
	lấp lánh, chiếu sáng

	1609
	227 
	かかり
	係
	Dt
	sự phụ trách, có liên quan

	1610
	228 
	かかりいん
	係員
	Dt
	nhân viên phụ trách

	1611
	229 
	かかる
	(電話が)かかる
	Đt
	(điện thoại) reo

	1612
	230 
	かかる
	掛かる
	Đt
	bị liên quan, được treo lên

	1613
	231 
	かぎる
	限る
	Đt
	giới hạn, hạn chế

	1614
	232 
	かく
	描く
	Đt
	vẽ 

	1615
	233 
	がく
	額
	Dt
	khoản

	1616
	234 
	かくご
	覚悟
	Dt
	sự giác ngộ, nhận thức ra

	1617
	235 
	かくじつ
	確実
	Dt
	sự chắc chắn

	1618
	236 
	がくしゃ
	学者
	Dt
	học giả

	1619
	237 
	がくしゅう
	学習
	Dt
	việc học tập

	1620
	238 
	かくす
	隠す
	Đt
	giấu diếm, ẩn

	1621
	239 
	がくもん
	学問
	Dt
	học vấn

	1622
	240 
	かくれる
	隠れる
	Đt (nội)
	bị giấu, bị che

	1623
	241 
	かげ
	陰
	Dt
	bóng, cái bóng, chỗ râm

	1624
	242 
	かける
	(鍵を)かける
	Đt
	khóa (cửa)

	1625
	243 
	かける
	(椅子に)掛ける
	Đt
	ngồi (ghế)

	1626
	244 
	かける
	欠ける
	Đt
	thiếu

	1627
	245 
	かげん
	加減
	Dt
	sự thêm bớt

	1628
	246 
	かこ
	過去
	Dt
	quá khứ

	1629
	247 
	かこむ
	囲む
	Đt
	vây quanh

	1630
	248 
	かさい
	火災
	Dt
	hỏa hoạn

	1631
	249 
	かじ
	火事
	Dt
	hỏa hoạn, đám cháy

	1632
	250 
	かしこい
	賢い
	Tt-i
	khôn, thông minh

	1633
	251 
	かず
	数
	Dt
	số lượng

	1634
	252 
	ガスサービスセンター
	 
	Dt
	trung tâm dịch vụ ga

	1635
	253 
	ガスレンジ
	 
	Dt
	bếp ga

	1636
	254 
	かせぐ
	稼ぐ
	Đt (nội)
	kiếm tiền

	1637
	255 
	ガソリン
	 
	Dt
	xăng

	1638
	256 
	かたがた
	方々
	Dt
	các vị

	1639
	257 
	かたる
	語る
	Đt
	kể chuyện, kể

	1640
	258 
	かち
	勝ち
	Dt
	sự thắng, chiến thắng

	1641
	259 
	かち
	価値
	Dt
	giá trị

	1642
	260 
	がっかりする
	 
	Đt
	thất vọng

	1643
	261 
	がっき
	学期
	Dt
	học kỳ

	1644
	262 
	かっこう
	格好
	Dt
	hình dáng, kiểu dáng

	1645
	263 
	カット
	 
	Dt
	việc cắt bỏ, cắt tóc

	1646
	264 
	かつどう
	活動
	Dt
	hoạt động

	1647
	265 
	カップ
	 
	Dt
	cốc, cúp

	1648
	266 
	カップラーメン
	 
	Dt
	mì cốc ăn liền

	1649
	267 
	かつよう
	活用
	Dt
	sự tận dụng, ứng dụng

	1650
	268 
	かなう
	叶う
	Đt
	(ước mơ) được thực hiện, trở thành hiện thực

	1651
	269 
	かなしむ
	悲しむ
	Đt (nội)
	buồn, đau khổ

	1652
	270 
	かならず
	必ず
	Ph.t
	nhất định

	1653
	271 
	かならずしも
	必ずしも
	Ph.t
	không hẳn….

	1654
	272 
	かなり
	 
	Ph.t
	khá là, rất

	1655
	273 
	かのう
	可能
	Dt
	khả năng

	1656
	274 
	かぶ
	株
	Dt
	cổ phiếu

	1657
	275 
	かまう
	構う
	Đt
	để tâm, phiền

	1658
	276 
	がまん
	我慢
	Dt
	sự chịu đựng

	1659
	277 
	かみのけ
	髪の毛
	Dt
	tóc

	1660
	278 
	かもく
	科目
	Dt
	môn học

	1661
	279 
	カリフォルニア
	 
	Dt
	bang California (thuộc nước Mỹ)

	1662
	280 
	かれら
	彼等
	Dt
	họ

	1663
	281 
	かわいそうな
	 
	Tt-na
	đáng thương

	1664
	282 
	かわいらしい
	 
	Tt-i
	đáng yêu

	1665
	283 
	かわりをする
	代わりをする
	Đt
	thay, đổi, thêm đồ ăn (cùng món)

	1666
	284 
	かわる
	変わる
	Đt (nội)
	thay đổi

	1667
	285 
	かんがえ
	考え
	Dt
	suy nghĩ, sự nghĩ

	1668
	286 
	かんかく
	感覚
	Dt
	cảm giác

	1669
	287 
	かんきゃく
	観客
	Dt
	khách tham quan

	1670
	288 
	かんきょう
	環境
	Dt
	môi trường

	1671
	289 
	かんけい
	関係
	Dt
	mối quan hệ

	1672
	290 
	かんげい
	歓迎
	Dt
	hoan nghênh

	1673
	291 
	かんさつ
	観察
	Dt
	sự quan sát

	1674
	292 
	かんしゃ
	感謝
	Dt
	sự cảm tạ, biết ơn

	1675
	293 
	かんじゃ
	患者
	Dt
	người bệnh, bệnh nhân

	1676
	294 
	かんしゃする
	感謝する
	Đt
	cảm tạ, cảm thấy biết ơn

	1677
	295 
	かんじょう
	勘定
	Dt
	thanh toán

	1678
	296 
	かんじょう
	感情
	Dt
	tình cảm

	1679
	297 
	かんじる
	感じる
	Đt
	cảm thấy

	1680
	298 
	かんしん
	感心
	Dt
	sự ngưỡng mộ

	1681
	299 
	かんしん
	関心
	Dt
	sự quan tâm

	1682
	300 
	かんする
	関する
	Đt
	về, liên quan

	1683
	301 
	かんせい
	完成
	Dt
	sự hoàn thành, hoàn thiện, kết thúc 

	1684
	302 
	かんぜん
	完全
	Dt
	sự hoàn thành, hoàn  hảo

	1685
	303 
	かんづめ
	缶詰
	Dt
	đồ hộp

	1686
	304 
	かんどう
	感動
	Dt
	sự cảm động

	1687
	305 
	かんとく
	監督
	Dt
	huấn luyện viên, đạo diễn; 

	1688
	306 
	かんり
	管理
	Dt
	sự quản lý

	1689
	307 
	かんれん
	関連
	Dt
	sự liên quan

	1690
	308 
	ぎいん
	議員
	Dt
	nghị sĩ

	1691
	309 
	きおく
	記憶
	Dt
	ký ức, ghi nhớ

	1692
	310 
	きおん
	気温
	Dt
	nhiệt độ

	1693
	311 
	きかい
	機会
	Dt
	cơ hội

	1694
	312 
	ぎかい
	議会
	Dt
	hạ nghị viện, quốc hội

	1695
	313 
	きかん
	期間
	Dt
	thời hạn, thời kỳ

	1696
	314 
	きかん
	機関
	Dt
	cơ quan, tổ chức

	1697
	315 
	きぎょう
	企業
	Dt
	doanh nghiệp, công ty

	1698
	316 
	きく
	効く
	Đt (nội)
	có tác dụng

	1699
	317 
	きげん
	機嫌
	Dt
	tâm trạng

	1700
	318 
	きけんな
	危険な
	Tt-na
	nguy hiểm

	1701
	319 
	きこう
	気候
	Dt
	khí hậu

	1702
	320 
	きじ
	生地
	Dt
	chất liệu (vải)

	1703
	321 
	きじ
	記事
	Dt
	bài viết trên báo

	1704
	322 
	ぎし
	技師
	Dt
	kỹ sư

	1705
	323 
	きしゃ
	汽車
	Dt
	tàu hỏa

	1706
	324 
	ぎじゅつ
	技術
	Dt
	kỹ thuật

	1707
	325 
	きず
	傷
	Dt
	vết, vết xước

	1708
	326 
	きせん
	汽船
	Dt
	tàu thủy 

	1709
	327 
	きたい
	期待
	Dt
	kỳ vọng, sự mong chờ

	1710
	328 
	きたく
	帰宅
	Dt
	việc về nhà

	1711
	329 
	きちょうな
	貴重な
	 Tt-na
	quý báu

	1712
	330 
	ぎちょう
	議長
	Dt
	nghị trưởng

	1713
	331 
	きちんと
	 
	Ph.t
	một cách chỉn chu, một cách cẩn thận

	1714
	332 
	きつい
	 
	Tt-i
	vất vả, khó khăn

	1715
	333 
	きづく
	気付く
	Đt (nội)
	nhận ra

	1716
	334 
	きにいる
	気に入る
	Dt
	thích, có cảm tình

	1717
	335 
	きにゅう
	記入
	Dt
	việc ghi vào

	1718
	336 
	きねん
	記念
	Dt
	kỷ niệm

	1719
	337 
	きのどく
	気の毒
	Dt
	sự đáng thương, tội nghiệp

	1720
	338 
	きびしい
	厳しい
	Tt-i
	nghiêm khắc, khắc nghiệt

	1721
	339 
	きふ
	寄付
	Dt
	sự đóng góp, ủng hộ

	1722
	340 
	きほん
	基本
	Dt
	nền tảng, cơ bản

	1723
	341 
	きまり
	決まり
	Dt
	quy định

	1724
	342 
	きみょうな
	奇妙な
	 Tt-na
	hiếm, quý, lạ

	1725
	343 
	ぎむ
	義務
	Dt
	nghĩa vụ

	1726
	344 
	ぎもん
	疑問
	Dt
	nghi vấn

	1727
	345 
	ぎゃく
	逆
	Dt
	sự ngược lại

	1728
	346 
	キャプテン
	 
	Dt
	đội trưởng

	1729
	347 
	キャンセルする
	 
	Đt
	hủy

	1730
	348 
	キャンプ
	 
	Dt
	trại, việc cắm trại

	1731
	349 
	きゅう
	九
	Dt
	số 9

	1732
	350 
	きゅう
	旧
	Dt
	cũ, cổ, (lịch) âm

	1733
	351 
	きゅう
	級
	Dt
	cấp, bậc

	1734
	352 
	きゅうか
	休暇
	Dt
	ngày nghỉ

	1735
	353 
	きゅうきゅうしゃ
	救急車
	Dt
	xe cấp cứu

	1736
	354 
	きゅうけい
	休憩
	Dt
	sự nghỉ giải lao

	1737
	355 
	きゅうげきな
	急激な
	Tt-na
	đột xuất, nhanh chóng

	1738
	356 
	きゅうしゅう
	吸収
	Dt
	sự thấm, hút

	1739
	357 
	きゅうじょ
	救助
	Dt
	sự cứu trợ

	1740
	358 
	きゅうそくな
	急速な
	Tt-na
	nhanh, cấp tốc

	1741
	359 
	きような
	器用な
	Tt-na
	khéo léo

	1742
	360 
	きょういく
	教育
	Dt
	giáo dục

	1743
	361 
	きょうかしょ
	教科書
	Dt
	sách giáo khoa

	1744
	362 
	きょうぎ
	競技
	Dt
	cuộc thi, trận đấu

	1745
	363 
	ぎょうぎ
	行儀
	Dt
	lễ nghi, cách hành xử

	1746
	364 
	きょうきゅう
	供給
	Dt
	nguồn cung, sự cung cấp

	1747
	365 
	きょうじゅ
	教授
	Dt
	giáo sư

	1748
	366 
	きょうそうする
	競争する
	Đt
	cạnh tranh

	1749
	367 
	きょうちょう
	強調
	Dt
	sự nhấn mạnh

	1750
	368 
	きょうつう
	共通
	Dt
	sự chung, giống nhau

	1751
	369 
	きょうどう
	共同
	Dt
	cộng đồng, sự cùng nhau

	1752
	370 
	きょうふ
	恐怖
	Dt
	nỗi sợ hãi

	1753
	371 
	きょうみ
	興味
	Dt
	sự hứng thú, sự quan tâm

	1754
	372 
	きょうりょく
	協力
	Dt
	sự hợp tác

	1755
	373 
	きょうりょく
	強力
	Dt
	sự mạnh mẽ

	1756
	374 
	きょうりょくする
	協力する
	Đt
	hợp tác

	1757
	375 
	きょか
	許可
	Dt
	sự cho phép

	1758
	376 
	きょく
	曲
	Dt
	ca khúc, bài nhạc

	1759
	377 
	きょだいな
	巨大な
	 Tt-na
	to lớn, khổng lồ

	1760
	378 
	きらう
	嫌う
	Đt
	ghét

	1761
	379 
	きりん
	 
	Dt
	con hươu cao cổ

	1762
	380 
	きる
	(電源を)切る
	Đt
	tắt (nguồn điện)

	1763
	381 
	きれる
	切れる
	Đt (nội)
	bị đứt, sắp đứt

	1764
	382 
	キロ
	 
	Dt
	kilo, cân

	1765
	383 
	きろく
	記録
	Dt
	kỉ lục, bản ghi chép

	1766
	384 
	ぎろん
	議論
	Dt
	nghị luận, sự luận bàn

	1767
	385 
	きん
	金
	Dt
	vàng

	1768
	386 
	ぎん
	銀
	Dt
	bạc

	1769
	387 
	きんこ
	金庫
	Dt
	két sắt

	1770
	388 
	きんし
	禁止
	Dt
	sự cấm, cấm đoán

	1771
	389 
	きんじょ
	近所
	Dt
	hàng xóm

	1772
	390 
	きんせん
	金銭
	Dt
	tiền bạc

	1773
	391 
	きんぞく
	金属
	Dt
	kim loại

	1774
	392 
	きんだい
	近代
	Dt
	cận đại

	1775
	393 
	きんちょう
	緊張
	Dt
	sự căng thẳng, hồi hộp

	1776
	394 
	きんちょうする
	緊張する
	Đt
	căng thẳng, hồi hộp

	1777
	395 
	きんにく
	筋肉
	Dt
	cơ bắp

	1778
	396 
	きんゆう
	金融
	Dt
	tài chính

	1779
	397 
	く
	九
	Dt
	số 9

	1780
	398 
	く
	句
	Dt
	cụm từ, vế câu

	1781
	399 
	ぐあい
	具合
	Dt
	tình trạng cơ thể

	1782
	400 
	グアム
	 
	Dt
	đảo Guam

	1783
	401 
	くう
	食う
	Đt
	ăn

	1784
	402 
	くうき
	空気
	Dt
	không khí

	1785
	403 
	ぐうぜん
	偶然
	Dt/ Ph.t
	ngẫu nhiên

	1786
	404 
	くさい
	臭い
	 Tt-i
	hôi, thối

	1787
	405 
	くさる
	腐る
	Đt (nội)
	bị ôi thiu, bị hỏng

	1788
	406 
	ぐたい
	具体
	Dt
	sự cụ thể

	1789
	407 
	くださる
	下さる
	Đt
	cho, tặng (kính ngữ của từ くれる)

	1790
	408 
	くだり
	下り
	Dt
	chiều đi xuống 

	1791
	409 
	くつう
	苦痛
	Dt
	vết đau, cơn đau

	1792
	410 
	くつした
	靴下
	Dt
	đôi tất

	1793
	411 
	ぐっすり
	 
	Ph.t
	(ngủ) say

	1794
	412 
	くべつ
	区別
	Dt
	sự phân biệt, phân loại

	1795
	413 
	くみ
	(３)組
	Dt
	nhóm, tổ (3) 

	1796
	414 
	くみあい
	組合
	Dt
	tổ chức, cộng đồng

	1797
	415 
	くむ
	組む
	Đt
	lắp vào nhau, để cùng nhau

	1798
	416 
	くらし
	暮らし
	Dt
	cuộc sống, sự sinh sống

	1799
	417 
	クラス
	 
	Dt
	lớp học, lớp

	1800
	418 
	くらす
	暮らす
	Đt
	sống, sinh sống

	1801
	419 
	グラス
	 
	Dt
	kính, cái ly, cái cốc

	1802
	420 
	くらべる
	比べる
	Đt
	so sánh

	1803
	421 
	グラム
	 
	Dt
	gam 

	1804
	422 
	グランド
	 
	Dt
	sân vận động lớn quy mô lớn 

	1805
	423 
	クリーム
	 
	Dt
	kem, kem bôi da

	1806
	424 
	くりかえす
	繰り返す
	Đt
	lặp lại

	1807
	425 
	くるう
	狂う
	Đt
	cuồng điên, loạn

	1808
	426 
	くるしい
	苦しい
	Tt-i
	khổ sở, vất vả

	1809
	427 
	くるしむ
	苦しむ
	Đt (nội)
	khổ sở, chật vật

	1810
	428 
	くろう
	苦労
	Dt
	sự vất vả, trải qua vất vả 

	1811
	429 
	くわえる
	加える
	Đt
	thêm vào

	1812
	430 
	くわしい
	詳しい
	Tt-i
	chi tiết, cụ thể

	1813
	431 
	くわわる
	加わる
	Đt (nội)
	được thêm vào

	1814
	432 
	ぐんたい
	軍隊
	Dt
	quân đội

	1815
	433 
	くんれん
	訓練
	Dt
	sự huấn luyện, đào tạo

	1816
	434 
	げい
	芸
	Dt
	nghệ thuật

	1817
	435 
	けいい
	敬意
	Dt
	ý tôn trọng

	1818
	436 
	けいえい
	経営
	Dt
	kinh doanh, sự quản lý

	1819
	437 
	けいかく
	計画
	Dt
	kế hoạch, dự định

	1820
	438 
	けいかん
	警官
	Dt
	người cảnh sát

	1821
	439 
	けいき
	景気
	Dt
	tình hình kinh tế

	1822
	440 
	けいぐ
	敬具
	Dt
	kính thư (viết ở cuối thư)

	1823
	441 
	けいこう
	傾向
	Dt
	khuynh hướng, xu hướng

	1824
	442 
	けいこく
	警告
	Dt
	sự cảnh cáo

	1825
	443 
	けいさん
	計算
	Dt
	sự tính toán

	1826
	444 
	けいさんする
	計算する
	Đt
	tính toán

	1827
	445 
	けいじ
	掲示
	Dt
	chú ý, thông báo, sự đăng lên

	1828
	446 
	けいじ
	刑事
	Dt
	hình sự

	1829
	447 
	げいじゅつ
	芸術
	Dt
	nghệ thuật

	1830
	448 
	けいたい
	携帯(電話)
	Dt
	sự cầm tay, mang theo, (điện thoại) di động

	1831
	449 
	けいやく
	契約
	Dt
	hợp đồng

	1832
	450 
	けいゆ
	経由
	Dt
	sự qua, quá cảnh

	1833
	451 
	ケース
	 
	Dt
	tủ, hòm, rương

	1834
	452 
	ゲーム
	 
	Dt
	trò chơi

	1835
	453 
	げき
	劇
	Dt
	kịch

	1836
	454 
	げきじょう
	劇場
	Dt
	sân khấu kịch

	1837
	455 
	けしょう
	化粧
	Dt
	việc trang điểm

	1838
	456 
	けしょうひん
	化粧品
	Dt
	mỹ phẩm

	1839
	457 
	けち
	 
	Dt
	sự kiệt sỉ, hà tiện

	1840
	458 
	けっか
	結果
	Dt
	kết quả

	1841
	459 
	けっかん
	欠陥
	Dt
	khiếm khuyết, sự thiếu

	1842
	460 
	けっきょく
	結局
	Dt/ Ph.t
	kết cục, cuối cùng

	1843
	461 
	けっしん
	決心
	Dt
	sự quyết tâm

	1844
	462 
	けっせき
	欠席
	Dt
	sự vắng mặt

	1845
	463 
	けってい
	決定
	Dt
	sự quyết định

	1846
	464 
	けってん
	欠点
	Dt
	khuyết điểm, điểm còn thiếu

	1847
	465 
	けつろん
	結論
	Dt
	kết luận

	1848
	466 
	けむり
	煙
	Dt
	khói

	1849
	467 
	げんいん
	原因
	Dt
	nguyên nhân

	1850
	468 
	けんか
	喧嘩
	Dt
	sự cãi nhau, cuộc cãi vã

	1851
	469 
	けんかい
	見解
	Dt
	sự giải thích, cách lý giải

	1852
	470 
	げんかい
	限界
	Dt
	giới hạn

	1853
	471 
	けんかする
	喧嘩する
	Đt
	cãi cọ, cãi nhau

	1854
	472 
	けんきゅうしつ
	研究室
	Dt
	phòng nghiên cứu

	1855
	473 
	げんご
	言語
	Dt
	ngôn ngữ

	1856
	474 
	けんこう
	健康
	Dt
	sức khỏe

	1857
	475 
	けんさ
	検査
	Dt
	sự kiểm tra

	1858
	476 
	げんざい
	現在
	Dt
	hiện tại

	1859
	477 
	げんじつ
	現実
	Dt
	hiện thực

	1860
	478 
	げんしょう
	現象
	Dt
	hiện tượng

	1861
	479 
	げんじょう
	現状
	Dt
	tình hình hiện tại

	1862
	480 
	けんせつ
	建設
	Dt
	sự kiến thiết, xây dựng

	1863
	481 
	げんだい
	現代
	Dt
	hiện đại, thời hiện đại

	1864
	482 
	けんちく
	建築
	Dt
	kiến trúc

	1865
	483 
	けんちくか
	建築家
	Dt
	kiến trúc sư

	1866
	484 
	けんとう
	見当
	Dt
	sự đoán, suy đoán

	1867
	485 
	けんとう
	検討
	Dt
	việc thảo luận, xem xét

	1868
	486 
	けんどう
	剣道
	Dt
	kiếm đạo, môn đấu kiếm

	1869
	487 
	げんば
	現場
	Dt
	hiện trường

	1870
	488 
	げんばくドーム
	原爆ドーム
	Dt
	nhà tưởng niệm hòa bình Hiroshima (tưởng niệm sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima)

	1871
	489 
	けんぽう
	憲法
	Dt
	hiến pháp

	1872
	490 
	けんり
	権利
	Dt
	quyền lợi

	1873
	491 
	げんりょう
	原料
	Dt
	nguyên liệu

	1874
	492 
	こ
	個
	Dt
	cái (dùng đếm đồ vật)

	1875
	493 
	こい
	濃い
	Tt-i
	đặc, đậm

	1876
	494 
	こいびと
	恋人
	Dt
	người yêu

	1877
	495 
	ごう
	号
	Dt
	số (đi kèm số phòng…)

	1878
	496 
	こううん
	幸運
	Dt
	may mắn, vận tốt

	1879
	497 
	こうがい
	郊外
	Dt
	ngoại thành, vùng ngoại ô

	1880
	498 
	ごうかく
	合格
	Dt
	việc đỗ, thi đỗ

	1881
	499 
	ごうかな
	豪華な
	Dt
	lộng lẫy, sang trọng

	1882
	500 
	こうかん
	交換
	Dt
	sự đổi, trao đổi

	1883
	501 
	こうくう
	航空
	Dt
	hàng không, đường không

	1884
	502 
	こうけい
	光景
	Dt
	quang cảnh

	1885
	503 
	ごうけい
	合計
	Dt
	tổng cộng

	1886
	504 
	こうけん
	貢献
	Dt
	sự cống hiến, đóng góp

	1887
	505 
	こうこく
	広告
	Dt
	quảng cáo

	1888
	506 
	こうさい
	交際
	Dt
	sự kết thân, mối quan hệ

	1889
	507 
	こうし
	講師
	Dt
	giảng viên, giáo viên

	1890
	508 
	ごうしつ
	(４０８)号室
	Dt
	phòng số (408)

	1891
	509 
	こうじょう
	工場
	Dt
	nhà máy, công trường

	1892
	510 
	こうせい
	構成
	Dt
	sự cấu thành

	1893
	511 
	こうどう
	行動
	Dt
	hành động, hành vi

	1894
	512 
	ごうとう
	強盗
	Dt
	sự cướp bóc

	1895
	513 
	こうば
	工場
	Dt
	công trường, nhà máy

	1896
	514 
	こうふく
	幸福
	Dt
	niềm hạnh phúc

	1897
	515 
	こうへい
	公平
	Dt
	sự công bằng

	1898
	516 
	こうほ
	候補
	Dt
	ứng cử, ứng cử viên

	1899
	517 
	こうりょ
	考慮
	Dt
	sự suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc

	1900
	518 
	こえる
	越える
	Đt
	qua, vượt qua

	1901
	519 
	コース
	 
	Dt
	khóa học

	1902
	520 
	コーチ
	 
	Dt
	huấn luyện viên

	1903
	521 
	コード
	 
	Dt
	mã, mã số

	1904
	522 
	こおり
	氷
	Dt
	đá

	1905
	523 
	こおる
	凍る
	Đt (nội)
	đông lại, đóng băng

	1906
	524 
	ゴール
	 
	Dt
	mục tiêu, gôn

	1907
	525 
	ごかい
	誤解
	Dt
	sự hiểu lầm

	1908
	526 
	ごがく
	語学
	Dt
	ngôn ngữ học, việc học ngoại ngữ

	1909
	527 
	こきゅう
	呼吸
	Dt
	sự hô hấp

	1910
	528 
	こきょう
	故郷
	Dt
	quê hương, cố hương

	1911
	529 
	こくご
	国語
	Dt
	quốc ngữ, tiếng mẹ đẻ

	1912
	530 
	こくばん
	黒板
	Dt
	bảng đen

	1913
	531 
	こくふく
	克服
	Dt
	sự khắc phục

	1914
	532 
	こくみん
	国民
	Dt
	người dân, nhân dân

	1915
	533 
	こくれん
	国連
	Dt
	Liên hợp quốc

	1916
	534 
	こころ
	心
	Dt
	tâm hồn, trái tim, tấm lòng

	1917
	535 
	こころから
	心から
	Dt
	từ tấm lòng

	1918
	536 
	こし
	腰
	Dt
	eo, phần hông

	1919
	537 
	こじん
	個人
	Dt
	cá nhân

	1920
	538 
	こす
	越す
	Đt
	vượt qua, đi qua

	1921
	539 
	ごぞんじ
	ご存知
	Dt
	biết, nghĩ (kính ngữ của 思う)

	1922
	540 
	こたえる
	答える
	Đt
	trả lời, giải đáp

	1923
	541 
	こっか
	国家
	Dt
	quốc gia

	1924
	542 
	こっかい
	国会
	Dt
	quốc hội

	1925
	543 
	こっきょう
	国境
	Dt
	biên giới 

	1926
	544 
	こっせつ
	骨折
	Dt
	sự gãy xương

	1927
	545 
	ことなる
	異なる
	Đt (nội)
	khác nhau, khác, lạ

	1928
	546 
	ことわざ
	諺
	Dt
	câu tục ngữ, thành ngữ

	1929
	547 
	ことわる
	断る
	Đt
	từ chối

	1930
	548 
	このごろ
	この頃
	Dt
	gần đây

	1931
	549 
	このみ
	好み
	Dt
	sở thích

	1932
	550 
	このむ
	好む
	Đt
	yêu thích, thích

	1933
	551 
	こまかい
	細かい
	Tt-i
	nhỏ, lẻ, chi tiết

	1934
	552 
	こまる
	困る
	Đt (nội)
	gặp khó khăn

	1935
	553 
	こむぎ
	小麦
	Dt
	lúa mì

	1936
	554 
	こめ
	米
	Dt
	gạo

	1937
	555 
	こや
	小屋
	Dt
	lồng, chuồng

	1938
	556 
	これら
	 
	Dt
	những cái này

	1939
	557 
	ころす
	殺す
	Đt
	giết hại

	1940
	558 
	ころぶ
	転ぶ
	Đt (nội)
	ngã

	1941
	559 
	こわい
	怖い
	Tt-i
	sợ

	1942
	560 
	こわす
	壊す
	Đt
	làm hỏng

	1943
	561 
	こんかい
	今回
	Dt
	lần này, lần tới

	1944
	562 
	こんご
	今後
	Dt
	sau, về sau

	1945
	563 
	こんざつ
	混雑
	Dt
	sự đông đúc, hỗn tạp

	1946
	564 
	コンテスト
	 
	Dt
	cuộc thi

	1947
	565 
	こんなん
	困難
	Dt
	sự khó khăn, vất vả

	1948
	566 
	こんにち
	今日
	Dt
	ngày nay

	1949
	567 
	こんにちは
	 
	Th.t
	xin chào (buổi trưa/chiều)

	1950
	568 
	こんやく
	婚約
	Dt
	hôn ước

	1951
	569 
	こんやくする
	婚約する
	Đt
	đính hôn, đăng ký kết hôn

	1952
	570 
	こんらん
	混乱
	Dt
	sự hỗn tạp, hỗn loạn

	1953
	571 
	さ
	差
	Dt
	sự chênh lệch

	1954
	572 
	さあ
	 
	Th.t
	nào

	1955
	573 
	サーカス
	 
	Dt
	xiếc

	1956
	574 
	さいこう
	最高
	Dt
	tuyệt nhất, cao nhất

	1957
	575 
	さいごに
	最後に
	Ph.t
	cuối cùng

	1958
	576 
	ざいさん
	財産
	Dt
	tài sản

	1959
	577 
	さいしゅう
	最終
	Dt
	cuối cùng

	1960
	578 
	さいしょに
	最初に
	Ph.t
	ban đầu, đầu tiên

	1961
	579 
	さいちゅう
	最中
	Dt
	đang trong lúc

	1962
	580 
	さいてい
	最低
	Dt
	thấp nhất, tồi tệ nhất

	1963
	581 
	さいにゅうこくビザ
	再入国ビザ
	Dt
	visa tái nhập cảnh 

	1964
	582 
	さいのう
	才能
	Dt
	tài năng

	1965
	583 
	さいばん
	裁判
	Dt
	sự xét xử, phân xử

	1966
	584 
	さいわい
	幸い
	Dt/Ph.t
	may mắn

	1967
	585 
	サイン
	 
	Dt
	chữ ký

	1968
	586 
	サウジアラビア
	 
	Dt
	nước Ả rập xê út

	1969
	587 
	さからう
	逆らう
	Đt
	đi ngược, ngược lại

	1970
	588 
	さがる
	下がる
	Đt
	giảm đi

	1971
	589 
	さぎょう
	作業
	Dt
	thao tác, công việc

	1972
	590 
	さく
	咲く
	Đt 
	 (hoa) nở

	1973
	591 
	さくひん
	作品
	Dt
	tác phẩm

	1974
	592 
	さくもつ
	作物
	Dt
	nông sản

	1975
	593 
	さけ
	酒
	Dt
	rượu sake

	1976
	594 
	さけぶ
	叫ぶ
	Đt
	hét, kêu toáng lên

	1977
	595 
	さける
	避ける
	Đt
	tránh

	1978
	596 
	ささえる
	支える
	Đt
	chống đỡ, hỗ trợ

	1979
	597 
	さす
	(傘を)差す
	Đt
	giương (ô)

	1980
	598 
	ざせき
	座席
	Dt
	chỗ ngồi

	1981
	599 
	さそう
	誘う
	Đt
	mời, rủ

	1982
	600 
	さつ
	冊
	Dt
	quyển (dùng đếm sách)

	1983
	601 
	さつ
	(五千円)札
	Dt
	tờ tiền (5 nghìn yên)

	1984
	602 
	さっか
	作家
	Dt
	nhà văn

	1985
	603 
	さっきょく
	作曲
	Dt
	ca khúc, sáng tác

	1986
	604 
	ざっと
	 
	Ph.t
	(xem) qua

	1987
	605 
	さっぱり
	 
	Ph.t
	thoải mái, gọn gàng

	1988
	606 
	さて
	 
	Th.t/Lt
	(dùng khi đổi chủ đề câu hoặc đoạn văn)

	1989
	607 
	さばく
	砂漠
	Dt
	sa mạc

	1990
	608 
	さべつ
	差別
	Dt
	sự phân biệt đối xử

	1991
	609 
	さほう
	作法
	Dt
	phương pháp, cách làm

	1992
	610 
	さま
	(鈴木)様
	Dt
	ngài (Suzuki)

	1993
	611 
	さまざまな
	様々な
	Tt-na
	nhiều, đa dạng

	1994
	612 
	さます
	覚ます
	Đt
	làm thức giấc, đánh thức

	1995
	613 
	さめる
	覚める
	Dt
	tỉnh, thức giấc

	1996
	614 
	さゆう
	左右
	Dt
	trái phải

	1997
	615 
	さらいげつ
	再来月
	Dt
	tháng sau nữa

	1998
	616 
	さらいしゅう
	再来週
	Dt
	tuần sau nữa

	1999
	617 
	さらいねん
	再来年
	Dt
	năm sau nữa

	2000
	618 
	さらに
	更に
	Ph.t
	hơn nữa, ngoài ra

	2001
	619 
	さる
	猿
	Dt
	con khỉ

	2002
	620 
	さんか
	参加
	Dt
	sự tham gia

	2003
	621 
	さんこう
	参考
	Dt
	sự tham khảo

	2004
	622 
	さんせい
	賛成
	Dt
	sự tán thành, đồng ý

	2005
	623 
	さんせいする
	賛成する
	Đt
	tán thành

	2006
	624 
	さんそ
	酸素
	Dt
	khí oxy

	2007
	625 
	さんぽ
	散歩
	Dt
	việc đi dạo bộ

	2008
	626 
	し
	四
	Dt
	số 4

	2009
	627 
	し
	詩
	Dt
	thơ

	2010
	628 
	しあわせ
	幸せ
	Dt
	niềm hạnh phúc

	2011
	629 
	しあわせな
	幸せな
	Tt-na
	hạnh phúc

	2012
	630 
	ジーンズ
	 
	Dt
	quần (áo) bò

	2013
	631 
	しかる
	叱る
	Đt
	mắng

	2014
	632 
	じき
	時期
	Dt
	thời kỳ 

	2015
	633 
	しきゅう
	支給
	Dt
	sự chu cấp, cung cấp

	2016
	634 
	しきりに
	 
	Ph.t
	thường xuyên

	2017
	635 
	しげき
	刺激
	Dt
	sự kích thích

	2018
	636 
	しげん
	資源
	Dt
	nguồn, tài nguyên

	2019
	637 
	じけん
	事件
	Dt
	sự kiện, sự vụ

	2020
	638 
	じこ
	事故
	Dt
	sự cố, tai nạn

	2021
	639 
	じこく
	時刻
	Dt
	thời gian, giờ

	2022
	640 
	じさつ
	自殺
	Dt
	sự tự sát

	2023
	641 
	じじつ
	事実
	Dt
	sự thật

	2024
	642 
	ししゅつ
	支出
	Dt
	sự chi tiêu

	2025
	643 
	じじょう
	事情
	Dt
	tình hình

	2026
	644 
	しじん
	詩人
	Dt
	nhà thơ

	2027
	645 
	じしん
	地震
	Dt
	động đất, trận động đất

	2028
	646 
	システム
	 
	Dt
	hệ thống

	2029
	647 
	しずむ
	沈む
	Đt (nội)
	chìm, đắm

	2030
	648 
	しぜん
	自然
	Dt
	tự nhiên

	2031
	649 
	しそう
	思想
	Dt
	tư tưởng

	2032
	650 
	しだい
	次第
	Dt
	dần dần

	2033
	651 
	じたい
	事態
	Dt
	tình hình, trạng thái

	2034
	652 
	したがう
	従う
	Đt
	tuân thủ, tuân theo

	2035
	653 
	したく
	支度
	Dt
	sự chuẩn bị

	2036
	654 
	したしい
	親しい
	Tt-i
	thân thiện, thân thiết

	2037
	655 
	しち
	七
	Dt
	số 7

	2038
	656 
	しつ
	質
	Dt
	chất lượng

	2039
	657 
	しつぎょう
	失業
	Dt
	sự thất nghiệp

	2040
	658 
	じっけん
	実験
	Dt
	thực nghiệm, thí nghiệm

	2041
	659 
	じつげん
	実現
	Dt
	sự thực hiện

	2042
	660 
	じっさい
	実際
	Dt
	thực tế

	2043
	661 
	じっし
	実施
	Dt
	sự thực thi, thực hiện

	2044
	662 
	じっと
	 
	Ph.t
	(nhìn) chằm chằm, im, không động đậy

	2045
	663 
	じつに
	実に
	Ph.t
	thực sự

	2046
	664 
	しつぼう
	失望
	Dt
	sự thất vọng

	2047
	665 
	しどう
	指導
	Dt
	sự chỉ đạo, hướng dẫn

	2048
	666 
	しな
	品
	Dt
	sản phẩm

	2049
	667 
	しぬ
	死ぬ
	Đt (nội)
	chết

	2050
	668 
	しはい
	支配
	Dt
	sự thống trị, chi phối

	2051
	669 
	しばい
	芝居
	Dt
	vở kịch

	2052
	670 
	しばしば
	 
	Ph.t
	thường xuyên, thỉnh thoảng

	2053
	671 
	しばふ
	芝生
	Dt
	bãi cỏ

	2054
	672 
	しはらい
	支払
	Dt
	việc trả tiền, thanh toán

	2055
	673 
	しはらう
	支払う
	Dt
	trả tiền, thanh toán

	2056
	674 
	しぼう
	死亡
	Dt
	sự tử vong, chết 

	2057
	675 
	しほん
	資本
	Dt
	vốn

	2058
	676 
	しま
	島
	Dt
	đảo, hòn đảo

	2059
	677 
	しまい
	姉妹
	Dt
	chị em gái

	2060
	678 
	しまう
	 
	Đt
	cất, dọn

	2061
	679 
	じまん
	自慢
	Dt
	sự tự mãn, tự kiêu

	2062
	680 
	じむ
	事務
	Dt
	công việc văn phòng

	2063
	681 
	しめす
	示す
	Đt
	thể hiện, chỉ ra

	2064
	682 
	しめる
	占める
	Đt
	chiếm

	2065
	683 
	しゃかい
	社会
	Dt
	xã hội

	2066
	684 
	しゃっきん
	借金
	Dt
	tiền vay

	2067
	685 
	じゃま
	邪魔
	Dt
	trở ngại

	2068
	686 
	じゃまな
	邪魔な
	Tt-na
	gây cản trở, làm vướng

	2069
	687 
	シャンプー
	 
	Dt
	dầu gội đầu

	2070
	688 
	しゅう
	週
	Dt
	tuần

	2071
	689 
	じゅう
	(日本)中
	Dt
	trên khắp (nước Nhật Bản)

	2072
	690 
	しゅうい
	周囲
	Dt
	xung quanh

	2073
	691 
	しゅうかく
	収穫
	Dt
	sự thu hoạch

	2074
	692 
	しゅうきょう
	宗教
	Dt
	tôn giáo

	2075
	693 
	じゅうし
	重視
	Dt
	sự đề cao, coi trọng

	2076
	694 
	しゅうしょく
	就職
	Dt
	sự xin việc

	2077
	695 
	しゅうせい
	修正
	Dt
	sự chỉnh sửa, sửa đổi

	2078
	696 
	じゅうたい
	渋滞
	Dt
	sự tắc nghẽn (giao thông)

	2079
	697 
	じゅうだいな
	重大な
	Tt-na
	trọng đại, quan trọng

	2080
	698 
	じゅうたく
	住宅
	Dt
	nhà ở

	2081
	699 
	しゅうだん
	集団
	Dt
	tập thể, nhóm

	2082
	700 
	しゅうちゅう
	集中
	Dt
	tập trung, tập hợp

	2083
	701 
	しゅうにゅう
	収入
	Dt
	thu nhập

	2084
	702 
	じゅうみん
	住民
	Dt
	người dân, nhân dân

	2085
	703 
	じゅうような
	重要な
	Tt-na
	quan trọng

	2086
	704 
	しゅうり
	修理
	Dt
	sự sửa chữa

	2087
	705 
	しゅぎ
	主義
	Dt
	chủ nghĩa 

	2088
	706 
	じゅく
	塾
	Dt
	nơi dạy thêm/học thêm

	2089
	707 
	しゅくはく
	宿泊
	Dt
	sự ngủ lại qua đêm, trọ lại

	2090
	708 
	しゅじゅつ
	手術
	Dt
	sự/cuộc phẫu thuật

	2091
	709 
	じゅしょうする
	受賞する
	Đt
	nhận giải thưởng

	2092
	710 
	しゅだん
	手段
	Dt
	biện pháp, phương pháp

	2093
	711 
	しゅちょう
	主張
	Dt
	chủ trương

	2094
	712 
	しゅっしん
	出身
	Dt
	xuất thân

	2095
	713 
	しゅっせき
	出席
	Dt
	sự có mặt, tham dự

	2096
	714 
	しゅっぱつ
	出発
	Dt
	sự xuất phát

	2097
	715 
	しゅっぱつする
	出発する
	Đt
	xuất phát, bắt đầu đi

	2098
	716 
	しゅっぱん
	出版
	Dt
	sự xuất bản

	2099
	717 
	しゅと
	首都
	Dt
	thủ đô

	2100
	718 
	しゅふ
	主婦
	Dt
	người nội trợ

	2101
	719 
	しゅような
	主要な
	Tt-na
	quan trọng, chủ yếu

	2102
	720 
	じゅよう
	需要
	Dt
	nhu cầu

	2103
	721 
	しゅるい
	種類
	Dt
	loại

	2104
	722 
	じゅん
	順
	Dt
	tuần tự 

	2105
	723 
	しゅんかん
	瞬間
	Dt
	chốc lát

	2106
	724 
	じゅんじょ
	順序
	Dt
	thứ tự, tuần tự

	2107
	725 
	じゅんちょう
	順調
	Dt
	sự thuận tiện, thuận lợi

	2108
	726 
	じゅんばん
	順番
	Dt
	thứ tự

	2109
	727 
	しょう
	章
	Dt
	chương

	2110
	728 
	しょう
	賞
	Dt
	phần thưởng

	2111
	729 
	しよう
	使用
	Dt
	sử dụng, dùng

	2112
	730 
	しょうがい
	障害
	Dt
	tật, chướng ngại

	2113
	731 
	しょうがくきん
	奨学金
	Dt
	học bổng

	2114
	732 
	しょうがっこう
	小学校
	Dt
	trường tiểu học

	2115
	733 
	じょうきゃく
	乗客
	Dt
	hành khách (đi tàu, xe..)

	2116
	734 
	じょうきょう
	上京
	Dt
	việc đến Tokyo

	2117
	735 
	じょうきょう
	状況
	Dt
	tình hình

	2118
	736 
	しょうきん
	賞金
	Dt
	tiền thưởng

	2119
	737 
	じょうけん
	条件
	Dt
	điều kiện

	2120
	738 
	しょうご
	正午
	Dt
	giữa trưa, 12h trưa

	2121
	739 
	しょうじきな
	正直な
	Tt-na
	thật thà

	2122
	740 
	じょうしき
	常識
	Dt
	hiểu biết thông thường

	2123
	741 
	しょうじょ
	少女
	Dt
	thiếu nữ, cô gái trẻ

	2124
	742 
	しょうしょう
	少々
	Ph.t
	một chút, một ít

	2125
	743 
	しょうじる
	生じる
	Đt (nội)
	nảy sinh, phát sinh

	2126
	744 
	じょうずに
	上手に
	Ph.t
	giỏi, siêu

	2127
	745 
	しょうたい
	招待
	Dt
	lời mời, lời rủ

	2128
	746 
	じょうたい
	状態
	Dt
	trạng thái

	2129
	747 
	しょうたいする
	招待する
	Đt
	mời, rủ

	2130
	748 
	じょうたつ
	上達
	Dt
	sự tiến bộ

	2131
	749 
	じょうだん
	冗談
	Dt
	việc nói đùa, lời nói đùa

	2132
	750 
	しょうち
	承知
	Dt
	sự hiểu, biết

	2133
	751 
	じょうとう
	上等
	Dt
	cao cấp, cấp cao

	2134
	752 
	しょうとつ
	衝突
	Dt
	sự va chạm, xung đột

	2135
	753 
	しょうにん
	商人
	Dt
	thương nhân

	2136
	754 
	しょうにん
	承認
	Dt
	sự thừa nhận, công nhận

	2137
	755 
	しょうねん
	少年
	Dt
	thiếu niên

	2138
	756 
	しょうばい
	商売
	Dt
	thương mại, sự buôn bán

	2139
	757 
	しょうひ
	消費
	Dt
	tiêu dùng

	2140
	758 
	しょうひん
	商品
	Dt
	sản phẩm

	2141
	759 
	じょうぶな
	丈夫な
	Tt-na
	chắc chắn, bền

	2142
	760 
	しょうぼう
	消防
	Dt
	việc phòng cháy

	2143
	761 
	しょうめい
	証明
	Dt
	chứng minh

	2144
	762 
	じょおう
	女王
	Dt
	nữ hoàng, nữ vương

	2145
	763 
	ショート
	 
	Dt
	sự ngắn, thiếu

	2146
	764 
	しょくぎょう
	職業
	Dt
	nghề nghiệp

	2147
	765 
	しょくじ
	食事
	Dt
	bữa ăn

	2148
	766 
	しょくたく
	食卓
	Dt
	bàn ăn

	2149
	767 
	しょくひん
	食品
	Dt
	thực phẩm

	2150
	768 
	しょくぶつ
	植物
	Dt
	thực vật

	2151
	769 
	しょくもつ
	食物
	Dt
	đồ ăn

	2152
	770 
	しょくよく
	食欲
	Dt
	sự thèm ăn

	2153
	771 
	しょくりょう
	食料
	Dt
	đồ ăn

	2154
	772 
	しょくりょう
	食糧
	Dt
	lương thực

	2155
	773 
	じょし
	女子
	Dt
	con gái

	2156
	774 
	じょしゅ
	助手
	Dt
	người phụ giúp, người hỗ trợ

	2157
	775 
	じょじょに
	徐々に
	Ph.t
	dần dần

	2158
	776 
	じょせい
	女性
	Dt
	phụ nữ, con gái

	2159
	777 
	しょもつ
	書物
	Dt
	sách

	2160
	778 
	じょゆう
	女優
	Dt
	nữ diễn viên

	2161
	779 
	しょるい
	書類
	Dt
	giấy tờ, hồ sơ

	2162
	780 
	しらせ
	知らせ
	Dt
	sự thông báo, thông báo

	2163
	781 
	しらべ
	調べ
	Dt
	việc điều tra, tìm hiểu

	2164
	782 
	しり
	尻
	Dt
	mông

	2165
	783 
	しりあう
	知り合う
	Đt
	biết nhau, quen

	2166
	784 
	しるし
	印
	Dt
	dấu, mác

	2167
	785 
	しろ
	城
	Dt
	tòa lâu đài, thành

	2168
	786 
	しんがく
	進学
	Dt
	việc học lên bậc cao hơn 

	2169
	787 
	シングル
	 
	Dt
	(giường, phòng) đơn, một

	2170
	788 
	しんけい
	神経
	Dt
	thần kinh

	2171
	789 
	しんけんな
	真剣な
	Tt-na
	nghiêm túc

	2172
	790 
	しんこう
	信仰
	Dt
	tín ngưỡng

	2173
	791 
	じんこう
	人口
	Dt
	dân số

	2174
	792 
	しんこくな
	深刻な
	Tt-na
	trầm trọng, nghiêm trọng

	2175
	793 
	じんしゅ
	人種
	Dt
	nhân loại

	2176
	794 
	しんじる
	信じる
	Đt
	tin, tin tưởng

	2177
	795 
	じんせい
	人生
	Dt
	nhân sinh, cuộc đời

	2178
	796 
	しんせき
	親戚
	Dt
	họ hàng, người thân

	2179
	797 
	しんせん
	新鮮
	Dt
	sự tươi, mới

	2180
	798 
	しんぞう
	心臓
	Dt
	quả tim, tim

	2181
	799 
	しんたい
	身体
	Dt
	cơ thể

	2182
	800 
	しんちょう
	身長
	Dt
	chiều cao

	2183
	801 
	しんちょう
	慎重
	Dt
	sự cẩn thận

	2184
	802 
	しんねんかい
	新年会
	Dt
	tiệc đầu năm

	2185
	803 
	しんぱい
	心配
	Dt
	sự lo lắng

	2186
	804 
	しんぱん
	審判
	Dt
	thẩm phán

	2187
	805 
	じんぶつ
	人物
	Dt
	nhân vật

	2188
	806 
	しんぽ
	進歩
	Dt
	sự tiến bộ

	2189
	807 
	しんゆう
	親友
	Dt
	bạn thân

	2190
	808 
	しんよう
	信用
	Dt
	sự tin dùng, tín dụng

	2191
	809 
	しんらい
	信頼
	Dt
	sự tin tưởng

	2192
	810 
	しんり
	心理
	Dt
	tâm lý

	2193
	811 
	じんるい
	人類
	Dt
	nhân loại

	2194
	812 
	すいえい
	水泳
	Dt
	sự bơi lội

	2195
	813 
	すいじゅん
	水準
	Dt
	tiêu chuẩn

	2196
	814 
	すいみん
	睡眠
	Dt
	ngủ

	2197
	815 
	すうじ
	数字
	Dt
	con số

	2198
	816 
	スープ
	 
	Dt
	món súp

	2199
	817 
	すえ
	末
	Dt
	cuối…

	2200
	818 
	すがた
	姿
	Dt
	hình dáng, dáng vẻ

	2201
	819 
	スキーじょう
	スキー場
	Dt
	bãi trượt tuyết

	2202
	820 
	すぎる
	過ぎる
	Đt
	quá, làm quá (động từ)

	2203
	821 
	すくう
	救う
	Đt
	cứu, giúp đỡ

	2204
	822 
	すぐれる
	優れる
	Đt
	giỏi, xuất sắc

	2205
	823 
	スケート
	 
	Dt
	môn trượt băng

	2206
	824 
	スケジュール
	 
	Dt
	lịch trình

	2207
	825 
	すごす
	過ごす
	Đt
	trải qua

	2208
	826 
	すじ
	筋
	Dt
	sợi, cơ (bắp)

	2209
	827 
	すすめる
	進める
	Đt
	tiến lên, đi lên phía trước

	2210
	828 
	すすめる
	勧める
	Đt
	gợi ý, khuyên

	2211
	829 
	スター
	 
	Dt
	ngôi sao

	2212
	830 
	スタート
	 
	Dt
	sự bắt đầu, khởi đầu

	2213
	831 
	スタイル
	 
	Dt
	kiểu, phong cách

	2214
	832 
	スタンダード
	 
	Dt
	tiêu chuẩn

	2215
	833 
	ずつ
	(一人)ずつ
	Dt
	từng (người một)

	2216
	834 
	ずつう
	頭痛
	Dt
	sự đau đầu

	2217
	835 
	すてきな
	 素敵な
	Tt-na
	hay, tuyệt vời

	2218
	836 
	すでに
	既に
	Ph.t
	đã… rồi

	2219
	837 
	ステレオ
	 
	Dt
	âm thanh stereo

	2220
	838 
	すなわち
	 
	Lt
	hoặc, nói cách khác

	2221
	839 
	すばらしい
	素晴らしい
	Tt-i
	tuyệt vời, đẹp

	2222
	840 
	スピード
	 
	Dt
	tốc độ

	2223
	841 
	すべて
	全て
	Dt, Ph.t 
	toàn bộ, tất cả

	2224
	842 
	すべる
	滑る
	Đt
	trơn, trượt

	2225
	843 
	ズボン
	 
	Dt
	quần dài

	2226
	844 
	すませる
	済ませる
	Đt
	làm cho xong

	2227
	845 
	する
	(味/音が)する
	Đt
	ngửi thấy (mùi vị), nghe thấy (âm thanh)

	2228
	846 
	するどい
	鋭い
	Tt-i
	sắc, nhọn

	2229
	847 
	せい
	(日本)製
	Dt
	mác hàng, đồ ghi nơi sản xuất (do Nhật Bản sản xuất)

	2230
	848 
	せいかく
	性格
	Dt
	tính cách

	2231
	849 
	せいき
	(２０)世紀
	Dt
	thế kỷ (20)

	2232
	850 
	せいきゅう
	請求
	Dt
	yêu cầu

	2233
	851 
	ぜいきん
	税金
	Dt
	tiền thuế

	2234
	852 
	せいけつな
	清潔な
	Tt-na
	sạch sẽ

	2235
	853 
	せいげん
	制限
	Dt
	hạn chế, giới hạn

	2236
	854 
	せいこう
	成功
	Dt
	sự thành công

	2237
	855 
	せいさん
	生産
	Dt
	sự sản xuất

	2238
	856 
	せいしき
	正式
	Dt
	chính thức

	2239
	857 
	せいしん
	精神
	Dt
	tinh thần

	2240
	858 
	せいじん
	成人
	Dt
	người lớn, người trưởng thành

	2241
	859 
	せいじんしき
	成人式
	Dt
	lễ thành nhân (lễ đón chào tuổi 20 của Nhật Bản)

	2242
	860 
	せいぜい
	精々
	Dt
	cố gắng hết sức có thể

	2243
	861 
	せいせき
	成績
	Dt
	thành tích

	2244
	862 
	せいぞう
	製造
	Dt
	việc chế tạo

	2245
	863 
	ぜいたく
	贅沢
	Dt
	sự phí, lãng phí

	2246
	864 
	せいちょう
	成長
	Dt
	sự trưởng thành

	2247
	865 
	せいと
	生徒
	Dt
	học sinh

	2248
	866 
	せいど
	制度
	Dt
	chế độ

	2249
	867 
	せいねん
	青年
	Dt
	thanh niên

	2250
	868 
	せいふ
	政府
	Dt
	chính phủ

	2251
	869 
	せいぶつ
	生物
	Dt
	sinh vật

	2252
	870 
	せいめい
	生命
	Dt
	sinh mệnh

	2253
	871 
	せいようかする
	西洋化する
	Đt
	Tây Âu hóa

	2254
	872 
	せいり
	整理
	Dt
	sự sắp xếp

	2255
	873 
	せいりする
	整理する
	Đt
	sắp xếp

	2256
	874 
	せかいてきに
	世界的に
	Ph.t
	trên phạm vi toàn thế giới

	2257
	875 
	せきたん
	石炭
	Dt
	than đá

	2258
	876 
	せきにん
	責任
	Dt
	trách nhiệm

	2259
	877 
	せきゆ
	石油
	Dt
	dầu

	2260
	878 
	せけん
	世間
	Dt
	thế gian

	2261
	879 
	せっきょくてきな
	積極的な
	Tt-na
	tích cực

	2262
	880 
	せっけい
	設計
	Dt
	việc thiết kế

	2263
	881 
	せっけいする
	設計する
	Đt
	thiết kế

	2264
	882 
	せっけん
	石鹸
	Dt
	xà bông, xà phòng

	2265
	883 
	ぜったい
	絶対
	Dt
	sự tuyệt đối

	2266
	884 
	ぜったいに
	絶対に
	Ph.t
	một cách tuyệt đối

	2267
	885 
	セット
	 
	Dt
	theo đôi, theo bộ

	2268
	886 
	セットする
	 
	Đt
	cho thành đôi, cho thành bộ

	2269
	887 
	せつび
	設備
	Dt
	thiết bị

	2270
	888 
	ぜつめつ
	絶滅
	Dt
	sự diệt vong, chết hết

	2271
	889 
	せつやく
	節約
	Dt
	sự tiết kiệm

	2272
	890 
	せめる
	責める
	Đt
	chỉ trích, đổ lỗi

	2273
	891 
	せわ
	世話
	Dt
	sự chăm sóc, trông nom

	2274
	892 
	せわをする
	世話をする
	Đt
	chăm sóc, quan tâm

	2275
	893 
	ぜんいん
	全員
	Dt
	tất cả mọi người

	2276
	894 
	せんこう
	専攻
	Dt
	chuyên ngành

	2277
	895 
	ぜんこく
	全国
	Dt
	toàn quốc

	2278
	896 
	せんじつ
	先日
	Dt
	hôm trước

	2279
	897 
	ぜんしゃ
	前者
	Dt
	cái phía trước, cái được nhắc trước

	2280
	898 
	せんしゅ
	選手
	Dt
	vận động viên

	2281
	899 
	ぜんしん
	前進
	Dt
	sự tiến về phía trước

	2282
	900 
	センス
	 
	Dt
	sự tinh tế, cảm tính

	2283
	901 
	せんそう
	戦争
	Dt
	chiến tranh

	2284
	902 
	ぜんたい
	全体
	Dt
	toàn thể, toàn bộ

	2285
	903 
	せんたくもの
	洗濯物
	Dt
	đồ giặt

	2286
	904 
	センチ
	 
	Dt
	cm (centimet)

	2287
	905 
	せんぬき
	栓抜き
	Dt
	cái mở nắp chai

	2288
	906 
	ぞう
	象
	Dt
	con voi

	2289
	907 
	そうおん
	騒音
	Dt
	tiếng ồn

	2290
	908 
	ぞうか
	増加
	Dt
	sự tăng lên

	2291
	909 
	そうさ
	操作
	Dt
	thao tác

	2292
	910 
	そうじ
	掃除
	Dt
	sự dọn dẹp, lau dọn

	2293
	911 
	そうぞう
	想像
	Dt
	sự tưởng tượng

	2294
	912 
	そうぞく
	相続
	Dt
	sự kế tục, thừa kế

	2295
	913 
	そうたいする
	早退する
	Đt
	rời đi sớm, về sớm

	2296
	914 
	そうだん
	相談
	Dt
	việc thảo luận, nói chuyện

	2297
	915 
	そうち
	装置
	Dt
	biện pháp

	2298
	916 
	そうとう
	相当
	Dt
	sự tương đương

	2299
	917 
	そこで
	 
	Lt
	vì thế

	2300
	918 
	そしき
	組織
	Dt
	tổ chức

	2301
	919 
	そそぐ
	注ぐ
	Đt
	đổ vào

	2302
	920 
	そだつ
	育つ
	Đt (nội)
	lớn lên

	2303
	921 
	そだてる
	育てる
	Đt
	nuôi dưỡng, nuôi nấng

	2304
	922 
	そっくり
	 
	Ph.t
	giống hệt

	2305
	923 
	そっと
	 
	Ph.t
	một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ

	2306
	924 
	そなえる
	備える
	Đt
	trang bị, chuẩn bị

	2307
	925 
	そのあと
	その後
	Dt/Ph.t
	sau đó

	2308
	926 
	そのうえ
	 
	Lt
	ngoài ra, hơn nữa

	2309
	927 
	そのうち
	 
	Ph.t
	trong lúc đó

	2310
	928 
	そのまま
	 
	Ph.t
	nguyên như vậy

	2311
	929 
	そば
	側
	Dt
	bên cạnh

	2312
	930 
	そふ
	祖父
	Dt
	ông tôi

	2313
	931 
	ソファー
	 
	Dt
	ghế sofa

	2314
	932 
	そぼ
	祖母
	Dt
	bà tôi

	2315
	933 
	そまつ
	粗末
	Dt
	 thô (không tinh xảo)

	2316
	934 
	それぞれ
	 
	Dt
	lần lượt từng cái

	2317
	935 
	それでは
	 
	Lt
	sau đây thì

	2318
	936 
	それなら
	 
	Lt
	nếu như vậy thì…

	2319
	937 
	そろばん
	算盤
	Dt
	bàn tính

	2320
	938 
	そんがい
	損害
	Dt
	sự tổn hại

	2321
	939 
	そんけい
	尊敬
	Dt
	sự tôn kính, kính trọng

	2322
	940 
	そんざい
	存在
	Dt
	sự tồn tại

	2323
	941 
	ぞんじる
	存じる
	Đt
	nghĩ, biết (cách nói khiêm nhường của 思う)

	2324
	942 
	そんちょう
	尊重
	Dt
	sự tôn trọng

	2325
	943 
	だい
	(電話)代
	Dt
	phí, cước (điện thoại)

	2326
	944 
	たいいく
	体育
	Dt
	thể dục

	2327
	945 
	たいいんする
	退院する
	Đt
	ra viện

	2328
	946 
	たいおん
	体温
	Dt
	nhiệt độ cơ thể

	2329
	947 
	たいかい
	大会
	Dt
	đại hội

	2330
	948 
	だいがくせい
	大学生
	Dt
	sinh viên đại học

	2331
	949 
	たいき
	大気
	Dt
	không khí

	2332
	950 
	だいきん
	代金
	Dt
	chi phí, tiền mua hàng

	2333
	951 
	たいくつ
	退屈
	Dt
	sự chán, tẻ nhạt

	2334
	952 
	たいざい
	滞在
	Dt
	việc ở lại, lưu trú

	2335
	953 
	たいし
	大使
	Dt
	đại sứ

	2336
	954 
	たいした
	大した
	Cxt
	quan trọng

	2337
	955 
	たいしょう
	対象
	Dt
	đối tượng

	2338
	956 
	だいじん
	大臣
	Dt
	bộ trưởng

	2339
	957 
	たいする
	対する
	Đt
	đối với

	2340
	958 
	たいせん
	大戦
	Dt
	đại chiến

	2341
	959 
	たいど
	態度
	Dt
	thái độ

	2342
	960 
	たいはん
	大半
	Dt
	phần lớn, hầu hết

	2343
	961 
	だいひょう
	代表
	Dt
	đại diện, người đại diện

	2344
	962 
	たいふう
	台風
	Dt
	cơn bão

	2345
	963 
	だいぶぶん
	大部分
	Dt/ Pht
	phần lớn

	2346
	964 
	たいへんな
	大変な
	Tt-na
	vất vả

	2347
	965 
	たいほ
	逮捕
	Dt
	bắt giữ

	2348
	966 
	ダイヤ
	 
	Dt
	kim cương

	2349
	967 
	たいらな
	平らな
	Tt-na
	bằng phẳng

	2350
	968 
	だいり
	代理
	Dt
	đại lý, làm thay cho

	2351
	969 
	たいりく
	大陸
	Dt
	lục địa

	2352
	970 
	たおす
	倒す
	Đt
	đẩy đổ, làm đổ

	2353
	971 
	たおれる
	倒れる
	Dt
	đổ, gục ngã, đổ gục

	2354
	972 
	たがい
	互い
	Dt
	lẫn nhau, cả đôi bên cùng

	2355
	973 
	たかさ
	高さ
	Dt
	chiều cao, độ cao

	2356
	974 
	たから
	宝
	Dt
	báu vật

	2357
	975 
	だから
	だから
	Lt
	cho nên

	2358
	976 
	たくはいびん
	宅配便
	Dt
	chuyển phát đến tận nhà

	2359
	977 
	たしかめる
	確かめる
	Đt
	đảm bảo, xác nhận

	2360
	978 
	たしょう
	多少
	Dt/ Ph.t
	ít nhiều

	2361
	979 
	だす
	(熱を)出す
	Đt
	tỏa (nhiệt)

	2362
	980 
	たすかる
	助かる
	Đt (nội)
	thật may, được trợ giúp

	2363
	981 
	たすける
	助ける
	Đt
	cứu, giúp đỡ

	2364
	982 
	ただいま
	只今
	Dt/ Ph.t/ Th.t
	ngay lúc này, bây giờ (cách nói lịch sự của いま); câu chào khi về đến nhà hay địa điểm lúc trước

	2365
	983 
	たたかい
	戦い
	Dt
	trận chiến

	2366
	984 
	たたかう
	戦う
	Đt
	chiến đấu

	2367
	985 
	たたく
	叩く
	Đt
	đánh, đập

	2368
	986 
	ただしい
	正しい
	Tt-i
	đúng, chính xác

	2369
	987 
	ただちに
	直ちに
	Pht
	ngay lập tức

	2370
	988 
	たちあがる
	立ち上がる
	Đt
	đứng lên

	2371
	989 
	たちば
	立場
	Dt
	lập trường, góc độ (quan điểm)

	2372
	990 
	たつ
	(時間が)経つ
	Đt
	(thời gian) trôi

	2373
	991 
	たっする
	達する
	Đt
	đạt đến

	2374
	992 
	だって
	 
	Lt
	thì đó,…

	2375
	993 
	たっぷり
	 
	Ph.t
	nhiều, thoải mái

	2376
	994 
	たて
	縦
	Dt
	dọc, chiều dọc

	2377
	995 
	たとえ
	 
	Lt
	giả dụ như

	2378
	996 
	たにん
	他人
	Dt
	người khác

	2379
	997 
	たね
	種
	Dt
	hạt

	2380
	998 
	たのしみ
	楽しみ
	Dt
	sự hứng thú, mong chờ

	2381
	999 
	たのしむ
	楽しむ
	Đt
	háo hức, mong chờ

	2382
	1000 
	たのむ
	頼む
	Đt
	nhờ, nhờ vả, dựa dẫm

	2383
	1001 
	たば
	束
	Dt
	bó

	2384
	1002 
	たび
	度
	Dt
	lần

	2385
	1003 
	たび
	旅
	Dt
	chuyến đi

	2386
	1004 
	たびたび
	 
	Ph.t
	thi thoảng

	2387
	1005 
	たま
	玉
	Dt
	ngọc, viên ngọc

	2388
	1006 
	たまたま
	偶々
	Ph.t
	đôi khi

	2389
	1007 
	たまに
	偶に
	Ph.t
	hiếm khi

	2390
	1008 
	だまる
	黙る
	Đt
	im lặng

	2391
	1009 
	ためし
	試し
	Dt
	phép thử

	2392
	1010 
	ためす
	試す
	Đt
	thử làm

	2393
	1011 
	たより
	便り
	Dt
	thư gửi, việc gửi thư

	2394
	1012 
	たよる
	頼る
	Đt
	nhờ cậy, nhờ vả

	2395
	1013 
	だん
	段
	Dt
	bậc, tầng

	2396
	1014 
	たんい
	単位
	Dt
	đơn vị, tín chỉ

	2397
	1015 
	タンゴ
	 
	Dt
	điệu tango

	2398
	1016 
	たんご
	単語
	Dt
	từ vựng

	2399
	1017 
	だんし
	男子
	Dt
	con trai

	2400
	1018 
	たんじゅんな
	単純な
	Tt-na
	đơn giản

	2401
	1019 
	たんじょう
	誕生
	Dt
	sự sinh ra, ra đời

	2402
	1020 
	たんす
	箪笥
	Dt
	cái tủ

	2403
	1021 
	だんせい
	男性
	Dt
	đàn ông, con trai, nam giới

	2404
	1022 
	だんたい
	団体
	Dt
	đoàn thể

	2405
	1023 
	たんとう
	担当
	Dt
	sự phụ trách

	2406
	1024 
	たんなる
	単なる
	Cxt
	đơn giản 

	2407
	1025 
	たんに
	単に
	Ph.t
	đơn giản là, một cách đơn giản

	2408
	1026 
	だんぼう
	暖房
	Dt
	máy sưởi

	2409
	1027 
	ち
	地
	Dt
	đất

	2410
	1028 
	ちい
	地位
	Dt
	địa vị

	2411
	1029 
	ちいき
	地域
	Dt
	khu vực

	2412
	1030 
	ちいさな
	小さな
	Tt-na
	nhỏ, bé

	2413
	1031 
	チーズ
	 
	Dt
	phô mai

	2414
	1032 
	ちえ
	知恵
	Dt
	trí khôn

	2415
	1033 
	ちがい
	違い
	Dt
	sự khác nhau

	2416
	1034 
	ちかごろ
	近頃
	Dt/Ph.t
	gần đây

	2417
	1035 
	ちく
	地区
	Dt
	khu vực

	2418
	1036 
	ちこく
	遅刻
	Dt
	muộn, trễ

	2419
	1037 
	ちこくする
	遅刻する
	Đt
	bị muộn, muộn

	2420
	1038 
	ちじ
	知事
	Dt
	thị trưởng (thành phố)

	2421
	1039 
	ちしき
	知識
	Dt
	tri thức, kiến thức

	2422
	1040 
	ちちおや
	父親
	Dt
	bố

	2423
	1041 
	ちっとも
	 
	Ph.t
	một chút cũng không..., hoàn toàn không...

	2424
	1042 
	ちのう
	知能
	Dt
	khả năng nhận thức

	2425
	1043 
	ちほう
	地方
	Dt
	địa phương

	2426
	1044 
	チャレンジする
	 
	Đt
	thử sức

	2427
	1045 
	ちゃんと
	 
	Ph.t
	một cách cẩn thận

	2428
	1046 
	ちゅうおう
	中央
	Dt
	trung ương, trung tâm

	2429
	1047 
	ちゅうがっこう
	中学校
	Dt
	trường trung học cơ sở, trường cấp 2

	2430
	1048 
	ちゅうこ
	中古
	Dt
	đồ vật cũ, đã qua sử dụng

	2431
	1049 
	ちゅうし
	中止
	Dt
	sự dừng, ngừng 

	2432
	1050 
	ちゅうしょく
	昼食
	Dt
	bữa trưa

	2433
	1051 
	ちゅうしん
	中心
	Dt
	trung tâm, trọng tâm

	2434
	1052 
	ちゅうもく
	注目
	Dt
	sự chú trọng, tâm điểm 

	2435
	1053 
	ちょうき
	長期
	Dt
	dài kỳ

	2436
	1054 
	ちょうさ
	調査
	Dt
	cuộc điều tra

	2437
	1055 
	ちょうじょう
	頂上
	Dt
	đỉnh, trên cùng

	2438
	1056 
	ちょうせつする
	調節する
	Đt
	điều chỉnh

	2439
	1057 
	ちょうだい
	 
	Dt
	việc xin, nhận (cách nói khiêm nhường)

	2440
	1058 
	ちょうど
	丁度
	Ph.t
	đúng lúc, vừa vặn

	2441
	1059 
	ちょうなん
	長男
	Dt
	trưởng nam, con trai cả

	2442
	1060 
	ちょきん
	貯金
	Dt
	tiền tiết kiệm được

	2443
	1061 
	ちょきんする
	貯金する
	Đt
	tiết kiệm tiền

	2444
	1062 
	ちょしゃ
	著者
	Dt
	tác giả (bài báo, sách..)

	2445
	1063 
	ついに
	遂に
	Ph.t
	cuối cùng

	2446
	1064 
	ツイン
	 
	Dt
	(giường, phòng) đôi

	2447
	1065 
	つうか
	通過
	Dt
	sự đi qua, thông qua

	2448
	1066 
	つうがく
	通学
	Dt
	sự đi học

	2449
	1067 
	つうこう
	通行
	Dt
	sự đi qua, thông hành

	2450
	1068 
	つうじる
	通じる
	Đt
	thông qua

	2451
	1069 
	つかまる
	捕まる
	Đt
	bắt giữ

	2452
	1070 
	つかむ
	掴む
	Đt
	nắm, giữ, bắt

	2453
	1071 
	つかれ
	疲れ
	Dt
	sự mệt mỏi

	2454
	1072 
	つきあい
	付き合い
	Dt
	sự gặp gỡ, quan hệ, giao tiếp, qua lại

	2455
	1073 
	つぎつぎ
	次々
	Ph.t
	tiếp tục

	2456
	1074 
	つく
	就く
	Đt
	kiếm được (việc làm..)

	2457
	1075 
	つける
	(丸を)付ける
	Đt
	đánh dấu (hình tròn)

	2458
	1076 
	つける
	付ける
	Đt
	gắn

	2459
	1077 
	つち
	土
	Dt
	đất

	2460
	1078 
	つづき
	続き
	Dt
	sự tiếp tục

	2461
	1079 
	つつみ
	包み
	Dt
	cái gói, cái bọc

	2462
	1080 
	つつむ
	包む
	Đt
	gói, bọc

	2463
	1081 
	つとめ
	勤め
	Dt
	sự làm việc; nghĩa vụ, nhiệm vụ

	2464
	1082 
	つとめる
	勤める
	Đt
	làm việc

	2465
	1083 
	つなぐ
	繋ぐ
	Đt 
	gắn kết

	2466
	1084 
	つねに
	常に
	Ph.t
	thường xuyên

	2467
	1085 
	つばさ
	翼
	Dt
	đôi cánh

	2468
	1086 
	つまらない
	詰まらない
	Tt-i
	chán, tẻ nhạt

	2469
	1087 
	つまり
	 
	Lt
	tóm lại

	2470
	1088 
	つみ
	罪
	Dt
	tội lỗi

	2471
	1089 
	つむ
	積む
	Đt
	tích, tăng lên, chồng lên, chất lên

	2472
	1090 
	つめる
	詰める
	Đt
	nhồi nhét

	2473
	1091 
	つもる
	積もる
	Đt
	được chất đống

	2474
	1092 
	つゆ
	梅雨
	Dt
	mùa mưa

	2475
	1093 
	つらい
	辛い
	Tt-i
	vất vả, cay đắng

	2476
	1094 
	であい
	出会い
	Dt
	sự gặp gỡ

	2477
	1095 
	であう
	出会う
	Đt
	gặp gỡ

	2478
	1096 
	ていあん
	提案
	Dt
	sự đề xuất

	2479
	1097 
	ていき
	定期
	Dt
	định kỳ

	2480
	1098 
	ていこう
	抵抗
	Dt
	sự phản đối

	2481
	1099 
	ていしゅつ
	提出
	Dt
	việc nộp

	2482
	1100 
	ていど
	程度
	Dt
	mức độ

	2483
	1101 
	ていねいな
	丁寧な
	Tt-na
	cẩn thận, lịch sự

	2484
	1102 
	デート
	 
	Dt
	buổi hẹn hò, sự hẹn hò

	2485
	1103 
	てき
	敵
	Dt
	địch, kẻ thù

	2486
	1104 
	できごと
	出来事
	Dt
	sự kiện

	2487
	1105 
	てきする
	適する
	Đt
	thích hợp

	2488
	1106 
	てきせつ
	適切
	Dt/Tt-na
	sự thích hợp

	2489
	1107 
	てきど
	適度
	Dt
	mức độ thích hợp

	2490
	1108 
	てきとうな
	適当な
	Tt-na
	thích hợp, phù hợp

	2491
	1109 
	てきよう
	適用
	Dt
	sự áp dụng

	2492
	1110 
	できるだけ
	 
	Ph.t
	hết sức có thể

	2493
	1111 
	テスト
	 
	Dt
	bài thi, bài kiểm tra

	2494
	1112 
	てつ
	鉄
	Dt
	sắt

	2495
	1113 
	てつがく
	哲学
	Dt
	triết học

	2496
	1114 
	てつだい
	手伝い
	Dt
	sự giúp đỡ

	2497
	1115 
	てってい
	徹底
	Dt
	sự triệt để

	2498
	1116 
	てつどう
	鉄道
	Dt
	đường sắt

	2499
	1117 
	てつや
	徹夜
	Dt
	việc thức trắng đêm

	2500
	1118 
	てま
	手間
	Dt
	thời gian/công sức cho việc gì

	2501
	1119 
	デモ
	 
	Dt
	sự/ cuộc biểu tình

	2502
	1120 
	でる
	(試合に)出る
	Đt
	dự (thi), đi (thi)

	2503
	1121 
	でる
	(本が)出る
	Đt
	có (sách), xuất bản

	2504
	1122 
	てん
	(１００)点
	Dt
	(100) điểm

	2505
	1123 
	てんけい
	典型
	Dt
	điển hình

	2506
	1124 
	てんこう
	天候
	Dt
	thời tiết, khí hậu

	2507
	1125 
	でんし
	電子(手帳)
	Dt
	(sổ tay) điện tử

	2508
	1126 
	テント
	 
	Dt
	lều

	2509
	1127 
	でんとう
	伝統
	Dt
	truyền thống

	2510
	1128 
	てんねん
	天然
	Dt
	tự nhiên, thiên nhiên

	2511
	1129 
	とい
	問い
	Dt
	câu hỏi

	2512
	1130 
	とう
	党
	Dt
	đảng

	2513
	1131 
	とう
	塔
	Dt
	tháp

	2514
	1132 
	とうあん
	答案
	Dt
	phương án trả lời

	2515
	1133 
	どういつ
	同一
	Dt
	đồng nhất

	2516
	1134 
	どうか
	 
	Ph.t
	xem thế nào…

	2517
	1135 
	とうじ
	当時
	Dt
	thời đó

	2518
	1136 
	どうし
	動詞
	Dt
	động từ

	2519
	1137 
	どうじ
	同時
	Dt
	đồng thời

	2520
	1138 
	どうしても
	 
	Ph.t
	kiểu gì cũng

	2521
	1139 
	とうちゃく
	到着
	Dt
	sự đến nơi

	2522
	1140 
	とうちゃくする
	到着する
	Đt
	đến nơi

	2523
	1141 
	どうとく
	道徳
	Dt
	đạo đức

	2524
	1142 
	とうひょう
	投票
	Dt
	sự bỏ phiếu

	2525
	1143 
	どうも
	 
	Th.t/ Ph.t
	(từ đứng đầu hoặc thay thế các phát ngôn cảm ơn, xin lỗi…)

	2526
	1144 
	どうよう
	同様
	Dt
	sự giống nhau, như trên

	2527
	1145 
	どうりょう
	同僚
	Dt
	đồng nghiệp

	2528
	1146 
	どうろ
	道路
	Dt
	đường xá

	2529
	1147 
	とおす
	通す
	Đt
	xuyên qua

	2530
	1148 
	とおり
	通り
	Dt
	đường..., phố...

	2531
	1149 
	とおりすぎる
	通り過ぎる
	Đt
	đi quá

	2532
	1150 
	とおる
	通る
	Đt
	đi qua

	2533
	1151 
	とく
	解く
	Đt
	giải (câu đố, bài toán...)

	2534
	1152 
	とくい
	得意
	Dt
	sự giỏi giang, có khiếu

	2535
	1153 
	どくしょ
	読書
	Dt
	việc đọc sách

	2536
	1154 
	とくちょう
	特徴
	Dt
	đặc trưng

	2537
	1155 
	どくとく
	独特
	Dt
	đặc điểm, đặc sắc

	2538
	1156 
	とくべつな
	特別な
	Tt-na
	đặc biệt

	2539
	1157 
	どくりつ
	独立
	Dt
	độc lập

	2540
	1158 
	とける
	解ける
	Đt
	được giải (câu đố, bài toán..)

	2541
	1159 
	とざん
	登山
	Dt
	việc leo núi

	2542
	1160 
	とし
	都市
	Dt
	thành phố

	2543
	1161 
	としつき
	年月
	Dt
	năm tháng

	2544
	1162 
	としょ
	図書
	Dt
	sách vở

	2545
	1163 
	としより
	年寄
	Dt
	người già

	2546
	1164 
	とたん
	途端
	Ph.t/Dt
	lập tức, ngay khi

	2547
	1165 
	とち
	土地
	Dt
	đất đai

	2548
	1166 
	とちゅう
	途中
	Dt
	giữa chừng

	2549
	1167 
	どちらさま
	どちら様
	Đại từ
	vị nào

	2550
	1168 
	とつぜん
	突然
	Ph.t
	đột nhiên

	2551
	1169 
	トップ
	 
	Dt
	đứng đầu

	2552
	1170 
	とどく
	届く
	Đt (nội)
	đến nơi, được chuyển đến nơi

	2553
	1171 
	とどける
	届ける
	Đt
	đưa đến nơi, chuyển đến nơi

	2554
	1172 
	とにかく
	 
	Ph.t
	dù sao đi nữa,...

	2555
	1173 
	とばす
	飛ばす
	Đt
	bay, sải bay

	2556
	1174 
	とびだす
	飛び出す
	Đt
	nhảy ra

	2557
	1175 
	ドイツ
	 
	Dt
	nước Đức

	2558
	1176 
	とめる
	留める
	Đt
	ghi lại, lưu lại

	2559
	1177 
	とも
	友
	Dt
	bạn

	2560
	1178 
	ともに
	共に
	Ph.t
	cùng nhau

	2561
	1179 
	とら
	虎
	Dt
	con hổ

	2562
	1180 
	ドライバー
	 
	Dt
	người lái xe

	2563
	1181 
	ドライブ
	 
	Dt
	chuyến đi chơi bằng ô tô

	2564
	1182 
	とらえる
	捕らえる/捉える
	Đt
	bắt

	2565
	1183 
	トラック
	 
	Dt
	xe tải

	2566
	1184 
	トランプ
	 
	Dt
	bộ bài

	2567
	1185 
	とりあげる
	取り上げる
	Đt
	đưa ra, nêu lên

	2568
	1186 
	とりかえる
	取り替える
	Đt
	đổi lấy

	2569
	1187 
	どりょく
	努力
	Dt
	sự nỗ lực

	2570
	1188 
	とる
	盗る
	Đt
	lấy trộm, ăn trộm

	2571
	1189 
	とる
	(ビデオに)撮る
	Đt
	chụp, quay (video)

	2572
	1190 
	ドレス
	 
	Dt
	bộ đầm, bộ váy áo 

	2573
	1191 
	とれる
	取れる
	Đt
	dễ tuột, dễ lấy

	2574
	1192 
	どろぼう
	泥棒
	Dt
	tên trộm, kẻ trộm

	2575
	1193 
	とんでもない
	 
	Tt-i
	không thể nghĩ tới, không ra làm sao

	2576
	1194 
	どんなに
	 
	Ph.t
	dù thế nào

	2577
	1195 
	トンネル
	 
	Dt
	đường hầm

	2578
	1196 
	ないよう
	内容
	Dt
	nội dung

	2579
	1197 
	なお
	 
	Lt
	thêm nữa

	2580
	1198 
	ながいきする
	長生きする
	Đt
	sống lâu

	2581
	1199 
	ながさ
	長さ
	Dt
	chiều dài, độ dài

	2582
	1200 
	ながす
	流す
	Đt
	làm trôi đi, cho chảy (chất lỏng..)

	2583
	1201 
	なかば
	半ば
	Dt
	nửa

	2584
	1202 
	なかま
	仲間
	Dt
	nhóm bạn, nhóm người

	2585
	1203 
	なかみ
	中身
	Dt
	bên trong, phần bên trong, phần ruột, nội dung

	2586
	1204 
	ながめ
	眺め
	Dt
	cái nhìn, ngắm nghía

	2587
	1205 
	ながめる
	眺める
	Đt
	ngắm nhìn

	2588
	1206 
	ながれ
	流れ
	Dt
	dòng chảy

	2589
	1207 
	ながれる
	流れる
	Đt (nội)
	chảy, trôi

	2590
	1208 
	なく
	泣く
	Đt
	khóc

	2591
	1209 
	なくなる
	亡くなる
	Đt
	mất, chết

	2592
	1210 
	なし
	無し
	Dt
	không có

	2593
	1211 
	なぜ
	何故
	Ph.t
	tại sao

	2594
	1212 
	なぜなら
	 
	Lt
	tại vì

	2595
	1213 
	なぞ
	謎
	Dt
	câu đố bí hiểm

	2596
	1214 
	なっとく
	納得
	Dt
	hiểu vấn đề

	2597
	1215 
	など
	等
	K.t
	vân vân, như là...

	2598
	1216 
	なな
	七
	Dt
	số 7

	2599
	1217 
	なま
	生
	Dt
	sự tươi, sống

	2600
	1218 
	なまける
	怠ける
	Đt
	lười nhác

	2601
	1219 
	なみだ
	涙
	Dt
	nước mắt

	2602
	1220 
	なやみ
	悩み
	Dt
	sự băn khoăn, điều bận tâm, sự/ điều trăn trở

	2603
	1221 
	なやむ
	悩む
	Đt
	băn khoăn, suy nghĩ, trăn trở

	2604
	1222 
	ならぶ
	並ぶ
	Dt
	được sắp xếp, xếp hàng

	2605
	1223 
	なる
	鳴る
	Đt
	kêu, rung

	2606
	1224 
	なる
	為る
	Đt
	trở thành, trở nên

	2607
	1225 
	なる
	成る
	Đt
	trở thành, trở nên

	2608
	1226 
	なんで
	何で
	Ph.t
	tại sao

	2609
	1227 
	なんとか
	何とか
	Ph.t
	bằng cách nào đó

	2610
	1228 
	にあう
	似合う
	Đt
	hợp, phù hợp

	2611
	1229 
	にがてな
	苦手な
	Tt-na
	không giỏi, kém

	2612
	1230 
	にぎる
	握る
	Đt
	nắm, cầm

	2613
	1231 
	にじかい
	二次会
	Dt
	tiệc tăng hai

	2614
	1232 
	にちじょう
	日常
	Dt
	thường ngày

	2615
	1233 
	にっこう
	日光
	Dt
	ánh sáng mặt trời

	2616
	1234 
	にっこり
	 
	Ph.t
	nhoẻn cười

	2617
	1235 
	にっちゅう
	日中
	Dt
	Nhật - Trung; ban ngày

	2618
	1236 
	にとって
	 
	Liên dụng
	đối với...

	2619
	1237 
	にゅういん
	入院
	Dt
	việc nhập viện

	2620
	1238 
	にゅういんする
	入院する
	Đt
	nhập viện

	2621
	1239 
	にゅうがく
	入学
	Dt
	việc nhập học

	2622
	1240 
	にゅうかん
	入管
	Dt
	việc nhập cảnh

	2623
	1241 
	にゅうじょう
	入場
	Dt
	sự tới dự (tại sân đấu, hội trường, v.v…)

	2624
	1242 
	にゅうりょくする
	入力する
	Đt
	nhập vào

	2625
	1243 
	にる
	似る
	Đt
	giống

	2626
	1244 
	ぬく
	抜く
	Đt
	tuột khỏi, rút khỏi

	2627
	1245 
	ぬける
	抜ける
	Đt
	rút ra 

	2628
	1246 
	ぬの
	布
	Dt
	vải

	2629
	1247 
	ぬれる
	濡れる
	Đt
	bị ướt

	2630
	1248 
	ね
	根
	Dt
	rễ

	2631
	1249 
	ね
	値
	Dt
	giá trị

	2632
	1250 
	ねがい
	願い
	Dt
	lời ước

	2633
	1251 
	ねがう
	願う
	Đt
	ước nguyện

	2634
	1252 
	ねずみ
	鼠
	Dt
	con chuột

	2635
	1253 
	ねっしんな
	熱心な
	Tt-na
	nhiệt tình

	2636
	1254 
	ねっちゅう
	熱中
	Dt
	sự đam mê, say mê

	2637
	1255 
	ねむりねこ
	眠り猫
	Dt
	mèo ngủ

	2638
	1256 
	ねむる
	眠る
	Đt
	buồn ngủ

	2639
	1257 
	ねんかん
	年間
	Dt
	hàng năm

	2640
	1258 
	ねんげつ
	年月
	Dt
	năm tháng

	2641
	1259 
	ねんじゅう
	年中
	Dt
	quanh năm

	2642
	1260 
	ねんせい
	(３)年生
	Dt
	sinh viên/ học sinh năm thứ (3)

	2643
	1261 
	ねんだい
	年代
	Dt
	niên đại

	2644
	1262 
	ねんめ
	(６)年目
	Dt
	năm thứ (6)

	2645
	1263 
	ねんれい
	年齢
	Dt
	tuổi tác

	2646
	1264 
	のう
	脳
	Dt
	não bộ

	2647
	1265 
	のうか
	農家
	Dt
	nhà nông

	2648
	1266 
	のうぎょう
	農業
	Dt
	nông nghiệp

	2649
	1267 
	のうみん
	農民
	Dt
	nông dân

	2650
	1268 
	のうりょく
	能力
	Dt
	năng lực

	2651
	1269 
	ノーベルぶんがくしょう
	ノーベル文学賞
	Dt
	giải văn học Nobel

	2652
	1270 
	のかわりに
	の代わりに
	Liên dụng
	thay vì…, thay cho...

	2653
	1271 
	のこす
	残す
	Đt
	để lại, để sót lại

	2654
	1272 
	のこり
	残り
	Dt
	sự/ cái còn lại

	2655
	1273 
	のせる
	乗せる
	Đt
	cho cưỡi (ngựa), đi (xe)

	2656
	1274 
	のぞく
	除く
	Đt
	loại trừ

	2657
	1275 
	のぞみ
	望み
	Dt
	sự mong mỏi

	2658
	1276 
	のぞむ
	望む
	Đt
	mong mỏi

	2659
	1277 
	のち
	後
	Dt
	sau này

	2660
	1278 
	ノック
	 
	Dt
	tiếng gõ cửa, việc gõ cửa

	2661
	1279 
	のばす
	伸ばす
	Đt
	kéo dài

	2662
	1280 
	のびる
	伸びる
	Đt
	dài ra

	2663
	1281 
	のべる
	述べる
	Đt
	trình bày, nói

	2664
	1282 
	のぼる
	昇る
	Đt
	lên cao

	2665
	1283 
	のんびり
	 
	Ph.t
	thong thả, thư thả

	2666
	1284 
	は
	葉
	Dt
	lá cây

	2667
	1285 
	ば
	場
	Dt
	nơi, chốn

	2668
	1286 
	はあ
	 
	Th.t
	à, vâng

	2669
	1287 
	パーセント
	 
	Dt
	phần trăm

	2670
	1288 
	はい
	杯
	Dt/ St
	cốc, bát;từ dùng để đếm cốc, chén, bát

	2671
	1289 
	ばい
	倍
	Dt
	gấp đôi

	2672
	1290 
	バイオリン
	 
	Dt
	đàn vi ô lông

	2673
	1291 
	ハイキング
	 
	Dt
	chuyến đi dã ngoại

	2674
	1292 
	はいけい
	拝啓
	Dt
	kính gửi (viết ở đầu thư)

	2675
	1293 
	はいけんする
	拝見する
	Đt
	xem, nhìn (cách nói khiêm nhường của 見る)

	2676
	1294 
	はいざら
	灰皿
	Dt
	cái gạt tàn

	2677
	1295 
	はいたつ
	配達
	Dt
	sự chuyển phát

	2678
	1296 
	パイプ
	 
	Dt
	ống, đường ống

	2679
	1297 
	はいゆう
	俳優
	Dt
	diễn viên 

	2680
	1298 
	はか
	墓
	Dt
	ngôi mộ

	2681
	1299 
	ばか
	馬鹿
	Dt
	sự/ người ngốc nghếch

	2682
	1300 
	はかせ
	博士
	Dt
	tiến sỹ

	2683
	1301 
	はかる
	量る/測る
	Đt
	đo, cân, đoán

	2684
	1302 
	はかる
	計る
	Đt
	đo

	2685
	1303 
	はく
	吐く
	Đt
	nôn

	2686
	1304 
	はくしゅ
	拍手
	Dt
	sự/ tiếng vỗ tay

	2687
	1305 
	ばくだいな
	莫大な
	Tt-na
	lớn, nhiều

	2688
	1306 
	ばくだん
	爆弾
	Dt
	bom

	2689
	1307 
	はくば
	白馬
	Dt
	bạch mã, con ngựa trắng

	2690
	1308 
	ばくはつ
	爆発
	Dt
	sự phát nổ

	2691
	1309 
	はげしい
	激しい
	Tt-i
	kinh khủng, khốc liệt

	2692
	1310 
	はこね
	箱根
	Dt
	thành phố Hakone, thành phố suối nước nóng gần Tokyo

	2693
	1311 
	はこぶ
	運ぶ
	Đt
	vận chuyển, chuyên chở

	2694
	1312 
	はさん
	破産
	Dt
	sự phá sản

	2695
	1313 
	はじまり
	始まり
	Dt
	sự bắt đầu

	2696
	1314 
	パス
	 
	Dt
	sự qua, cho qua

	2697
	1315 
	はずかしい
	恥ずかしい
	Tt-i
	xấu hổ

	2698
	1316 
	はずす
	外す
	Đt
	để ra ngoài, tháo ra

	2699
	1317 
	バスてい
	バス停
	Dt
	trạm dừng xe buýt

	2700
	1318 
	はた
	旗
	Dt
	lá cờ

	2701
	1319 
	はだ
	肌
	Dt
	làn da

	2702
	1320 
	はだか
	裸
	Dt
	da trần

	2703
	1321 
	はたけ
	畑
	Dt
	ruộng, nương

	2704
	1322 
	はたち
	二十
	Dt
	hai mươi (tuổi)

	2705
	1323 
	はたらき
	働き
	Dt
	sự làm việc

	2706
	1324 
	バッグ
	 
	Dt
	cái túi

	2707
	1325 
	はっけん
	発見
	Dt
	sự phát hiện, phát kiến

	2708
	1326 
	はっけんする
	発見する
	Đt
	phát hiện 

	2709
	1327 
	はっこう
	発行
	Dt
	sự phát hành

	2710
	1328 
	はっしゃ
	発車
	Dt
	sự xuất phát (tàu, xe..)

	2711
	1329 
	ばっする
	罰する
	Đt
	phạt

	2712
	1330 
	はったつ
	発達
	Dt
	sự phát triển

	2713
	1331 
	ばったり
	 
	Ph.t
	tình cờ, bất ngờ

	2714
	1332 
	はっぴょう
	発表
	Dt
	sự phát biểu

	2715
	1333 
	はつめい
	発明
	Dt
	phát minh, sự phát minh

	2716
	1334 
	はつめいする
	発明する
	Đt
	phát minh 

	2717
	1335 
	パトカー
	 
	Dt
	xe cảnh sát

	2718
	1336 
	はなしあう
	話し合う
	Đt
	nói chuyện với nhau

	2719
	1337 
	はなす
	離す
	Đt
	tách rời

	2720
	1338 
	はなす
	放す
	Đt
	thả

	2721
	1339 
	はなれる
	離れる
	Đt
	rời ra

	2722
	1340 
	はね
	羽
	Dt
	cánh

	2723
	1341 
	はば
	幅
	Dt
	độ rộng

	2724
	1342 
	ははおや
	母親
	Dt
	mẹ

	2725
	1343 
	はぶく
	省く
	Đt
	lược bớt

	2726
	1344 
	ばめん
	場面
	Dt
	tình huống

	2727
	1345 
	はら
	腹
	Dt
	bụng

	2728
	1346 
	ばら
	薔薇
	Dt
	hoa hồng

	2729
	1347 
	バリとう
	バリ島
	Dt
	đảo Bali

	2730
	1348 
	バン
	 
	Dt
	xe bán tải chở hàng

	2731
	1349 
	はんい
	範囲
	Dt
	phạm vi

	2732
	1350 
	ハンカチ
	 
	Dt
	khăn mùi xoa

	2733
	1351 
	はんこ
	判子
	Dt
	con dấu

	2734
	1352 
	はんこう
	反抗
	Dt
	sự phản kháng

	2735
	1353 
	はんざい
	犯罪
	Dt
	sự phạm tội

	2736
	1354 
	ハンサムな
	 
	Tt-na
	đẹp trai

	2737
	1355 
	はんたい
	反対
	Dt
	sự trái lại, ngược lại

	2738
	1356 
	はんだん
	判断
	Dt
	sự phán xét, phán đoán

	2739
	1357 
	はんとし
	半年
	Dt
	nửa năm

	2740
	1358 
	はんにん
	犯人
	Dt
	phạm nhân, tội phạm

	2741
	1359 
	はんばい
	販売
	Dt
	việc bán hàng

	2742
	1360 
	パンフレット
	 
	Dt
	tờ quảng cáo, tờ giới thiệu

	2743
	1361 
	はんぶん
	半分
	Dt
	một nửa

	2744
	1362 
	ひ
	火
	Dt
	lửa

	2745
	1363 
	ひがい
	被害
	Dt
	việc có hại, việc gây hại; thiệt hại

	2746
	1364 
	ひかく
	比較
	Dt
	sự so sánh 

	2747
	1365 
	ピクニック
	 
	Dt
	việc/ chuyến đi pic-nic, dã ngoại

	2748
	1366 
	ひげき
	悲劇
	Dt
	bi kịch

	2749
	1367 
	ひこう
	飛行
	Dt
	sự bay trên không trung

	2750
	1368 
	ひざ
	膝
	Dt
	đầu gối

	2751
	1369 
	ひさしぶり
	久しぶり
	Ph.t
	lâu lắm rồi

	2752
	1370 
	ひじょう
	非常
	Dt
	sự bất thường

	2753
	1371 
	びじん
	美人
	Dt
	người đẹp

	2754
	1372 
	ひたい
	額
	Dt
	trán

	2755
	1373 
	ひたいする
	避退する
	Dt
	tránh xa (nơi nguy hiểm)

	2756
	1374 
	びっくり
	 
	Ph.t
	giật mình

	2757
	1375 
	びっくりする
	 
	Đt
	bất ngờ, ngạc nhiên

	2758
	1376 
	ひっし
	必死
	Ph.t
	cố hết sức

	2759
	1377 
	ぴったり
	 
	Ph.t
	vừa vặn

	2760
	1378 
	ひっぱる
	引っ張る
	Đt
	kéo

	2761
	1379 
	ひつような
	必要な
	Tt-na
	cần thiết

	2762
	1380 
	ひてい
	否定
	Dt
	phủ định, sự phủ định

	2763
	1381 
	ひどい
	酷い
	Tt-i
	kinh khủng

	2764
	1382 
	ひとこと
	一言
	Dt
	việc nói ngắn gọn

	2765
	1383 
	ひとごみ
	人込み
	Dt
	sự đông người

	2766
	1384 
	ひとしい
	等しい
	Tt-i
	bằng, ngang bằng

	2767
	1385 
	ひとり
	独り
	Dt
	một mình

	2768
	1386 
	ひとりひとり
	一人一人
	Dt/ Ph.t
	mỗi người

	2769
	1387 
	ひはん
	批判
	Dt
	sự phê phán

	2770
	1388 
	ひひょう
	批評
	Dt
	sự phê bình, nhận xét

	2771
	1389 
	ひみつ
	秘密
	Dt
	bí mật

	2772
	1390 
	びみょう
	微妙
	Dt/Tt-na
	hơi lạ, không rõ, mơ hồ, phức tạp

	2773
	1391 
	ひも
	紐
	Dt
	dây (giầy,…)

	2774
	1392 
	ひよう
	費用
	Dt
	chi phí

	2775
	1393 
	びょう
	秒
	Dt
	giây

	2776
	1394 
	ひょうか
	評価
	Dt
	đánh giá, sự đánh giá

	2777
	1395 
	ひょうげん
	表現
	Dt
	cách diễn đạt

	2778
	1396 
	ひょうじょう
	表情
	Dt
	biểu hiện khuôn mặt

	2779
	1397 
	びょうどう
	平等
	Dt
	bình đẳng

	2780
	1398 
	ひょうばん
	評判
	Dt
	đánh giá (của dư luận)

	2781
	1399 
	ひょうめん
	表面
	Dt
	bề mặt

	2782
	1400 
	ピラミッド
	 
	Dt
	kim tự tháp

	2783
	1401 
	ひろう
	拾う
	Đt
	nhặt, nhặt được

	2784
	1402 
	ひろがる
	広がる
	Đt (nội)
	rộng khắp

	2785
	1403 
	ひん
	品
	Dt
	hàng hóa

	2786
	1404 
	びん
	(Jl204)便
	Dt
	chuyến (số Jl204)

	2787
	1405 
	ピン
	 
	Dt
	cái ghim

	2788
	1406 
	ぶ
	不
	tiền tố 
	bất, không 

	2789
	1407 
	ぶ
	無
	tiền tố
	vô, không 

	2790
	1408 
	ぶ
	分
	Dt
	một phần mười (1/10)

	2791
	1409 
	ファイル
	 
	Dt
	file lưu giấy tờ, tệp tài liệu

	2792
	1410 
	ふあんな
	不安な
	Tt-na
	bất an

	2793
	1411 
	ふうけい
	風景
	Dt
	phong cảnh

	2794
	1412 
	ふうふ
	夫婦
	Dt
	vợ chồng

	2795
	1413 
	ふえる
	増える
	Đt
	tăng lên

	2796
	1414 
	ふか
	不可
	Dt
	(việ) bất khả thi, không có khả năng (thực hiện)

	2797
	1415 
	ぶき
	武器
	Dt
	vũ khí

	2798
	1416 
	ふくざつな
	複雑な
	Tt-na
	phức tạp

	2799
	1417 
	ふくそう
	服装
	Dt
	quần áo, trang phục

	2800
	1418 
	ふくむ
	含む
	Đt
	bao gồm

	2801
	1419 
	ふこう
	不幸
	Dt
	sự bất hạnh

	2802
	1420 
	ふし
	節
	Dt
	mốc, khấc

	2803
	1421 
	ぶじ
	無事
	Dt
	vô sự

	2804
	1422 
	ふしぎ
	不思議
	Dt
	sự/ điều lạ kỳ

	2805
	1423 
	ふじゆう
	不自由
	Dt
	sự không đầy đủ, khiếm khuyết

	2806
	1424 
	ふじん
	夫人
	Dt
	phu quân

	2807
	1425 
	ふじん
	婦人
	Dt
	phu nhân

	2808
	1426 
	ふせい
	不正
	Dt
	việc xấu, không đúng

	2809
	1427 
	ふせぐ
	防ぐ
	Đt
	phòng chống

	2810
	1428 
	ふそく
	不足
	Dt
	sự thiếu hụt

	2811
	1429 
	ふた
	蓋
	Dt
	cái nắp, cái vung

	2812
	1430 
	ぶたい
	舞台
	Dt
	vũ đài, sân khấu

	2813
	1431 
	ふたご
	双子
	Dt
	anh em sinh đôi, chị em sinh đôi

	2814
	1432 
	ふたたび
	再び
	Ph.t
	một lần nữa

	2815
	1433 
	ふだん
	普段
	Dt/ Ph.t
	bình thường

	2816
	1434 
	ぶつ
	打つ
	Đt
	đánh, gõ

	2817
	1435 
	ぶつかる
	 
	Đt
	va đập, vấp 

	2818
	1436 
	ぶっしつ
	物質
	Dt
	vật chất

	2819
	1437 
	ぶつり
	物理
	Dt
	vật lý

	2820
	1438 
	ふで
	筆
	Dt
	bút lông

	2821
	1439 
	ふとる
	太る
	Đt (nội)
	béo, mập

	2822
	1440 
	ぶぶん
	部分
	Dt
	bộ phận

	2823
	1441 
	ふへい
	不平
	Dt
	sự bất bình đẳng

	2824
	1442 
	ふまん
	不満
	Dt
	sự bất mãn

	2825
	1443 
	ふむ
	踏む
	Đt
	giẫm

	2826
	1444 
	プラス
	 
	Dt
	sự thêm

	2827
	1445 
	プラン
	 
	Dt
	kế hoạch

	2828
	1446 
	ふり
	不利
	Dt
	sự bất lợi

	2829
	1447 
	ふる
	振る
	Đt
	phẩy, phất, rung

	2830
	1448 
	ふるえる
	震える
	Đt
	run rẩy

	2831
	1449 
	ブレーキ
	 
	Dt
	phanh

	2832
	1450 
	ふれる
	触れる
	Đt
	chạm, tiếp xúc

	2833
	1451 
	プロ
	 
	Dt
	chuyên nghiệp

	2834
	1452 
	ふろしき
	風呂敷
	Dt
	khăn bọc quà

	2835
	1453 
	フロント
	 
	Dt
	bàn lễ tân

	2836
	1454 
	ふんいき
	雰囲気
	Dt
	bầu không khí

	2837
	1455 
	ぶんか
	文化
	Dt
	văn hóa

	2838
	1456 
	ぶんがく
	文学
	Dt
	văn học

	2839
	1457 
	ぶんせき
	分析
	Dt
	sự phân tích

	2840
	1458 
	ぶんぽう
	文法
	Dt
	ngữ pháp

	2841
	1459 
	ぶんめい
	文明
	Dt
	văn minh

	2842
	1460 
	ぶんや
	分野
	Dt
	lĩnh vực

	2843
	1461 
	へいきん
	平均
	Dt
	trung bình, bình quân

	2844
	1462 
	へいきんじゅみょう
	平均寿命
	Dt
	tuổi thọ trung bình

	2845
	1463 
	へいわ
	平和
	Dt
	hòa bình

	2846
	1464 
	ベートーベン
	 
	Dt
	nhà soạn nhạc Betoven

	2847
	1465 
	べつに
	別に
	Ph.t
	không có gì đặc biệt

	2848
	1466 
	へらす
	減らす
	Đt
	giảm đi

	2849
	1467 
	へる
	減る
	Đt (nội)
	giảm sút, giảm đi

	2850
	1468 
	ベルト
	 
	Dt
	thắt lưng

	2851
	1469 
	へんか
	変化
	Dt
	sự thay đổi

	2852
	1470 
	ペンキ
	 
	Dt
	sơn

	2853
	1471 
	べんごし
	弁護士
	Dt
	luật sư

	2854
	1472 
	へんじ
	返事
	Dt
	câu trả lời, thư trả lời, thư đáp lại; việc trả lời

	2855
	1473 
	ベンチ
	 
	Dt
	ghế đá

	2856
	1474 
	へんな
	変な
	Tt-na
	lạ, khác thường

	2857
	1475 
	ぼう
	棒
	Dt
	gậy

	2858
	1476 
	ぼうえき
	貿易
	Dt
	ngoại thương

	2859
	1477 
	ぼうけん
	冒険
	Dt
	sự mạo hiểm

	2860
	1478 
	ほうこ
	宝庫
	Dt
	hòm đựng châu báu

	2861
	1479 
	ほうこう
	方向
	Dt
	phương hướng

	2862
	1480 
	ほうこく
	報告
	Dt
	báo cáo, sự báo cáo

	2863
	1481 
	ほうせき
	宝石
	Dt
	đá quý

	2864
	1482 
	ほうそう
	放送
	Dt
	sự phát thanh

	2865
	1483 
	ほうそうする
	放送する
	Đt
	phát thanh

	2866
	1484 
	ぼうねんかい
	忘年会
	Dt
	tiệc tất niên

	2867
	1485 
	ほうふな
	豊富な
	Tt-na
	phong phú, giàu có

	2868
	1486 
	ほうほう
	方法
	Dt
	phương pháp, biện pháp

	2869
	1487 
	ほうぼう
	方々
	Dt
	khắp nơi, nhiều địa điểm, nhiều phương diện

	2870
	1488 
	ほうもん
	訪問
	Dt
	việc/ chuyến đến thăm 

	2871
	1489 
	ほうりつ
	法律
	Dt
	pháp luật

	2872
	1490 
	ほえる
	吠える
	Đt
	sủa

	2873
	1491 
	ボート
	 
	Dt
	thuyền nhỏ

	2874
	1492 
	ホーム
	 
	Dt
	sân ga

	2875
	1493 
	ポーランド
	 
	Dt
	nước Ba Lan

	2876
	1494 
	ほか
	外
	Dt
	bên ngoài

	2877
	1495 
	ほこり
	誇り
	Dt
	sự/ niềm hãnh diện

	2878
	1496 
	ほこり
	埃
	Dt
	bụi

	2879
	1497 
	ほしょう
	保証
	Dt
	sự bảo hành

	2880
	1498 
	ほしょうしょ
	保証書
	Dt
	giấy bảo hành

	2881
	1499 
	ほどう
	歩道
	Dt
	đường đi bộ, vỉa hè

	2882
	1500 
	ほとけ
	仏
	Dt
	phật

	2883
	1501 
	ほね
	骨
	Dt
	xương

	2884
	1502 
	ほのお
	炎
	Dt
	lửa, ngọn lửa

	2885
	1503 
	ほぼ
	 
	Ph.t
	gần, khoảng

	2886
	1504 
	ほほえむ
	微笑む
	Đt
	mỉm cười

	2887
	1505 
	ほめる
	褒める
	Đt
	khen, khen thưởng

	2888
	1506 
	ほる
	彫る
	Đt
	đào lên, khắc, chạm trổ

	2889
	1507 
	ホルモン
	 
	Dt
	hoóc môn

	2890
	1508 
	ほん
	本
	Dt
	quyển sách, sách

	2891
	1509 
	ほんにん
	本人
	Dt
	chính người ấy

	2892
	1510 
	ほんもの
	本物
	Dt
	vật thực tế

	2893
	1511 
	ほんやくする
	翻訳する
	Đt
	biên dịch, dịch viết

	2894
	1512 
	ぼんやり
	 
	Ph.t
	mờ, không rõ; lơ đễnh

	2895
	1513 
	ま
	間
	Dt
	thời gian, không gian; trung gian

	2896
	1514 
	マーケット
	 
	Dt
	chợ

	2897
	1515 
	マイク
	 
	Dt
	micro

	2898
	1516 
	まいご
	迷子
	Dt
	việc/ trẻ lạc đường

	2899
	1517 
	まいしゅう
	毎週
	Dt
	hàng tuần

	2900
	1518 
	まいつき
	毎月
	Dt
	hàng tháng

	2901
	1519 
	まいとし/まいねん
	毎年
	Dt
	hàng năm

	2902
	1520 
	まいる
	参る
	Đt
	đến (cách nói khiêm nhường của くる)

	2903
	1521 
	まかせる
	任せる
	Đt
	để mặc, phó thác

	2904
	1522 
	まく
	幕
	Dt
	tấm màn

	2905
	1523 
	まけ
	負け
	Dt
	sự thua

	2906
	1524 
	まご
	孫
	Dt
	cháu

	2907
	1525 
	まさか
	 
	Ph.t
	thực vậy ư

	2908
	1526 
	まさに
	 
	Ph.t
	quả thực là

	2909
	1527 
	まじめな
	真面目な
	Tt-na
	cẩn thận, ngoan, chăm chỉ

	2910
	1528 
	まじわる
	交わる
	Đt (nội)
	được xen kẽ, trộn lẫn

	2911
	1529 
	ます
	増す
	Đt (nội)
	tăng lên

	2912
	1530 
	まずい
	不味い
	Tt-i
	kinh, dở, không ngon

	2913
	1531 
	まずしい
	貧しい
	Tt-i
	nghèo

	2914
	1532 
	マスター
	 
	Dt
	thạc sỹ, sự thành thạo

	2915
	1533 
	ますます
	 益々
	Ph.t
	ngày càng

	2916
	1534 
	まぜる
	混ぜる
	Đt
	trộn lẫn

	2917
	1535 
	まちがい
	間違い
	Dt
	lỗi sai, lỗi nhầm

	2918
	1536 
	まつ
	松
	Dt
	cây tùng, cây thông

	2919
	1537 
	まっか
	真っ赤
	Dt
	màu đỏ rực

	2920
	1538 
	まっしろな
	真っ白な
	Tt-na
	trắng muốt, trắng tinh

	2921
	1539 
	まったく
	全く
	Ph.t
	hoàn toàn 

	2922
	1540 
	まなぶ
	学ぶ
	Đt
	học, học hỏi

	2923
	1541 
	まね
	真似
	Dt
	sự bắt chước

	2924
	1542 
	まねく
	招く
	Đt
	mời

	2925
	1543 
	ママ
	 
	Dt
	mama (cách con gọi mẹ)

	2926
	1544 
	まめ
	豆
	Dt
	hạt

	2927
	1545 
	マラソン
	 
	Dt
	cuộc chạy ma-ra-tông, thi chạy

	2928
	1546 
	まる
	丸
	Dt
	dấu tròn, hình tròn

	2929
	1547 
	まるで
	 
	Ph.t
	như thể

	2930
	1548 
	まんいち
	万一
	Ph.t
	nếu có chuyện gì

	2931
	1549 
	まんが
	漫画
	Dt
	truyện tranh

	2932
	1550 
	まんぞく
	満足
	Dt
	sự hài lòng, mãn nguyện

	2933
	1551 
	み
	身
	Dt
	cơ thể

	2934
	1552 
	み
	実
	Dt
	quả

	2935
	1553 
	みおくり
	見送り
	Dt
	sự đưa tiễn

	2936
	1554 
	みかた
	味方
	Dt
	phe mình, sự bênh vực

	2937
	1555 
	ミキサー
	 
	Dt
	máy xay sinh tố

	2938
	1556 
	みごと
	見事
	Tt-na/ Ph.t
	đáng nể

	2939
	1557 
	ミス
	 
	Dt
	sự nhầm lẫn, lỗi

	2940
	1558 
	みちる
	満ちる
	Đt (nội)
	đầy đủ

	2941
	1559 
	みつ
	蜜
	Dt
	mật

	2942
	1560 
	みとめる
	認める
	Đt
	công nhận, thừa nhận

	2943
	1561 
	みなと
	港
	Dt
	cảng, hải cảng

	2944
	1562 
	みまい
	見舞い
	Dt
	việc thăm người ốm

	2945
	1563 
	みやこ
	都
	Dt
	kinh đô

	2946
	1564 
	ミュンヘン
	 
	Dt
	thành phố Munchen của Đức

	2947
	1565 
	みょう
	妙
	Dt/Tt-na
	việc/ điều lạ, lạ lùng

	2948
	1566 
	みょうごにち
	明後日
	Dt
	ngày kia

	2949
	1567 
	みらい
	未来
	Dt
	tương lai

	2950
	1568 
	ミリ
	 
	Dt
	mm (milimet)

	2951
	1569 
	みりょく
	魅力
	Dt
	sự quyến rũ

	2952
	1570 
	みる
	見る
	Đt
	xem, nhìn

	2953
	1571 
	むかい
	向かい
	Dt
	phía bên kia

	2954
	1572 
	むかう
	向かう
	Đt (nội)
	hướng đến

	2955
	1573 
	むかえ
	迎え
	Dt
	sự đón

	2956
	1574 
	むかしばなし
	昔話
	Dt
	truyện cổ tích

	2957
	1575 
	むぎ
	麦
	Dt
	lúa mì

	2958
	1576 
	むける
	向ける
	Đt
	hướng về

	2959
	1577 
	むこう
	向こう
	Dt
	phía bên kia, phía đối diện

	2960
	1578 
	むし
	無視
	Dt
	sự không quan tâm, không để ý

	2961
	1579 
	むしば
	虫歯
	Dt
	răng sâu

	2962
	1580 
	むしろ
	 
	Ph.t
	thà ... còn hơn

	2963
	1581 
	むすぶ
	結ぶ
	Đt
	kết nối, buộc, ký kết

	2964
	1582 
	むだ
	無駄
	Dt/Tt-na
	lãng phí, không cần thiết

	2965
	1583 
	むちゅう
	夢中
	Dt
	sự say sưa, miệt mài

	2966
	1584 
	むね
	胸
	Dt
	ngực

	2967
	1585 
	むら
	村
	Dt
	làng, ngôi làng

	2968
	1586 
	めいかく
	明確
	Dt/Tt-na
	rõ ràng

	2969
	1587 
	めいじる
	命じる
	Đt
	ra lệnh

	2970
	1588 
	めいじん
	名人
	Dt
	người nổi tiếng

	2971
	1589 
	めいれい
	命令
	Dt
	mệnh lệnh

	2972
	1590 
	めいわく
	迷惑
	Dt
	sự làm phiền, phiền toái

	2973
	1591 
	めいわくをかける
	迷惑をかける
	Đt
	làm phiền, gây phiền hà

	2974
	1592 
	めざましどけい
	目覚まし時計
	Dt
	đồng hồ báo thức

	2975
	1593 
	めし
	飯
	Dt
	cơm

	2976
	1594 
	めしあがる
	召し上がる
	Đt
	ăn (kính ngữ của食べる)

	2977
	1595 
	めずらしい
	珍しい
	Tt-i
	hiếm, quý

	2978
	1596 
	めったに
	 
	Ph.t
	hiếm khi

	2979
	1597 
	メモ
	 
	Dt
	ghi chép, sự ghi chép

	2980
	1598 
	めんきょ
	免許
	Dt
	sự cho phép

	2981
	1599 
	めんどう
	面倒
	Dt
	phiền toái

	2982
	1600 
	メンバー
	 
	Dt
	thành viên

	2983
	1601 
	もうしこみ
	申し込み
	Dt
	đăng ký, sự nộp đơn

	2984
	1602 
	もうしこむ
	申し込む
	Dt
	đăng ký

	2985
	1603 
	もうしわけ
	申し訳
	Dt
	lý do lý trấu, lời biện hộ

	2986
	1604 
	もうす
	申す
	Đt
	nói (khiêm nhường ngữ của 言う)

	2987
	1605 
	もくてき
	目的
	Dt
	mục đích

	2988
	1606 
	もくひょう
	目標
	Dt
	mục tiêu

	2989
	1607 
	もじ
	文字
	Dt
	chữ

	2990
	1608 
	もしも
	 
	Ph.t
	nếu như, giả sử

	2991
	1609 
	もちあげる
	持ち上げる
	Đt
	nâng lên

	2992
	1610 
	もちいる
	用いる
	Đt
	dùng, sử dụng

	2993
	1611 
	もっと
	 
	Ph.t
	hơn nữa

	2994
	1612 
	もっとも
	最も
	Ph.t
	nhất

	2995
	1613 
	もと
	元
	Dt/ Ph.t
	nguyên, vốn dĩ

	2996
	1614 
	もとづく
	基づく
	Đt
	dựa trên

	2997
	1615 
	もとめる
	求める
	Đt
	đề nghị 

	2998
	1616 
	もともと
	 
	Dt/ Ph.t
	vốn dĩ

	2999
	1617 
	もの
	者
	Dt
	người

	3000
	1618 
	ものがたり
	物語
	Dt
	câu chuyện, câu chuyện dân gian, truyền miệng

	3001
	1619 
	ものごと
	物事
	Dt
	sự việc, sự vật

	3002
	1620 
	もよう
	模様
	Dt
	hoa văn

	3003
	1621 
	もんく
	文句
	Dt
	sự/ lời cằn nhằn, trách cứ

	3004
	1622 
	やかん
	薬缶
	Dt
	ấm đun nước

	3005
	1623 
	やくわり
	役割
	Dt
	vai trò

	3006
	1624 
	やける
	焼ける
	Đt
	bị cháy

	3007
	1625 
	やこうバス
	夜行バス
	Dt
	xe buýt chạy đêm

	3008
	1626 
	やせる
	痩せる
	Đt
	gầy

	3009
	1627 
	やっかい
	厄介
	Dt/ Tt-na
	khó chịu, vụn vặt

	3010
	1628 
	やっと
	 
	Ph.t
	cuối cùng thì…

	3011
	1629 
	やど
	宿
	Dt
	nhà trọ

	3012
	1630 
	やとう
	雇う
	Đt
	thuê, mướn

	3013
	1631 
	やね
	屋根
	Dt
	mái nhà

	3014
	1632 
	やはり
	 
	Ph.t
	quả là, đúng là

	3015
	1633 
	やぶる
	破る
	Đt
	làm rách, xé

	3016
	1634 
	やまのぼり
	山登り
	Dt
	việc leo núi

	3017
	1635 
	やや
	 
	Ph.t
	hơi 

	3018
	1636 
	やわらかい
	軟らかい
	Tt-i
	mềm, mềm mại

	3019
	1637 
	ゆいいつ
	唯一
	Dt
	duy nhất

	3020
	1638 
	ゆう
	言う
	Đt
	nói 

	3021
	1639 
	ゆうき
	勇気
	Dt
	dũng khí, dũng cảm

	3022
	1640 
	ゆうこう
	有効
	Dt/ Tt-na
	hiệu quả

	3023
	1641 
	ゆうしゅうな
	優秀な
	Tt-na
	ưu tú, xuất sắc

	3024
	1642 
	ゆうしょう
	優勝
	Dt
	chiến thắng, giải nhất; sự chiến thắng, vô địch

	3025
	1643 
	ゆうじょう
	友情
	Dt
	tình bạn

	3026
	1644 
	ゆうしょうする
	優勝する
	Đt
	chiến thắng, đạt quán quân

	3027
	1645 
	ゆうじん
	友人
	Dt
	người bạn

	3028
	1646 
	ゆうのう
	有能
	Dt
	sự có năng lực

	3029
	1647 
	ゆうびん
	郵便
	Dt
	bưu điện

	3030
	1648 
	ゆうり
	有利
	Dt
	sự có lợi, hữu ích

	3031
	1649 
	ゆか
	床
	Dt
	sàn nhà

	3032
	1650 
	ゆかいな
	愉快な
	Tt-na
	thoải mái, dễ chịu

	3033
	1651 
	ゆきまつり
	雪祭り
	Dt
	lễ hội tuyết

	3034
	1652 
	ゆしゅつ
	輸出
	Dt
	xuất khẩu, việc xuất khẩu

	3035
	1653 
	ゆしゅつする
	輸出する
	Đt
	xuất khẩu

	3036
	1654 
	ゆたかな
	豊かな
	Tt-na
	phong phú, giàu có

	3037
	1655 
	ゆにゅう
	輸入
	Dt
	nhập khẩu, việc nhập khẩu

	3038
	1656 
	ゆにゅうする
	輸入する
	Đt
	nhập khẩu

	3039
	1657 
	ゆびわ
	指輪
	Dt
	chiếc nhẫn

	3040
	1658 
	ゆるす
	許す
	Đt
	tha thứ

	3041
	1659 
	よあけ
	夜明け
	Dt
	tảng sáng, bình minh

	3042
	1660 
	よう
	酔う
	Đt
	say (rượu, tàu, xe...)

	3043
	1661 
	よういな
	容易な
	Tt-na
	đơn giản, dễ

	3044
	1662 
	よういする
	用意する
	Đt
	chuẩn bị

	3045
	1663 
	ようきな
	陽気な
	Tt-na
	hoạt khí, nhanh nhẹn

	3046
	1664 
	ようきゅう
	要求
	Dt
	sự yêu cầu, yêu cầu

	3047
	1665 
	ようきゅうする
	要求する
	Đt
	yêu cầu

	3048
	1666 
	ようしょく
	洋食
	Dt
	bữa ăn theo kiểu Âu

	3049
	1667 
	ようじん
	用心
	Dt
	sự chú ý, cảnh giác

	3050
	1668 
	ようす
	様子
	Dt
	tình hình

	3051
	1669 
	ようするに
	要するに
	Ph.t
	tóm lại là

	3052
	1670 
	ようそ
	要素
	Dt
	yếu tố

	3053
	1671 
	ようてん
	要点
	Dt
	điểm chính, điểm quan trọng

	3054
	1672 
	ようふく
	洋服
	Dt
	âu phục

	3055
	1673 
	よき
	予期
	Dt
	sự mong đợi, kỳ vọng

	3056
	1674 
	よごす
	汚す
	Đt
	làm bẩn

	3057
	1675 
	よさん
	予算
	Dt
	ngân sách

	3058
	1676 
	よそく
	予測
	Dt
	sự dự tính

	3059
	1677 
	よなか
	夜中
	Dt
	giữa đêm

	3060
	1678 
	よのなか
	世の中
	Dt
	ở đời, trên đời

	3061
	1679 
	よぶん
	余分
	Dt
	phần dư, phần thừa

	3062
	1680 
	よほう
	予報
	Dt
	dự báo (thời tiết)

	3063
	1681 
	よぼう
	予防
	Dt
	sự dự phòng

	3064
	1682 
	よめ
	嫁
	Dt
	cô dâu, con dâu

	3065
	1683 
	よゆう
	余裕
	Dt
	sự dư thừa (thời gian, công sức...)

	3066
	1684 
	よる
	寄る
	Đt
	ghé vào

	3067
	1685 
	よろこび
	喜び
	Dt
	niềm vui

	3068
	1686 
	よろしい
	宜しい
	Tt-i
	tốt (lịch sự của いい)

	3069
	1687 
	よん
	四
	Dt
	số 4

	3070
	1688 
	ライター
	 
	Dt
	bật lửa

	3071
	1689 
	らく
	楽
	Dt
	sự thoải mái

	3072
	1690 
	らくな
	楽な
	Tt-na
	thoải mái, nhẹ nhàng, không mệt nhọc

	3073
	1691 
	ラケット
	 
	Dt
	vợt bóng bàn

	3074
	1692 
	りえき
	利益
	Dt
	điều lợi, lợi ích

	3075
	1693 
	りかい
	理解
	Dt
	sự lý giải, hiểu

	3076
	1694 
	りく
	陸
	Dt
	lục địa, đất liền

	3077
	1695 
	りこう
	利口
	Dt
	sự khéo mồm

	3078
	1696 
	りこん
	離婚
	Dt
	việc ly hôn

	3079
	1697 
	りこんする
	離婚する
	Đt
	ly hôn

	3080
	1698 
	りそう
	理想
	Dt
	lý tưởng

	3081
	1699 
	りつ
	率
	Dt
	tỉ lệ

	3082
	1700 
	りっぱな
	立派な
	Tt-na
	tuyệt vời, xuất sắc

	3083
	1701 
	りゆう
	理由
	Dt
	lý do

	3084
	1702 
	りゅうがく
	留学
	Dt
	việc du học

	3085
	1703 
	りゅうがくする
	留学する
	Đt
	du học

	3086
	1704 
	りゅうこう
	流行
	Dt
	sự thịnh hành

	3087
	1705 
	りょう
	量
	Dt
	lượng

	3088
	1706 
	りょうきん
	料金
	Dt
	chi phí, khoản phải trả

	3089
	1707 
	りょうしゅうしょ
	領収書
	Dt
	tờ hóa đơn

	3090
	1708 
	りよう
	利用
	Dt
	việc sử dụng

	3091
	1709 
	りようする
	利用する
	Đt
	sử dụng

	3092
	1710 
	りょかん
	旅館
	Dt
	nhà khách, nhà nghỉ

	3093
	1711 
	りょこうしゃ
	旅行社
	Dt
	công ty du lịch

	3094
	1712 
	れい
	例
	Dt
	ví dụ

	3095
	1713 
	れいぎ
	礼儀
	Dt
	lễ nghi

	3096
	1714 
	れいせい
	冷静
	Dt/ Tt-na
	bình tĩnh

	3097
	1715 
	れいぼう
	冷房
	Dt
	máy lạnh

	3098
	1716 
	れきし
	歴史
	Dt
	lịch sử

	3099
	1717 
	れっしゃ
	列車
	Dt
	tàu hỏa

	3100
	1718 
	レバー
	 
	Dt
	đòn bẩy

	3101
	1719 
	れんしゅう
	練習
	Dt
	sự luyện tập

	3102
	1720 
	れんしゅうする
	練習する
	Đt
	luyện tập

	3103
	1721 
	れんそう
	連想
	Dt
	sự liên tưởng

	3104
	1722 
	れんぞく
	連続
	Dt
	sự liên tục

	3105
	1723 
	ろうじん
	老人
	Dt
	người già

	3106
	1724 
	ろうどう
	労働
	Dt
	sự lao động

	3107
	1725 
	ローン
	 
	Dt
	tiền vay

	3108
	1726 
	ロケット
	 
	Dt
	tên lửa

	3109
	1727 
	ろんじる
	論じる
	Đt
	luận bàn

	3110
	1728 
	ろんそう
	論争
	Dt
	sự tranh luận

	3111
	1729 
	ろんぶん
	論文
	Dt
	luận văn

	3112
	1730 
	わあ
	 
	Th.t
	Ồ…(biểu lộ ý thán phục, ngạc nhiên)

	3113
	1731 
	わかす
	沸かす
	Đt
	đun sôi, làm sôi

	3114
	1732 
	わがまま
	 
	Dt/ Tt-na
	ích kỷ

	3115
	1733 
	わかれ
	別れ
	Dt
	sự chia tay

	3116
	1734 
	わかれる
	別れる
	Đt
	chia tay, tách rời

	3117
	1735 
	わき
	脇
	Dt
	nách

	3118
	1736 
	わける
	分ける
	Đt
	chia

	3119
	1737 
	わざと
	 
	Ph.t
	cố tình

	3120
	1738 
	わしょく
	和食
	Dt
	bữa ăn theo kiểu Nhật

	3121
	1739 
	わた
	綿
	Dt
	bông

	3122
	1740 
	わだい
	話題
	Dt
	đề tài câu chuyện

	3123
	1741 
	わたくし
	私
	Dt
	tôi (cách nói khiêm nhường)

	3124
	1742 
	わたす
	渡す
	Đt
	trao, đưa

	3125
	1743 
	わらい
	笑い
	Dt
	nụ cười

	3126
	1744 
	わらう
	笑う
	Đt
	cười

	3127
	1745 
	わるくち
	悪口
	Dt
	việc nói xấu

	3128
	1746 
	われわれ
	我々
	Dt
	chúng tôi, chúng ta
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	TT1
	TT2
	Tiếng Nhật
	Chữ Hán
	Từ loại
	Nghĩa tiếng Việt

	BẬC 1

	1 
	1 
	アルコール
	 
	Dt
	chất cồn, rượu

	2 
	2 
	ウエーター
	 
	Dt
	bồi bàn (nam)

	3 
	3 
	ウエートレス
	 
	Dt
	bồi bàn (nữ)

	4 
	4 
	おつまみ
	 
	Dt
	đồ nhắm

	5 
	5 
	おみやげ
	お土産
	Dt
	quà lưu niệm

	6 
	6 
	オムレツ
	 
	Dt
	trứng ốp lếp

	7 
	7 
	おやつ
	 
	Dt
	bữa ăn nhẹ giữa các bữa ăn chính (thường là 2,3h chiều), quà vặt

	8 
	8 
	ガイド
	 
	Dt
	hướng dẫn viên du lịch

	9 
	9 
	かんこうする
	観光する
	Đt
	đi tham quan, du lịch

	10 
	10 
	かんこうち
	観光地
	Dt
	khu du lịch

	11 
	11 
	キャッシュカード
	 
	Dt
	thẻ tài khoản, thẻ rút tiền

	12 
	12 
	げんきん
	 現金
	Dt
	tiền mặt

	13 
	13 
	コイン
	 
	Dt
	tiền xu

	14 
	14 
	こうか
	 硬貨
	Dt
	tiền xu

	15 
	15 
	こうくうけん
	 航空券
	Dt
	vé máy bay

	16 
	16 
	こしょう
	 
	Dt
	hạt tiêu

	17 
	17 
	コンセント
	 
	Dt
	ổ cắm

	18 
	18 
	さつ
	札
	Dt
	tiền giấy

	19 
	19 
	しお
	 
	Dt
	muối

	20 
	20 
	してん
	支店
	Dt
	chi nhánh

	21 
	21 
	してんちょう
	支店長
	Dt
	giám đốc chi nhánh

	22 
	22 
	しょうちゅう
	 
	Dt
	rượu shochu

	23 
	23 
	スーツケース
	 
	Dt
	valy

	24 
	24 
	スケジュール
	 
	Dt
	kế hoạch, lịch trình

	25 
	25 
	ストロー
	 
	Dt
	ống hút (để uống đồ uống)

	26 
	26 
	すなはま
	砂浜
	Dt
	bờ biển cát

	27 
	27 
	スプーン
	 
	Dt
	thìa

	28 
	28 
	ソース
	 
	Dt
	nước sốt

	29 
	29 
	タオル
	 
	Dt
	khăn mặt

	30 
	30 
	チリソース
	 
	Dt
	tương ớt

	31 
	31 
	ツアー
	 
	Dt
	chuyến du lịch, tua du lịch

	32 
	32 
	つまようじ
	爪楊枝
	Dt
	tăm

	33 
	33 
	つよいさけ
	強い酒
	Dt
	rượu mạnh

	34 
	34 
	であい
	出会い
	Dt
	cuộc gặp gỡ tình cờ

	35 
	35 
	デザート
	 
	Dt
	món tráng miệng

	36 
	36 
	てにもつ
	手荷物
	Dt
	hành lý xách tay

	37 
	37 
	ドアボーイ
	
	Dt
	nhân viên phục vụ ở cửa khách sạn

	38 
	38 
	ドアマン
	 
	Dt
	nhân viên phục vụ ở cửa khách sạn

	39 
	39 
	にってい
	 日程
	Dt
	nhật trình, chương trình trong ngày

	40 
	40 
	にっていひょう
	日程表
	Dt
	bảng lịch trình

	BẬC 2
	

	41 
	1 
	あげもの
	揚げ物
	Dt
	món rán

	42 
	2 
	あげる
	揚げる
	Đt
	rán

	43 
	3 
	あぶらっこい
	油っこい
	Tt-i
	nhiều mỡ

	44 
	4 
	いためる
	炒める
	Đt
	xào, rang

	45 
	5 
	いれかえる
	入れ替える
	Đt
	thay thế, hoán đổi 

	46 
	6 
	うすあじ
	薄味
	Dt
	vị nhạt

	47 
	7 
	えいぎょうじかん
	営業時間
	Dt
	thời gian làm việc, thời gian mở cửa

	48 
	8 
	エキストラベッド
	 
	Dt
	giường thêm

	49 
	9 
	エコツーリズム
	 
	Dt
	du lịch sinh thái

	50 
	10 
	おかわり
	 
	Dt
	đồ gọi thêm (vẫn cùng món đang ăn)

	51 
	11 
	おつり
	 
	Dt
	tiền trả lại

	52 
	12 
	おんどさ
	温度差
	Dt
	sự chênh lệch nhiệt độ

	53 
	13 
	かいせんりょうり
	海鮮料理
	Dt
	đồ hải sản, đồ biển

	54 
	14 
	かわせレート
	為替レート
	Dt
	tỷ giá hối đoái

	55 
	15 
	きしゃ
	汽車
	Dt
	tàu hỏa

	56 
	16 
	キャンセルする
	 
	Đt
	hủy bỏ

	57 
	17 
	クレームタッグ
	 
	Dt
	thẻ gửi hành lý

	58 
	18 
	けいしょく
	軽食
	Dt
	bữa ăn nhẹ, món ăn nhẹ

	59 
	19 
	げんち
	現地
	Dt
	địa phương sở tại

	60 
	20 
	げんちじかん
	現地時間
	Dt
	giờ địa phương

	61 
	21 
	げんちりょこうだいりてん
	現地旅行代理店
	Dt
	đại lý du lịch nơi sở tại

	62 
	22 
	こうかんレート
	交換レート
	Dt
	tỷ giá hối đoái

	63 
	23 
	こうしんりょう
	香辛料
	Dt
	hương liệu làm gia vị

	64 
	24 
	こうみやさい
	香味野菜
	Dt
	rau thơm

	65 
	25 
	こげる
	焦げる
	Đt
	cháy, khê

	66 
	26 
	コネクトルーム
	 
	Dt
	phòng liền nhau

	67 
	27 
	こまかくする
	細かくする
	Đt
	đổi tiền lẻ

	68 
	28 
	ザボン
	 
	Dt
	bưởi

	69 
	29 
	さんがくちたい
	山岳地帯
	Dt
	vùng núi

	70 
	30 
	しおからい
	塩辛い
	Tt-i
	mặn

	71 
	31 
	じこふたん
	自己負担
	Dt
	việc tự chịu, tự trả tiền

	72 
	32 
	じさ
	時差
	Dt
	sự chênh lệch giờ

	73 
	33 
	じさぼけ
	時差ぼけ
	Dt
	sự mệt mỏi, buồn ngủ do chênh lệch múi giờ

	74 
	34 
	しぼる
	絞る
	Đt
	vắt, ép, bóp, siết chặt

	75 
	35 
	しゃないりょこう
	社内旅行
	Dt
	chuyến du lịch cùng công ty

	76 
	36 
	しゃぶしゃぶ
	 
	Dt
	món thịt bò nhúng

	77 
	37 
	しゅうがくりょこう
	修学旅行
	Dt
	chuyến du lịch trong quá trình học (chủ yếu là cấp I, II)

	78 
	38 
	しゅうごうじかん
	集合時間
	Dt
	thời gian tập trung

	79 
	39 
	シングル
	 
	Dt
	phòng một giường đơn

	80 
	40 
	すいか
	 
	Dt
	dưa hấu

	81 
	41 
	そうげいじかん
	送迎時間
	Dt
	thời gian đưa đón

	82 
	42 
	そうげいバス
	送迎バス
	Dt
	xe buýt đưa đón

	83 
	43 
	たいしゅうレストラン
	大衆レストラン
	Dt
	nhà hàng bình dân

	84 
	44 
	たねをとる
	種を取る
	Đt
	bỏ hạt, lấy hạt

	85 
	45 
	ダブル
	 
	Dt
	phòng một giường đôi

	86 
	46 
	たまねぎ
	玉ねぎ
	Dt
	hành tây

	87 
	47 
	だんたい
	団体
	Dt
	đoàn thể, tập thể

	88 
	48 
	だんたいりょこう
	団体旅行
	Dt
	chuyến du lịch theo đoàn

	89 
	49 
	チェックアウトする
	 
	Đt
	trả phòng

	90 
	50 
	チェックインする
	 
	Đt
	nhận phòng

	91 
	51 
	チャーハン
	 
	Dt
	cơm rang

	92 
	52 
	ちゅうかりょうり
	中華料理
	Dt
	món ăn Trung Hoa

	93 
	53 
	ちょうみりょう
	調味料
	Dt
	gia vị

	94 
	54 
	ちょっこうびん
	直行便
	Dt
	chuyến bay thẳng

	95 
	55 
	ツアーさんかしゃ
	ツアー参加者
	Dt
	thành viên đoàn du lịch

	96 
	56 
	ツアー客
	ツアー客
	Dt
	khách du lịch theo đoàn

	97 
	57 
	ついかちゅうもん
	追加注文
	Dt
	việc gọi thêm đồ ăn (uống)

	98 
	58 
	ツイン
	 
	Dt
	phòng hai giường

	99 
	59 
	てすうりょう
	手数料
	Dt
	phí, tiền hoa hồng

	100 
	60 
	てまわりひん
	手回り品
	Dt
	đồ xách tay

	101 
	61 
	となりどうし
	隣同士
	Dt
	cùng bên cạnh

	102 
	62 
	トマトジュース
	 
	Dt
	nước cà chua

	103 
	63 
	なふだ
	名札
	Dt
	thẻ tên

	104 
	64 
	なべもの
	鍋物
	Dt
	lẩu

	105 
	65 
	にふだ
	荷札
	Dt
	thẻ hành lý

	106 
	66 
	にほんしゅ
	日本酒
	Dt
	rượu Nhật

	107 
	67 
	にもの
	煮物
	Dt
	món hầm, ninh...

	108 
	68 
	にる
	煮る
	Đt
	ninh, hầm

	109 
	69 
	ネーミング・リスト
	 
	Dt
	danh sách tên

	110 
	70 
	ねぎ
	 
	Dt
	hành lá

	111 
	71 
	のりものよい
	乗り物酔い
	Dt
	sự say xe

	112 
	72 
	はいざら
	灰皿
	Dt
	gạt tàn

	113 
	73 
	バイキング
	 
	Dt
	hình thức ăn thỏa thích các món được bày ra

	114 
	74 
	パイナップルジュース
	 
	Dt
	nước dứa

	115 
	75 
	バス
	 
	Dt
	xe buýt

	116 
	76 
	パスポート
	 
	Dt
	hộ chiếu

	117 
	77 
	パッケージツァー
	 
	Dt
	tua du lịch trọn gói

	118 
	78 
	ビーチ
	 
	Dt
	bãi biển

	119 
	79 
	ひこうじょう
	飛行場
	Dt
	sân bay

	120 
	80 
	プライベートビーチ
	
	Dt
	bãi biển riêng

	BẬC 3
	

	121 
	1 
	アクセサリー
	 
	Dt
	đồ trang sức

	122 
	2 
	あけがた
	明け方
	Dt
	bình minh

	123 
	3 
	あさ
	麻
	Dt
	đay

	124 
	4 
	アスレチックセンター
	 
	 Dt
	trung tâm thể thao

	125 
	5 
	いちりゅうひん
	一流品
	Dt
	hàng hạng một

	126 
	6 
	いっぱくりょこう
	一泊旅行
	Dt
	chuyến du lịch trọ lại đâu đó một đêm

	127 
	7 
	いっぽうつうこう
	一方通行
	Dt
	đường một chiều

	128 
	8 
	イヤリング
	 
	Dt
	hoa tai

	129 
	9 
	いりょうひん
	衣料品
	Dt
	vải vóc, quần áo

	130 
	10 
	いりょうひんてん
	衣料品店
	Dt
	cửa hàng vải vóc, quần áo

	131 
	11 
	うりきれ
	売り切れ
	Dt
	việc hết hàng, việc bán hết hàng

	132 
	12 
	エコノミクラス
	 
	Dt
	vé hạng thường

	133 
	13 
	えんかいじょう
	宴会場
	Dt
	phòng tiệc

	134 
	14 
	おかいどくひん
	お買い得品
	Dt
	hàng mua hời

	135 
	15 
	おきもの
	置物
	Dt
	vật bày biện, đồ trang trí

	136 
	16 
	おくじょう
	屋上
	Dt
	sân thượng

	137 
	17 
	おくりもの
	贈り物
	Dt
	quà, hàng gửi

	138 
	18 
	おこさまづれ
	お子様連れ
	Dt
	việc mang, dẫn  theo con đến

	139 
	19 
	おとしもの
	落し物
	Dt
	đồ đánh rơi

	140 
	20 
	オプショナルツアー
	 
	 Dt
	tua du lịch tự chọn

	141 
	21 
	オペレーター
	 
	 Dt
	tổng đài

	142 
	22 
	おまけ
	 
	Dt
	mặc cả

	143 
	23 
	おやかんじょう
	親勘定
	Dt
	việc thanh toán tổng số

	144 
	24 
	おりもの
	織物
	Dt
	hàng dệt máy

	145 
	25 
	おりものせいひん
	織物製品
	Dt
	sản phẩm dệt máy

	146 
	26 
	かいがら
	貝殻製品
	Dt
	vỏ trai, vỏ sò

	147 
	27 
	かいがらせいひん
	 
	Dt
	sản phẩm khảm trai

	148 
	28 
	かいがんせん
	海岸線
	Dt
	đường bờ biển

	149 
	29 
	かざりもの
	飾り物
	Dt
	đồ trang trí

	150 
	30 
	かぜいひん
	 
	Dt
	hàng phải nộp thuế

	151 
	31 
	かべかけ
	壁掛け
	Dt
	đồ treo tường (để trang trí)

	152 
	32 
	かわ
	革
	Dt
	da thuộc

	153 
	33 
	かわせいひん
	 
	Dt
	sản phẩm làm bằng da

	154 
	34 
	かんていしょ
	鑑定書
	Dt
	giấy giám định

	155 
	35 
	キーホルダ
	 
	Dt
	móc chìa khóa

	156 
	36 
	ききんぞく
	貴金属
	Dt
	kim loại quý

	157 
	37 
	きじや
	生地屋
	Dt
	cửa hàng vải thô

	158 
	38 
	きずもの
	傷物
	Dt
	hàng lỗi

	159 
	39 
	きせいふく
	既製服
	Dt
	quần áo may sẵn

	160 
	40 
	きちょうひんいちじあずかりサービス
	貴重品一時預かりサービス
	Dt
	dịch vụ trông giữ đồ quý

	161 
	41 
	きつえんせき
	喫煙席
	Dt
	ghế hút thuốc

	162 
	42 
	オーバーりょうきん
	オーバー料金 
	Dt
	tiền quá cân

	163 
	43 
	きぼり
	木彫
	Dt
	sự khắc lên gỗ

	164 
	44 
	きぼりせいひん
	木彫り製品
	Dt
	sản phẩm khắc gỗ

	165 
	45 
	きゃくしつせつび
	客室設備
	Dt
	thiết bị trong phòng

	166 
	46 
	きゃくそう
	客層
	Dt
	loại khách

	167 
	47 
	きゅうりょう
	丘陵
	Dt
	vùng đồi

	168 
	48 
	きんえん
	禁煙
	Dt
	sự cấm hút thuốc

	169 
	49 
	きんえんせき
	禁煙席
	Dt
	ghế cấm hút thuốc

	170 
	50 
	きんそうば
	金相場
	Dt
	vật giá vàng

	171 
	51 
	きんぞくたんちき
	金属探知機
	Dt
	máy dò tìm đồ kim loại 

	172 
	52 
	めんぜいひん
	免税品
	Dt
	hàng không mất thuế

	173 
	53 
	くうこうしようりょう
	空港使用料
	Dt
	phí sử dụng sân bay

	174 
	54 
	くうこうまちあいしつ
	空港待合室
	Dt
	phòng đợi tại sân bay

	175 
	55 
	くうこうロビー
	空港ロビー
	Dt
	sảnh chờ sân bay

	176 
	56 
	クッションカバー
	 
	Dt
	cái bọc đệm ghế

	177 
	57 
	グループこうどう
	グループ行動
	Dt
	sự hoạt động theo nhóm

	178 
	58 
	クレームする
	 
	Đt
	phàn nàn, khiếu nại

	179 
	59 
	けいこうひんほけん
	携行品保険
	Dt
	bảo hiểm hành lý

	180 
	60 
	けっかんしょうひん
	欠陥商品
	Dt
	hàng kém chất lượng

	181 
	61 
	こうかんする
	交換する
	Đt
	đổi hàng

	182 
	62 
	こうきゅうひん
	高級品
	Dt
	hàng cao cấp

	183 
	63 
	こうくうけん
	航空券
	Dt
	vé máy bay

	184 
	64 
	こうくうびん
	航空便
	Dt
	việc gửi bằng đường hàng không

	185 
	65 
	こうつうじじょう
	交通事情
	Dt
	tình hình giao thông

	186 
	66 
	こうつうじゅうたい
	交通渋滞
	Dt
	sự tắc đường

	187 
	67 
	こうほう
	後方
	Dt
	phía sau

	188 
	68 
	ごかぞくづれ
	ご家族連れ
	Dt
	việc đi cùng gia đình

	189 
	69 
	こくさいでんわ
	国際電話
	Dt
	điện thoại quốc tế

	190 
	70 
	こじんばらい
	個人払い
	Dt
	việc cá nhân tự chi trả

	191 
	71 
	こもの
	小物
	Dt
	hàng nhỏ, vật nhỏ nhắn

	192 
	72 
	こわれもの
	壊れ物
	Dt
	hàng dễ hỏng

	193 
	73 
	サービスりょうこみ
	サービス料込み
	Dt
	chi phí có kèm phí dịch vụ

	194 
	74 
	さいかくにん
	再確認
	Dt
	việc xác nhận lại

	195 
	75 
	さいこうきゅうひん
	最高級品
	Dt
	hàng cao cấp nhất

	196 
	76 
	サウナ
	 
	Dt
	sự tắm hơi

	197 
	77 
	さんりゅうひん
	三流品
	Dt
	hàng hạng ba

	198 
	78 
	しがいつうわ
	市外通話
	Dt
	điện thoại ngoại thành (tỉnh)

	199 
	79 
	しきもの
	敷物
	Dt
	khăn trải 

	200 
	80 
	ししゅう
	刺繍
	Dt
	hàng thêu ren

	201 
	81 
	しないつうわ
	市内通話
	Dt
	điện thoại trong thành phố

	202 
	82 
	じゅうりょうせいげん
	重量制限
	Dt
	việc giới hạn trọng lượng

	203 
	83 
	しゅくはくとうろくカード
	宿泊登録カード
	Dt
	thẻ đăng ký tạm trú

	204 
	84 
	しゅこうげいひん
	手工芸品
	Dt
	hàng thủ công

	205 
	85 
	しゅこうげいひんくんれんセンター
	手工芸品訓練センター
	Dt
	trung tâm dạy nghề thủ công

	206 
	86 
	しゅっこくけんさ
	出国検査
	Dt
	việc kiểm tra xuất cảnh

	207 
	87 
	しゅっこくてつづき
	出国手続き
	Dt
	thủ tục xuất cảnh

	208 
	88 
	しゅつにゅうこくカード
	出入国カード
	Dt
	thẻ xuất nhập cảnh

	209 
	89 
	しゅっぱつゲート
	出発ゲート
	Dt
	cửa ra máy bay

	210 
	90 
	じゅんきん
	純金
	Dt
	kim loại nguyên chất

	211 
	91 
	しょうめん
	正面
	Dt
	phía chính diện, mặt chính, mặt tiền

	212 
	92 
	ショッピング
	 
	Dt
	sự mua sắm

	213 
	93 
	シルク
	 
	Dt
	lụa

	214 
	94 
	じんこうダイヤ
	人工ダイヤ
	Dt
	kim cương nhân tạo

	215 
	95 
	しんりん
	森林
	Dt
	rừng

	216 
	96 
	スカーフ
	 
	Dt
	khăn quàng mỏng

	217 
	97 
	ぜいかんしんこくようし
	税関申告用紙
	Dt
	tờ khai hải quan

	218 
	98 
	せいきゅうしょ
	請求書
	Dt
	giấy đề nghị thanh toán

	219 
	99 
	ぜいこみ
	税込み
	Dt
	chi phí có kèm thuế

	220 
	100 
	せいめいほけん
	生命保険
	Dt
	bảo hiểm nhân thọ

	221 
	101 
	ぜんぽう
	前方
	Dt
	phía trước

	222 
	102 
	せんもんてん
	専門店
	Dt
	cửa hàng chuyên bán một mặt hàng, sản phẩm nào đó

	223 
	103 
	ぞうげ
	象牙
	Dt
	ngà voi

	224 
	104 
	ぞうげせいひん
	 象牙製品
	Dt
	sản phẩm ngà voi

	225 
	105 
	そうめんせき
	総面積
	Dt
	tổng diện tích

	226 
	106 
	そんがいばいしょう
	損害賠償
	Dt
	bồi thường thiệt hại

	227 
	107 
	ダイヤモンド
	 
	Dt
	kim cương

	228 
	108 
	たけ
	竹
	Dt
	tre

	229 
	109 
	たけせいひん
	竹製品
	Dt
	sản phẩm tre

	230 
	110 
	チェックインカウンター
	 
	Dt
	cửa soát vé

	231 
	111 
	ちゅういじこう
	注意事項
	Dt
	những điều cần chú ý

	232 
	112 
	ちょうかてにもつ
	 超過手荷物
	Dt
	hành lý quá cân

	233 
	113 
	ちょうかてにもつりょうきん
	超過手荷物料金
	
	cước hành lý quá cân

	234 
	114 
	ツアーコンダクター
	
	Dt
	người phụ trách đoàn du lịch

	235 
	115 
	つうろがわ
	通路側
	Dt
	 bên, phía lối đi

	236 
	116 
	つうろがわせき
	通路側席
	Dt
	ghế cạnh lối đi

	237 
	117 
	テーブルクロス
	 
	Dt
	khăn trải bàn

	238 
	118 
	ており
	手織り
	Dt
	hàng dệt tay

	239 
	119 
	ておりする
	手織りする
	Đt
	dệt tay

	240 
	120 
	てごろ
	手ごろ
	Tt
	giá phải chăng

	241 
	121 
	てぞめ
	手染め
	Dt
	hàng nhuộm

	242 
	122 
	てぞめする
	手染めする
	Dt
	nhuộm tay

	243 
	123 
	テニスコート
	 
	Dt
	sân quần vợt

	244 
	124 
	てはいする
	手配する
	Đt
	chuẩn bị, liên lạc, điều chỉnh

	245 
	125 
	デルタ
	 
	Dt
	đồng bằng

	246 
	126 
	でんえん
	田園
	Dt
	ruộng vườn

	247 
	127 
	てんじょういん
	添乗員
	Dt
	người phụ trách đoàn

	248 
	128 
	とうき
	陶器
	Dt
	sản phẩm gốm

	249 
	129 
	とうじき
	陶磁器
	Dt
	sản phẩm gốm sứ

	250 
	130 
	とうじょうゲート
	搭乗ゲート
	Dt
	cửa lên máy bay

	251 
	131 
	とうじょうけん
	搭乗券
	Dt
	thẻ lên máy bay

	252 
	132 
	とうじょうてつづき
	搭乗手続き
	Dt
	thủ tục lên máy bay

	253 
	133 
	とうちゃくゲート
	到着ゲート
	Dt
	cửa hạ cánh

	254 
	134 
	とうちゃくロビー
	到着ロビー
	Dt
	sảnh đón

	255 
	135 
	どうろじじょう
	道路事情
	Dt
	tình hình đường xá

	256 
	136 
	とくさんひん
	特産品
	Dt
	sản vật

	257 
	137 
	とくやくてん
	特約店
	Dt
	cửa hàng bán giá đặc biệt

	258 
	138 
	とどけで
	届出
	Dt
	đơn, giấy trình báo

	259 
	139 
	ななめ
	斜め
	Dt
	sự nghiêng, chếch, chéo, xiên

	260 
	140 
	ナプキン
	 
	Dt
	khăn ăn

	261 
	141 
	にせもの
	偽者
	Dt
	hàng giả

	262 
	142 
	にゅうこくけんさ
	入国検査
	Dt
	việc kiểm tra nhập cảnh

	263 
	143 
	にりゅうひん
	二流品
	Dt
	hàng hạng hai

	264 
	144 
	ネックレス
	 
	Dt
	dây chuyền

	265 
	145 
	ねびきする
	値引きする
	Đt
	giảm giá

	266 
	146 
	バーゲンセール
	
	Dt
	đợt bán hàng giảm giá

	267 
	147 
	ハイジャックぼうしけんさ
	ハイジャック防止検査
	Dt
	việc kiểm tra đề phòng không tặc

	268 
	148 
	ばいしょうきん
	賠償金
	Dt
	tiền bồi thường

	269 
	149 
	ばっきん
	罰金
	Dt
	tiền phạt

	270 
	150 
	パッケージツアー
	
	Dt
	tua du lịch trọn gói

	271 
	151 
	はらいもどし
	払い戻し
	Dt
	việc trả lại tiền

	272 
	152 
	ビザのしんせい
	ビザの申請
	Dt
	việc xin cấp visa

	273 
	153 
	ビジネスクラス
	 
	Dt
	vé hạng thương gia

	274 
	154 
	ひじょうかいだん
	非常階段
	Dt
	cầu thang thoát hiểm

	275 
	155 
	ひじょうベル
	非常ベル
	Dt
	chuông báo động

	276 
	156 
	ひんしつ
	品質
	Dt
	chất lượng

	277 
	157 
	ファーストクラス
	 
	Dt
	vé hạng nhất

	278 
	158 
	ふなびん
	船便
	Dt
	việc gửi bằng đường biển

	279 
	159 
	フライトナンバ
	 
	Dt
	tên chuyến bay

	280 
	160 
	プラスチナ
	 
	Dt
	bạc trắng (platin)

	281 
	161 
	ブランド
	 
	Dt
	hàng cao cấp, hàng hiệu

	282 
	162 
	ブレスレット
	 
	Dt
	vòng, lắc đeo tay

	283 
	163 
	ブローチ
	 
	Dt
	cái cài áo

	284 
	164 
	ふんしつ
	紛失
	Dt
	sự , việc mất mát

	285 
	165 
	ふんしつしょうめいしょ
	紛失証明書
	Dt
	giấy chứng nhận mất đồ

	286 
	166 
	ふんしつとどけ
	紛失届け
	Dt
	giấy trình báo mất đồ

	287 
	167 
	べいドル
	米ドル
	Dt
	đô la Mỹ

	288 
	168 
	ベッドカバー
	 
	Dt
	khăn phủ giường

	289 
	169 
	ベルト
	 
	Dt
	thắt lưng

	290 
	170 
	べんしょうする
	弁償する
	Đt
	bồi thường

	291 
	171 
	へんぴん
	返品
	Dt
	việc trả lại hàng

	292 
	172 
	ほうせきてん
	宝石店
	Dt
	cửa hàng đá quý, đồ trang sức

	293 
	173 
	ほけんしょう
	保険証
	Dt
	thẻ bảo hiểm

	294 
	174 
	ほしょうしょ
	保証書
	Dt
	giấy bảo hành

	295 
	175 
	ほほえみのくに
	微笑みの国
	Dt
	đất nước hiếu khách

	296 
	176 
	ほんもの
	本物
	Dt
	hàng thật

	297 
	177 
	まどがわせき
	窓側席
	Dt
	ghế cạnh cửa sổ

	298 
	178 
	みかくにん
	未確認
	Dt
	sự chưa xác nhận

	299 
	179 
	みかくにんじこう
	未確認事項
	Dt
	những mục chưa xác nhận

	300 
	180 
	みずっぽい
	水っぽい
	Tt-i
	nhiều nước, nhạt

	301 
	181 
	みつりん
	密林
	Dt
	rừng rậm

	302 
	182 
	みやげものてん
	土産物店
	Dt
	cửa hàng bán đồ lưu niệm

	303 
	183 
	みんげいひん
	民芸品
	Dt
	đồ mỹ nghệ

	304 
	184 
	みんげいひんてん
	民芸品店
	Dt
	cửa hàng bán đồ mỹ nghệ

	305 
	185 
	みんぞくいしょうのにんぎょう
	民族衣装の人形
	Dt
	búp bê mặc trang phục truyền thống

	306 
	186 
	むく
	剥く
	Đt
	gọt, bóc

	307 
	187 
	むしもの
	蒸し物
	Dt
	món hấp

	308 
	188 
	むす
	蒸す
	Đt
	hấp

	309 
	189 
	むりょう
	無料
	Dt
	sự miễn phí

	310 
	190 
	むりょうサンプル
	無料サンプル
	Dt
	hàng/sản phẩm thử miễn phí

	311 
	191 
	めいさいしょ
	明細書
	Dt
	hóa đơn, bản ghi chi tiết

	312 
	192 
	めいぶつ
	名物
	Dt
	sản vật

	313 
	193 
	メインストリート
	
	Dt
	phố chính, phố lớn

	314 
	194 
	めだまやき
	目玉焼き
	Dt
	trứng ốp

	315 
	195 
	メッキ
	 
	Dt
	đồ mỹ ký, mạ

	316 
	196 
	めん
	綿
	Dt
	sợi

	317 
	197 
	めんぜいひんてん
	免税品店
	Dt
	cửa hàng miễn thuế

	318 
	198 
	めんるい
	麺類
	Dt
	đồ bún, miến, phở...nói chung

	319 
	199 
	もうふ
	毛布
	Dt
	chăn

	320 
	200 
	モーニングコール
	 
	Dt
	dịch vụ báo thức buổi sáng

	321 
	201 
	もぞうひん
	模造品
	Dt
	hàng nhái lại

	322 
	202 
	もちだしがいか
	持ち出し外貨
	Dt
	ngoại tệ mang đi

	323 
	203 
	もっていく
	持って行く
	Đt
	mang đi

	324 
	204 
	もってくる
	持って来る
	Đt
	mang đến

	325 
	205 
	やきそば
	焼きそば
	Dt
	mỳ xào

	326 
	206 
	やく
	焼く
	Đt
	nướng

	327 
	207 
	ゆうりょう
	有料
	Dt
	việc phải mất tiền

	328 
	208 
	ゆでたまご
	ゆで卵
	Dt
	trứng luộc

	329 
	209 
	よいどめ
	酔い止め
	Dt
	thuốc chống say

	330 
	210 
	ようしょく
	洋食
	Dt
	món ăn kiểu Tây

	331 
	211 
	よていひょう
	予定表
	Dt
	bảng kế hoạch (lịch trình)

	332 
	212 
	よていへんこう
	予定変更
	Dt
	sự thay đổi kế hoạch

	333 
	213 
	ライチー
	 
	Dt
	quả vải

	334 
	214 
	ランドリサービス
	 
	Dt
	dịch vụ giặt là

	335 
	215 
	ランプータン
	 
	Dt
	chôm chôm

	336 
	216 
	リクエストする
	 
	Đt
	yêu cầu, đòi hỏi

	337 
	217 
	りゅうがん
	竜眼
	Dt
	nhãn

	338 
	218 
	りょうがえする
	両替
	Đt
	đổi tiền

	339 
	219 
	りょうしゅうしょ
	領収書
	Dt
	hóa đơn, biên lai

	340 
	220 
	りょこうしょうがいほけん
	旅行傷害保険
	Dt
	bảo hiểm thương vong khi du lịch

	341 
	221 
	ルーミング・リスト
	 
	Dt
	danh sách phòng

	342 
	222 
	ルームサービス
	 
	Dt
	dịch vụ phòng

	343 
	223 
	ルームメイド
	 
	Dt
	người dọn phòng

	344 
	224 
	レセプション
	 
	Dt
	lễ tân

	345 
	225 
	わしょく
	和食
	Dt
	món ăn kiểu Nhật

	346 
	226 
	わすれもの
	忘れ物
	Dt
	đồ bỏ quên

	347 
	227 
	わりかん
	割り勘
	Dt
	trả tiền theo hình thức chia đều theo đầu người

	348 
	228 
	わる
	割る
	Đt
	đập, làm vỡ

	349 
	229 
	われもの
	割れ物
	Dt
	hàng dễ vỡ

	350 
	230 
	わん
	湾
	Dt
	vịnh
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	TT1
	TT2
	Tiếng Nhật
	Chữ Hán
	Từ loại
	Nghĩa tiếng Việt

	BẬC 1

	1 
	1 
	アイコン
	
	Dt
	biểu tượng

	2 
	2 
	アクセス
	
	Dt
	sự truy cập

	3 
	3 
	アクセスする
	
	Đt
	truy cập

	4 
	4 
	アップロード
	
	Dt
	tải lên

	5 
	5 
	イメージ
	
	Dt
	hình ảnh

	6 
	6 
	いんさつ
	
	Dt
	in ấn

	7 
	7 
	いんさつする
	印刷する
	Đt
	in 

	8 
	8 
	インストール
	
	Dt
	sự cài đặt

	9 
	9 
	インストールする
	
	Đt
	cài đặt

	10 
	10 
	ウィルス
	
	Dt
	vi rút

	11 
	11 
	オフライン
	
	Dt
	ngoại tuyến

	12 
	12 
	オンライン
	
	Dt
	trực tuyến

	13 
	13 
	がめん
	画面
	Dt
	màn hình

	14 
	14 
	キーボード
	
	Dt
	bàn phím

	15 
	15 
	キャンセル
	
	Dt
	việc hủy bỏ 

	16 
	16 
	コピーする
	
	Đt
	phô tô

	17 
	17 
	ゴミばこ
	ゴミ箱
	Dt
	thùng rác

	18 
	18 
	コンピュータ
	
	Dt
	máy vi tính

	19 
	19 
	システム
	
	Dt
	hệ thống

	20 
	20 
	じょうほう
	情報
	Dt
	thông tin

	21 
	21 
	スピーカー
	
	Dt
	loa

	22 
	22 
	ソフトウェア
	
	Dt
	phần mềm

	23 
	23 
	ツール
	
	Dt
	công cụ, phương tiện

	24 
	24 
	データ
	
	Dt
	dữ liệu

	25 
	25 
	デジタル
	
	Dt
	kỹ thuật số

	26 
	26 
	ネットワーク
	
	Dt
	mạng máy tính

	27 
	27 
	ノート
	
	Dt
	ghi lại

	28 
	28 
	ノートパソコン
	
	Dt
	máy tính xách tay

	29 
	29 
	パスワード
	
	Dt
	mật khẩu

	30 
	30 
	パソコン
	
	Dt
	máy tính cá nhân

	31 
	31 
	ファイル
	
	Dt
	tệp 

	32 
	32 
	フォルダー
	
	Dt
	thư mục

	33 
	33 
	フォント
	
	Dt
	phông chữ

	34 
	34 
	プリンタ
	
	Dt
	máy in

	35 
	35 
	プログラム
	
	Dt
	chương trình

	36 
	36 
	メール
	
	Dt
	thư điện tử

	37 
	37 
	メールアドレス
	
	Dt
	địa chỉ email

	38 
	38 
	メッセージ
	
	Dt
	tin nhắn

	39 
	39 
	メモリ
	
	Dt
	bộ nhớ

	40 
	40 
	たんい
	単位
	Dt
	đơn vị

	BẬC 2

	41 
	1 
	あてさき
	宛先
	Dt
	nơi gửi đến

	42 
	2 
	アドレスちょう
	アドレス帳
	Dt
	danh bạ

	43 
	3 
	アプリケーション
	　
	Dt
	chương trình ứng dụng

	44 
	4 
	インターネット
	
	Dt
	internet

	45 
	5 
	エラー
	
	Dt
	lỗi

	46 
	6 
	がぞう
	画像
	Dt
	hình ảnh

	47 
	7 
	かんりょう
	完了
	Dt
	sự hoàn thành

	48 
	8 
	かんりょうする
	完了する
	Đt
	hoàn thành

	49 
	9 
	キーワード
	　
	Dt
	từ khóa

	50 
	10 
	ぎじゅつ
	技術
	Dt
	kỹ thuật, công nghệ

	51 
	11 
	けんさく
	検索
	Dt
	sự tìm kiếm

	52 
	12 
	けんさくエンジン
	検索エンジン
	Dt
	động cơ tìm kiếm

	53 
	13 
	けんさくする
	検索する
	Đt
	tìm kiếm

	54 
	14 
	けんめい
	件名
	Dt
	tiêu đề

	55 
	15 
	ごうけいする
	合計する
	Đt
	tổng cộng

	56 
	16 
	こうしん
	更新
	Dt
	sự cập nhật

	57 
	17 
	こうしんする
	更新する
	Đt
	cập nhật

	58 
	18 
	こうそく
	高速
	Dt
	tốc độ cao

	59 
	19 
	こうもく
	項目
	Dt
	hạng mục

	60 
	20 
	こしょうする
	故障する
	Đt
	hỏng hóc

	61 
	21 
	こじんじょうほう
	個人情報
	Dt
	thông tin cá nhân

	62 
	22 
	サービス
	
	Dt
	sự phục vụ, dịch vụ

	63 
	23 
	シェアウェア
	
	Dt
	phần mềm chia sẻ

	64 
	24 
	じどう
	自動
	Dt
	tự động

	65 
	25 
	じゅしん
	受信
	Dt
	sự nhận thư

	66 
	26 
	じゅしんする
	受信する
	Đt
	nhận thư, nhận thông tin

	67 
	27 
	じゅでんき
	受電器
	Dt
	cái sạc pin

	68 
	28 
	しょうもうする
	消耗する
	Đt
	tiêu hao

	69 
	29 
	ショートカット
	
	Dt
	biểu tượng tắt

	70 
	30 
	しょめい
	署名
	Dt
	chữ ký

	71 
	31 
	しょめいする
	署名する
	Đt
	ký

	72 
	32 
	しょり
	処理
	Dt
	sự xử lý

	73 
	33 
	しょりする
	処理する
	Đt
	xử lý

	74 
	34 
	すうじ
	数字
	Dt
	chữ số, con số

	75 
	35 
	せいひん
	製品
	Dt
	sản phẩm

	76 
	36 
	せつぞく
	接続
	Dt
	sự kết nối

	77 
	37 
	せつぞくする
	接続する
	Đt
	kết nối

	78 
	38 
	せってい
	設定
	Dt
	sự cài đặt

	79 
	39 
	せっていする
	設定する
	Đt
	cài đặt

	80 
	40 
	せんたく
	選択
	Dt
	sự lựa chọn

	81 
	41 
	せんたくする
	選択する
	Đt
	lựa chọn

	82 
	42 
	そうさ
	操作
	Dt
	sự thao tác

	83 
	43 
	そうさする
	操作する
	Đt
	điều khiển, thao tác

	84 
	44 
	そうしん
	送信
	Dt
	gửi thư

	85 
	45 
	そくど
	速度
	Dt
	tốc độ

	86 
	46 
	ダウンロード
	
	Dt
	sự tải về

	87 
	47 
	ダウンロードする
	
	Dt
	tải về

	88 
	48 
	つうしん
	通信
	Dt
	truyền thông, thông tin

	89 
	49 
	つうしんする
	通信する
	Đt
	truyền tin, đưa tin, liên lạc

	90 
	50 
	テストする
	テストする
	Đt
	kiểm tra

	91 
	51 
	でんぱ
	電波
	Dt
	 sóng

	92 
	52 
	とうろく
	登録
	Dt
	sự đăng ký

	93 
	53 
	とうろくする
	登録する
	Đt
	đăng ký

	94 
	54 
	ドキュメント
	　
	Dt
	tài liệu

	95 
	55 
	にゅうりょく
	入力
	Dt
	nhập vào

	96 
	56 
	バーコード
	　
	Dt
	mã vạch

	97 
	57 
	バージョン
	　
	Dt
	phiên bản

	98 
	58 
	ハードウェア
	　
	Dt
	phần cứng

	99 
	59 
	ハードディスク
	　
	Dt
	ổ cứng

	100 
	60 
	はっしん
	発信
	Dt
	gửi thư, gửi đi, phát tin

	101 
	61 
	バッテリー
	　
	Dt
	Pin

	102 
	62 
	はりつけ
	貼り付け
	Dt
	dán

	103 
	63 
	ひょう
	表
	Dt
	bảng, biểu

	104 
	64 
	ひょうじ
	表示
	Dt
	sự hiển thị, sự biểu thị

	105 
	65 
	ひょうじする
	表示する
	Đt
	hiển thị, biểu thị

	106 
	66 
	フォーマット
	　
	Dt
	định dạng

	107 
	67 
	ページ
	　
	Dt
	trang 

	108 
	68 
	ヘッドホン
	　
	Dt
	tai nghe

	109 
	69 
	ホームページ
	　
	Dt
	trang chủ

	110 
	70 
	ほぞん
	保存
	Dt
	sự lưu lại, sự ghi lại

	111 
	71 
	ほぞんする
	保存する
	Đt
	lưu lại, ghi lại

	112 
	72 
	ボタン
	　
	Dt
	nút

	113 
	73 
	マウス
	　
	Dt
	con chuột

	114 
	74 
	メンテナンス
	
	Dt
	bảo dưỡng

	115 
	75 
	ユーザー
	　
	Dt
	người sử dụng

	116 
	76 
	リセット
	　
	Dt
	thiết lập lại, đặt lại

	117 
	77 
	リモコン
	　
	Dt
	điều khiển

	118 
	78 
	りよう
	利用
	Dt
	sự sử dụng

	119 
	79 
	りようする
	利用する
	Đt
	sử dụng

	120 
	80 
	れつ
	列
	Dt
	cột

	BẬC 3

	121 
	1 
	アーカイブ
	　
	Dt
	lưu trữ

	122 
	2 
	アウトソーシング
	　
	Dt
	thuê ngoài

	123 
	3 
	アクセスかのう
	アクセス可能
	Dt
	có thể truy cập

	124 
	4 
	あっしゅくする
	圧縮する
	Đt
	nén lại

	125 
	5 
	アップデート
	　
	Dt
	cập nhật

	126 
	6 
	アプリケーションソフト
	　
	Dt
	phần mềm ứng dụng

	127 
	7 
	アルゴリズム
	　
	Dt
	giải thuật

	128 
	8 
	あんごうか
	暗号化
	Dt
	mã hóa

	129 
	9 
	インタフェース
	　
	Dt
	giao diện

	130 
	10 
	うへん
	右辺
	Dt
	vế phải

	131 
	11 
	えきしょう
	液晶
	Dt
	tinh thể lỏng

	132 
	12 
	エクセル
	　
	Dt
	excel

	133 
	13 
	えつらんする
	閲覧する
	Đt
	duyệt web, xem internet

	134 
	14 
	えんかくそうさ
	遠隔操作
	Dt
	điều khiển từ xa

	135 
	15 
	えんざんし
	演算子
	Dt
	toán tử

	136 
	16 
	えんざんしょり
	演算処理
	Dt
	xử lý tính toán

	137 
	17 
	エンジン
	　
	Dt
	động cơ

	138 
	18 
	おおもじ
	大文字
	Dt
	chữ viết hoa

	139 
	19 
	オフィス　ソフト
	　
	Dt
	phần mềm tin học văn phòng 

	140 
	20 
	オブジェクト
	　
	Dt
	đối tượng

	141 
	21 
	オブジェクトしこう
	オブジェクト指向
	Dt
	hướng đối tượng

	142 
	22 
	オプション
	　
	Dt
	lựa chọn

	143 
	23 
	オペレーティングシステム
	　
	Dt
	hệ điều hành

	144 
	24 
	おんせい
	音声
	Dt
	âm thanh

	145 
	25 
	カーソル
	　
	Dt
	con trỏ

	146 
	26 
	かいぎょう
	改行
	Dt
	xuống dòng

	147 
	27 
	かいじょ
	解除
	Dt
	bỏ, hủy

	148 
	28 
	かいぞうど
	解像度
	Dt
	độ phân giải

	149 
	29 
	かいろ
	回路
	Dt
	mạch

	150 
	30 
	かきかえる
	書き換える
	Đt
	ghi đè

	151 
	31 
	かきなおす
	書き直す
	Đt
	ghi lại

	152 
	32 
	かくだい
	拡大
	Dt
	sự phóng to

	153 
	33 
	かくだいする
	拡大する
	Đt
	phóng to

	154 
	34 
	かくちょうする
	拡張する
	Đt
	mở rộng, khuyếch trương

	155 
	35 
	かさんする
	加算する
	Đt
	tính cộng thêm

	156 
	36 
	かしらもじ
	頭文字
	Dt
	ký tự đầu tiên trong một chữ

	157 
	37 
	カスタマイズ
	　
	Dt
	tùy chỉnh

	158 
	38 
	がそ
	画素
	Dt
	điểm ảnh

	159 
	39 
	かそく
	加速
	Dt
	gia tốc

	160 
	40 
	かんきょう
	環境
	Dt
	môi trường

	161 
	41 
	かんさん
	換算
	Dt
	hoán đổi, quy đổi

	162 
	42 
	かんり
	管理
	Dt
	sự quản lý

	163 
	43 
	かんりする
	管理する
	Đt
	quản lý

	164 
	44 
	かんれん
	関連
	Dt
	liên quan

	165 
	45 
	きごう
	記号
	Dt
	ký hiệu

	166 
	46 
	きすう
	奇数
	Dt
	số lẻ

	167 
	47 
	きどう
	起動
	Dt
	sự khởi động

	168 
	48 
	きどうする
	起動する
	Đt
	khởi động

	169 
	49 
	きのう
	機能
	Dt
	chức năng, tính năng

	170 
	50 
	きゅうしじかん
	休止時間
	Dt
	thời gian nghỉ

	171 
	51 
	きゅうバージョン
	旧バージョン
	Dt
	phiên bản cũ

	172 
	52 
	きんじする
	近似する
	Đt
	tính xấp xỉ

	173 
	53 
	ぐうすう
	偶数
	Dt
	số chẵn

	174 
	54 
	グラフィック
	　
	Dt
	đồ họa

	175 
	55 
	けいさんする
	計算する
	Đt
	tính toán

	176 
	56 
	ゲートウェイ
	
	Dt
	cổng vào

	177 
	57 
	こうかいする
	公開する
	Đt
	công khai

	178 
	58 
	こうきゅうげんご
	高級言語
	Dt
	ngôn ngữ bậc cao

	179 
	59 
	こうじゅん
	降順
	Dt
	sắp xếp giảm dần

	180 
	60 
	こうそくつうしん
	高速通信
	Dt
	truyền tốc độ cao

	181 
	61 
	こうはんい
	広範囲
	Dt
	phạm vi rộng

	182 
	62 
	ごさ
	誤差
	Dt
	sai số

	183 
	63 
	こもじ
	小文字
	Dt
	chữ thường

	184 
	64 
	コンテンツ
	　
	Dt
	nội dung

	185 
	65 
	コントロールする
	コントロールする
	Đt
	điều khiển

	186 
	66 
	コンパイラ
	　
	Dt
	trình biên dịch

	187 
	67 
	サーチ
	
	Dt
	sự nghiên cứu

	188 
	68 
	サーバ
	
	Dt
	máy chủ

	189 
	69 
	さいきどう
	再起動
	Dt
	khởi động lại

	190 
	70 
	さいてきか
	最適化
	Dt
	tối ưu hóa

	191 
	71 
	さくじょ
	削除
	Dt
	sự xóa bỏ

	192 
	72 
	さくじょする
	削除する
	Đt
	xóa đi

	193 
	73 
	さくせいする
	作成する
	Đt
	lập, tạo lập

	194 
	74 
	さへん
	左辺
	Dt
	vế trái

	195 
	75 
	さんしょうする
	参照する
	Đt
	tham chiếu 

	196 
	76 
	じつげんする
	実現する
	Đt
	thực hiện

	197 
	77 
	じっこう
	実行
	Dt
	sự thực hiện 

	198 
	78 
	じっこうする
	実行する
	Đt
	thực hiện

	199 
	79 
	しゅうき
	周期
	Dt
	chu kỳ

	200 
	80 
	しゅうせいする
	修正する
	Đt
	chỉnh sửa

	201 
	81 
	しゅうへんきき
	周辺機器
	Dt
	thiết bị ngoại vi

	202 
	82 
	しゅうりょうする
	終了する
	Đt
	hoàn thành

	203 
	83 
	しゅくしょう
	縮小
	Dt
	thu nhỏ

	204 
	84 
	しょうじゅん
	昇順
	Dt
	sắp xếp tăng dần

	205 
	85 
	じょうほうぎじゅつ
	情報技術
	Dt
	công nghệ thông tin

	206 
	86 
	じょうほうはっしん
	情報発信
	Dt
	truyền tin 

	207 
	87 
	しょきか
	初期化
	Dt
	thiết lập lại như ban đầu

	208 
	88 
	しょりそくど
	処理速度
	Dt
	tốc độ xử lý

	209 
	89 
	しょりのうりょく
	処理能力
	Dt
	năng lực xử lý

	210 
	90 
	じんこうげんご
	人工言語
	Dt
	ngôn ngữ nhân tạo

	211 
	91 
	じんこうちのう
	人工知能
	Dt
	trí tuệ nhân tạo

	212 
	92 
	すうち
	数値
	Dt
	giá trị bằng số

	213 
	93 
	スキャナ
	
	Dt
	máy scan

	214 
	94 
	ずけい
	図形
	Dt
	đồ họa, hình dáng

	215 
	95 
	スパイウェア
	
	Dt
	phần mềm gián điệp

	216 
	96 
	スパムメール
	　
	Dt
	thư rác

	217 
	97 
	ずめん
	図面
	Dt
	bản vẽ

	218 
	98 
	せいかく
	正確
	Dt
	chính xác

	219 
	99 
	せいのう
	性能
	Dt
	tính năng

	220 
	100 
	せきがいせん
	赤外線
	Dt
	tia tử ngoại

	221 
	101 
	せっけいする
	設計する
	Đt
	thiết kế

	222 
	102 
	せってん
	接点
	Dt
	tiếp điểm

	223 
	103 
	セットアップ
	
	Dt
	cài đặt, thiết lập

	224 
	104 
	センサー
	
	Dt
	thiết bị cảm ứng

	225 
	105 
	そうにゅう
	挿入
	Dt
	chèn vào

	226 
	106 
	ソースコード
	　
	Dt
	mã nguồn

	227 
	107 
	そくじ
	即時
	Dt
	tức thời, tức thì

	228 
	108 
	たいしょう
	対象
	Dt
	đối tượng

	229 
	109 
	ダブルクリック
	　
	Dt
	kích đúp chuột

	230 
	110 
	たんまつ
	端末
	Dt
	đầu cuối

	231 
	111 
	たんまつきき
	端末機器
	Dt
	thiết bị đầu cuối

	232 
	112 
	ちゃくしんメロディー
	着信メロディー
	Dt
	nhạc chờ 

	233 
	113 
	ちょくれつシステム
	直列システム
	Dt
	hệ thống nối tiếp

	234 
	114 
	ちょっけい
	直径
	Dt
	đường kính

	235 
	115 
	ついかする
	追加する
	Đt
	bổ sung

	236 
	116 
	ついきがた
	追記型
	Dt
	có thể ghi được

	237 
	117 
	ついき
	追記
	Dt
	tái bút

	238 
	118 
	つうちする
	通知する
	Đt
	thông báo

	239 
	119 
	ツールバー
	
	Dt
	thanh công cụ

	240 
	120 
	ていきゅうげんご
	低級言語
	Dt
	ngôn ngữ bậc thấp

	241 
	121 
	ていきょうする
	提供する
	Đt
	cung cấp

	242 
	122 
	ていそく
	低速
	Dt
	tốc độ thấp

	243 
	123 
	ていでん
	停電
	Dt
	mất điện

	244 
	124 
	データしょり
	データ処理
	Dt
	xử lý dữ liệu

	245 
	125 
	データつうしん
	データ通信
	Dt
	truyền dữ liệu

	246 
	126 
	データにゅうりょく
	データ入力
	Dt
	nhập dữ liệu

	247 
	127 
	データぶんせき
	データ分析
	Dt
	phân tích dữ liệu

	248 
	128 
	データベース
	　
	Dt
	cơ sở dữ liệu

	249 
	129 
	データマイニング
	　
	Dt
	khai thác dữ liệu

	250 
	130 
	テキスト
	　
	Dt
	văn bản

	251 
	131 
	てつづきがたげんご
	手続き型言語
	Dt
	ngôn ngữ thủ tục

	252 
	132 
	デメリット
	
	Dt
	điểm hạn chế, bất lợi, nhược điểm

	253 
	133 
	でんあつ
	電圧
	Dt
	điện áp

	254 
	134 
	でんげん
	電源
	Dt
	nguồn điện

	255 
	135 
	でんしマネー
	電子マネー
	Dt
	tiền điện tử

	256 
	136 
	てんそう
	転送
	Dt
	chuyển tiếp

	257 
	137 
	てんそうそくど
	転送速度
	Dt
	tốc độ chuyển tiếp

	258 
	138 
	てんぷ
	添付
	Dt
	đính kèm

	259 
	139 
	てんぷふぁいる
	添付ファイル
	Dt
	tệp đính kèm

	260 
	140 
	でんりゅう
	電流
	Dt
	dòng điện, điện lưu

	261 
	141 
	どうさげんり
	動作原理
	Dt
	nguyên lý hoạt động

	262 
	142 
	トップページ
	　
	Dt
	trang chủ

	263 
	143 
	ドメイン
	　
	Dt
	miền

	264 
	144 
	ないぶしょり
	内部処理
	Dt
	xử lý nội bộ

	265 
	145 
	ないよう
	内容
	Dt
	nội dung

	266 
	146 
	ならべかえ
	並べ替え
	Dt
	sự sắp xếp

	267 
	147 
	ならべかえる
	並べ替える
	Đt
	sắp xếp

	268 
	148 
	にんしょうする
	認証する
	Đt
	chứng nhận

	269 
	149 
	バイナリ
	
	Dt
	hệ nhị phân

	270 
	150 
	ハイビジョン
	　
	Dt
	hình ảnh chất lượng cao

	271 
	151 
	バグ
	
	Dt
	lỗi chương trình, sự trục trặc

	272 
	152 
	ハッカー
	　
	Dt
	hách-cơ, tin tặc

	273 
	153 
	バックアップする
	　
	Đt
	sao lưu

	274 
	154 
	パラメータ
	
	Dt
	tham số, thông số

	275 
	155 
	はんけい
	半径
	Dt
	bán kính

	276 
	156 
	はんすう
	半数
	Dt
	một nửa

	277 
	157 
	はんどうたい
	半導体
	Dt
	bán dẫn

	278 
	158 
	ひたいしょう
	非対称
	Dt
	bất đối xứng

	279 
	159 
	ひだりクリック
	左クリック
	Dt
	kích chuột trái

	280 
	160 
	ひひょうじ
	非表示
	Dt
	sự không hiển thị

	281 
	161 
	ひょうき
	表記
	Dt
	sự ghi, sự hiển thị

	282 
	162 
	ひょうきする
	表記する
	Đt
	ghi, hiện thị, biểu thị bằng chữ

	283 
	163 
	ひょうじゅんか
	標準化
	Dt
	tiêu chuẩn hóa

	284 
	164 
	ファイアウォール
	　
	Dt
	tường lửa

	285 
	165 
	フィルタ
	　
	Dt
	sự lọc dữ liệu

	286 
	166 
	フォントサイズ
	　
	Dt
	cỡ chữ

	287 
	167 
	ふぐあい
	不具合
	Dt
	trục trặc, lỗi

	288 
	168 
	ふくげんする
	復元する
	Đt
	kiến thiết lại, phục hồi lại

	289 
	169 
	ふくごうか
	復号化
	Dt
	sự giải mã

	290 
	170 
	ふくごうする
	復号する
	Đt
	giải mã

	291 
	171 
	ふくむ
	含む
	Đt
	bao gồm

	292 
	172 
	ふとじ
	太字
	Dt
	chữ đậm

	293 
	173 
	ブラウザ
	　
	Dt
	trình duyệt

	294 
	174 
	プラグ
	
	Dt
	phích điện, phích cắm

	295 
	175 
	フリーウェア
	　
	Dt
	phần mềm miễn phí

	296 
	176 
	プレビュー
	　
	Dt
	xem trước, duyệt trước

	297 
	177 
	ブロードバンド
	　
	Dt
	băng thông rộng

	298 
	178 
	プログラマー
	　
	Dt
	lập trình viên

	299 
	179 
	プログラミング
	　
	Dt
	lập trình 

	300 
	180 
	プログラミング言語
	プログラミングげんご
	Dt
	ngôn ngữ lập trình

	301 
	181 
	プログラムミス
	　
	Dt
	lỗi chương trình

	302 
	182 
	プロジェクト
	　
	Dt
	dự án

	303 
	183 
	プロセス
	　
	Dt
	quá trình, quy trình

	304 
	184 
	プロバイダー
	　
	Dt
	nhà cung cấp

	305 
	185 
	ぶんさんしょり
	分散処理
	Dt
	xử lý phân tán

	306 
	186 
	ぶんしょ
	文書
	Dt
	văn bản

	307 
	187 
	へいれつシステム
	並列システム
	Dt
	hệ thống song song

	308 
	188 
	へんかんする
	変換する
	Đt
	biến đổi, hoán chuyển

	309 
	189 
	へんこう
	変更
	Dt
	sự thay đổi

	310 
	190 
	へんこうする
	変更する
	Đt
	thay đổi

	311 
	191 
	へんしゅう
	編集
	Dt
	sự biên tập

	312 
	192 
	へんしゅうする
	編集する
	Đt
	biên tập

	313 
	193 
	へんしん
	返信
	Dt
	trả lời thư

	314 
	194 
	へんすう
	変数
	Dt
	biến số

	315 
	195 
	ベンチマーク
	　
	Dt
	tiêu chuẩn, điểm chuẩn

	316 
	196 
	ベンチマークテスト
	　
	Dt
	kiểm chuẩn

	317 
	197 
	ポインタ
	
	Dt
	con trỏ

	318 
	198 
	マザーボード
	
	Dt
	bo mạch chủ

	319 
	199 
	マルチタスク
	
	Dt
	thao tác đa nhiệm

	320 
	200 
	マルチメディア
	　
	Dt
	đa phương tiện

	321 
	201 
	みぎクリック
	右クリック
	Dt
	kích chuột phải

	322 
	202 
	むかんけい
	無関係
	Dt
	sự không có liên quan

	323 
	203 
	むこうにする
	無効にする
	Đt
	làm cho vô hiệu

	324 
	204 
	むしする
	無視する
	Đt
	bỏ qua, phớt lờ

	325 
	205 
	むせん
	無線
	Dt
	đường truyền không dây

	326 
	206 
	めいさい
	明細
	Dt
	chi tiết, rõ ràng

	327 
	207 
	めいわくメール
	迷惑メール
	Dt
	thư rác

	328 
	208 
	メカニズム
	
	Dt
	cơ cấu, cơ chế

	329 
	209 
	メモリようりょう
	メモリ容量
	Dt
	dung lượng bộ nhớ

	330 
	210 
	もじすう
	文字数
	Dt
	số chữ

	331 
	211 
	もじばけ
	文字化け
	Dt
	lỗi phông chữ

	332 
	212 
	モデム
	　
	Dt
	mô đem

	333 
	213 
	やじるしキー
	矢印キー
	Dt
	phím mũi tên chỉ hướng

	334 
	214 
	ユーエスビー‐フラッシュメモリー【ＵＳＢフラッシュメモリー】
	　
	Dt
	thẻ nhớ (USB Flash Memory)

	335 
	215 
	ゆうげん
	有限
	Dt
	hữu hạn

	336 
	216 
	ユーザーじょうほう
	ユーザー情報
	Dt
	thông tin người sử dụng

	337 
	217 
	ゆうせん
	有線
	Dt
	đường truyền có dây

	338 
	218 
	ゆうりょう
	有料
	Dt
	mất phí, mất tiền

	339 
	219 
	ようりょう
	容量
	Dt
	dung lượng

	340 
	220 
	よみこむ
	読み込む
	Đt
	đọc vào

	341 
	221 
	よみとる
	読み取る
	Đt
	đọc 

	342 
	222 
	ライセンス
	
	Dt
	giấy phép, giấy đăng ký

	343 
	223 
	リリースする
	
	Đt
	phát hành

	344 
	224 
	リンクする
	
	Đt
	kết nối, nối, liên kết

	345 
	225 
	るいじ
	類似
	Dt
	tương tự

	346 
	226 
	るいせき
	累積
	Dt
	lũy tích

	347 
	227 
	レイアウト
	
	Dt
	cách bố trí, bản mẫu in

	348 
	228 
	ろうえいする
	漏洩する
	Đt
	rò rỉ

	349 
	229 
	ログアウト
	
	Dt
	rời khỏi, thoát

	350 
	230 
	ほご
	保護
	Dt
	bảo hộ
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Phụ lục 8: Bảng các mẫu câu và biểu đạt ngữ pháp từ bậc 1 đến bậc 3
Qui định chung 
1) Ở bậc 1, giới thiệu những cách nói đơn giản nhất, thông thường, sử dụng cấu trúc Hỏi – Đáp để tạo thành các cặp thoại có mục tiêu giao tiếp cụ thể. Chúng tôi giả định rằng có những đơn vị đào tạo chỉ cung cấp kiến thức tiếng Nhật ở bậc 1 (với khoảng 10  tín chỉ), nên ở đây, có thêm cách ghi các mẫu câu, các ngữ biểu đạt bằng chữ La tinh để giúp người dạy - học dễ sử dụng hơn, nhưng từ bậc 2 trở đi, không cần đến thao tác này.
2) Các biểu đạt ngữ pháp được bố trí từ cách dùng chi tiết, đơn giản, lặp theo trục đồng tâm, sử dụng các mẫu đã biết, bổ sung thêm các thành phần phụ, các yếu tố mới để dần mở rộng chúng ra thành các mẫu mới.
3) Trong tiếng Nhật, phần câu mẫu cơ bản được đặt ra trong dấu ngoặc kiểu Nhật, còn các ví dụ minh họa hoặc bổ sung không đưa vào mẫu; để giúp giải thích chức năng của từng mẫu, có thêm phần dịch tiếng Nhật ra tiếng Việt để thuyết minh cho người Việt nói chung; từng cách dùng sẽ được tách ra thành mục riêng, không để lẫn vào phần ví dụ, được viết bằng tiếng Việt. 
4) Lần lượt giới thiệu các dạng biến hình của động từ trong các cách sử dụng cụ thể, trong đó dạng hoạt động ở thời hiện tại, và tương lai được giới thiệu trước, sau đó mới đến dạng hoạt động ở thời quá khứ, dạng khẳng định được giới thiệu trước, sau đó mới đến dạng phủ định/ 
5) Trong các dạng biến hình/chắp dính thì dạng masu/desu được sử dụng làm dạng chính, cơ bản, thành ý thức về cách giao tiếp lịch sự, sau khi đã luyện cho học viên thành thục cách dùng này rồi mới giới thiệu đến các dạng ngắn普通形, khi  phải dùng dạng này để phục vụ cho các biểu thị ngữ pháp bắt buộc như làm định ngữ cho danh từ, động từ.
6) Dạng từ điển của động từ được đưa vào từ bậc 2, sau khi dạng masu/desu đã được sử dụng thành thục ở bậc 1. 
7) Các động từ có giới từ O được đưa vào trước các động từ chuyển động (khác với Minna no nihongo) với thứ tự giới thiệu các động từ: động từ có 1 ngữ trị (ga: okiru) được giới thiệu trước, sau đó mới đến các  động từ có 2 ngữ trị (ga -o: ăn cơm) hoặc (ga/e/ni: đi, đến) và sau đó mới đến các động từ có 3 ngữ trị (ga o ni/ni o ga: vay, mượn...)
8) Kính ngữ được đưa vào nửa cuối của Chương trình bậc 3.
9) Ở bậc 1có khoảng 100 mẫu ngữ pháp, nếu bố trí trong 10 bài thì trung bình mỗi bài sẽ là 10 mẫu biểu đạt; ở bậc 2 có khoảng 60 ~ 70 mẫu ngữ pháp và ở bậc 3, có khoảng 100 mẫu ngữ pháp và các dạng thức biểu đạt.
10) Ở bậc 1 và bậc 2, thông thường, cách nói đầy đủ bao gồm cả chủ ngữ thường được lưu ý, nhưng đến bậc 3, càng học lên các cấu trúc câu phức tạp hoặc các biểu đạt tinh tế, mang sắc thái tự nhiên, chủ ngữ trong câu thường bị lược bỏ.
11) 
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[bookmark: _Toc438566170]Phụ lục 8.1. Nội dung ngữ pháp bậc 1
(tương đương ngữ pháp bậc A1 của khung CEFR hoặc N5 của JLLT
tham khảo ngữ pháp đến bài 18 của Minna no nihongo)

	TT
	Cấu trúc trong tiếng Nhật
	Cấu trúc viết bằng chữ La tinh
	Nghĩa của các thí dụ
	Lưu ý về đặc điểm/cách dùng

	1. 
	お名前は。
	{onamae wa? }
	Tên anh/chị/ông/bà/là gì?
	Hỏi về tên của người đối thoại, dùng dạng rút gọn.
Lưu ý: với người Nhật, lúc mới gặp lần đầu, người ta dùng họ để giới thiệu thay tên, và gọi nhau bằng họ chứ không phải gọi bằng tên như trong văn hoá Việt Nam.

	2. 
	お名前はなんですか。
	{onamae wa/nan desuka}
	Tên anh/chị/ông/bà là gì?
	Cấu trúc đầy đủ của câu hỏi dùng để hỏi về tên của người hội thoại..

	3. 
	「（代名詞＝私）は／（名前）〜です」
・私は○○です。
	 {(đại từ nhân xưng 1) wa ~ (tên) desu}
	Tôi tên là ~
	Cấu trúc cơ bản {wa ~desu}, dùng để mở rộng các cấu trúc ở dưới.

	4. 
	お仕事は。
	{oshigoto wa? }
	Công việc của anh (hiện nay) là gi (ạ?)
	Cấu trúc dùng để hỏi về công việc hiện tại của người đối thoại, sử dụng kết từ wa.

	5. 
	「（なまえ）さんは／（職業の名前）です」
・〜は医者です。
	{(tên =A) san wa/(nghề) desu}
	Anh/chị A là ...
Anh/chị A làm nghề N
~ là bác sĩ.
	Thêm hậu tố chỉ người (san, ngôi thứ 2 và ngôi thứ 3;thêm các danh từ chỉ nghề nghiệp.

	6. 
	「あの人は（名前）さんです」
・あの人はAさんです。
	{ano hito wa/(tên) san desu}
	Người đó là anh A.
	Các đại từ chỉ định dùng trong không gian chỉ khoảng cách địa lí giữa người nói và người nghe.

	7. 
	「お国は。」
	{okuni wa?}
	Anh/chị ./(là) người nước nào?
	Hỏi ngắn gọn về tên nước, quốc tịch.

	8. 
	「お国はどちらですか。」
	{okuni wa dochira desu ka?}
	Anh/chị/bạn là người nước nào?
	Hỏi đầy đủ về tên nước, quốc tịch.

	9. 
	「（なまえ）さんは〜人です」
・〜は日本人／ベトナム人です。
	{(A) san wa/(tên nước) jin desu}
	Anh A là người X (X = tên nước)
~ là người Nhật/người Việt.
	Nói về tên nước, quốc tịch.

	10. 
	「(なまえ)さんは（国名)人ですか。）」
・Aさんは日本人ですか。
はい、日本人です。
いいえ、日本人じゃありません。（韓国人です）
・はい、そうです。
・いい、そうじゃありません。
	{(tên) san wa//(Người nước) desuka? }
{ (tên) san wa/(nihon)jin desuka}
- hai, nihon jin desu
- iie, nihonjin ja arimasen (kankokujin desu)
(hai, so desu)
(iie, so ja arimasen)
	- Anh/chị A có phải là người (Nhật) không? 
-Vâng, tôi là người Nhật.
-Không, tôi không phải là người Nhật (tôi là người Hàn Quốc).
(Vâng, đúng thế.
Không, không phải thế.)
	Cách trả lời câu hỏi:{... có phải không?} ở 2 dạng: khẳng định và phủ định..
Lưu ý: Người Nhật, khi mới gặp lần đầu hoặc chưa quen thân, thường sử dụng họ thay cho tên gọi thông thường, thân mật. 
Người học cần lưu ý để không phạm lỗi giao tiếp này. 

	11. 
	「（なまえ）さんは〜人です。
（なまえ）さんも〜人です。」
	{(A) san wa//(tên nước)jin desu}
{(B) san mo/(tên nước) jin desu}
	Anh/chị A là người X.
Anh/chị B cũng là người X.
	Cấu trúc so sánh đồng nhất sử dụng từ mo (trong câu so sánh danh từ):"... cũng là".

	12. 
	「〜は〜じゃ(では)ありません」
・私は中国人じゃありません。
	{ ~wa ~ ja arimasen}

	Tôi/anh/chị A không phải là N (danh từ: người Nhật/người Mỹ/Người VN/)
Tôi không phải là người Trung Quốc.
	Câu phủ định của mệnh đề danh từ
{... không phải là N} (N có thể là tên/tên nước/tên nghề nghiệp).

	13. 
	「（代名詞・人称詞）は　名詞の名詞です」
・私はベトナム人の学生です。
・私の友だちは日本語の先生です。
・私の友だちはハノイ大学の学生です。
・Aさんは～の会社員です。
・（山田さん・日本・銀行員）
	{ (đại từ nhân xưng/đại từ chỉ người) wa// Dt no　Dt desu}

	Tôi là sinh viên Việt Nam
Bạn tôi là giáo viên tiếng Nhật
Bạn tôi là sinh viên trường Đại học Hà Nội
Anh/chị A là nhân viên công ty ~.
(Anh/chị Yamada・Nhật Bản・nhân viên ngân hàng)
	Cấu trúc {danh từ + danh từ} có giới từ "no" với các cách dùng:
1) (sở hữu) của tôi: bạn tôi/em tôi/
2) (đặc trưng, chủng loại): "giáo viên tiếng Nhật", "học viên người Việt Nam""nhân viên của công ty Nhật"
(đại từ chỉ người:tôi/bạn tôi/em tôi...)
(N: tên người/tên nước/tên loại công ty, cơ quan 
watashi no tomodachi wa//hanoi dai gaku no gakusei desu

	14. 
	「〜はだれですか。」
・あの人はだれですか。
・あの人は～さんです。
（有名人の写真）
・皆さん、あの人(A)はだれですか
あの人は（名前）さんです。
・学生の（ラン）さんです。ベトナム人のランさんです。
	{ ~wa//dare desu ka}
{người đó là (tên) desu}
	~ là ai?
Người đó là ai? 
Người đó là Lan. 
Người đó là Lan, sinh viên Việt Nam.
	- Dùng "dare" (ai) để hỏi, xác định về một người lạ, không quen biết;
(sử dụng ảnh của những người nổi tiếng, hoặc người thân, bạn bè trong gia đình, hoặc ảnh của bạn bè để tập thực hành).

	15. 
	1、2、3、4…10
いち・に・さん・よん/し・ご・ろく・なな/しち・はち・きゅう/く・じゅう・じゅういち・にじゅう、ひゃく

	số đếm
	Một, hai .. mười.. 
mười một … hai mươi
… một trăm
	Số đếm từ 1-10 - 100
Cách đếm của Nhật theo âm On (âm Hán).

	16. 
	「（なまえ）さんはおいくつですか。」
・田中さんは/鈴木さんは/くぼたさん　は//おいくつですか。
・失礼ですが、おいくつですか。
	{ (tên) san wa//oikutsu desuka}
Tanaka san wa//oikutsu desuka
	Ông Tanaka/chị Suzuki/bà Kubota//bao nhiêu tuổi (ạ)? 
Xin lỗi, anh/chị bao nhiêu tuổi ạ?

	"oikutsu": Cách nói lịch sự khi hỏi tuổi với một người lần đầu gặp mặt, thông thường để hỏi về tuổi của người trên, người cần tỏ thái độ tôn kính.

	17. 
	「（なまえ）さんはなんさいですか」
・A さんはなんさいですか。
・ナムさんはなんさいですか。
	{(tên) san wa//nan sai desuka}
	Anh/chị A bao nhiêu tuổi?
Anh Nam bao nhiêu tuổi?
	Sử dụng từ “sai” để hỏi tuổi của bạn bè, ngôi thứ 3 ở dạng lịch sự.

	18. 
	「〜は〜さいです。」
・Bさんは何さいですか
・私は～さいです。
	{watashi wa//(số đếm) sai desu. }
	Anh/chị B bao nhiêu tuổi?
Tôi ~ tuổi.
	Sử dụng từ "sai" để nói về tuổi của mình trả  lời cho câu hỏi "bao nhiêu tuổi" trong giao tiếp lịch sự.

	19. 
	「あれはＮです」
話し手の近くの物 → これ
聞き手の近くの物 → それ
両者から離れた物 → あれ
それは時計です。
（本・机・椅子）
・これはＮじゃありません
GV：これは本ですか。
：はい。それは本です。（→はい、そうです。）
A：これ(辞書)はノートですか。
GV：いいえ。それはノートじゃありません。それは辞書です。
（→いいえ、そうじゃありません。辞書です。）
	{are wa/N desu}
{(đại từ chỉ vật)wa
//N(danh từ chỉ đồ vật) desu}
	Kia là N.
Hỏi:
Cái đó là cái gì? 
Cái này là cái gì?
Cái kia là cái gì?
Trả lời:
Cái đó là cái bàn/ghế/tủ
GV:　Cái này có phải là quyển sách không? 
A: Vâng, Đó là quyển sách
- Vâng, đúng thế
B: - Không, không phải . Đó là quyển từ điển

	Sử dụng đại từ chỉ định:"cái này, cái đó, cái kia" để giới thiệu về những đồ vật có xung quanh mình hoặc mình mang theo.
Phân biệt cách dùng kore/sore/are để chỉ đồ vật trong các khoảng cách mang tính vật lí giữa người nói và người nghe (Vật ở gần người nói thì dùng “kore”, ở gần người nghe thì dùng “sore”, ở xa cả hai người thì dùng “are”.
(giới thiệu về lớp học và những đồ đạc có trong phòng học/sử dụng tranh/ảnh để giới thiệu về các đồ dùng/vật dụng có trong đó)
Sử dụng lại những mẫu câu phủ định/khẳng định để hỏi về các đồ vật:cái đó có phải là.. không?

	20. 
	「これは　なんですか」
GV：Aさん、それは何ですか。
 A：これは雑誌です。
 B：これは自動車の雑誌です。

	{kore wa//nan desu ka}
{sore wa//N no N desu}

	(Cái) đó là cái gì? 
Cái này/đây là quyển tạp chí
Cái này/đây là quyển tạp chí về ô tô
	- Sử dụng "nan desuka" là"cái gì" để hỏi về một vật chưa biết, thấy lạ. 
Chú ý: Kore/sore/are dùng để chỉ đồ vật, trong tiếng Việt, đơn giản, chỉ nói: "đó là", "kia là"... mà không nói "cái đó là/cái kia là"..
- Khi trả lời, có thể sử dụng cấu trúc có の với nghĩa "về cái gì":Tạp chí về ô tô, sách về máy tính bảng, v.v.

	21. 
	「これはＮ１ですか、Ｎ２ですか。」
・GV：(ペン)これはボ－ルペンですか、シャ－プペンシルですか。
「あの人は（日本人）N1ですか、（韓国人）N2ですか。」
	{kore wa//N1 desu ka, N2 desu ka}
{ano hito wa//nihonjin desuka, kankokujin desuka}

	- Đó là (vật ) N1 hay (vật) N2?
- Đó là (người) N 1 hay (người) N 2 ?
Đây là bút bi hay bút chì kim?
Người kia là người Nhật hay người Hàn Quốc?
	Nếu các danh từ là đồ vật thì dùng kore/sore/are, nhưng với người thì phải sử dụng "ano hito" "sono hito" để làm câu hỏi lựa chọn xác nhận khi không biết chắc chắn.

	22. 
	「これは何の　N（物）ですか。」
これはＮのＮです。
・これは日本語の辞書です。
・それは自動車の本です。
	{kore wa nan no N(mono) desu ka}
	-Đây/cái này là (vật) gì? 
- Đây là sách gì? 
- Đây/cái này là từ điển tiếng Nhật.
- Đây/cái này là sách về ô tô 
	Cấu trúc câu xác định đặc trưng về chủng loại của danh từ có {Danh từ + No +Danh từ } trong đó, No chỉ đặc trưng về chủng loại.
Đây là loại sách gì? Sách tiếng Nhật/sách về ô tô.

	23. 
	「これはだれの（物）ですか。
これは[人]のＮです。」
・これはだれの本ですか。
これはAさんの本です。
	{kore wa//dare no N (mono) desu ka}
{sore wa//A san no N (mono) desu}
	- Đây/cái này//là của ai? 
- Cái đó/đó là quyển sách của anh/chị A.
	Sử dụng cấu trúc {dare no} (của ai) để hỏi và trả lời về chủ thể sở hữu của đồ vật.
Chú ý:Phân biệt "cái này " là Kore với Chỗ này (koko) ở mẫu câu tiếp theo.

	24. 
	「ここ/そこ/あそこは　Ｎです」
・ここは図書館です。
	{koko/soko/asoko wa N desu }
	- Đây/chỗ này/chỗ đó/chỗ kia ...//là N
- Chỗ này/đây//là thư viện.
	Cấu trúc có các đại từ chỉ địa điểm:"Đây/chỗ này/chỗ kia là thư viện".
Chú ý:Phân biệt "chỗ này" với "cái này", trong tiếng Việt, nói đơn giản là "đây" "kia" "đó".

	25. 
	「Ｎ（物）はどこですか。」
・図書館はどこですか。
・Ｎはあそこです。
・Ｎは２階です。
・どこ/どちらここ/こちらそこ/そちらあそこ・あちら
	{N (chỉ vật) wa//doko desuka}
{N wa//asoko desu}

	- Dt ở đâu?
Thư viện ở đâu? 
Thư viện ở kia
	Sử dụng câu hỏi "ở đâu" và các đại từ chỉ địa điểm để xác định vị trí cho các đồ vật/sự vật 
Lưu ý: cách nói lịch sự và cách nói thông thường của các từ nơi đây/đây/kia/nơi kia/ở đâu/ở nơi nào? 

	26. 
	「〜は//どこの・誰の・何のN(物)ですか。」
・これはどこの車ですか。
・これは日本の車です。
・これはここの商品です。
・ＩＢＭは何の会社ですか。
・これは誰のカメラですか。
	{~ wa//doko no/dareno/nano/desu ka}
{ ~wa//koko/soko/asoko desu}
	- Dt của đâu sản xuất/của ai...?
Cái này là xe của đâu (sản xuất)? 
- Cái này là xe của Nhật.
- Cái này là hàng hoá của vùng này
IBM là công ty gì? 
Cái này là máy ảnh của ai? 
	Mở rộng cấu trúc có từ no với nghĩa "của nơi nào" "của đâu" “của ai" "về gì" để xác định về đặc trưng vềđịa điểm, sở hữu, tính chất... của đồ vật. Chẳng hạn, với hàng hóa thì đó là các thông tin như tên cơ quan, đơn vị, chủng loại sản xuất…

	27. 
	「これはいくらですか。」
「Aさんの時計はいくらですか。」
B：Aの時計は５０００円です。
この日本製のＮはいくらですか。
５０ドルです。
	{kore wa ikura desu ka}
{A san no tokei wa//ikura desu ka}

	- Cái này bao nhiêu tiền? 
- Cái đồng hồ của anh A bao nhiêu tiền? 
Đồng hồ của anh A 5000 yên.
-

	- Cấu trúc có từ "bao nhiêu" để hỏi về giá cả nói chung;
- Mở rộng cấu trúc này ra để hỏi về giá cả của đồ vật (của ai?) của hãng nào?  như câu thí dụ:
(Cái {Dt} của Nhật này bao nhiêu tiền?)
50 đô la.desu}﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽

	28. 
	「今、何時ですか。」
午前/午後/９時です。
「（数字）〜時半です。
	{ima nanji desu ka}
{gozen/gogo kuji desu}
{ (số đếm) jihan desu}
	- Bây giờ là mấy giờ?
(bây giờ là) 9 giờ sáng
9 giờ tối
- (số đếm) 9 giờ rưỡi
	-Sử dụng câu hỏi "bây giờ là mấy giờ" để hỏi về thời gian cụ thể trong ngày.
-Sử dụng các từ chỉ thời gian, chỉ đơn vị giờ/phút/giây.

	29. 
	「今日は何曜日ですか。」
・今日は金曜日です。
「あした/あさっては何曜日ですか。」

	{kyo wa nanyōbi desu ka}
kyo wa kin yōbi desu.

	~ là thứ mấy?
- Hôm nay là thứ mấy? 
- Hôm nay là thứ sáu
- Ngày mai là thứ mấy? 
- Ngày kia là thứ mấy
	Giới thiệu các từ chỉ ngày trong tuần và từ để hỏi "ngày bao nhiêu" trong tuần.

	30. 
	「〜は何時からですか。」
・銀行は何時からですか。
　銀行は午前９時からです。
「〜は何時までですか。」
・郵便局は何時までですか。
　郵便局午後５時までです。
「〜は何時から何時までですか。」
・郵便局は何時から何時までですか。

	{ (tên cơ quan/ công ty..) wa nanji kara desuka}
{ (tên cơ quan/ công ty...) wa nanji made desuka}
{(tên cơ quan/ công ty...)  wa nanji kara nanji made desu ka}

	Dt làm việc/ mở cửa từ mấy giờ/ đến mấy giờ?
Q: Ngân hàng  (làm việc/ mở cửa) từ mấy giờ? 
A: Ngân hàng mở cửa từ 9 giờ sáng
Q: - Bưu điện (làm việc/mở cửa đến mấy giờ? 
- Bưu điện làm việc đến 5 giờ chiều. 
Bưu điện mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?
	Sử dụng các giới từ "kara" "made", từ  ... đến để hỏi vềthời gian hoạt động/ kinh doanh của nhà hàng, của cơ quan, công ty, hay hoạt động học tập của lớp học, v.v.
Lưu ý: trong tiếng Nhật, không cần các từ "làm việc, mở cửa, học tập" như trong tiếng Việt, nhưng tuỳ vào ngữ cảnh, có thể hiểu nghĩa tương đương trong tiếng Việt như ở trong dấu ngoặc (làm việc/ mở cửa/ học/ đóng cửa... từ mấy giờ đến mấy giờ)

	31. 
	「私は（〜）時に(動詞—ます。」
・私は　午前６時におきます。
「A さんは何時に寝ますか。」
・私は11時に寝ます。

	{ watashi wa (số từ) ji ni Đ- masu}

	Đt (dạng masu)lúc ~
- Tôi ngủ dậy vào lúc 6 giờ sáng.
- Anh A ngủ lúc mấy giờ?
Tôi ngủ lúc 11 giờ. 
	-Giới thiệu dạng lịch sự "masu" .
-Sử dụng mẫu câu với động từ được chia ở dạng {~masu} chỉ thói quen sinh hoạt hàng ngày hoặc việc sẽ làm trong tương lai gần:"tôi ngủ dậy vào lúc ~ giờ".
Giới thiệu các nội động từ chỉ cấu thành từ một yếu tố bắt buộc (động từ có 1 diễn tố) kết hợp với trạng từ "vào lúc ... giờ".
- Sử dụng câu hỏi:"vào lúc mấy giờ" để luyện tập với các động từ này.

	32. 
	「明日学校へ行きますか」
はい、行きます。
いいえ、行きません。
・明日、働きますか。

	{ ashita, gakko e ikimasu ka}
hai, ikimasu
iie, ikimasen
{ashita, hatarakimasuka}
	Q:- Ngày mai, (cậu) có đi học không?
A1:- Vâng, tôi (có) đi.
A2:- Không, tôi không đi.
-Ngày mai, anh có đi làm không? 
	-Sử dụng câu hỏi lịch sự " Đ- masu ka} để hỏi về kế hoạch, dự định thời hiện tại hoặc tương lai gần và các cách trả lời: có/không. 
- Sử dụng dạng lịch sự "Đ-masen" để chỉ việc sẽ không thực hiện trong tương lai gần, hoặc trong kếhoạch, dự định.

	33. 
	「何を　（し）ますか。」
・「何を食べますか。」「パンを食べます。」
・「何も食べません。」
・「何を飲みますか。」「お茶を飲みます」
・「何を見ますか。」「テレビを見ます。」
・「何を書きますか。」「漢字を書きます。」
	{nani o  (shi) masuka}
nani o tabe masu ka?
pan o tabemasu
{nanimo tabemasen}
	Anh / chị Đt ~ gì?
-Q: Cậu ăn gì ? 
A:Tôi ăn bánh mì
A2: Tôi không ăn gì cả.
- Q: Cậu uống gì? 
A1: Tôi uống trà
A2: Tôi không uống gì cả.
	- Giới thiệu các động từ ngoại động có giới từ wo như:“ăn, viết, học, nghe, mua bán, làm việc" ở dạng masu, thời hiện tại và dạng phủ định masen, thời hiện tại.
- Sử dụng câu hỏi {(shi) masu ka?} để hỏi về nguyện vọng của người đối thoại. 


	34. 
	「場所で〜をしました。」
「どこで食べましたか。」
「食堂でごはんを食べました。」

	{(địa điểm) de (~)o (shi)mashita}
{doko de tabemashitaka?}
shokudo de gohan o tabemashita
	 làm ~ ở (địa điểm) X
Q: Anh (đã ) ăn cơm ở đâu? 
A: Tôi (đã) ăn cơm ở nhà ăn.

	- Mở rộng cấu trúc động từ ngoại  động với giới từ wo làm bổ ngữ được chia ở dạng quá khứ.
- Sử dụng từ hỏi:"do kode" để hỏi về địa điểm thực hiện hành động, kết hợp cách chia động từ ở thời quá khứ. 
Chú ý: trong tiếng Việt không nói "đã".

	35. 
	「Aさんは食堂でご飯を食べましたか。」
（食堂でご飯を）食べませんでした。
・なにも（動詞）—ませんでした。
	{A san wa shokudo de gohan o tabema shita ka}
-tabemasen deshita
- nani mo tabemasendeshita

	Q: Anh/chị A (ban nãy) có ăn cơm ở nhà ăn không? 
A1:Tôi không ăn (cơm ở nhà ăn).
A2: Tôi không ăn gì cả.
	Sử dụng cấu trúc hỏi xác nhận về một hành động trong quá khứ:"có làm X không?" và câu trả lời phủ định:"không làm X " và 
"(Đã) không làm gì cả".

	36. 
	「私は昨日晩ご飯を食べました。それからテレビを見ました。」
	{watashi wa kino bangohan o tabemashita. Sorekara telebi o mimashita}
	Hôm qua, tôi ăn cơm tối. Sau đó, tôi xem ti vi.
	Sử dụng liên từ "Sorekara" với nghĩa là "sau đó" để mở rộng cấu trúc "kể về thứ tự của 2 hành động" xảy ra ở thời quá khứ.

	37. 
	「私は（場所）へ/にいきます。」
～へ行きます。
(銀行・郵便局・図書館・美術館・日本・学校・スーパー)
	{watashi wa (địa điểm) e/ni ikimasu/kimasu}

	- Tôi đi đến ~(địa điểm)
Tôi đi/đến (ngân hàng/bưu điện/thư viện/viện bảo tàng nghệ thuật/Nhật Bản/trường học, nhà ga, siêu thị)
	Sử dụng động từ "iku/kuru/kaeru" ở dạng chia "masu" để giới thiệu cách kết hợp với các giới từ chỉ địa điểm đến của các động từ chuyển động (thời phi quá khứ).

	38. 
	「どこへ行きましたか。」
・私は銀行へ行きました。
・私はどこ(へ)も行きませんでした。
	{doko e ikimasuka}
{watashi wa ginko e ikimashita
watashi wa dokoe mo ikimasen deshita.
	Q: Anh/chị (đã) đi đâu? 
A1: Tôi đi ngân hàng.
A2: Tôi (đã)không đi đâu cả.
	- Mở rộng dần các thành phần: Sử dụng {giới từ + từ chỉ địa điểm doko}để hỏi về địa điểm đến/đi của các động từ chuyển động.
- Dạng phủ định của động từ chuyển động "không đi/không đến đâu cả".

	39. 
	「何で行きますか。」
「バスで行きます。」
・「なんで来ましたか。」
　「飛行機で来ました。」
	{nan de ikimasu ka}
{bus de ikimasu}
{nande kimashita ka}
{hikoki de kimashita}
	Q:  Anh / chị đi bằng gì? 
A:Tôi đibằngxe bus
Q: Anh đến (đây) bằng gì?
A: Tôi đến bằng máy bay
	- Sử dụng “nande”để hỏi cách thức di chuyển; sử dụng giới từ "de" để chỉ phương tiện đi lại. 
- Hỏi và trả lời cả ở thời quá khứ và thời phi quá khứ.

	40. 
	「誰と行きましたか。」
「私は土曜日、友達とハロンワンへ行きました。」

	 {dare to ikimashita ka}
{watashi wa doyobi, tomodachi to Halong wan to ikimashita}
	Q: Anh/chịđi cùng với ai?
A: Vào thứ 7 trước, tôi đi Hạ Long cùng với bạn.
	- Sử dụng kết từ “to” để chỉ đối tác "đồng hành" cùng thực hiện hành động.
- Sử dụng “dareto” để hỏi việc di chuyển cùng với ai.

	41. 
	・「誕生日はいつですか」
7月13日です。
・「いつハノイへ来ましたか。」
３ヶ月前に来ました。
・「いつ日本に行きますか。」
来年の９月に行きます

	{tanjobi wa//itsu desu ka}

{itsu hanoi e kimashita ka}
	- Q: Sinh nhật (anh/chị…) là bao giờ?
- Q: Anh/chị đến Hà Nội khi nào/lúc nào? 
Tôi đến tháng 3 năm ngoái.
Khi nào anh/chị đi Nhật.
Tôi đi vào tháng 9 sang năm.
	-Sử dụng từ "itsu" với nghĩa là "bao giờ" "lúc nào" ở đầu câu hoặc sau chủ đề quan tâm để hỏi vềdự định thực hiện hoặc lịch trình thực hiện hành động.
- Sử dụng giới từ "ni" để nói về thời điểm thực hiện hành động
- Sử dụng cách nói ngày tháng năm của Nhật.

	42. 
	「いっしょに食べませんか。」
はい、いいです。
ええ、食べましょう。
ちょっと・・・
ちょっと、都合がわるいですが、
いいえ、・・・
いいえ、もう、たくさん食べました。
	Q: {issho ni tabemasen ka}
A1: hai, ii desu
A2: ee, tabemasho
A3: chotto,...
A4: chotto, tsugo ga warui desuga,..
A5: iie,...
A6: iie, mo, takusan tabemashita.

	Q:Anh/chị ăn cùng với tôi nhé?
A1:Vâng, được thôi.
A2:Ừ, ăn thôi.
A3: Ồ, không...
A4: Ồ, tôi không muốn ăn lắm..
A5: Không..,
A6: Không, tôi đã ăn nhiều rồi (mà). 
	-Sử dụng cấu trúc phủ định để giới thiệu dạng mời mọc, đề nghị, rủ rê ai làm gì. 
-Sử dụng dạng {~mashō} để chỉ sự đồng tình/chấp thuận lời đề nghị.
 - Giới thiệu các cách nói đồng tình hoặc từ chối của người Nhật một cách lịch sự và thân thiện. 

	43. 
	「箸でご飯を食べます。」
「手で寿司を食べます。」
「ボールペンで書きました。」
	{ hashi de gohan o tabemasu}
{te de sushi o tabemasu}
{ballpen o kakimashita}
	- Ăn cơm bằng đũa.
- Ăn sushi bằng tay.
- Tôi đã viết bằng bút bi.
	Sử dụng giới từ "de" để nói vềcách thức/công cụ thực hiện hành động có đối tượng với giới từ "o" làmbổ ngữ.
Lưu ý: Phân biệt với “de” chỉ phương tiện.

	44. 
	「Aさんは中国語で電話をかけます。」
これは日本語で何ですか。
	{A san wa chugokugo de denwa o kakemasu}
{koreha nihongo de nande desuka}
	- Anh/chị A nói chuyện/gọi điện thoại bằng tiếng Trung Quốc
- Cái này tiếng Nhật là gì?
	- Sử dụng “de” để nói vềcông cụ bằng ngôn ngữ nào.
- Giới thiệu cách nói:"Tiếng Nhật nói thế nào?/tiếng Nhật gọi là gì ".

	45. 
	「誰に何を（し）ます・ましたか。」
・誰に手紙を書きますか。
（教えます・貸ます/借ります/かけます・あげます・もらいます）
	{dare ni nani o (shi) masu/mashita ka}
. dare ni tegami o kakimasu ka
(oshiemasu/kashimasu/karimasu/kakemasu/agemasu/moraimasu)
	{ sẽ/đã làm gì/cho ai}
- Anh viết thư cho ai? 
(dạy, cho mượn, mượn, gọi điện, tặng, cho, nhận…)

	Kết hợp “ni” và “o” trong cấu trúc câu có 2 bổ ngữ làm đối tượng trực tiếp và đối tượng gián tiếp như "Viết thư cho ai? Gọi điện cho ai?" "cho, tặng, mượn" ai cái gì,vv..


	46. 
	「もう食べました。」
はい、食べました。
いいえ、まだです。これから食べます。
	{mo, tabemashita ka}
- hai, tabemashita
- iie, madadesu. Korekara
tabemasu

	Q: Anh/chịđã ăn chưa?
A1: Vâng, tôi ăn rồi
A2:Chưa, tôi chưa ăn. (bây giờ tôi sẽ ăn).
	-Dùng phó từ “mō" trong cấu trúc {mo...shitaka} để hỏi về tiến trình hoàn thành của hành động và các cách trả lời.
- Giới thiệu cách nói sử dụng "mada" "korekara"chưa"/" tiếp theo ..." để kể về tiến trình đang thực hiện, chưa hoàn thành.

	47. 
	「い形容詞」です
「その話は面白いですか。」
はい、面白いです。
（大きい・小さい・新しい・古い・いい・悪い・暑い・寒い・冷たい・難しい・易しい・高い・安い・低い・面白い・おいしい・忙しい・楽しい）
・このかばんも大きいですか。
いいえ、おおきくないです。
・いい→よくないです。
	{tính từ đuôi i//desu}
{sono hanashi wa//omoshiroi desu ka}
hai, omoshiroi desu.
(ōkii, chiisaii, atarashii, frui, ii, warui, atsui, samui, tsumetai, muzukashi, yasashii, takai, yasui, hikui, omoshiroi, oishii, isogashii, tanoshii..)
{kono kaban wa//ōkiidesuka}
iie, ōkikunai desu.
( yokunai desu)
	- Câu chuyện đó có thú vị không? 
Vâng, rất thú vị.
(to, bé, mới, cũ, tốt, xấu, nóng, lạnh, giá, khó, dễ, đắt, rẻ, thấp, thú vị, ngon, bận, vui thích, ...)

- Cái cặp này có to không?
-> Không, không to (đâu).
(tốt/hay ->không tốt/không hay)
	- Giới thiệu cấu trúc câu có tính từ đuôi i làm vị ngữ ở dạng lịch sự.
- Giới thiệu các tính từ phổ biến, cơ bản được dùng với tư cách là tính từ đuôi i như:to, lớn, cũ, mới, rẻ, tốt, thú vụi, bận, vui".
- Sử dụng cấu trúc câu hỏi xác nhận về đặc tính của sự vật/sự việc/người/đồ vật .
"Có phải.... {tính từ đuôi I}không?
- Xác nhận:
- Dạng phủ định không xác nhận của cấu trúc vị ngữ tính từ đuôi i.
- Lưu ý cách dùng khác biệt của tính từ “ii” khi chuyển sang phủ định là “yokunai”.

	48. 
	「彼女は奇麗です。」
[な形容詞な]です。
ハロン湾は・奇麗・有名ですか
（きれいな・有名な・静かな・にぎやかな・親切な・元気な・暇な・便利な・素適な）
「その川はきれいですか。」
いいえ、奇麗じゃありません。」
[な形容詞な]じゃありません
	{ kanojo wa//kire desu}
{haron wan wa//kirei/yumei desu ka}
{hai, kirei desu/yumei desu}
(kirei na/yumei na/shizuka na/nigiyaka na/shinsetsu na/genki na/hima na/benri na/suteki na/
{ko no kawa wa//kirei ja arimasen}

	- Cô ấy đẹp.
Q: Hạ Long có đẹp/nổi tiếng không?
A: Hạ Long đẹp/nổi tiếng.
(đẹp/nổi tiếng/tĩnh lặng/nhộn nhịp/thân thiện/khoẻ/rỗi/tiện lợi/đẹp…)
Q:Con sông ấy có đẹp không? 
A: Không, con sông ấy không đẹp.
	- Giới thiệu cấu trúc câu có tính từ đuôi na làm vị ngữ ở dạng câu hỏi, câu trả lời khẳng định và câu trả lời phủ định.
- Giới thiệu các tính từ tiêu biểu được sử dụng ở dạng đuôi na.
- Sử dụng mẫu câu hỏi có ka để hỏi về đặc tính của người/sự vật có sử dụng tính từ đuôi na như:nổi tiếng không? khoẻ không?có đẹp không? có tiện lợi không?.

	49. 
	・どんな人ですか。
とてもきれいな人です。
・どんな建物ですか。
とても高いです。
・ハノイはにぎやかですか。
あまりにぎやかじゃありません。
・日本語の勉強は楽しいですか。
	{don na hito desu ka}
totemo kireina hito desu.
{dona tatemono desuka}
totemo takai desu.
-Hanoi wa nigiyaka desuka?
amari nigiyaka ja arimasen.

	Cô ấy là cô gái thế nào?
(Cô ấy) là cô gái rất xinh.
Đó là tòa nhà thế nào?
Rất cao.
Hà Nội có nhộn nhịp không?
Không nhộn nhịp lắm.
Học tiếng Nhật có vui không?
	- Sử dụng " donna" trong câu hỏi và giới thiệu câu trả lời đối ứng, để mở rộng cấu trúc câu tính từ với các phó từ Rất (amari)/“Không ... lắm” (amari... nai).
- Sử dụng cấu trúc câu xác định để hỏi và dùng câu trả lời xác định có mở rộng thành phần bổ nghĩa cho tính từ. 

	50. 
	「Nはどうですか。」
・仕事はどうですか。楽しいです。
・日本語はどうですか。難しいです。
・ハノイはどうですか。

	{(N) wa//dō desu ka}
Q: {shigoto wa//dō desuka}
A: tano shii desu.
Q: Nihongo ha//dō desuka?
A: muzukashii desu.
Q: Hanoi wa//dō desu ka
	Q: Công việc thế nào?
A: rất vui.
Q: Tiếng Nhật thế nào?
A: rất khó.
Q: Hà Nội thế nào?
	- Sử dụng cấu trúc có từ “thế nào” (dō desuka) để hỏi/trả lời cảm nhận/cảm tưởng về một vấn đề gần gũi trong cuộc sống (món ăn/địa điểm/bạn/sách vở/học tập/...) như thế nào? 
- Câu trả lời là các tính từ mô tả đuôi na/i.

	51. 
	・その人はどんな人ですか。
親切です。そして面白いです。
・その料理はどうですか。
高いですが、おいしいです。
	Q:sono hito wa donn na hito desu ka.
A:{shisetsu desu. Soshite, omoishiroi desu}
Q: sono tabe mono wa dō desuka?
A: takai desu ga, oishii desu.
	Q: Người đó là người thế nào?
A:Thân thiện và rất thú vị.
Q:Món ăn đó thế nào?
A:Đắt, nhưng ngon.
	- Mở rộng cấu trúc cấu có vị ngữ là tính từ với các liên từ:
1) soshite: hơn nữa/và:
2)  ga: tuy... nhưng.


	52. 
	「(人)は (物)がすき/きらいです。」
・私はビールが好きです。
・Bさんはビールが好きですか。
はい、すきです。
いいえ、すきじゃありません。
(コーヒー、お酒、たばこ、勉強、歌、テスト、雨、日本語、子供、
パーティー、刺身、カラオケ、綺麗な人、古い車、賑やかな町)
	{(hito) wa (mono)ga//suki/kirai desu}
{watashi wa/biru ga suki desu.}
{B san wa biiruga suki desu ka}
- hai, suki desu.
- iie, suki ja arimasen.



	Người ~ thích ~
- Tôi thích bia.
Q: anh B có thích bia không?
A: Vâng, tôi thích.
A2: Không, tôi không thích.

	- Giới thiệu cấu trúc câu có đối tượng được dùng với ga để chỉ các trạng thái tính cảm, cảm nhận, sở thích..
- Cấu trúc câu: {(hito) wa (Cái gì) ga// suki/kirai} với nghĩa:
CN (Ai) - VN (Thích/ghét) cái gì
- Dạng phủ định của suki/kirai
(các từ gợi ý: cà phê, rượu, thuốc lá, việc học, bài hát, việc thi, mưa, tiếng Nhật, trẻ con, tiệc tùng, ...)


	53. 
	・どんな町がすきですか。
賑やかで、人が親切です。
・どんな料理が好き・きらいですか。
からくて、あまいです。
（食べ物・飲み物・音楽・映画・人・町・日本料理）
	{donna machi ga suki desuka}
{nigiyaka de, hito ga shinsetsu desu.}
{donna ryori ga suki/kirai desuka?}
{karaku te amai desu.}
	Q:Anh thích khu phố thế nào? 
A:Nhộn nhịp và con người thân thiện
Q:Anh thích/ghét món ăn thế nào?
A:Vừa ngọt, vừa cay.
	- Sử dụng từ “donna” làm định ngữ cho câu hỏi:thích/ghét (người/vật/) thế nào.
- Giới thiệu dạng biến hình te/de của tính từ dùng để nối 2 tính từ ở dạng liệt kê.
- Các từ gợi ý dùng để hỏi: món ăn, đồ uống/âm nhạc/thể thao/con người/thành phố/món ăn Nhật/món ăn Việt Nam).

	54. 
	「（人)は (名詞)が上手/下手です。
「田中さんは歌が上手です。」
・Bさんは料理が上手ですか。
・Cさんはスポーツが下手です。
	{(hito) wa (danh từ) ga//jōzu/heta desu.}
Tanaka san wa uta ga jō zu desu.
B san wa ryōri ga jōzu desu>
	Tanaka/hát hay.
Anh B nấu ăn giỏi/giỏi nấu món ănkhông?
Anh C chơi thể thao kém.
	- Mở rộng cấu trúc wa//ga để mô tả về con người với các đặc trưng, trong đó, ga đứng sau các Dt nêu sự vật/ sự việc làm chủ ngữ cho các đặc trưng này. 
 + giỏi/Kém về điều gì? 
+ hát hay/nấu ăn giỏi/chơi thể thao cừ/..

	55. 
	「（人）は（もの）がありますか。」
「わたし・A さんは自動車があります・ありません。」
（自動車、うち、パソコン、日本語の辞書、宿題、
約束、用事、細かいお金）
	{ (watashi/A san) wa (mono)ga arimasu.}
{watashi/A san wa//kuruma ga arimasu.}


	- Tôi/anh A có/không có xe hơi/nhà/máy tính...

	Mô tả về bản thân và cuộc sống của mình hoặc về một ai đó, sử dụng cấu trúc ~wa//ga 
{Tôi có Dt} , trong đó, Dt kết hợp với wa làm chủ đề, Dt kết hợp vứoi ga chỉ đối tượng "có".
(Các từ gợi ý: xe hơi, nhà riêng, máy tính/từ điển/bài tập/cuộc hẹn/việc bận/tiền lẻ)

	56. 
	「Aさんは中国語がわかります。」
９０％：よくわかります
７０％：だいたいわかります
３０％：すこし
２０％：あまりわかりません
０％：ぜんぜんわかりません
１０％：よくわかりません
よくみる/飲む/食べる
	 { A san wa/chugoku go ga wakarimasu}.
- yoku/daitai/sukoshi/ wakarimasu.
- amari/zenzen/yoku wakarimasen.

	- Anh/chị A biết/hiểu tiếng Trung Quốc.
- Rất hiểu
- Tương đối hiểu
- Hiểu một chút
- Không hiểu lắm
- Hoàn toàn không hiểu gì
- Chẳng hiểu lắm
	- Mở rộng cách dùng cấu trúc wa/ga  với động từ trạng thái wakaru (Hiểu).
- Mở rộng cấu trúc wa/ga với các Phó từ khẳng định và phủ định:Rất/Đại thể/một chút/không ... lắm/hoàn toàn... không/).
- Sử dụng các phó từ này để phát triển thành các câu mở rộng với các động từ hành động.

	57. 
	「お金がありませんから、パソコンを買いません。」
・仕事がありますから、お金があります。
・時間がありませんので、急ぎましょう。
・彼はあたまが痛いので、わかりません。
	{okane ga arimasen kara, pasokon o kaimasen.}
{shigoto ga arimasu kara ,
okane ga arimasu.}
{jikan ga arimasen node, isogimashō.}
{atamaga itai node, wakarimasen.}
	Vì ~nên~
-Vì không có tiền nên tôi không mua máy tính.
- Vì tôi có công việc nên tôi có tiền.
- Vì không có thời gian nên ta phải nhanh lên.
- Vì đau đầu nên anh ấy không hiểu.
	Mở rộng câu đơn thành câu phức có mệnh đề chỉ lí do với "kara" "no de" để chỉ lí do:Vì... nên....

	58. 
	Q：「Aさん、どうして日本語を勉強しますか。」
A:「日本の文化が好きからです。」
「どうしてフランス語を勉強しませんか」
Q：どうしてX（し）ます・ませんか。
A：〜から。【】(「から」の後は省略
	{ A san wa dōshite nihongo benkyo shimasu ka? }
nihon bunka ga suki kara desu.
{ dōshite furansu go o ben kyōshimasen ka?}
Q: {dōshite x (shi) masu/masen ka}
A: ~kara..

	Q: anh A, vì sao anh học tiếng Nhật? 
A: Vì tôi thích văn hoá Nhật.
Q:Vì sao anh không học tiếng Pháp? 
Q: Vì sao anh làm X/không làm X? 
A:Vì...
	- Sử dụng "dōshite" đứng trước vị ngữ để hỏi nguyên do "Vì sao thực hiện/...không thực hiện hành động X.
- Sử dụng karatrong câu phức để giải thích lí do/nguyên do. 
- Giới thiệu dạng câu tỉnh lược được kết thúc bằng kara.

	59. 
	「（人）がいます。」
「（物）があります。」
・学生がいます。
・教室があります。
（・物・時間・約束・植物等→あります
・子どもがある・人型ロボットがいる）
	{ (người) ga imasu}
{(vật) ga arimasu}
gakusei ga imasu.
kyōshitsu ga arimasu.

	Có người/Có đồ vật
Có sinh viên.
Có lớp học
Có con/có con rôbốt nhân tạo .
	- Cách biểu hiện sự tồn tại của con người và đồ vật. Phân biệt cách sử dụng động từ aru/iru (có).
- Một số lưu ý ngoại lệ như có cách nói:có ... mấy con (aru).


	60. 
	「学生はだれもいません。」。「一人もありません。」
「物は何もありません。」「一つもありません。」
	{(hito) wa daremo imasen}
{hitori mo imasen}
{(mono) wa nanimo arimasen. 
hitotsu mo arimasen.
	Sinh viênkhông có ai cả/không có một người nào cả.
Không có gì cả/Không có một thứ gì cả.
	- Giới thiệu cách nói phủ định hoàn toàn về sự tồn tại của người/vật, sử dụng các từ 'daremo" "hitori mo" và "nanimo" "hitotsumo":
Không có ai cả/không có một người nào cả.
Không có cái gì cả/không có lấy một thứ gì cả.

	61. 
	「（場所）に（人）がいます。
・教室に学生がいます。
「（場所）に（物）があります。
・教室に机があります。
	{(basho) ni (hito) ga imasu}
kyōshitsu ni gakusei ga imasu.
{(basho) ni (mono)ga arimasu}
kyōshitsu ni tsukue ga arimasu.
	Có (người) ở (địa điểm )
Có sinh viên trong lớp học.
Có vật ở (địa điểm): có bàn trong lớp học
	Mở rộng cấu trúc chỉ sự tồn tại có người hoặc vật với các động từ iru và aru ở một địa điểm cụ thể nào đó.

	62. 
	「（人・物) はどこにいます/ありますか。）
・田中さんはどこにいますか。
・はさみはどこにありますか。
・田中さんは事務所にいます／ハサミはここにあります
「（場所）に（人・物）がいます・あります」
・事務所に田中さんがいます。
・ここにハサミがあります。
	{(hito/mono) wa dokoni imasu/arimasu ka?}
Tanaka san wa//dokoni imasu ka? Tanaka san wa jimushitsu ni imasu. 
hasami wa dokoni arimasuka? kokoni arimasu.
{(basho) ni (hito/mono) ga imasu/arimasu}
jimushitsu ni Tanaka san ga imasu/kokoni hasami ga imasu.
	(người/vật) được nói đến là ở đâu? 
Q:Anh Tanaka ở đâu? 
A: Anh Tanaka ở Văn phòng
Q: cái kéo ở đâu?
A: cái kéo ở đây này.
Ở (địa điểm) có người/vật.
Ở văn phòng có anh Tanaka. Ở đây có cái kéo.
	- Sử dụng từ dokoni (ở đâu?) để hỏi về địa điểm của người hoặc vật đang muốn tìm kiếm hoặc xác định vị trí tồn tại.
- Nếu người/vật là cái mà người nói và người nghe đều biết (thông tin cũ) thì sử dụng cấu trúc có ~ wa (~wa iru/aru).
- Nếu người/vật là thông tin mới (chưa biết) có cái gì thì sử dụng cấu trúc ~ ga iru/aru.

	63. 
	「〜の（方向）に何がありますか。」
・机の上に何がありますか。
本があります。
・窓の左に何がありますか。
花があります。
（下・前・後ろ・右・左・中・外・隣・近く・間）
	{~no (hōkō)ni nani ga arimasuka?}
{tsukue no ueni nani ga arimasuka?}
hon ga arimasu.
{mado no hidari ni naniga arimasuka?}
hana ga arimasu.
	 Ở (đâu = phương hướng ) có cái gì? 
Q:Ở trên bàn có gì? 
A: Có quyển sách.
Q:Ở bên trái cửa sổ có gì? - có hoa. 


	- Mở rộng cấu trúc hỏi và trả lời về sự tồn tại của vật thể trong tương quan vềvị trí phương hướng xác định với một chuẩn đã biết. 
- Sử dụng các từ chỉ phương hướng như:trên, dưới, trước, sau, phải, trái, ở giữa, bên ngoài, bên cạnh, gần, ...

	64. 
	「（名詞)や(名詞)などがあります。）
・机や椅子があります。
・花や木などがあります。
	{(meishi) ya (meishi) nado ga arimasu.}
tsukue ya isu ga arimasu.
hana ya ki nado ga arimasu.
	- Có (dt1) và (dt2),v.v...
Có bàn, có ghếvà các thứ khác
- Có cây, có hoa và các thứ khác.
	- Mở rộng cấu trúc liệt kê có nhiều danh từ đồng loại và khác loại với   ya và nado.

	65. 
	「みかんをひとつください。」
「みかんがひとつあります。」
「このみかんはひとつ５０円です。」
「みかんをひとつ買いました。」
ひとつ＝１、ふたつ＝２、みつ＝３、よつ＝４、いつつ＝５、むつ＝６、ななつ＝７、やつ＝８、ここのつ＝９、とう１＝１０
	{mikan o hitotsu kudasai.}
{mikan ga hitotsu arimasu}
{kono mikanwa hitotsu 50 yen desu.}
{mikan o hitotsu kaimashita.}

	- Bán cho tôi một quả cam.
- Có một quả cam.
- Quả cam này giá 50 yênmột quả.
- Tôi mua một quả cam.
	- Giới thiệu cách đếm theo truyền thống, theo âm kun của Nhật từ 1 -10.
- Cách đếm này thường được dùng đếm với số lượng ít, như một loại đơn vị tính đếm trong khi đi mua sắm với số lượng không quá nhiều, dưới đơn vị hàng chục. 
+ Giá của một đơn vị: "loại cam này, một quả giá 50 yên".
+ Gọi món, mua hàng: cho tôi mua 1 quả cam.
+ Mô tả việc mua sắm/sinh hoạt có liên quan đến số lượng, đơn vị đếm: tôi mua một quả cam (tham khảo mẫu 15).

	66. 
	「〜人が（何人）いますか。
「男の人が５人います。」
学生が３０人います。このクラスに女の学生が２５人います。
ひとり（一人）、ふたり（二人）、さんにん（三人）、よにん（四人）、ごにん（五人）、ろくにん（六人）、しちにん（七人）…
	{~ hito ga (số lượng người) imasu.}
{otoko ga 5 nin imasu}
- gakusei ga 30 nin imasu.
-kono kurasu ni onna no gakusei ga 25 nin imasu.


	- Có (bao nhiêu) người?
- Có 5 người đàn ông.
- Có 30 sinh viên.
- Lớp học này có 25 sinh viên nữ.

	- Sử dụng "nannin" để hỏi về số lượng người. 
- Từ đơn vị chỉ người= cách đếm số lượng người:"số từ + nin", trong đó 1, 2 người có cách nói ngoại lệ.
- Trả lời hoặc mô tả về số lượng người theo mẫu câu { ~ người (số lượng) imasu}.

	67. 
	「（名詞)が(助数詞)あります。）」（自動車が）３台あります。
・シャツが何枚ありますか。
２枚あります。
・バラの花が９本あります。
	{(meishi) ga (josuushi) arimasu}
Q: jidōsha ga nan dai arimasuka?
A:(jidōsha ga) san dai arimasu.
Q: shatsu ga nanmai arimasuka?
A: 2 mai arimasu.
- bara no hana ga 9 hon arimasu.
	{(danh từ) ga (số từ) arimasu}.
Q: có bao nhiêu cái ô tô?
A: có 3 cái
Q: có bao nhiêu cái áo sơ mi
A: có 2 cái.
- Có 9 bông hồng
	- Giói thiệu các loại từ làm đơn vị đếm đồ vật kết hợp với số từ: 3 chiếc/cái/tấm/bức, quyển, v.v.
- Dùng câu hỏi có "Nan + loại từ" để hỏi "có bao nhiêu (đồ vật?":nan satsu= có bao nhiêu quyển.
(Lưu ý: chỉ giới thiệu những loại từ gần gũi nhất, dễ nhớ nhất.)

	68. 
	「（名詞)を(助数詞) 動詞-ます・ましたか。）」
・みかんを何個買いますか。
みかんを３個買います
＝みかんをみつ買います。・ハンカチを５まい買いました。
	{(meishi) o (josuushi) ĐT - masu/mashita.}
Q: {mikan o nan ko kaimashita ka?}
mikan o sanko kaimashita = mitsu kaimashita.
mikan o hitotsu tabemasu.
hankachi o 5 mai kaimashita.
	{(danh từ) o (số đếm) Đt- masu/mashita}
Q: anh mua bao nhiêu quả cam?
-Tôi mua 3 quả.
- Tôi (sẽ) ăn một quả cam.
- Tôi mua 5 cái khăn mùi xoa.
	- Giới thiệu cấu trúc câu vị ngữ động từ hành động mở rộng với các số từ: 3 quả/5 cái/4 chiếc.vv...
"mua 3 quả cam" có 2 cách nói: sử dụng "số đếm + đơn vị đếm" là "3 + ko", và sử dụng đơn vị đếm.


	69. 
	「毎日、何時間寝ますか。」
６時間寝ます。＝６時間です。
・毎日何回食べますか。
私は毎日３回ごはんを食べます。
・この本を２回読みました。
・１時間は何分ですか。
・１日は何時間ですか。
	Q:{mai nichi nanjikan nemasuka?}
A: 6 jikan nemasu = 6 jikan desu.
Q:{mainichi nankai tabemasu ka?}
A: watashi wa mainichi 3 kai gohan o tabemasu.
- kono hon o 2 kai yomimashita.
{ ichi jikan wa nanpun desu ka?}
{ichi nichi wa nan jikan desu ka?}
	Q:Hàng ngày, anh ngủ mấy tiếng? 
A:6 tiếng.
Q:Hàng ngày, anh ăn mấy lần? 
A:Tôi ăn cơm 3 lần một ngày.
- Tôi đọc quyển sách này 2 lần rồi.
{một giờ có mấy phút?}
{một ngày có mấy tiếng?}
	- Mở rộng cấu trúc chỉ số lượng bằng các các danh từ (giờ/lần...) làm từ chỉ đơn vị đếm như: sáu giờ, 3 lần.
- Giới thiệu cách hỏi: " bao nhiêu/mấy + từ chỉ đơn vị": "bao nhiêu lần? Cách trả lời tương ứng.
Lưu ý: "có mấy giờ " theo cấu trúc của Nhật, không dùng động từ "có" như trong tiếng Việt.

	70. 
	「どのくらい＿＿＿ますか。」
・毎週どのくらい＝何回ぐらい家に電話をしますか。」
２回します。
・Aさんは、毎月どのくらい＝何回ぐらいスポーツをしますか。
２回だけです。
・毎日、何時間テレビを見ますか。
私は毎日１時間だけ見ます。
	{donokurai Đt- masuka}
Q: {maishuu donokurai = nankai gurai ie ni denwa o shimasuka?}
A: 2 kai shimasu.
Q: A san wa maigetsu donokurai = nankai kurai supo-tsu o shimasuka?
A: 2 kai da ke desu.
Q: Mainichi nanjikan telebi o mimasu ka?
A: watashi wa mainichi ichi jikan dake mimasu.
	{khoảng mấy lần Đt?}
Q: hàng tuần, anh gọi điện về nhà khoảng mấy lần? 
A: 2 lần.
Q: mỗi tháng, anh A chơi thể thao (khoảng) mấy lần?
A: chỉ 2 lần thôi.
Q: Mỗi ngày anh xem ti vi mấy giờ?
A: mỗi ngày, tôi chỉ xem ti vi có một lần thôi.
	- Mở rộng cấu trúc hỏi về tần suất/thời lượng thực hiện hành động bằng cách dùng "Donokurai.. Đt- masu ka?"="nan + từ chỉ đơn vị: nan kai/nanji Đt -masu/mashita ka"
- Mở rộng cấu trúc sử dụng từ chỉ số đếm/từ chỉ đơn vị bằng phó từ Chỉ: chỉ 1 tiếng, chỉ 2 lần.
Làm (Đt) hết bao nhiêu thời gian? Mấy lần:
Một tuần bạn có mấy cuộc hẹn gặp?
-Mở rộng cấu trúc bằng Nan + từ chi đơn vị: mấy lần?

	71. 
	「名詞/な形)でした。」
Q：昨日は雨でしたか。
A:はい、雨でした。
A2:いいえ、雨じゃありませんでした。(昨日、いい天気)でした。
	{(meishi/na keiyōshi) deshita.}
Q: kinōwa, ame deshita ka?
A: hai, ame deshita.
-iie, ame ja arimasen deshita. Kinōwa, ii tenki deshita.
	{(danh từ/tính từ đuôi na) deshita.}
Q: Hôm qua, trời có mưa không? 
A: Vâng, trời mưa. 
A2: Không, trời không mưa. Hôm qua, trời đẹp.
	- Cấu trúc Tt-na/Dt làm vị ngữ được chia ở thời quá khứ, dạng khẳng định:~deshita,dạng phủ định:~ ja arimasen deshita.


	72. 
	「（い形]い）かったです。」
「（い形]い）くなかったです。」
いい：よかったです/よくなかったです
それはおいしかったです。
その映画は面白かったです。
あの本は面白くなかったです。
	{(ikeiyōshi) katta desu.}
{(i keiyōshi)kunakatta desu.}
ii-> yokatta desu/ yokunakatta desu.
- sore wa oishi katta desu.
- sono eiga wa omoshirokatta desu.
- ano hon wa omoshirokuna katta desu
	{ (tính từ đuôi i) katta desu}
{ (tính từ đuôi i) kunakatta desu.
- Cái đó ngon.
- Bộ phim ấy rất thú vị.
- Quyển sách đó chán. 
	- Dạng quá khứ của tính từ đuôi i
- Dạng khẳng định:~katta desu
- Dạng phủ định:~kunakatta desu.
Lưu ý: cách nói đặc biệt của tính từ"ii": yokatta/yokunakattadesu.

	73. 
	「（名詞1)は (名詞2)より〜です。」
・東京は大阪より人が多いです。
・香港はシンガポールより近いです。
	{(meishi1) wa (meishi 2) yori ~ desu.
- Tokyo wa Osaka yori hitoga ōi desu.
- Hongkong wa Singapore yori chikai desu.
	{(Dt 1) ha (Dt 2) yori ~ desu} (~: Tt, MĐ)
- Tokyo đông dân hơn Osaka.
-Hongkong gần hơn Singapore.
	Sử dụng yori trong cấu trúc so sánh 
{Dt1 wa Dt2 yori //Tt desu}.
(Cái này Tt (đẹp hơn/tốt hơn/rẻ hơn/đắt hơn) cái kia.

	74. 
	「（名詞1)と (名詞2) とどちらが　〜ですか。」
「（名詞１/２) のほうが〜です。）
・日本語と英語とどちらが難しいですか。
・日本語の方が難しいです。
	{(meishi1) to (meishi 2) to dochira ga ~ desuka?}
{(meishi1/2) no hō ga ~ desu.}
- nihongo to eigo to dochira ga muzukashii desu ka?
nihongo no hō ga muzukashi desu.
	{(danh từ 1) và (danh từ 2) , cái nào ~ hơn?}
{ (danh từ 1/2) no hōga ~ desu.}
Q: Tiếng Nhật và tiếng Anh, tiếng nào khó hơn? 
A: -Tiếng Nhật khó hơn.
	- Câu hỏi so sánh lựa chọn hơn/kém về một thuộc tính nào đó giữa các danh từ: sử dụng  'to" và "dochira"
{Dt1 to Dt2 to dochira ga//... desuka}.
- {Dt no ho ga ... desu} trả lời khẳng định đặc tính T thuộc về Dt được lựa chọn trong kết hợp với ga.

	75. 
	「（名詞の中)で (名詞X) が一番すき・きらいです。）」
・果物の中で一番すきなもの何ですか。
柿が一番好きです。
・ベトナム料理の中でがフォーが一番好きです。
「（名詞）中で（どれ・だれ・なに）が一番（形容詞句）ですか。」
・クラスの中で誰が一番日本語が上手ですか。
ナムさんが一番上手です。
	{(meishi no naka) de (meishi X ) ga ichiban suki/kirai desu.}
Q: kudamono no naka de nani ga ichi ban suki desu ka?
A: kaki ga ichi ban suki desu.
{(meishi no naka) de (dore/dare/nani) ga ichiban (keiyōshi ku) desu ka?}
Q: kurasu no nakade darega ichiban nihongo ga jōzu desuka?


	-Trong số các (Dt) thì DtX ga là (tôi) thích/ghét nhất. 
Q: Trong số các hoa quả thì cái anh thích nhất là gì? 
A: Thứ tôi thích nhất là quả hồng.
- Trong số các món ăn của Việt Nam, cái tôi thích nhất là phở.
Q: Trong lớp ta, ai là người giỏi tiếng Nhật nhất?
A: Anh Nam giỏi nhất.

	- Sử dụng cấu trúc so sánh nhất"Ichiban" với ga kết hợp với đối tượng được lựa chọn.
- Câu hỏi:"Trong số các (Dt) thì ai/người nào/cái nào/ là nhất? " .
- Các tính từ chỉ trạng thái tình cảmsuki/kirai và cảm nhận về đặc trưng của đối tượng:"ai giỏi nhất, cái thích nhất, cái to nhất" "lớp học nào rộng nhất"....


	76. 
	「何も/どこも/誰も～ません・ませんでした。」
・何をたべますか。
何も食べません。
・何を買いましたか。
何も買いませんでした。
・誰に会いましたか。
誰にも会いませんでした。
	{(nani/doko/dare..)mo Đt- masen/masen deshita}
- nani o tabemasuka?-> nanimo tabemasen.
- nani o kaimashita ka? -> nani mo kaimasen deshita.
- dare ni aimashitaka -> dare nimo aimasen deshita.
	"tôi không Đt gì cả/ai cả/cái nào cả..."
- Cậu ăn gì không? Tôi không ăn gì cả.
- Cậu đã mua gì? Tôi không mua gì cả.
- Cậu đã gặp ai? Tớ chẳng gặp ai cả.
	- Giới thiệu cấu trúc phủ định toàn bộ sử dụng từ { "mo" + từ chỉ chủng loại/đơn vị} 
"Không ăn gì cả/không gặp ai cả/không mua gì cả, không nói chuyện với ai cả..."

	77. 
	「何か/どこか/誰か」
Q：週末どこか行きましたか。
A1：はい、行きました。
どこへいきましたか。
ハロン湾にいきました。
A2：いいえ、どこへも行きませんでした。
・昨日何か読みましたか。
・今Bさんの家に誰かいますか。
	{(nani/doko/dare/) ka }
Q: shuumatsu, doko ka ikimashitaka?
A: hai, ikimashita.
 ->doko e ikimashita ka?
->Ha Long e ikimashita.
A2: iie, dokoemo ikimasendeshita.
Q: kinō, nani ka yomimashita ka?
Q: ima, B san no ie ni dareka imasuka?
	{(cái gì/ở đâu/đi đâu/đến đâu/ai/nào) đó không? }
Q: cuối tuần qua, anh có đi đâu không? 
A1: Vâng, tôi có đi. 
->Anh đi đâu? ->tôi đi Hạ Long.
Q: hôm qua, anh có đọc gì không? 
Nhà anh/chị B bây giờ có ai không?
	- Sử dụng ka trong các kết hợp với các từ để hỏi "đâu đó" cái gì đó" "ai đó" mở rộng câu hỏi xác nhận "có thực hiện hành động gì đó không?" từ đó, dẫn dắt tiếp đến việc hỏi - đáp về một hành động cụ thể. 


	78. 
	「私は(名詞)がほしいです。」
・今、何が欲しいですか。
車がほしいです。
・どんな車がほしいですか。
大きい車がほしいです。
	{watashi wa (meishi) ga hoshii desu.}
{ima, nani ga hoshii desuka?}
kuruma ga hoshii desu.
{donna kuruma ga hoshii desuka?}
ōkii kuruma ga hoshii desu. 
	{tôi thích danh từ~}
Q: bây giờ, bạn thích gì? 
A: tôi thích có xe hơi.
Q:bạn thích xe hơi thế nào? 
A:Tôi thích xe to. 
	{(Tôi) +wa  (Dt =vật muốn sở hữu) + ga//  tính từ hoshi}:muốn có Dt
- Sử dụng các kết hợp {nani + ga//hoshi } để hỏi: thích gì?
-  {Donna Dt+ ga// Hoshi}"thích cái như thế nào?"

	79. 
	「私は（し)たいです。）
・私は寝たいです。
「～を（し）たいので、（し）ます。」
・家を買いたいので、貯金します。
「ああ、〜が（し）たいです。」
	{watashi wa (shi) tai desu}
watashi wa netai desu.
{~o (shitai) node, (shi) masu}
ie o kaitai node, chokin shimasu.
{A, ~ga (shi) tai desu.}
	Tôi muốn làm X.
- Tôi muốn ngủ.
- Tôi muốn X nên làm X.
A, tôi muốn làm X quá. 
	- Giới thiệu cấu trúc sử dụng "~tai desu" để nói về trạng thái "Muốn làm ... gì" .
- Cấu trúc "~ o shi tai desu" với các ngoại động từ trong câu ghép và "ga shi tai" trong câu cảm thán, bày tỏ trạng thái mong muốn nhất thời.

	80. 
	「（場所)へ (し)＋に行きます。）
・デパ−トへカメラを買いに行きます。
	{basho) e (shi) ni ikimasu.}
depa-to e kamera o kai ni ikimasu.
	Đi đến ~ để Đt ~}
Tôi đi cửa hiệu để mua máy ảnh. 
	Sử dụng giới từ ni chỉ mục đích động từ chuyển động trong cấu trúc nói về"đi đến đâu để làm gì"?

	81. 
	「（動詞て形）＋ください」
・すみませんが、ひらがなで書いてください。
・日本語がよくわかりませんから、ゆっくり話してください。
	{(dōshi te) kudasai.}
- sumimasen ga, hiragana de kaite kudasai.
- nihongo ga yoku wakaranai kara, yukkuri hanashite kudasai.
	{Hãy Đt ~}
- Xin lỗi, hãy viết bằng chữ hiragana cho tôi. 
- Vì tôi không hiểu lắm nên xin hãy nói chậm cho tôi.
	- Cấu trúc {~te+ kudasai} thể hiện đề nghị, yêu cầu "hãy làm X". 
- Mở rộng cấu trúc với dạng câu mở rộng có nêu lí do:vì ... nên hãy làm..."

	82. 
	「（名詞)の (し)方」
漢字の書き方；料理の作り方
・漢字の読み方を教えてください。
	{(meishi) no (shi) kata 
kanji no kaki kata, ryōri no tsukurikata...
kanji no yomikata o oshiete kudasai.
	Cách làm Dt
Cách viết chữ hán; cách nấu món ăn
Xin hãy dạy tôi cách đọc chữ Hán.
	- { Dt+ No + Đt - (masu) + kata}:Cách thức/ phương pháp làm một việc gì đó (như cách nấu món ăn, cách ăn, cách viết chữ Hán,v.v..)  được sử dụng kết hợp với cấu trúc "Hãy làm ..."

	83. 
	「（動詞て形)＋います。）」　
・今、勉強しています。
・ご飯を食べています。
	{(dōshi te) + imasu}
- ima, benkyō shite imasu.
- gohan o tabete imasu.
	Đang làm gì
Bây giờ, tôi đang học.
Tôi đang ăn.
	Dạng Teiru biểu thị các động từ hành động đang ở thể tiếp diễn.

	84. 
	「（し）＋ましょうか。　」
・窓を開けましょうか。
・エアコンを点けましょうか。
	{(shi) mashō ka.}
mado o akemashō ka. 
eacon o tsukemashō ka. 
	- Tôi làm X nhé. 
- Tôi mở cửa sổ nhé. 
- Tôi bật điều hoà nhé.
	Động từ dạng mashō ka? Thể hiện sự quan tâm chia sẻ với người đối thoại khi đề nghị sẽ làm X:"Tôi làm ... X nhé" (trong lúc trời nóng thì ) Tôi bật điều hoà nhé.

	85. 
	「（動詞て形)もいいですか。）（許可・意見を求める）
「（動詞て形）はいけません。」：反対の意見。
Q：窓を開けてもいいですか。
A1：はい、開けてもいいです。
A2:いいえ、開けてはいけません。
・ここでたばこを吸ってはいけません。
	{(dōshi te) mo iidesu ka}
{(dōshi te) wa ikemasen.}
Q: mado o aketemo ii desuka?
Q: mado o aketemo ii desuka?
A: hai, akete mo ii desu. 
A2: ii e, akete wa ikemasen.
-kokode tabaco o sutte wa ikemasen.

	Tôi làm X có được không? 
Không được làm X.
Q: Tôi mở cửa sổ có được không? 
A: Vâng, mở cũng được.
A2: không, không được mở. 
- Ở đây không được hút thuốc.
	- Sử dụng cấu trúc {Đ -Te + mo//ii desuka} để hỏi ý kiến xin phép làm gì và các cách trả lời đồng ý cho phép hoặc không. 
- Cấu trúc {Đt - te wa// ikemasen} để phản đối, không đồng tình, không cho phép làm gì đó.


	86. 
	電気を消してもいですか。
「ええ、いいですよ。」
「いいえ、いけません。本を読んでいますから。」
すみません。～から。/ちょっと
	Q: {denki o keshite mo ii desu ka?}
A1: ii desu.
A2: iie, ikemasen. Hon o yonde imasu kara..
A3: sumimasen, hon o yonde imasu kara. 
	Tôi tắt điện có được không?
A1:vâng, được.
A2: Không, không được. Tôi đang đọc sách mà. 
A3: Xin lỗi, tôi đang đọc sách mà…
	- Mở rộng, giản lược cách cách nói, bày tỏ ý kiến tán thành, phản đối, không đồng ý với việc xin phép của ai đó. 
- Sử dụng thêm các mẫu câu ghép khác để giải thích, nêu lí do sử dụng kết từ kara...

	87. 
	「（動詞て形 )います。）(状態(身分・仕事)　
・Aさんは結婚しています。
・私の電話番号を知っていますか。
・知りません。（「知っていません」ではない）
・どこで働いていますか。
　ハノイで働いています。
・何を作っていますか。
　料理を作っています。
	{(dōshi te) imasu}. 
- A san wa kekkon shite imasu.
Q: watashino denwabangō o shitte imasuka?
A: shirimasen. 
Q: doko de hataraite imasu ka?
A: Hanoi de hataraite imasu.
Q: nani o tsukutte imasu ka?
A: ryōri o tsukutte imasu.

	- Anh A đang (là người) có gia đình.
Q: anh có biết số điện thoại của tôi không?
A:tôi không biết.
Q: Anh đang làm việc ở đâu? 
A: tôi đang làm việc tại Hà Nội. 
Q: Anh đang làm gì đấy?
A: Tôi đang nấu ăn.
	- Cấu trúc "te + iru "thể hiện chủ thể đang ở trong  một vị trí, trạng thái, tiến trình nào đó.
- Mở rộng cấu trúc Đang làm gì với các câu hỏi:đang ở đâu? Đang biết cái gì? Đang làm gì?.
(Lưu ý: khi trả lời không biết, không dùng cách nói: "shite imasen" mà nói là:"shirimasen")

	88. 
	「（動詞1て形)、(動詞—ます・ました。) 」
・昨日、学校へ行って、友達に会いました。
「動詞—て、動詞２」→動作を時間順に説明
注：３つあるときは、最後に「それから」を入れてから言ってもよい。
・昨日、学校へ行って、友達に会って、それから一緒に映画を見に行きました。
	{(dōshi 1 -te) , (dōshi 2- masu/mashita.}
- kinō, gakkō e itte, tomo dachi ni aimashita.
- kinō, gakkō e itte, tomo dachi ni atte, sorekara, issho ni eiga o mi ni ikimashita.

	{Động từ 1 rồi/và động từ 2 }
- Hôm qua, tôi đến trường và gặp bạn.
- Hôm qua, tôi đến trường, gặp bạn rồi cùng nhau đi xem phim
	- Cấu trúc gồm 2 động từ thể hiện 2 hành động cùng nối tiếp nhau trong một thời gian, động từ đứng trước chi ở dạng biến hình Te, động từ đứng sau ở dạng biến hình masu, hoặc mashita.
- Dùng trong trường hợp liệt kê các hành động nối tiếp nhau theo tuần tự, trong một khoảng thời gian nào đấy, thuộc vào một sinh hoạt bình thường, theo thói quen hàng ngày. Nếu 3 động từ trở lên thì trước động từ thứ 3, có thể thêm "sorekara". 

	89. 
	「V1てから、V2」→V1完了直後にV2。」
・ご飯を食べてから、テレビを見ます。
・勉強が終わってから、何をしますか。
・勉強が終わってから、家に帰ります。
	{(dōshi 1 te)kara , dōshi 2}
- gohan o tabete kara, telebi o mimasu.
Q: benkyō ga owatte kara, nani o shimasuka?
A: benkyō ga owatte kara, ie ni kaerimasu.
	- Sau khi Đt 1 (te) (thì) ĐT 2
Sau khi ăn xong, tôi xem ti vi.
Q:Sau khi học xong, anh làm gì? 
A:Sau khi học xong, tôi về nhà.
	- Cấu trúc {Đt1- Te + kara, Đt2 -masu} để biểu thị hành động 2 được tiếp nối sau khi hành động 1 đã thực hiện xong (đã hoàn thành).
- Dùng {Đt 1-te + kara //nani o + shimasuka} để hỏi "sẽ làm gì sau khi xong Đt1.

	90. 
	「（名詞1) は (名詞2) が (形容詞句 ) です。）
・Aさんは背が高いです。
・Bさんは頭がいいです。
・この家は値段が高いです。
	{(meishi 1) ha (meishi 2) ga (keiyōshi ku) desu.}
- A san wa sei ga takai desu.
- B san wa atama ga ii desu.
- kono ie wa nedan ga takai desu.

	Dt 1 cóDt 2 ~ .)
- Anh A có dáng cao.
- Anh B (có đầu óc) thông minh.
- Ngôi nhà này giá rẻ.
	Cấu trúc {Dt1 + wa  Dt2 + ga //Tt desu} để mô tả những đặc trưng bộ phận trong một tổng thể của một người/vật/việc ...
như "Ngôi nhà này giá đắt, Anh A có vóc người cao" v.v..

	91. 
	「（い形容詞）くて(い・な形容詞 ) です。）」
Q：地下鉄はどうですか。
A:速くて、便利です。
・ラーメンは安くて、おいしいです
「（な形な/名詞）で (い・な形容詞) です。」
Q：彼はどうですか・どんな人ですか。
A:親切で、おもしろいです。
Q：フェーはどんな町ですか。
A:静かで、きれいな町です。
	{(i keiyōshi 1 ->kute), keiyōshi 2 (na/i) desu.}
Q: chikatetsu wa dō desuka?
A: (chikatetsu wa) hayakute, benri desu.
- Ramen wa yasukute, oishii desu.
{(na keiyōshi/meishi 1 -> de, (i/na keiyōshi 2) desu}
Q: kare wa dōdesu ka? Dona hito desu ka?
A: shinsetsu de, omoshiroi desu.
Q: Hue wa donna machi desuka?
A: shizuka de kireina machi desu.
	-Vừa Tt 1 vừaTt 2 
Q: Tàu điện ngầm thế nào? 
A:vừa nhanh, vừa tiện.
- Mì tôm vừa rẻ vừa ngon.

Q: Anh ấy thế nào? 
A:vừa tốt bụng, vừa thú vị.
Q: Huế là thành phố thế nào?
A:vừa yên tĩnh, vừa đẹp.
	Cấu trúc nối 2 danh từ cùng mô tả đặc điểm của người/vật/sự việc 
{ Tt1 -kute + Tt2 desu}  (Tt-i)
Vừa rẻ vừa ngon, vừa nhanh vừa tiện; v.v.
{Tt -de + Tt 2 de su} (Tt-na)
Vừa thân mật vừa thú vị.
Dùng trong các cấu trúc trả lời "dō desuka ? donna Dt desuka? hoặc mô tả về nhiều đặc điểm của người/vật trong một tổng thể có liên quan đến nhau. 

	92. 
	「~はどの(名詞]ですか。) 」
・Bさんはどの人ですか。
　この髪が長い人です。
・教室はどの部屋ですか。
　その広くて明るい部屋です。
（面識のない偉人・有名人には普通「さん」を付けない：「トゥン・ズォン歌手」や「ズン首相」は大丈夫。
（トゥン・ズォン歌手はどの人ですか）
	{~ ha dono (meshi) desuka?}
Q: B san wa dono hito desuka?
A: kono kaminoke ga nagai hito desu.
Q: kyōshitsu wa dono heya desu ka?
A: sono hirokute akarui heya desu.
Q: Tung Duong kashu wa donna hito desuka.
	Đó là (vật/người/cái) nào? 
Q: Anh B là người nào?
A: Là người có mái tóc dài này.
Q: phòng học là phòng nào?
A: Là cái phòng rộng rãi và sáng sủa ở đấy. 

	Cấu trúc hỏi lựa chọn ... "nào" về đặc tính của người/sự vật/sự việc:
{Dono + Dt}
Người nào? Việc nào? Cái nào?
(Lưu ý: với những người hầu như không thể gặp hoặc những người nổi tiếng thì không sử dụng "san" mà nói là: Thủ tướng Dũng", "Ca sĩ Tùng Dương", v.v...)

	93. 
	「動詞-ないでください。」
・話さないでください。
・大丈夫なので、心配しないで下さい。
・家にいないので、来ないで下さい。
	{dōshi - nai de kudasai.}
- hanasanai de kudasai.
-daijōbu nanode, shimpai shinai de kudasai.
ie ni inai node, konai de kudasai.
	Đừng Đt 
- Đừng nói chuyện.
- Tôi không sao, nên xin đừng lo.
- Tôi không có nhà nên đừng đến.
	- Dạng phủ định của động từ"nai-de+kudasai": khuyên ai "không nên/đừng làm gì".
- Giới thiệu cách biến đổi động từ từ dạng "masu" sang dạng phủ định "nai" ở cả 3 nhóm.

	94. 
	「動詞-なければなりません」
・勉強しなければなりません。
・来年、日本へ行きます。今年、何をしなければなりませんか。
	{dōshi- nakereba narimasen}
- benkyō shinakereba narimasen.
- rainen, nihon e ikimasu. Kotoshi, nani o shina kereba nari masen ka? -> nihongo o benkyō shinakereba narimasen.
	{Phải làm X}
- Phải học tập
- Năm sau, tôi đi Nhật. Năm nay, tôi phải làm gì?
Bạn phải học tiếng Nhật.
	- Cấu trúc "phải làm X", X là một công việc, nghĩa vụ phải thực hiện:
{Đt-nakereba narimasen}
- "madeni" dùng để chỉ mốc chót thời hạn phải hoàn thành công việc.
- nani o shinakereba narimasen ka": câu hỏi  xác nhận "phải làm gì"

	95. 
	「動詞- なくてもいいですか。」
Q:勉強しなくてもいいですか。
A:はい、勉強しなくてもいいです。
A2:いいえ、勉強しなくてはいけない。＝勉強しなければなりません。
	{dōshi - naku temo ii desuka?}
Q: benkyō shinakutemo iidesuka?
A: hai, benkyō shinakutemo ii desu.
A2: iie, benkyō shinake reba narimasen.
Q: doyōbi mo, benkyō shi nakereba narimasenka?
A: hai, sō desu.
A2: ii e, benkyō shinakute mo ii desu.
	Không làm X cũng được.
Q: Không học cũng được, phải không?
A: Ừ, không học cũng được.
A2: Không được. Phải học.
Q: Vào thứ bảy cũng phải học à?
A: Ừ, đúng thế.
A2: Không phải, không học cũng được. 
	{Đt-shina-kute+mo //iidesu}:"không làm X ... cũng được"
- Cho câu hỏi và trả lời để luyện ở cả 2 dạng:"Làm X cũng được "
và "Không làm X cũng được"

	96. 
	「（名詞）ができます。」
・私は運転ができます。
・私は英語ができます。
・Aさんは運転ができますか。
はい、できます。
いいえ、できません。
（英語・中国語・野球・スキー・ダンス・料理）
	{(meishi) ga dekimasu}
watashi wa unten ga dekimasu.
watashi wa eigo ga dekimasu.
Q: B san wa unten ga dekimasu ka?
A: hai, dekimasu.
A2: iie, dekimasen.

	Có thể làm được việc X
Tôi có thể lái xe
Tôi có thể nói tiếng Anh.
Q: Anh B có thể lái xe được không?
A: Vâng, được.
A2: Không, anh ấy không thể (lái xe được). 

	- Sử dụng động từ "Dekimasu" trong cấu trúc:
{Dt + ga + dekimasu} để nói về một khả năng mà mình có thể thực hiện được/làm được như:Có thể lái xe, có thể nấu ăn.. , trong đó các công việc này có dạng danh từ 
- Sử dụng câu hỏi "có ...không" với cấu trúc này:
{Dt + ga// dekimasu + ka}:có làm được X không? (gợi ý các hành động: nói tiếng Trung Quốc, chơi thể thao, nhảy, nấu ăn)
(Lưu ý: khác với tiếng Việt, các hành động này được thể hiện bằng danh từ, không phải là động từ. )

	97. 
	「ここで動詞(辞書形)ことができます。」
Q：図書館で飲むことができますか。
A:はい、できます。
A2:いいえ、できません。外で飲んでください。
・ここで本を読む事が出来ます。
	{kokode (dōshi -jishokei) koto ga dekimasu.}
Q: toshokan de nomu koto ga dekimasuka?
A: hai, dekimasu.
A2: iie, dekimasen. Soto de nomukudasai.
Q: Koko de hon o yomu koto ga dekimasu.
	- Có thể làm X (ở đây).
Q: Có thể uống nước trong thư viện được không? 
A: Được. Uống được.
A2: Không, không được. Hãy uống ở bên ngoài.
Q: Ở đây có đọc sách được không? 
	- Sử dụng cấu trúc nói về khả năng thực hiện hành động  trong những hoàn cảnh thực tế nào đó. 
{Đt- dạng từ điển + koto + ga // dekimasu}, trong đó các công việc là động từ được danh từ hoá bằng cách:" động từ dạng từ điển + koto" 
Danh từ hoá động từ= động từ hình thức

	98. 
	「趣味は何ですか。」
「趣味は動詞 (辞書形)ことです。」
・Bさんの趣味はなんですか。
私の趣味は本を読むことです。
	{shumi wa nandesu ka?}
{ shumi wa (dōshi- jishokei) koto desu}. 
B san no shumi wa nan desuka.
watashi no shumi wa hon o yomu koto desu.
	Sở thích là gì?
Sở thích là~.
Sở thích của B là gì? 
Sở thích của tôi là đọc sách.
	- {Đt -dạng từ điển) + koto ga// suki desu} để nói về sở thích làm một việc gì đó của cá nhân.
- Sử dụng câu hỏi:"shumi ha nan desu ka" để hỏi, trả lời về sở thích của mình và của người nói chuyện

	99. 
	「動詞１(辞書形) まえに動詞２。」
「名詞の前に動詞—ます・ました。」
・私は寝る前にシャワーを浴びます。
・食事の前に手を洗います。
・いつ結婚しましたか。
5年前に結婚しまし
	{(dōshi 1-jishokei) mae ni dōshi 2}
{(meishi) no maeni, dōshi- masu/mashita.}
-watashi wa neru maeni shawa o abimasu.
- shokuji no maeni te o araimasu.
Q:{itsu, kekkon shimashita ka?}
A: go nen mae ni kekkon shimashita.
Q: itsu okurimashita ka?
A: futsuka kan maeni okurimashita.
	{ Tôi làm X (Đt 2) trước khi làm (Đt1 dạng từ điển)}.
{ tôi làm X trước Dt }
- Tôi tắm trước khi ngủ.
- Tôi rửa tay trước khi ăn. 
Q: Anh kết hôn lúc nào?
A: Tôi kết hôn 5 năm trước.
Q:Anh gửi hàng đi lúc nào? 
A: Tôi gửi 2 ngày trước.
	- Sử dụng cấu trúc có động từ ở dạng từ điển kết hợp với cụm giới từ "mae ni"
để nói:"(tôi) làm X trước khi làm Y"
- Sử dụng cấu trúc {Dt +No+ maeni + Đt -masu/mashita) để nói:tôi làm gì trước việc gì. 
- Mở rộng cách nói với từ chỉ thời gian có "maeni" hoặc "đơn vị thời gian + ni" để trả lời câu hỏi:"itsu X" (nghĩa: làm x lúc nào? )



Phụ lục 8.2. Nội dung ngữ pháp bậc 2
(tương đương A2 của CEFR và N4 của JPLT; tham khảo ngữ pháp hết bài 34 của Minna)

	TT
	Cấu trúc trong tiếng Nhật
	Lưu ý về cách dùng trong tiếng Việt

	1 
	「〜は（動詞-た)ことがあります。」
「（場所）へ行ったことがあります。」
・ラブレターをもらったことがありますか。→はい、あります。
→いいえ、まだ、ありません。
・日本のお酒を飲んだことがありますか。→いいえ、ありません。一度もありません。
	- Cấu trúc Đt chia ở dạng ta thể hiện {đã từng (trải qua/thể nghiệm/kinh qua) một công việc/hành động gì đó}, hoặc:{ (tôi ) đã từng đến [địa điểm]}:
{Đt - ta + koto + ga+ arimasu}:{(tôi) đã từng  làm X}
- {Đt-ta + koto + ga //arimasu + ka}:  hỏi về một trải nghiệm đã qua trong cuộc sống.
+ Anh đã từng nhận được thư tình chưa? -> Rồi/chưa, tôi chưa nhận được
- Mở rộng cấu trúc trả lời dùng thêm phó từ ichido mo: không/chưa một lần nào trải nghiệm X cả:
+ Anh đã từng uống rượu Nhật chưa? ->Chưa, chưa lần nào cả. 

	2 
	「（動詞１—たり、動詞２—たり）します・しました・したいです。」
・テレビを見たり、勉強したりします。
・昨日、買い物したり、映画を見たりしました。
・今度の休みは、山へ行ったり、海へ行ったりしたいです。
・１時から、何をしますか。
	Cấu trúc kết hợp nhiều động từ với nhau kể về các hoạt động mang tính đại diện cho một loạt các hành động/hoạt động cùng làm trong một thời điểm nào đó như: Khi thì... khi thì...:
{Đt1- tari + Đt 2- tari // shimasu/shimashita/shitai desu...}
+ Khi thì tôi học bài, khi thì tôi xem ti vi. 
+ Hôm qua, tôi khi thì xem phim, khi thì đi mua sắm.
+ Vào kì nghỉ này, tôi muốn khi thì đi lên núi, khi thì lại đi biển.
- Dạng câu hỏi cho biểu thức biểu  đạt này có thể:nani＋wo // shimasu ka/shimashita ka/shitai desu ka:
+  Từ 1 giờ, anh làm gì?

	
	「い形]くなります/なりました。」
・暖かくなりました。
・もうすぐ暑くなります。
「な形・名詞」になります・なりました・なってください・なることができます・ません。」
・元気になりました。
・夜になりました。
・彼を好きになることができません。
・友達になってください。

・もうすぐ夜になります。
・だんだん上手になります。

	- Các cách nói sử dụng động từ naru ở các dạng khác nhau để biểu đạt sự phát triển: trở nên/trở thành:
1) {Tt-ku) + narimasu/narimashita}: sẽ/đã trở nên/trở thành.  (Tt-i)
+ (Trời) đã ấm lên. 
+ Sắp nóng lên rồi.
2) {Tt-na + narimasu/narimashita} (Tt-na).
+ (Tôi)  đã khoẻ lên.
+ Trời tối rồi.
3) {Tt/Dt -ni + naru} koto + ga// dekimasu/dekimasen}:có thể/không thể trở nên/trở thành
+ Tôi không thể thích anh ấy được.
4){Đt-natte +kudasai}: hãy/nên trở thành...:
+ Hãy làm bạn nhé
- Mở rộng cấu trúc với các phó từ: Sắp/sẽ/từ từ/dần dần:
+Sắp tối rồi.
+ Dần giỏi lên.

	3 
	テストは難しかった？
うん、難しかった
ううん、難しくなかった
おいしいです→おいしくないです
おいしい→おいしくない
おいしかった→おいしくなかった
	- Tính từ đuôi i làm vị ngữ dùng trong giao tiếp thân mật, suồng sã ở thời hiện tại và quá khứ, dạng khẳng định và phủ định với các biến hình dạng ngắn:
+ Q: Thi (có) khó không?
A:Ừ, khó./Không, không khó đâu.


	4 
	普通形現在：大変(だ)
普通形否定：大変じゃない。
普通形過去：大変だった。
普通形過去否定：大変じゃなかった。
	- Giới thiệu tính từ đuôi na và danh từ làm vị ngữ dùng trong giao tiếp thân mật, suồng sã với các biến hình dạng ngắn:
+ Dạng thời hiện tại khẳng định (da):Rất vất vả.
+ Dạng thời hiện tại phủ định (janai): Không vất vả.
+ Dạng thời quá khứ  khẳng định:(Đã) rất vất vả.
+ Dạng thời quá khứ phủ định:(Đã) không vất vả.

	5 
	名詞普通形現在：雨だ・雨である。　
名詞普通形否定：雨じゃない。
名詞普通形過去：雨だった。
名詞普通形過去否定：雨じゃなかった。
	Danh từ làm vị ngữ dùng trong giao tiếp thân mật, suồng sã với các biến hình của hệ từ ở dạng ngắn:
+ Dạng thời hiện tại khẳng định (da):Trời mưa.
+ Dạng thời hiện tại phủ định (janai): Trời không mưa.
+ Dạng thời quá khứ  khẳng định: Trời đã có/có mưa.
+ Dạng thời quá khứ phủ định: Trời (đã) không mưa.

	6 
	ある→ない
あった→なかった
現在肯定→辞書形
・これからご飯を食べる？。
現在否定→ない形過去肯定：
・いいえ、食べない。
過去肯定形→た形
・君、朝ご飯を食べた？うん、食べた。
過去否定否定形→なかった：
・いいえ、食べなかった。
	Động từ làm vị ngữ dùng trong giao tiếp thân mật, suồng sã  với cách biến hình ở dạng ngắn:
+ Dạng thời hiện tại khẳng định :Bây giờ, cậu  có (đi) ăn không?
+ Dạng thời hiện tại phủ định : Không, tớ không ăn.+ Dạng thời quá khứ  khẳng định: Sáng nay, cậu có ăn sáng không?
 Ừ, tớ có ăn.
+ Dạng thời quá khứ phủ định:  Không, tớ không ăn.
(Lưu ý: với động từ "aru", dạng phủ định thời hiện tại là "nai", và dạng phủ định
thời quá khứ là "nakatta".)

	7 
	・「君、明日、暇？
うん、暇。
いっしょに、ご飯食べに行かない？
うん。じゃ、１２時に駅へ来てね。」
・その映画？どうだった。
面白くなかった。明日の方が面白いと思う。是非、行ってね。
	Sử dụng biến hình dạng ngắn của từ trong các cách nói rủ rê, mời mọc thân mật, trong câu cầu khiến thân mật:
 - "Cùng làm X":
Q: Ngày mai, ấy có rỗi không?
A: Ừ, rỗi. 
 + Vậy, ta cùng đi ăn nhé.
 Ừ. Vậy thì cậu đến ga lúc 12 giờ nhé.
 - "Hãy làm X nhé"
Q: Bộ phim đó thế nào? 
A: Chẳng hay đâu. Bộ (phim ngày) mai chiếu hay hơn. Cậu đi mà xem nhé.

	8 
	「（普通形）＋と思います。」（意見）
サッカーは、どこの国が１番強いですか。
私はブラジルが一番強いと思います。
Bさんもそう思いますか。
私はそう思いません。
「（名詞）についてどう思いますか。」
・日本の料理についてどう思いますか。→おいしいと思います。
	- Dùng động từ "omou" trong cấu trúc {dạng ngắn của từ + to + omou} thể hiện ý kiến, cách đánh giá của người nói một cách tế nhị, nhẹ nhàng, với nghĩa là "Tôi cho rằng ...", "Tôi thấy rằng...". Nội dung ý kiến được biểu thị bằng vị ngữ kết thúc bằng dạng ngắn.  
Q: Bóng đá thì nước nào là giỏi nhất? 
A: Tôi cho rằng Brazil là nhất.
 - Giới thiệu một số cấu trúc sử dụng có tính chất quán ngữ như:
" Tôi cho rằng là thế"
"Tôi không cho thế" 
Anh B có nghĩ thế không?
-> Vâng, tôi nghĩ thế.
- Câu hỏi "Anh/Bạn nghĩ thế nào về Dt" hoặc:Anh thấy Dt thế nào? (VD: anh A/nước Nhật/chuyện đó...) 
+ Anh thấy món ăn Nhật thế nào? 
-> Tôi cho là ngon. 
(Lưu ý: Trong ngữ cảnh giao tiếp lịch sự, động từ omou được chia ở dạng masu) 

	9 
	「（普通形）＋と思います」（推量・推測）
・明日いい天気だと思います。
・今は桜はまだ咲かないと思います。
・彼はもう結婚していると思います。
・彼は先ビールを飲んだと思います。
・たぶん少し飲んだと思います（７０％）
・きっとたくさん飲んだと思います。（９０％）
	- Sử dụng động từ "omou" trong cấu trúc thể hiện sự suy đoán, nhận định khi đứng trước những sự việc mà mình không thể chứng kiến hoặc biết được một cách xác thực mà phải qua suy luận mới có thể nói về nội dung đó được. 
+ Tôi cho rằng ngày mai trời mưa.
+Bây giờ chắc là hoa anh đào chưa nở đâu. 
+ Anh ấy có lẽ đã có gia đình.
Nội dung được suy đoán được biểu đạt bằng các dạng ngắn. 
{dạng ngắn của Dt/Đt/Tt (i)/Tt (na)/Đt (dạng từ điển/dạng quá khứ/dạng phủ định/khẳng định) + to omou}
- Mở rộng cấu trúc với các phó từ đi cùng cấu trúc suy đoán:
"Chắc chắn" (với mức độ tự tin ở 90%), "có lẽ" (mức độ tự tin ở khoảng 70%)" 
+ Chắc là anh ta lúc trước có uống bia. 
+ Tôi đoán chắc là anh ta uống một chút thôi.
+Tôi cho rằng anh ấy uống nhiều lắm. 
 (Lưu ý: Trong ngữ cảnh giao tiếp lịch sự, động từ omou được chia ở dạng masu. ) 

	10 
	「（私は）文」＋と言います・ました。」（直接引用）
・その時、何と言いましたか。
・（私は）「やめなさい」と言いました。
「〜さんは（普通形）＋と言います・ました。」
（間接引用）
・山田さんは日本語が難しくないと言いました。
	Sử dụng động từ IU để biểu đạt lại các nội dung được trích dẫn:
1) Nhắc lại câu nói của chính bản thân mình hoặc thông thường, moị người hay nói thế với nghĩa là "tôi đã nói là: (Trích dẫn trực tiếp)
{(watashi wa) VN - dạng ngắn + to iimasu/iimashita} 
Q: Lúc đó, cậu nói gì? 
A: Tớ bảo là:“hãy dừng lại ngay”.
2) Trích dẫn gián tiếp nội dung của người khác được biểu đạt bằng thể ngắn của vị ngữ với nghĩa là "Anh A (đã) nói là: "
{A san wa ( VN dạng ngắn) to iimasu/iimashita}:
+ Anh Yamada nói là tiếng Nhật không khó đâu.
(Lưu ý: động từ iu được dùng ở dạng lịch sự) 

	11 
	「〜は//〜が//（普通形）名詞です」
・これは　ハーさんが買った傘です。
	Cấu trúc câu {wa //ga} trong đó, "wa" là chủ ngữ câu chính, còn "ga" là chủ ngữ của câu phụ của thành phần vị ngữ cho "wa". Trong câu phụ, vị ngữ luôn để ở dạng ngắn
{( ~ wa// Dt +a  + Đt (dạng ngắn) Dt)}:  Đây//là cái ô bạn Hà mua.

	12 
	「（普通形）名詞は誰/どれ/どこですか。」
・あそこにいる人は誰ですか。
・ハーさんが買った傘はどれですか。
・その人に会った場所はどこですか。
	Cấu trúc hỏi sử dụng các từ để hỏi  dare -là ai" "dore -là cái nào? " "doko-ở đâu" xác định cho thành phần đứng trước câu hỏi là một mệnh đề có vị ngữ là một câu sử dụng các động từ/tính từ dạng ngắn:{ VN (dạng ngắn)  wa–dare/doko/dore/..}.
+ Người ở đằng kia là ai?
+ Cái ô bạn Hà mua là cái nào?
+ Nơi cậu gặp người đó là ở đâu?

	13 
	「（普通形）名詞は　どうでしたか。」
・ハーさんと行った店はどうでしたか。
とても高かったです。
	Sử dụng  "dōdeshita ka" để hỏi về cảm tưởng về một sự kiện/con người là danh từ của một mệnh đề với vị ngữ ở dạng ngắn
{ VN (dạng ngắn) - Danh từ + wa//dō deshitaka?}-> VN (dạng ngắn) - Danh từ như thế nào?
+ Cái cửa hiệu cậu đi cùng với Hà thế nào? ->
Rất đắt.

	14 
	どんな家がほしいですか。
「（普通形）名詞がほしい。」
・広い庭のある家がほしいです。
	Trả lời câu hỏi :thích/muốn vật thế nào? Bằng một cấu trúc mệnh đề có vị ngữ dạng ngắn làm định ngữ cho vật được nói đến.
{VN (dạng ngắn) Dt +ga// hoshii}:
Cậu thích ngôi nhà thế nào?
Tôi thích nhà có sân rộng.

	15 
	「（普通形）名詞をする・した。」
・昨日習ったことを忘れました。
	- Động từ dạng ngắn làm định ngữ cho danh từ hình thức, kết hợp với o:
+ Tôi quên mất những gì học  được vào hôm qua.

	16 
	「名詞」のとき～、した。」
・大学生のとき、（場所）へ行きました
・20歳のとき、東京へいきました。
・28歳のとき、結婚しました。
	- Sử dụng từ toki (khi) trong cấu trúc {Dt+No+ toki} biểu đạt những chuyện xảy ra trước đây, hay trong thời gian: Khi (là sinh viên/bao nhiêu tuổi) ... thì đi đâu/làm gì? như thế nào :
 + Khitôi 20 tuổi, tôi đã đi Tokyo.
 +  Năm 28 tuổi, tôi lập gia đình.
(Chú ý: Phân biệt  cách sử dụng danh từ của tiếng Nhật, khác với cáu trúc này của tiếng Việt phải dùng động từ…)

	17 
	「（な形容詞）　＋とき　、...。」
「（い形容詞）　＋とき、...。」
・暇なとき、何をしますか。
暇なとき、テレビを見ます。
・お腹が痛いとき、薬を飲みます。
・どんなとき　お酒を飲みますか。」
・寂しいとき、お酒を飲みます。
	Sử dụng từ toki trong kết hợp với các dạng biến hình của tính từ đuôi na/đuôi i để mở rộng cấu trúc Khi .. . thì... thành các câu hỏi và câu trả lời.
+ Khi... (rỗi/buồn/đau bụng..) thì (làm gì):
Lúc rỗi, anh làm gì? 
->Lúc rỗi, tôi xem ti vi.
+ Khi đau bụng thì uống thuốc.
+ Lúc nào...  thì  làm X?:
Anh uống rượu lúc nào?
-> Khi nào buồn, tôi uống rượu.

	18 
	「Ｖ（普通形）とき、」
・会社へ行くとき、電車に乗ります。
・日本へ行ったとき、すしを食べました。
・わからないとき、先生に聞きます。
・お金がなかったとき、どうしますか。
	- Sử dụng từ toki trong kết hợp với các các biến hình của động từ ở dạng ngắn, biểu đạt nghĩa :" khi .... thì..."
+ dạng từ điển: Khi đi làm, tôi đi bằng tàu hoả.
+ dạng quá khứ ta: Khi đến Nhật, tôi ăn món ăn Nhật.
+ dạng phủ định nai: Khi không hiểu, tôi hỏi thầy giáo.
+ dạng phủ định quá khứ nakatta: Khi không có tiền, anh làm sao?
- Các câu hỏi: Khi Y thì làm gì?Khi Y thì làm sao?Làm thế nào? 

	19 
	「（人）は私に（物）をくれます。」
・ハーさんは私に花をくれました。
・いい本ですね。ナムさんが買いましたか。
→母がくれました。
	- {(hito) + wa (watashi) +ni//  kuremasu} biểu đạt ý nghĩa:
{ Ai cho tôi (cái gì)} ở dạng đầy đủ để kể  về việc được ai cho, tặng gì đó; hướng về đối tượng thu nhận là tôi.
+  Hà tặng hoa cho tôi.
- Cấu trúc đã lược bỏ (cho tôi) thành {~Dt +ga + kureru} nhấn mạnh chủ thể của việc cho tặng là ai, người nào.  
+ Cậu có quyển sách hay nhỉ? Cậu mua à? Mẹ tôi cho đấy.

	20 
	「（動詞—て形）あげる。」
「いいこと/親切なサービス」をあげる
・雨が降っていますので、傘が無い人に傘を貸してあげましょう。
・知らない人に教えてあげてください。
× 私は先生に本を貸してあげました。
○ 私は先生に本を貸しました。
	- {(Đt -dạng te +ageru} biểu đạt ý nghĩa:
"Làm gì cho người khác", biểu thị chiều có lợi hướng về đối tác. 
+Vì trời đang mưa nên ta hãy cho những người không có ô mượn (ô) nhé.
+ Hãy bảo cho những người chưa biết (về điều đó) đi nhé. 
 (Chú ý: không sử dụng với người bậc trên mình vì sẽ gây phản cảm với người Nhật, gây hiểu nhầm thành thái độ "ban ơn" "bề trên".  Ví dụ: không nói: " tôi cho thầy giáo mượn sách"  theo cách nói sử dụng "kashi(cho mượn) te+ ageru" mà chỉ dùng đơn thuần động từ "cho mượn (kashita)" mà thôi. )


	21 
	「人は、人に〜を（動詞—て形）もらう。」
・私はAさんに荷物を持ってもらいました。
・私はナムさんにかばんを買ってもらいました。
・Cさんはナムさんにかばんを買ってもらいました。
	- {(hito) + wa+ (hito) + ni// Đt -te) + morau} : biểu thị" :{(tôi/ai đó) được /nhờ Ai làm gì (cho).}
+ Tôi nhờ anh A mang hộ đồ đạc cho. 
+ Tôi nhờ anh Nam mua cặp cho. 
+ Anh C được anh Nam mua cặp cho.

	22 
	「（人）は私に〜を（動詞—て形）くれる。」
・鈴木さんは私に辞書を貸してくれました。
・その人は妹に漢字を教えてくれました。
	{(hito) + wa  watashi + ni // Đt -te + kureru}.
với nghĩa:{ Ai  làm gì  cho tôi.}biểu thị sự biết ơn đối với một {người nào đó đã làm giúp tôi/gia đình tôi/bạn tôi... một việc gì đó}.
+ Anh Suzuki đã cho tôimượn từ điển.
+ Anh ấy đã dạy chữ Hán cho em gái tôi.

	23 
	「（動詞—普通形過去）＋ら、する。」　（仮定）
過去「たら」、
過去否定「なかったら」
い形（普通形過去）かったら、
・お金があったら、ホテルを買います。
・暇だったら、映画を見に行きましょう。
・天気が良かったら、何をしますか。
・お腹が痛かったら、どうしますか。
	Cấu trúc giả định:Nếu.. thì sử dụng dạng quá khứ của động từ. 
giả định cho những điều kiện không có thực, hiện tại chưa xảy ra với người nói.
- {(Đt1-tara)... Đt2- masu/mashō, ...)
+ Nếu có tiền, tôi sẽ mua khách sạn. 
+ Nếu rảnh, ta cùng đi xem phim nhé.
+ Nếu trời đẹp, anh làm gì?
+ Nếu bị đau bụng, anh làm sao?

	24 
	「（動詞—た＋ら、～する。」（予定）
・授業が終わったら、家へ帰ります。
・昼ご飯を食べたら、コーヒーを飲みませんか。
	- {Đt 1-tara) , Đt 2 } biểu thị dự định sẽ làm Đt2 sau khi làm xong Đt1. 
+ Sau khi học xong, tôi sẽ về nhà
+ Sau khi ăn cơm xong, ta uống cà phê nhé?

	25 
	「（動詞—て）も、～する。」
（い形）くても、～する。
（な形 /名詞）でも、～する。
・雨が降っても、山に登ります。
・高くても、買います。
・暇でも出かけません。
・いくら安くても買いません。
	{(Đt 1-te + mo  ~suru } biểu đạt ý nghĩa: "Dù ... vẫn"; "Tuy... nhưng"
+ Dù trời mưa, tôi vẫn leo núi.
+ Dù đắt, tôi vẫn mua.
+ Tuy có thời gian rỗi, tôi vẫn không đi ra ngoài.
- Mở rộng cấu trúc với phó từ:ikura: { bao nhiêu/đến mấy... cũng"}:  Dù có rẻ mấy đi nữa, tôi cũng không mua.

	26 
	「疑問詞　（動詞た）ら/動詞ば形　いいですか。
・どこへ行ったらいいですか。
・誰に相談すればいいですか。
・どうすればいいですか。
・どの人に話せばいいですか。
お母さんに話せばいいですよ。
	{từ để hỏi (như thế nào/ở đâu? Làm thế nào?) + ĐT- tara/ ba)//  ii desu ka} dùng để hỏi ý kiến, xin lời khuyên của người đối thoại về cách làm, nơi làm, v...v...
+  Đi đâu thì tốt?
+ Thảo luận với ai thì tốt? 
+ Làm thế nào thì tốt?
+ Nói với ai thì tốt? Nên nói với mẹ thì tốt.

	27 
	「（動詞—普通形）んです/ですか。」
・いい靴ですね。どこで買ったんですか。→イタリアで買ったんです。
・あした休みたいんです。先生にどう話したらいいですか。
	Cấu trúc {(Đt -dạng ngắn+  no + desu/desuka} dùng để hỏi, trả lời hoặc bày tỏ tâm trạng, hàm ý giải thích, tìm hiểu của người nói (hay dùng cho những sự việc xảy ra trước thực tế sống động hoặc có thể hình dung ra rõ ràng như đang xảy ra trước mặt người nói). 
+ Cậu có đôi giày đẹp quá nhỉ? Mua ở đâu đấy? -> Tớ mua ở Ý đấy.
+ Ngày mai, tớ muốn nghỉ học. Cậu thấy nên nói với thầy thế nào thì tốt?

	28 
	「（動詞—て）いただけませんか。」
〜を教えていただけませんか。
〜を直していただけませんか。
〜を伝えていただけませんか。
	Cấu trúc {Đt -te + itadakemasen ka} được dùng để đề đạt nguyện vọng nhờ giúp đỡ làm việc gì đó. 
+ Có thể bảo cho ... giúp được không ạ?
+ Có thể sửa  ... giúp được không ạ?
+ Có thể báo  ... giúp được không ạ?

	29 
	～からＮが見えます。
・ホテルから海が見えます。
・はっきり見えません。
～からＮが聞こえます。
・車の音が聞こえますね。聞きたくないですが、聞こえます。
	Cấu trúc câu sử dụng các động từ có đuôi kết thúc bằng "eru"được coi là một dạng 'tự phát" trong tiếng Nhật, biểu thị việc cảm nhận, tiếp nhận đối tượng là diễn ra một cách tự nhiên, dĩ nhiên như tự bản thân nó phải thế. Đối tượng tiếp nhận được gắn với giới từ "ga".
{ ~Dt +  ga/mieru/kikoeru}: {nhìn thấy/nghe thấy (đối tượng ga) từ...}
+ Từ khách sạn, nhìn thấy biển. (giải nghĩa: biển đập vào mắt mọi người đứng từ vị trí khách sạn)
+ Tôi không nhìn thấy rõ.
+ Ở đây nghe thấy tiếng ô tô nhỉ? Chẳng thích nghe nhưng vẫn phải nghe. 

	30 
	「〜は〜が、〜は〜、する。」
・ビールは好きですが、ウィスキーは好きじゃありません。　
「が/を」→「は」
「へ」→「へは」、「に」→「には」、「で」→「では」
「から」→「からは」、「まで」→「までは」
・ハノイへは初めてです。
	- Cách sử dụng "wa" là giới từ gắn với danh từ để nhấn mạnh sự đối lập (taihi) của danh từ được nêu lên với nhau :{ Dt1+ wa  ga, Dt2 + wa, suru.}
+ Bia thì thích, nhưng wisky thì không thích. 
- Các giới từ wo/ga kết hợp với danh từ trong câu tường thuật bình thường được chủ đề hoá và wa đánh dấu sự chuyển đổi vai nghĩa này. 
- "wa" cũng kết hợp với các giới từ khác thành những cặp giới từ phức như {(e/ni/de/made...) wa}
+ Với Hà nội thì đây là lần đầu tiên tôi đến đây. 

	31 
	「できます」の意味
(1)可能
(2)物が完成「～に～ができます」
(3)行為の完了「修理ができました」
Ｎができます。(完成)
・家ができました。
・私の家は２００５年にできました。
・今朝、写真ができました。
	Giới thiệu cách dùng của động từ "dekiru" ngoài việc chỉ khả năng, còn có thêm cách dùng chỉ  sự hoàn thành/xong/trong trạng thái có thể "sẵn sàng đưa vào sử dụng" khi kết hợp với danh từ:{Dt + ga //dekiru}
+ Ngôi nhà đã (xây) xong.
+ Nhà tôi làm xong vào năm 2005.
+ Ảnh đã xong sáng nay. 

	32 
	漢字が書けます（可能形）
Ⅱ食べます食べられます
Ⅲきますこられます
┃しますできます
Ⅰ話します話せます
＊可能形にできない動詞
あります・見えます・聞こえます・できます
わかります・知ります…(自動詞はできないものが多い)
Ｖ[可能形]ません
	-Dạng khẳng định khả năng của động từ: {Có thể làm X} với các nhóm 1,2, 3
-Dạng phủ định của khả năng: {không thể làm X}
+ Có thể ăn. 
+ Có thể nói chuyện
(Lưu ý một số động từ không thể dùng được ở dạng khả năng: "có", "nhìn thấy", "hiểu", "biết", có thể, ... Đây phần lớn là các động từ nội động)

	33 
	「（名詞）しか　（動詞）ません。」（限定＋不十分）
・ご飯を少ししか食べられません。
	Cấu trúc {Dt + shika  Đt -phủ định} để biểu thị cảm giác "ít ỏi" về số lượng, về mức độ của đối tượng hành động do  danh từ đứng trước shika  biểu thị:
+Tôi chỉ ăn được một chút ít cơm thôi. 

	34 
	「（動詞１）—しながら、（動詞２）」。(同じ人)
・私はテレビを見ながら、ごはんを食べます。
・この人はよく話しながら、笑います。

	{Đt1-nagara + Đt2-masu}  biểu đạt ý nghĩa:(cùng một chủ thể) có thói quen " Vừa làm Đt1 vừa làm Đt2"
+ Tôi vừa xem ti vi, vừa ăn cơm.
+ Người này thường hay vừa nói chuyện vừa cười. 

	35 
	「（動詞—ています。）（繰り返し・習慣）
・暇な時、いつもテレビを見ています。
・毎週、土曜日に来ています。・毎日、何時に起きますか。
「（動詞１—たり、動詞２—たり）しています。」
・Aさんは、土曜日、何をしていますか。
土曜日は、買い物をしたり、映画を見たりしています。
	{Đt- Te + iru } biểu đạt một thói quen thường xuyên đang xảy ra trong cuộc sống. 
Thường đi kèm với các trạng ngữ chỉ thời gian, tần suất như:dạo này, luôn luôn, hàng tuần,v.v..
+ Vào lúc rỗi, tôi thường xem ti vi.
+ Hàng tuần, tôi đến đây vào ngày thứ bảy.
+ Hàng ngày, anh dậy lúc mấy giờ?- Cấu trúc { (Đt1- tari) + (Đt2 - tari) + Shite-iru} biểu đạt ý nghĩa: "lúc thì làm Đt1, lúc thì làm Đt2}.
+ Anh A này, vào thứ bảy, anh thường làm gì? -> Khi thì tôi đi mua sắm, khi thì xem phim.

	36 
	「（〜普通形）し、（〜普通形）し、～　する。」（並列）
・ハー先生は面白いし、親切だし、経験もあります。
・ナムさんは英語も話せるし、親切だし、お金もたくさんもっています。
(助詞「が」「を」を「も」にする)

	Cấu trúc sử dụng từ "shi" để liệt kê các đặc trưng khác nhau của người/sự vật/sự việc/hành động:
{(dạng ngắn của từ)+ shi+ (dạng ngắn của từ) +shi + ... suru.}
 + Thầy Hà vừa thú vị, vừa thân thiện, vừa có cả kinh nghiệm nữa. 
+ Anh Nam vừa nói được cả tiếng Anh, vừa thân thiện, lại vừa có rất nhiều tiền.
(Lưu ý: các giới từ 'ga", "wo" có thể chuyển thành "mo" thể hiện sự so sánh liệt kê)

	37 
	「（〜普通形し、[普通形]し、する。）（理由）　
・頭も痛いし、熱もあるし、会社を休みます。
２つ目の理由は「から」でも良いです
・頭も痛いし、熱もありますから、会社を休みます。
（助詞「が/を」は「も」になるが、厳密ではない。）

	Mở rộng cấu trúc { (dạng ngắn của từ) + shi, (dạng ngắn của từ) + shi,  suru} để phát triển thành Cấu trúc chỉ ra có nhiều nguyên do dẫn đến hành động X
+ Tôi vừa đau đầu, vừa sốt nên phải nghỉ làm.
Có thể thay shi bằng kara  để nhấn mạnh lí do:
+ Vì vừa đau đầu vừa sốt nên tôi nghỉ làm. 
(Các giới từ "ga" /"wo" có thể chuyển thành "mo" nhưng không mang tính bắt buộc trong các cấu trúc này).

	38 
	「（名詞）が（動詞—て）います。」（状態・客観的事実）　
・エアコンが消えています。
・シャツが汚れています。
「（名詞）は（動詞—て）います。」
・このシャツは汚れていますから、洗濯してください。
	- {Dt + ga //Đt -te + imasu} mô tả về một sự vật/sự việc (Dt) đang ở trong trạng thái/tình trạng tiếp diễn. 
+ Cái máy điều hoà đang bị tắt.
+ Cái áo đang bị bẩn. 
- Cấu trúc {Dt+ wa//(Đt - te+ imasu} có sử dụng  wa để hàm chỉ sự so sánh giữa đối tượng đứng trước wa với một đối tượng hàm ẩn  khác, đối tượng gắn với "wa" được đưa lên thành chủ đề của sự quan tâm:
+ Cái áo này bẩn rồi,  nên giặt đi". (Ngầm ẩn so sánh với cái áo khác không bị bẩn).

	39 
	「（動詞—て）しまいました。」（完了・全部終わる・なくなる）
・あの本を全部読んでしまいました。
「（動詞～て）しまいます」（未来完了）
・寝るまでに書いてしまいます。
	{Đt-te+ Shimai-mashi-ta} thể hiện ý nghĩa hành động ở Đt  đã hoàn tất "xong hết rồi"; "xong rồi".
+ Tôi đã đọc xong/đọc hết quyển sách đó rồi.
- Động từ Shimaimasu biểu thị việc làm ở Đt sẽ xong theo kế hoạch:
{(Đt -te) + shimai-masu}
+ Trước khi đi ngủ phải viết hết/viết xong tất cả. 

	40 
	「（動詞ーて）しまいました。」（遺憾・残念）
・財布をどこかで忘れてしまいました。
・おいしいので、甘いものを食べてしまいました。
	{Đt - te + shimaimashita} thể hiện sự hối hận, tiếc nuối về hành động/sự việc đã xảy ra:
+ Tôi để quên mất ví ở một chỗ nào đó.
+ Vì ngon quá nên tôi đã ăn đồ ngọt mất rồi. 

	41 
	「（名詞）が（動詞—て）あります。」（状態＋目的）
・かべに予定が貼ってあります。
・机に本が置いてあります。
「（名詞）は（場所）に（動詞—て）あります。」
・コップは出してあります。
「もう（動詞—て）あります。」
・プレゼントはもう買ってあります。
	- {Dt + ga //Đt -te +arimasu} mô tả về trạng thái của đối tượng: đó là kết quả của một hành động được thực hiện cho một mục đích/mục tiêu nào đó
+ (Trên tường), tờ kế hoạch (công việc) đã được dán lên". 
+ (Trên bàn), có quyển sách đã được đặt sẵn"
-{Dt + wa  + Đt (địa điểm) +  ni //(Đt -te) + arimasu}: mô tả về trạng thái của đối tượng Dt được chủ đề hoá, được quan tâm, đang ở trong tình trạng cụ thể nào đó:
+ Cốc chén tôi đã lấy sẵn ra rồi.
- Mở rộng cấu trúc với phó từ hoàn thành mō(đã) 
+ Quà tôi đã mua sẵn đây rồi.

	42 
	「～まえに、（名詞を（動詞—て）おきます）（準備）
・パーティーの前に、プレゼントを買っておきます。
テーブルを片付けておきます。
「（動詞１から、(動詞２—て)おきます」（措置）
・お皿は後、使いますから、洗っておきますね。
「(そのまま) （動詞—て）おきます」（放置）
・そのままに　しておきます。
	- Cấu trúc  sử dụng động từ oku trong kết hợp với dạng te {~mae ni, (Dt + o //Đt -te + oki-masu} biểu thị sự chuẩn bị trước điều kiện cho một sự kiện, công việc gì đó tiếp theo.
+ Trước bữa tiệc, cần mua sẵn quà, dọn sẵn bàn.
- Cấu trúc sử dụng động từ Oku trong kết hợp với từ "kara" để nêu rõ lí do có sự bố trí, sắp đặt sẵn Dt cho một sự việc tiếp theo nào đó.
+  Những cái đĩa này, sau này còn cần dùng đến nên hãy rửa sạch đi nhé.
- Cấu trúc sử dụng động từ oku để nói về việc "giữ nguyên trạng thái" X cho sự kiện tiếp theo:
+ Cứ để sẵn như thế nhé.

	43 
	「（動詞—意向形）と思っています。」
（自分の意志・予定）
・Aさん、週末、何をしますか。
勉強しようと思っています。
・ハーさん、授業が終わったら、何をしようと思っていますか。
買い物に行こうと思っています。
	{Đt-dạng ý chí+ to+  omot-te+imasu}: biểu thị ý chí, chí hướng của người phát ngôn: tại thời điểm hiện tại đang có kế hoạch/ý muốn thực hiện một hành động nào đó do Đt biểu thị.
+ Anh A, cuối tuần, anh làm gì? -> Tôi định học.
+ Chị Hà, sau giờ học, chị định làm gì? -> Tôi định đi mua sắm.


	44 
	「～はまだ、（動詞—て）いません」（未完了）
・作文は書きましたか。→いいえ、まだ書いていません。これから書こうと思います。
	Cấu trúc {~wa // mada Đt-te +imasen} biểu thị sự việc/sự tình nêu lên đứng trước "wa" là chủ đề quan tâm của câu chuyện vẫn chưa bắt đầu thực hiện/chưa hoàn thành xong.
+ Bài luận đã viết chưa? -> Chưa, tôi chưa viết. Tôi đang định viết đây.

	45 
	「（動詞—辞書形）つもりです。」
・私は日本へ留学するつもりです。
「（動詞—ない）つもりです。」
・彼女に話さないつもりです。
・これからも吸わないつもりです。
	Cấu trúc sử dụng "tsumori" kết hợp với các động từ ở dạng ngắn (dạng từ điển "suru"/dạng phủ định "nai" để biểu thị ý chí thực hiện/không thực hiện hành động X
- {Đt-dạng từ điển + tsumori}: sẽ thực hiện Đt X: Tôi định đi du học.
- {Đt -nai + tsumori}: sẽ  quyết tâm không thực hiện Đt X:Tôi sẽ không nói với cô ấy đâu.
+ Từ nay trở đi tôi cũng sẽ không hút.

	46 
	「〜は（動詞—辞書形）予定です。」
・飛行機は10時に着く予定です。
・彼は来年日本に行く予定です。
「〜は　（時間・場所）—の　予定です。」
・会議は火曜日の予定です
	Các cấu trúc sử  dụng từ yotei để nói về kế hoạch, dự định của đối tượng được nêu lên ở Dt  trong kết hợp với "wa"
{Dt + wa//Đt - dạng từ điển + yotei + desu}:~wa có kế hoạch thực hiện Đt
+ Máy bay có kế hoạch đến lúc 10 h.
+ Anh ấy có kế hoạch sẽ đi Nhật vào năm sau.
{Dt + wa// Dt (thời gian/địa điểm) +no + yotei desu}: kế hoạch của ~ wa là sẽ thực hiện với dự định về (thời gian/địa điểm,....) 
+  Hội nghị/cuộc họp dự định tổ chức vào ngày thứ 3. 

	47 
	「（動詞—た）ほうがいいです。」（アドバイス）
「（動詞—ない）ほうがいいです。」
・Aさんは風邪をひいています。家で休んだほうがいいですよ。
・健康のため、タバコを吸わないほうがいいです。
	-  { Đt -ta + hō + ga //ii desu} : đưa ra lời khuyên với ai nên làm gì thì tốt.
- {Đt -nai + hō + ga //ii desu}: Khuyên ai không nên làm gì.
- Mở rộng với những cách nói khuyên bảo, khuyên răn:"vì .. nên ... thì tốt".
+ Anh A bị cảm lạnh nhỉ. Anh nênnghỉ ở nhà (thì tốt).
+ Vì sức khoẻ, anh không nên hút thuốc.

	48 
	「（動詞ー普通形）＋かもしれません。」：不確かな推量(50%)。はっきりと主張しない（推量）
動詞—辞書形/ない形/）
(名詞だ /な形だ)
・彼は今もまだ来ていないので、来ないかもしれませんね。
	Cấu trúc sử dụng từ "kamo shire nai" (biết đâu là) biểu đạt ý nghĩa đoán định ở mức độ có khoảng 50% sự tin tưởng vào khả năng xảy ra:
{từ-dạng ngắn + kamo shiremasen}
+ Lúc này mà anh ta vẫn chưa đến thì chắc là chẳng đến nữa đâu. 

	49 
	「（普通形）でしょう。」 (確信をもった推量)（９０％）
「でしょう」は天気予報でよく使います。医者も時々使います。会話ではあまり使いません。
・東京の天気はどうですか。何と言いましたか。
雨が降るでしょう。
・明日の朝は風が強く吹くでしょう（風が強いでしょう）
	Cấu trúc sử dụng "deshō" trong sự kết hợp với các từ loại ở dạng ngắn để thể hiện sự đoán định (khoảng 90%) của người phát ngôn. Thường dùng trong dự báo thời tiết, hoặc đôi khi các bác sĩ có thể dùng để đoán bệnh tình của bệnh nhân.
{dạng ngắn của từ + deshō}
+ Thời tiết ở Tokyo thế nào nhỉ? Dự báo thời tiết nói thế nào? ->Chắc là trời sẽ mưa.
+ Sáng mai chắc gió mạnh lắm. (Gió chắc mạnh lắm)

	50 
	「（動詞—命令形）。」
（「分かる/見える/ある/できる」）などにはない
・お金を出せ。歩け。
	Dạng mệnh lệnh của động từ.
+ Đưa tiền đây!Đi bộ đi! (không đi xe, v.v...).
(Lưu ý:Có một số động từ không dùng ở dạng mệnh lệnh) 

	51 
	「（動詞ー（辞書形＋な）。）（禁止形）
たべるなのむなくるなするな

	Cấu trúc biểu thị  cấm đoán của động từ
{ (Đt -dạng từ điển) + na}:Không được làm X.
+ Không được ăn; không được uống; không được đến đây; không được làm.

	52 
	「～は　と読みます。」
・この漢字は（入口）「いりぐち」と読みます。
・彼の名前はハーと読みます。
	{~wa// to + yomimasu} :"đọc là X”.
+ Chữ Hán này đọc là iriguchi.
+ Tên anh ấy đọc là Hà. 

	53 
	「～と書いてあります。」
・あそこに何と書いてありますか。→「ようこそ」と書いてあります。
	{~to kaite arimasu} biểu thị nghĩa "viết là".
+ Ở đó, viết gì thế? ->Viết là "Xin chào mừng".

	54 
	「〜は Xという/ゆう意味です。」
・「使用禁止」は、使ってはいけない/使うな/使ってはいけませんという意味です。
「〜はどういう意味ですか。」
・「のむな」はどういう意味ですか。→飲んではいけないという意味です。
	Cấu trúc{ ~wa// X  to iu imi +desu} :biểu thị "cái đó (wa) có ý nghĩa là X".
+ "shiyō kinshi" có nghĩa là "không được dùng/dùng là không được"
+"nomu na" có nghĩa là gì/là nghĩa gì? ->  Có nghĩa là cấm uống (rượu)/không được uống (rượu)"

	55 
	「〜は（〜普通形）と言っていました。」（内容/要約）
・皆さん、先生があした休講すると言っていました。
	Cấu trúc kể lại/truyền đạt tóm tắt lại môt nội dung  nào đó:
{~dạng từ điển của từ//to + it-te + imashi-ta}
+ Các bạn ơi, cô giáo bảo là ngày mai nghỉ học nhé. 

	56 
	「（普通形）と伝えていただけませんか。」
・パーティーは６時からだと伝えていただけませんか。
	Cấu trúc nhờ truyền đạt hộ một nội dung thông tin:
{~ dạng từ điển của từ //to + tsutaete+ itadake masen ka}
+ Nhờ nhắn hộ là "bữa tiệc sẽ bắt đầu từ lúc 6 giờ" có được không ạ?

	57 
	「（名詞）のとおりに、してください。」
・次は、この絵のとおりに、描いてください。
「（動詞—辞書形）とおりに、～。」
・私がするとおりにしてください。
「（動詞—た）とおりに、〜」
・私が書いたとおりに、書いてください。
	Cấu trúc sử dụng tōri "đúng như" ở các dạng:
(1) {Dt +no + tōri ni}: hãy làm/nói/viết/truyền đạt lại  X đúng như Dt
+ Hãy vẽ lại đúng như bức tranh này.
(2) {Đt- dạng từ điển+to + tori ni ~}: Hãy làm như Đt
+ Hãy làm đúng như tôi làm.
(3) {Đt -ta +to + tōri ni}: Hãy làm như Đt
+ Hãy viết đúng như tôi viết.

	58 
	「（名詞）のあとで、～する。」
「（時間]あとで、〜する。）
・食事のあとで、勉強します。
・一時間あとで勉強します。
「（動詞—た）あとで、～する。」
・手紙を書いたあとで、寝ます。
	Cấu trúc sử dụng "ato de" để nói về thứ tự "sau khi làm Dt/Đt1, tiến hành làm Đt2"
{Dt + no + ato de, Đt}:Sau bữa ăn tối, tôi sẽ học bài.
{Dt  = đơn vị chỉ thời gian + ato de, VN}: Sau một tiếng, tôi sẽ học bài.
{(Đt1 -ta) + atode  Đt 2}: Sau khi viết thư xong, tôi sẽ ngủ.


	59 
	「（動詞１—て）、動詞２」。(状況説明)
「（動詞１−ないで）、動詞２」。
・バターをつけて食べます。
・何もつけないで食べます。
・寝ないで、勉強します。(前件が後件の状況説明)
	Cấu trúc sử dụng hai động từ,  trong đó động từ đứng trước ở dạng te hoặc dạng phủ định naide chỉ trạng thái thực hiện hành động đứng sau.
{Đt1- te + Đt2}:Phết bơ lên bánh mì để ăn.
{Đt1-naide + Đt2}:Ăn bánh mì  mà không (phết bơ hay dùng kèm thêm gì cả)
+ Tôi học suốt cả đêm không ngủ. 
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a) Các cấu trúc cơ bản 
(Tương đương NP bậc B1 của CEFR và N3 của JPLT, đạt trình độ Trung cấp 1; tham khảo ngữ pháp tương đương từ bài 35 ~50 của quyển Minna no nihongo 2 và một số mẫu ngữ pháp trong các giáo trình khác thuộc bậc trung cấp)

	TT
	Cấu trúc trong tiếng Nhật
	Lưu ý về cách dùng bằng tiếng Việt

	1 
	「（動詞１—えば）、〜が/動詞２」。
・４月(春)になれば、桜が咲きます。
・ボタンを押せば、コーヒーが出ます。
「（動詞１—ない形い）ければ、動詞２」。
・ハサミがなければ、手で切ってください。
	Cấu trúc điều kiện thuận, dạng eba của động từ:cứ/hễ A thì/là B theo cấu trúc:
(1) {Đt 1-eba+ Đt2 } 
+ Cứ đến tháng 4, là hoa anh đào nở.
+ Cứ nhấn vào cái nút này, sẽ có cà phê ra.
(2) {Đt 1- nakereba, Đt2}
+ Nếu không có kéo thì cắt bằng tay vậy.

	2 
	「（形容詞いーければ、する。）
・眠ければ、顔を洗います
「（形容詞—な→なら）、動詞」。
・その公園は静かなら、行きたいです。　
「（名詞＋なら）、動詞」。
・雨なら、行きたくないです。
	Cấu trúc điều kiện thuận với các dạng chia của tính từ đuôi i/đuôi na, của danh từ.
(1):{(Tt i ->eba) , Đt}:Nếu buồn ngủ thì tôi rửa mặt. 
(2) {(Tt na(nara) , Đt}:Nếu công viên đó mà yên tĩnh thì tôi sẽ thích đi.
(3) {(Dt + nara, Đt}:Nếu trời mưa, tôi không thích đi. 

	3 
	「（名詞）—なら、～。」（アドバイス）（主観的判断・助言）
・辞書を買いたいんですが。何がいいですか。
→辞書なら、「学研」がいいでよ。
・旅行なら、[観光地＝ホイアン]がいいですよ。
	Cấu trúc khuyên bảo với dạng giả định sử dụng nara với cách dùng danh từ đứng trước “nara” được người nói quan tâm đến như một đề tài, một chủ đề cần quan tâm, bàn luận mà không phải là giả thiết có điều kiện (nếu mà là ... thì~).
{(Dt + nara ~}(Phán đoán chủ quan, khuyên bảo)
+ Tôi muốn mua từ điển, nhưng loại nào là tốt?
->Nếu mà là từ điển thì Từ điển "gakken" là tốt.
+ Nếu đi du lịch thì (địa danh du lịch - vd: Hội An) là tốt đấy.

	4 
	「疑問詞　＋（動詞—条件形）—えば/いいですか。」
・どこで強すれば、いいですか。
・どうすればいいですか。
・誰に言えばいいですか。
・何をすればいいんですか。
・何に乗ればいいですか。
・何を買えばいいですか
・誰に聞けばいいですか
・どこへ行けばいいですか
・桜を見たいんですが、(どこへ行けばいいですか)
・恋人にプロポーズしたいんですが、(何と言えばいいですか)
	Sử dụng dạng điều kiện của từ để làm câu hỏi 'thế nào thì tốt/nên thế nào (thì tốt)” khi xin ý kiến của người khác về những vấn đề của mình
{Đt -eba // ii desu ka}:
+ Nên học ở đâu (thì tốt)?
+ Nên làm thế nào (thì tốt)?
+ Nên nói với ai (thì tốt)?
+ Nên làm điều gì (thì tốt)?
+ Nên đi gì (thì tốt)?
+ Nên mua gì (thì tốt)? 
+ Nên hỏi ai (thì tốt)?
+ Nên đi đâu (thì tốt)?
+ Tôi muốn xem hoa anh đào (nhưng nên đi xem ở chỗ nào?) 
+ Tôi muốn nói lời cầu hôn (nhưng nên nói gì nhỉ?)

	5 
	「〜は　（条件形）〜（辞書形）ほど、」
「（名詞）は　（い形—ければ（い形容詞）ほど、〜）。
・化粧品は高ければ高いほど、信用が得る。
「（名詞）は（な形容詞—なら）＋形容詞—なほど、〜」
・なんでも作業が簡単なら簡単なほど、便利です。	
「（名詞）は（動詞—えば＋（動詞—辞書形）ほど、〜。）
・頭が使えば使うほどよくなります。
	Sử dụng cấu trúc điều kiện và kết từ hodo để biểu thị ý nghĩa: "càng ... càng":
{Dt + wa//Đt/Tt -eba) + Đt/Tt - dạng từ điển + hodo , ...}
(1) { Dt +wa//Tt i-> eba - Tt -dạng từ điển-i -) + hodo , ...}
+ Đồ trang điểm mà càng đắt thì càng được tin tưởng. 
(2) {Dt + wa//Tt -na -> Tt-nara -dạng từ điển-na + ho do, ...}
+ Bất cứ cái gì mà thao tác càng đơn giản/dùng càng dễ thì càng tiện.
(3) {Dt + wa// Đt-eba // Đt -dạng từ điển + hodo, ...}
+ Chúng ta càng suy nghĩ thì đầu óc càng trở nên thông minh hơn. 

	6 
	「（動詞—可能形）ようになりました。」
・歩けるようになりました。
「まだ」、「よく」ようになりました。」
・まだ上手に話せません。上手に話せるようになりたいです。
「（動詞—ない形）→なくなりました。」
・英語ができなくなりました。
	Cấu trúc sử dụng động từ "naru" (trở nên, trở thành) kết hợp với các động từ thể khả năng và kết từ "yōni" biểu thị "Đã có thể làm X được"
- {Đt -eru+ yō ni + narimashi-ta}
+ Đã có thể bước đi được.
- Mở rộng với phó từ mada (vẫn) và yoku (tốt):"vẫn chưa làm được tốt"
+ Tôi nói vẫn chưa giỏi. Tôi mong có thể nói giỏi được.
- Sử dụng động từ "naru" để biểu thị trạng thái mất đi khả năng. 
+ Tôi không còn nói tiếng Anh được nữa. 

	7 
	「（動詞１ー可能形）ように、動詞２」
動詞１：目的・目標動詞２：その努力
・日本語が上手に話せるように、毎日勉強しています。

	Phối hợp 2 động từ với nhau trong cấu trúc:
Để đạt mục tiêu làm được X thì làm Y:
{Đt1-khả năng + yōni Đt 2}
+ Ngày nào tôi cũng học để có thể nói tốt tiếng Nhật.

	8 
	「（動詞—辞書形）ようにしています。」（意志＋習慣）
・階段を使うようにしています。
・やせたいですから、甘いものを食べないようにしています。
「（動詞—ない）ようにしています」。
・運動するようにしてください。
	Sử dụng cấu trúc 2 động từ để nối câu biểu đạt ý nghĩa:
" Để làm/không làm X, tập thói quen/hãy tập thói quen làm Y"
{Đt-dạng từ điển + yōni // Đt-te +imasu}: đang dùng ý chí để tập thành thói quen 
+ Tôi cố tập đi bộ leo cầu thang.
+ Vì muốn gầy đi nên tôi cố tập để không ăn đồ ngọt.
Khuyên người khác tập thói quen:
{Đt1-dạng từ điển/phủ định nai) + yōni+ Đt-te  kudasai}
+ Hãy cố mà tạo ra thói quen vận động đi nhé. 

	9 
	「（物事・人）は（人）に（動詞—受身形）。」
・先生はわたしを褒めました。
→わたしは先生に褒められました。
部長はわたしを叱りました
→ 私は部長に叱られました。
	Câu bị động trực tiếp, liên quan đến sự đổi vai của chủ thể và đối tượng của hành động.
{(người/vật/sự việc) + wa //(bị/được ai +  ni Đt - dạng bị động}
+ Thầy giáo khen tôi.  Tôi được thầy giáo khen. 
+ Trưởng phòng phê bình tôi  Tôi bị trưởng phòng phê bình.

	10 
	「（物事）は//〜に/から（動詞—受身形）。」（行為者の存在を問題にしない受身）
・この建物は100年前に建てられた。
１９５８年に東京タワーが建てられました。
・おにぎりは工場で作られます⇔工場でおにぎりが作られます
「（もの）は（原料）から/（材料）で（動詞—受身形）」。
ビールは麦から作られます。
	Cấu trúc bị động không quan tâm đến vai người thực hiện hành động
+ Cấu trúc bị động trực tiếp mô tả về đối tượng:
{ ~wa//Đt - dạng bị động}:Công trình này được xây dựng từ 100 năm trước đây.
+ Cấu trúc bị động trực tiếp mô tả sự kiện:
{(thời gian) + ni (vật/sự việc) + ga// (Đt - dạng bị động)}: Vào năm 1958, tháp Tokyo đã được xây dựng. 
Onigiri được làm tại nơi chế biến. ( Người ta đang làm onigiri tại nơi chế biến.
+ Cấu trúc bị động mô tả vật, đồ vật được làm từ các nguyên liệu:
{(vật) + wa (nguyên liệu/vật liệu) + kara/de // Đt- dạng bị động)}: Bia được làm từ lúa mạch.

	11 
	「（受動体）は（動作主）に（所有もの・体の部分等）を（動詞—受身形）。」
・どろぼうは私のかばんをとりました。
・私はどろぼうにかばんをとられました。
・私は子供に時計を壊されました。
・バスの中で足が踏まれた。
	Câu bị động gián tiếp, liên quan đến một đối tượng bên ngoài khác của chủ thể bị động.
{(chủ thể bị động) + wa (chủ thể hành động) + ni (vật sở hữu, bộ phận cơ thể...) + o //Đt - dạng bị động}.
+ Tôi bị trộm mất cặp.
+ Tôi bị đứa trẻ phá mất cái đồng hồ
+ Tôi bị dẫm lên chân trong xe buýt.

	12 
	「〜（動詞—辞書形）のは//（形容詞）です　
「の」は「こと」と同じ意味です。
・皆でお酒を飲むのは楽しいです。
・本を読むのは楽しいです＝本を読むことは楽しいです。
	Dùng "no wa" để danh từ hoá động ngữ thành "việc", "sự", v.v...
{Đt-dạng từ điển + no wa // Tt}
+ Việc cùng nhau uống rượu rất vui.
+ Việc đọc sách là việc vui. 

	13 
	「（物事）は〜（動詞—辞書形）のが（形容詞）です。
・田中さんは旅行が好きですね。
・母は料理をするのが得意です。
	Dùng "noga" danh hoá động ngữ trong cấu trúc wa//ga nói về một thuộc tính nào đó của người hoặc sự vật, sự việc được nêu ở wa.
{Dt + wa // Đt - dạng từ điển + no ga//thích/yêu/ghét/giỏi/kém}
+ Anh Tanaka rất thích đi du lịch.
+ Mẹ tôi nấu nướng rất tài ( Mẹ tôi rất có tài nấu nướng.)

	14 
	（動詞—普通形）のを動詞２。」
・伝言を伝えるのを忘れました。
・彼らが結婚するのを知っていますか。
	Dùng "no o" để danh hoá động ngữ thành đối tượng của một động từ ngoại động
+Tôi quên việc báo lại lời nhắn.
+ Cậu có biết tin họ sắp cưới không?ī

	15 
	「（動詞—普通形）名詞は～。」
・私が好きな場所は静かな所です。
・私が国へ帰る日は来月です。
・眼鏡をかけている人は、ナムさんです。
・明日来ないのは誰ですか。

	Mở rộng và thay thế cấu trúc "nowa" cho các động ngữ/tính ngữ thành các danh từ chung mang tính phổ quát hơn (nơi/chốn/người, vật) wa:
{(CN - VN ) ~ danh từ  + wa/o/ga//VN(Đt/Dt/Tt).
+ Nơi tôi thích là nơi yên tĩnh.
+ Ngày tôi về nước là tháng sau.
+ Người đeo kính là anh Nam.
+ Người sáng mai không đến là ai?
+ Cậu có biết lí do nó không nói là gì không?

	16 
	「（動詞—て）、〜動詞２」	（原因）、（結果）
・値段を聞いて、びっくりしました。
・問題を見て、困りました。
・テストを返してもらって、がっかりしました。
前件がきっかけとなって、後件が引き起こされる。
時間的に前件が先、後件が後。
後件が意志表現(主に他動詞)の時は使えない。
後件が感情表現だったら、この文型の方が良い
「びっくりする」「がっかりする」「安心する」「心配する」「困る」「泣く」「笑う」「嬉しい」「寂しい」「残念だ」など
	Cấu trúc câu phức có mệnh đề đứng trước là động từ ở dạng te, chỉ nguyên nhân dẫn đến kết quả được hình thành ở mệnh đề sau:{(Đt1-te), Đt 2}
+ Nghe nói đến giá cả, giật cả mình.
+ Nhìn vào bài tập, thấy chán nản quá. 
+ Nhận lại kết quả của bài thi, thật thất vọng. 
(Lưu ý: {Đt 1- te) , Đt 2(xúc cảm, trạng thái xảy ra do Đt1 tác động đến)
(1) mệnh đề đứng trước chỉ nguyên do, nguyên cớ tạo ra sự kiện, trạng thái được nêu ở mệnh đề sau. Về mặt thời gian, sự kiện ở mệnh đề đứng trước xảy ra trước, sự kiện ở mệnh đề đứng sau xảy ra sau đó. 
(2) Về mặt tính chất, mệnh đề đứng sau là các biểu đạt thuộc về cảm giác, tâm trạng (như "ngạc nhiên, thất vọng, an tâm, lo lắng, khóc, cười, buồn, tiếc" thích hợp cho mẫu cấu trúc này; sẽ là không phù hợp cho các biểu đạt thuộc về ý chí của người nói.)

	17 
	「〜が//（い形容詞—くて）、不可能の動詞。」
・話し方が速くて、わかりませんでした。
・言葉が難しくて、わかりませんでした。
「〜が//（な形容詞—で）、不可能動詞。」。
・この海岸が危険で、泳げません。
	Cấu trúc câu phức có mệnh đề đứng trước là tính từ đuôi i ở dạng te, đuôi na ở dạng dechỉ nguyên nhân dẫn đến kết quả được hình thành ở mệnh đề sau là động từ phi khả năng. {~ga//(Tt i-> te)/(Tt na-> de), động từ phi khả năng}
+ Cách nói chuyện quá nhanh, tôi không hiểu được.
+ Từ ngữ quá khó, tôi không hiểu được.
+ Biển ở đây rất nguy hiểm, không thể bơi được.

	18 
	「（名詞）で、。」
・地震で家が壊れました。
・台風で木が折れました。
	Cấu trúc câu phức có mệnh đề đứng trước là danh từ kết hợp với de, chỉ nguyên nhân dẫn đến kết quả được hình thành ở mệnh đề sau:{(Dt + de) ~ ga ~}.
+ Do động đất, nhà bị phá huỷ.
+ Do bão, cây bị gãy đổ.

	19 
	「（形容詞—い→（名詞化）さ
・富士山の高さは３７７６ｍです。
・韓国語の難しさを知っていますか。
	Danh từ hoá tính từ đuôi "i" thành "sa"
+ Núi Phú Sỹ cao 3776 mét.
+ Cậu có biết cái khó của tiếng Hàn không?

	20 
	「〜は/が//（普通形)かどうか。）
・そのお菓子はおいしいかどうか、わかりません。
・スイッチを切ったかどうか、見に行ってください。
・彼がパーティーに来られるかどうか、聞いてください。
	Sử dụng "kadōka" với nghĩa "có hay không?"kết hợp với các từ loại ở dạng ngắn trong các mệnh đề phụ:
+ Cái bánh đó, không biết có ngon hay không?
+ Hãy đi xem xem là đã cắt điện chưa?
+ Hãy hỏi xem anh ta có thể đến dự tiệc được không?

	21 
	「（動詞—て）みます。」
・靴のサイズが合うかどうか分かりませんから、１回履いてみます。
・皆さん、日本の中でどこへ行ってみたいですか。

	Cấu trúc động từ hình thức/động từ bổ trợ te+miru ở các dạng thức khác nhau, biểu hiện:"Làm Đt thử" trong các cấu trúc:
- {Đt-te + mimasu}:làm thử xem
+ Vì không biết là cái giày này có vừa cỡ không nên tôi phải đi thử một lần xem.
- {Đt-te + mi tai}: muốn thử them
+ Các bạn ơi, các bạn thích muốn đến chỗ nào trong nước Nhật?

	22 
	「私は（目上）に（名詞）をいただきました。
・部長にお酒をいただきました。
・Aさん、誕生日に何をもらいましたか。
先輩に本をいただきました。
	Cấu trúc kính ngữ biểu thị bản thân được tiếp nhận vật/đồ vật (Dt) từ người ở bậc trên so với mình:
{Tôi +wa  người trên + ni Dt +o// itadakimashita}.
+ Tôi (nhận) được rượu từ Trưởng phòng. (Tôi được trưởng phòng cho rượu.)
+ Anh A đã nhận được quà gì trong ngày sinh nhật? 
Tôi được đồng nghiệp trên tặng sách. 
(Lưu ý: người trong gia đình hoặc người cùng thuộc phía mình thì dùng morau)

	23 
	「（目上]は/が（私に）（物）をくださいました。）
・先生がシャツをくださいました。

	Cấu trúc kính ngữ để nói về việc một người ở bậc trên cho tặng mình hoặc phía mình một vật gì đó, sử dụng động từ kudasaru.
{ (người trên) + wa/ga (tôi- ni) Dt + o // kudasaimashi-ta}
+ Thầy giáo tặng cho tôi cái áo sơ mi.

	24 
	「（私）は//目下/動物/植物」に　（物）をやります。
・私は魚にえさをやります。
・私は花に水をやります。
	Động từ "yaru" được dùng trong trường hợp cho người bậc dưới hoặc động vật/thực vật cái gì đó.
{người bậc dưới/động vật/thực vật + ni    o arimasu}
+ Tôi cho cá ăn mồi
+Tôi tưới nước cho cây.ー﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽
(Lưu ý: con cái mình thuộc bậc dưới, nhưng con người khác thì không được coi là bậc dưới với mình)

	25 
	「私は（目上）に（物事）を（動詞—て）いただきます。
・私は先生に英語を教えていただきました。
	Cấu trúc sử dụng động từ itadaku biểu thị người nói nhận được sự giúp đỡ của người trên do người trên làm một việc gì đó cho mình. 
{(người trên) +ni  Dt + o + //Đt -te +itadakimasu.}
+ Tôi được thầy giáo dạy tiếng anh (cho).

	26 
	「（目上）は　（物事）を（動詞—て）くださいます。」　
・田中先生は(私に)日本文化を教えてくださいました。
・部長は優しい日本人を紹介してくださいました。
	Cấu trúc có nghĩa:"người trên làm X cho người nói".
{người trên + wa   Dt +o // Đt-te + kudasaimasu}
+ Thầy Yamada dạy văn hoá Nhật cho tôi.
+ Trưởng phòng giới thiệu  cho tôi một người Nhật tốt bụng. 

	27 
	「私は（目下/動物）に（物事）を（動詞—て）やります。」
・お子さんの誕生日に何をしてあげたいですか。
・パソコンを買ってやりたいです。
	Cấu trúc sử dụng yaru khi người nói "làm X cho người bậc dưới/động vật"
{Tôi + wa (người bậc dưới/động vật ) + ni   Dt + o //Đt -te +yarimasu}
+ Vào sinh nhật con trai cậu, cậu định tặng gì? 
-> Tôi muốn mua máy vi tính cho nó.
(Lưu ý: trong các phát ngôn có ngữ cảnh dễ hiểu, có thể lược bỏ chủ thể phát ngôn).

	28 
	「（物事）を（動詞—てくださいませんか。）
・教えてくださいませんか。
・お金を貸していただけませんか。
	Sử dụng cách nói kính ngữ khi muốn đề đạt nguyện vọng một cách lịch sự:
{sự vật/sự việc + o // Đt -te +kudasaimasenka/itadakemasen + ka?}
+ Anh có thể chỉ giúp tôi được không ạ?
+ Chị có thể cho tôi vay tiền được không ạ?
(Lưu ý: trong các ngữ cảnh tường minh, có thể lược bỏ chủ thể hành động và chủ thể phát ngôn)

	29 
	「（動詞—辞書形）ために、動詞２。」
（前件→目的、後件→目的を実現するための意志行為）
・車を買うために、貯金しています。
・健康のために、散歩しています。
	Cấu trúc sử dụng "tameni" (để) biểu thị những hành động được thực hiện với mục đích, mục tiêu rõ ràng:{(Đt - dạng từ điển) + tameni //Đt 2}.
+ Tôi tích luỹ tiền để mua xe.
+ Tôi đi dạo vì sức khoẻ.

	30 
	「（動詞—辞書形）のに使います。（用途）
・このナイフは紙を切るのに使います。
「（動詞—辞書形）のに（時間/お金)がかかります。）（所要時間・経費
・バイクを修理するのに１時間がかかります。
「（動詞—辞書形）のにいいです/便利です/役に立ちます。」（評価）
・この鞄は旅行に便利です。
	Các cấu trúc sử dụng "noni" trong kết thợp với động từ nguyên thể đứng trước để: (1){(Đt -dạng từ điển) + no ni //tukaimasu}: dùng vào việc gì?
+ Con dao này dùng để cắt giấy.
(2){Đt -dạng từ điển + noni (thời gian/tiền bạc) ga// kakarimasu.}: tốn bao nhiêu thời gian/tiền bạc .. vào việc gì? Để làm gì? 
+ Để sửa được xe máy, mất 1 tiếng đồng hồ.
(3){Đt - dạng từ điển + noni//ii desu/benri desu/yaku ni tachi-masu}: đưa nhận xét, đánh giá ”là tốt/có ích/tiện lợi,v.v..." trong việc làm X:
+ Đôi giày này rất tốt/tiện lợi trong việc đi du lịch.

	31 
	「（動詞—のに（数量ー）は/も必要です/かかります。）
「（名詞）に（数量）は/も必要です/かかります。」
・バイクを修理するのに２万ドンは必要ですが、自動車を修理するのに２０万ドンも必要です。
・車を買うのに、８０万円は必要です。
・パーティーの準備に10人は必要です。

	Sử dụng cấu trúc động từ dạng từ điển kết hợp "noni/ni" (trong việc gì) có sự đánh giá về số lượng, mức độ sử dụng kết từ nhấn mạnh "wa" và "mo":
{Đt - dạng từ điển + no ni từ chỉ số lượng/đơn vị tính + wa// hitsuo/kakarimasu} "cần ít nhất là ~ để làm gì" 
+ Để sửa xe máy, cần ít nhất là 20.000 đồng, nhưng để sửa ô tô thì cần những 200.000 đồng.
+Để mua được ô tô, cần ít nhất là 800.000 yên.
+ Để chuẩn bị cho bữa tiệc, cần ít nhất là 10 người. 

	32 
	「〜が//動詞—連用形→そうです。」
※そうなる寸前の状態
・雨が降りそうです。
「〜が（動詞→そうな（名詞）。）
・雨が降りそうな天気です。
「〜が（動詞—連用形）そうもない・ありません。」
・雨がまだ止みそうもありません。
（注：「あと少しで～」「今にも～」
	- ~ sō desu mô tả trạng thái của sự vật, sự việc "xem như/có vẻ như sắp/sẽ Đt"
{~ga//(Đt -(masu) sō desu}:
+ Trời có vẻ sắp mưa.
- Sử dụng sōdesu để đưa mệnh đề làm định ngữ cho danh từ trong cấu trúc:
{DT+ ga  Đt -masu-> sō na + Dt}: Thời tiết như có vẻ sắp mưa.
- Dạng phủ định "trông không có vẻ như".
{~ga//Đt -masu-> sō mo nai/arimasen}
+ Trời có vẻ như chưa thể tạnh ngay được
(Cấu trúc này hay sử dụng các phó từ như: "ato sukoshi de" (một chút nữa), hoặc "imanimo"（ngay lúc này đây).

	33 
	「〜は/が（い形容詞：い→そうです。）」
・ナムさんの時計は高そうです。」
「〜は/が（な形容詞）な→そうです　）
・ハーさん、元気そうですね。
「〜は/が否定形」なさそうです。」
・その車は高くなさそうです。
・この頃、先生はあまり元気じゃなさそうです。
「〜は/が（動詞てーいそうです　。）
・その人は結婚していそうです。」
（注：　いいです→よさそうです）

	Cấu trúc vị ngữ sử dụng "sō desu" để mô tả các trạng thái của sự vật sự việc với các dạng biến hình của tính từ đuôi i/đuôi na và dạng phủ định của chúng:
{~wa/ga//Tt -sōdesu)}: takasōdesu: có vẻ đắt/có vẻ cao/có vẻ khoẻ
+ Cái đồng hồ của anh Nam có vẻ đắt.
+Anh Hà trông có vẻ khỏe.
{ ~wa/ga//Tt -kunasasō desu}: takakunasasō desu: không có vẻ đắt/trông không khoẻ.
+ Cái xe ô tô đó có vẻ không đắt.
+ Dạo này thầy trông không khoẻ lắm.
{~wa/ga//(Đt shite isō desu.}
+ Người đó có vẻ đã có gia đình.
(Chú ý: ii -> yosasōdesu)

	34 
	「〜（動詞—て）来ます。」　
・先生を呼んで来ます。
・自動販売機でコーヒーを買ってきます。
	{Đt - te + kimasu}:  chủ thể "đi ra chỗ khác (để làm gì đó) rồi trở lại vị trí hiện tại:
+ Tôi đi gọi thầy giáo đến đây. 
+ Tôi đi mua cà phê ở máy bán hàng tự động rồi trở lại đây.

	35 
	「〜（動詞—て）行きます。」
・タバコを買ってから行きます。
・映画を見てから行きます。
	{Đt- te + ikimasu.} biểu hiện: chủ thể hành động "làm một việc gì đó rồi lại đi tiếp" hoặc "trên đường đi làm một việc gì đó rồi đi tiếp".
+ Tôi mua thuốc lá rồi đi tiếp.
+ Tôi xem phim xong rồi đi. 
(Lưu ý: trong tiếng Nhật, trong các trường hợp này chủ ngữ là (tôi) thường được lược bỏ).

	36 
	「〜（動詞—連用形）→すぎます」。
・あまりおいしいので食べ過ぎました。
・そのかばんは大きすぎます。
・Aさんは飲みすぎです。
「〜な形容詞な→すぎます。」
・その問題は複雑すぎます。
（注：　ない→なさすぎます、いい→よすぎます
「すぎです」もよく使います）->心配しすぎです。
	Sử dụng động từ “sugiru (quá)” để cấu tạo các động từ phức làm vị ngữ mô tả trạng thái "quá mức bình thường".
{(Đt -masu:->Đt- sugimasu}: Ngon quá nên tôi ăn quá nhiều.
{(Tt -i -> Tt-sugimasu}: Cái cặp đó to quá.
Anh A uống nhiều quá.
{(Tt-na -> sugimasu}: Vấn đề đó phức tạp quá.
(Chú ý: 1)Nai-> na-sugimasu; ii -> yosugimasu.
2) cách nói "sugi desu" cũng hay được sử dụng:
Tôi lo lắng quá.

	37 
	「い形い　」→　く　します。」
・大きくします。
「名詞/な形な・→に　します。」
・きれいにします。
・ドルにします。
・このコーヒーは濃いですから、薄くしてください。
	- Cấu trúc "làm thành, làm nên, làm cho " với các từ loại:
{(Tt-i ->ku shimashi}: hãy làm to ra. 
{Tt - na)->ni shimasu}: hãy làm đẹp lên. 
{Dt + ni // shimasu}: hãy chuyển thành đôla
- Sử dụng cấu trúc ở dạng cầu khiến: hãy làm cho X:
{ ~kara, Tt -ni/ku shite kudasai}: vì...hãy làm ...đi}
+ Cà phê này đặc lắm, hãy làm loãng ra đi. 

	38 
	　「（名詞—）にします。」
・ハンバーグ定食とてんぷら定食です。どうしますか。
・私はハンバーグ定食にします。
「（名詞１—）は　（名詞２）にします。
・食事はパンにします。
・飲み物は、赤ワインにします。
	Dùng cấu trúc "~ni shimasu" để biểu đạt quyết định lựa chọn của người nói:
{Dt + ni// shimasu}
+ (Chúng tôi có) thực đơn suất ăn với bánh kẹp hamburger và suất ăn với món rán tempura. Ông sẽ chọn gì ạ? - Tôi chọn suất với bánh kẹp hamburger.
{Dt1 + wa//  Dt2 + ni shimasu}: Về /với/ Cho Dt1 thì tôi chọn Dt2"
+ Cho bữa ăn, tôi chọn bánh mì. 
+ Về thức uống tôi chọn rượu vang đỏ.

	39 
	「〜（い形容詞）いく　（動詞）」。
・早く食べます。
・かみを短く切って下さい。
「（（な形容詞）な→に　（動詞）。）
・部屋をきれいにしましょう。
・静かにしてください。
	Tính từ biến hình để làm yếu tố bổ nghĩa cho động từ.
{(Tt -i ->ku + Đt}
+ Ăn nhanh.
+ Hãy cắt tóc ngắn đi
{Tt-na->ni + Đt}
+ Chúng ta hãy dọn phòng sạch nhé.   +Hãy giữ yên lặng.

	40 
	「（動詞—連用形）→やすいです/にくいです。」
・ガラスのコップは割れやすいです。
・プラスチックのコップは割れにくいです。
・この本は字が小さくて、読みにくいです。
	Cấu trúc động từ phái sinh với nghĩa "khó/dễ làm X":{(Đt- (masu)->yasui /nikui + desu}
+ Cốc thuỷ tinh dễ bị vỡ
+ Cốc nhựa khó bị vỡ nát
+ Quyển sách này chữ nhỏ nên khó đọc.

	41 
	「（普通形）場合は、〜」。
・授業が分からない場合は、質問します。
・体の調子が悪い場合は、休みます。
・万一地震が起きた場合は、すぐに逃げてください。
	Cấu trúc sử dụng từ baai wa (Trong trường hợp/với trường hợp) kết hợp với các vị ngữ ở dạng ngắn làm mệnh đề phụ để nêu tình huống:"Trong trường hợp/Với trường hợp X"~ , sẽ Y}
{(từ (dạng ngắn) + ba ai wa, ~}
+ Trong trường hợp không hiểu bài, tôi sẽ hỏi. 
+ Trong trường hợp không khoẻ, tôi sẽ nghỉ.
+ Trong trường hơp chẳng may có động đất, hãy nhanh chóng chạy trốn đi nhé.

	42 
	「（普通形] のに、～　。）
前件　−　結果を期待させる行為
後件　−　違う結果＋意外感・不満
・朝ごはんを食べたのに、もうお腹がすきました。
・運動しているのに、痩せません。
「（名詞・な形容詞）→なのに、〜。」
・Aさんは授業は静かなのに、休み時間は元気です。
・風邪なのに、元気です。
	Cấu trúc sử dụng "noni" để nối 2 mệnh đề trái ngược ý nghĩa nhau, mệnh đề đứng sau có một kết quả trái với thực tế được nêu ở mệnh đề trước. Thông thường thực tế ở mệnh đề đứng trước sẽ không dẫn đến kết quả được nêu ở mệnh đề sau, bởi vậy, "noni" thể hiện thái độ bất ngờ, không thấy "như ý" của người nói. 
{(Đt- dạng ngắn/Tt-i) + noni ~, }.
+ Tôi ăn sáng rồi mà bây giờ đã thấy đói rồi.
+ Tôi vận động nhiều mà không gầy đi. 
{(Dt -dạng ngắn + noni /Tt-na-> + na noni, ~}.
+ Anh A trong giờ học thì lặng lẽ, thế mà giờ chơi thì rất năng nổ.
+ Bị cảm mà vẫn khoẻ. 

	43 
	「いまから　（動詞—辞書形）　ところです。」　
・今からシャワーを浴びるところです。
「いま　（動詞—て）いる　ところです。」
・今、シャワーを浴びているところです。
「たったいま　（動詞—た）　ところです。」
・たった今、シャワーを浴びたところです。
	Cấu trúc sử dụng "tokoro" kết hợp với các động từ ở dạng ngắn cùng với các phó từ chỉ thời gian thể hiện tình trạng:"vừa, vừa mới, đang, sẽ"
{imakara (Đt -dạng từ điển) + tokoro + desu} :+ Tôi sắp tắm.
{ima Đt -te +iru + tokoro + desu}:+ Tôi đang tắm.
{tatta ima Đt -ta + tokoro + desu} :+ Tôi vừa mới tắm xong.

	44 
	「（動詞—た）ばかりです。」　
・先週、(髪）を切ったばかりです。
「〜たばかりなのに、する。」
・さっき聞いたばかりなのに、もう忘れてしまいました。
	- Cấu trúc sử dụng bakari để thể hiện "vừa mới làm X xong":
{Đt -ta + bakari + desu}: Tôi vừa mới cắt tóc xong.
- Sử dụng cấu trúc để nối 2 mệnh đề trái nghĩa ngoài mong muốn:
{Đt1 -ta + bakari + nano ni, Đt2}
+ Vừa mới hỏi xong đã quên mất rồi. 

	45 
	「（普通形）はずです。」　
・この字は日本人が書いたはずです。
・彼は吸わないはずです
「（な形容詞）→なはずです。」
・彼は日本語が上手なはずです。
「（名詞）→のはずです・・右のはずです。　
	Cấu trúc sử dụng "hazu desu" để khẳng định tính chắn chắn của phát ngôn.
{Đt -dạng ngắn + hazu desu}: Chữ này chắc chắn do người Nhật viết.
{Tt -i + hazu desu}: Anh ta chắc chắn không hút thuốc.
{Tt -na + hazu desu}: Anh ta chắc chắn rất giỏi tiếng Nhật.
{Dt + no + hazu desu}:Chắc chắn là ở bên phải.


	46 
	「（情報源）によると、（普通形）そうです。」
・天気予報によると、今日は寒いそうです
「（な形容詞・名詞）→「だ」そうです。」
・ニュースによると、（ズン首相は日本から戻って来た）そうです。
	Cấu trúc truyền đạt lại nguyên văn một thông tin nghe lại được từ một người nào/từ một nguồn tin nào đó:
{(nguồn thông tin) + ni yoru to + Từ - dạng ngắn + sō desu}
+ Theo dự báo thời tiết, hôm nay trời lạnh.
+ Theo tin tức, thủ tướng Dũng đã từ Nhật về Việt Nam.


	47 
	「（音/声/味・匂い）がします。」
・車の音が聞こえますね。→車の音がします。
・このパンはコーヒーの味がします。
・鳥の声がします。
・この花は良い匂いがします。
	Cấu trúc sử dụng động từ suru để biểu thị cảm nhận "có mùi/có vị/có âm thanh" của giác quan:
{ Dt (âm thanh/mùi/vị) + ga// shimasu}:
+Có tiếng xe chạy
+ Cái bánh này có vị của cà phê
+Có tiếng chim hót
+ Bông hoa này có mùi thơm, v..v.

	48 
	「（普通形）ようです。」話し手の推量
「（な形容詞）→なようです。」
「（名詞）→のようです。」
風が強いようです。
元気なようです。
	Cấu trúc biểu hiện sự phỏng đoán/sự đoán định về đối tượng, sự vật, sự vật từ cảm nhận của người nói:
﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽sai: hãy làm 
{Từ -dạng ngắn + yō desu}:"~ như như là, giống như là X"
{(Tt - na-> na yō desu}: trông khoẻ; 
+ Hình như gió đang rất mạnh. 

	49 
	使役形
・お母さんは息子を歯医者へ行かせます
（強制）
・お母さんは娘をイギリスへ留学に行かせました。
・お母さんは子供にやさいを食べさせます
・ここに子供に来させないように注意してください。
・お父さんは息子さんに英語をさせます。
	Dạng shieki (sai khiến) của động từ thể hiện:“Ai bắt ai làm gì" và "cho phép ai làm gì":
+ Mẹ bắt cậu con trai đi khám răng.
+ Mẹ cho con gái đi du học ở Anh.
+ Bà mẹ bắt đứa trẻ ăn rau.
+ Chú ý đừng để trẻ con đến chỗ này.
+ Ông bố bắt cậu con trai học tiếng Anh.

	50 
	「（動詞—（さ)せていただけませんか）。）（丁寧な許可依頼）
・頭が痛いので、少し休ませていただけませんか。
・すみませんが、４時に帰らせていただけませんか。
	- Sử dụng dạng sai khiến của động từ để xin phép/đề nghị một cách lịch sự, khiêm nhường:
+ Tôi đau đầu nên xin phép được nghỉ một chút.
+ Xin lỗi, có thể cho phép tôi về lúc 4 h được không ạ?

	51 
	敬語の「お」と「ご」
（１）自分には使えません。
（２）相手に関係のないものにはつけない
（３）「お」と「ご」の使い分けは、理解よりも暗記がよい。
・Aさんのお仕事は日本語の教師ですね。
・Aさんのご趣味は本を読むことですね。
お：名前家部屋食事電話仕事話席手紙車昼ご飯休み写真飲み物
お（形容詞）：元気ですか・暇だったら・上手ですね・好きな料理は
ご：家族主人出身趣味住所両親兄弟意見予定自分
	- Các cách nói kính ngữ sử dụng tiền tố "o" và "go".
(1)Không dùng cách nói này để nói về mình.
(2) Không dùng với những người không có quan hệ gì với mình.
(3) Không nên cố gắng phân biệt cách dùng "o" và "go" theo công thức suy luận mà nên cố gắng nhớ thuộc theo cách dùng sẽ tốt hơn. 
+ Công việc của anh A là làm giảng viên nhỉ?
+ Sở thíchcủa anh A là đọc sách nhỉ?
- Một số kết hợp cần nhớ:
O kết hợp với các từ như: tên, nhà, phòng, bữa ăn, điện thoại, công việc, câu chuyện, chỗ ngồi, bức thư, xe, cơm trưa, sự nghỉ ngơi, bức ảnh, đồ uống
Go kết hợp với: Gia đình, ông chồng, xuất thân, sở thích, địa chỉ, bố mẹ, anh em, ý kiến, dự định, bản thân (anh/chị...)


	52 
	「（動詞— 受身形）れます。」自分よりも上の人がすることに使います。（受身形と同じです。）
・先生がこの本を書かれました。
・会議に出られましたか。
→はい、出ました。
	Giới thiệu kính ngữ dùng với người ở bậc trên khi đề cập đến các hành động do người đó thực hiện:động từ có dạng trùng với dạng bị động.
+ Thầy giáo viết quyển sách này.
- Khi hỏi về các động do hành người được cho là ở bậc trên thực hiện muốn bày tỏ thái độ tôn kính, sử dụng cách nói kính ngữ này, nhưng người thực hiện hành động, muốn tỏ ra nhã nhặn thì khi trả lời, chỉ dùng cách nói thông thường, không dùng kính ngữ.
+ Ngài có tham gia hội nghị vừa rồi không ạ? -> Vâng, tôi có.

	53 
	「お（動詞—連用形）になります/なりません。」
・先生がお菓子をお作りになりました。
・社長はお帰りになりました。
Ⅲグループの動詞は使えません。
・次の動詞も使えません。
いますします見ます行きます言います出ます寝ますくれます思い出します
	- Giới thiệu kính ngữ với các dùng biến đổi động từ nhóm 1 và nhóm 2 thành dạng 
{o + Đt-(masu)+ narimasu/mashita}
+ Cô giáo làm bánh (ạ)
+ Giám đốc đã về rồi (ạ.)
- Không sử dụng cách cấu tạo này cho các động từ nhóm 3 (suru/kuru) và các động từ như iru (có mặt); suru (làm), miru (nhìn), iku (đi), iu (nói), dasu (đưa ra), neru (ngủ), kureru (cho), omoidasu (nhớ lại, nhớ ra). 

	54 
	特別敬語
先生もいらっしゃいました。
田中先生もお酒を召し上がりました。
しますなさいますなさる
いますいらっしゃいますいらっしゃる
いきますいらっしゃいますいらっしゃる
来ますいらっしゃいますいらっしゃる
いいますおっしゃいますおっしゃる
	Giới thiệu cách nói kính ngữ với các động từ đặc biệt không chia theo qui tắc biến hình từ gốc từ dùng thay thế cho một số động từ thông thường....
+ Thầy giáo cũng đến/có mặt.
+ Thầy Tanaka cũng đã dùng rượu ạ.


	55 
	「お（動詞— 連用形）ください。」
「ご（動詞—連用形）ください。」
・お書きください。
・ご説明ください。
ⅠグループとⅡグループの動詞は「お～ください」。
Ⅲグループは「ご～ください」が、次の単語は「お」です：掃除洗濯電話買い物食事散歩
次の単語は「お」も「ご」も言えません。
（来ますメモがっかり練習予習復習合格勉強コピーそのままに　びっくりけんかおしゃべり）
「ご覧になります」は「ご覧ください」
「お休みになります」は「お休みください」
「おかけになります」は「おかけください」
「なさいます」は「なさってください」
「おっしゃいます」は「おっしゃってください」です。
	- Giới thiệu cách cấu tạo dạng kính ngữ   đề đạt việc thực hiện các hành động đối với người được cho là bậc trên:
{o +Đt - (masu) + kudasai}: okaki kudasai:Xin hãy viết
{go + Đt - (masu) + kudasai}: go setsumei kudasai:Xin hãy giải thích.
- Chú ý:
1) Nhóm 1 và nhóm 2 thường dùng dạng "o ~ kudasai", nhóm 3 thường dùng "go ~ kudasai", nhưng một số động từ kết hợp với "suru" của nhóm 3 kết hợp ở dạng với o"
2) Một số động từ không thể kết hợp với o hay go ở dạng nào cả: kuru (đến), v.v.
3) Một số động từ có cách chia và cách dùng đặc biệt



	56 
	（私は）「お（動詞—連用形）します・しましょう。」
・重そうですね。お待ちしましょうか。
・お願いします。
「ご（動詞—連用形）します。」
・江戸東京博物館へご案内します。
・またご連絡します。
	Giới thiệu cách nói khiêm nhường khi người nói đề cập đến các hành động do mình thực hiện.
{ o + Đt - (masu) + shimasu/shimashōka/shimashita}:
+ Có vẻ nặng nhỉ. Để tôi cầm cho nhs.
+Tôi xin giúp nhé/tôi nhờ giúp.
{go + Đt -(masu) + shimasu/shimashita}:
+ Tôi xin dẫn anh đi thăm quan bảo tàng Edo Tokyo.
+Tôi sẽ liên lạc lại…
(Lưu ý: trong các cách nói này, chủ ngữ là watashi thường bị lược bỏ).

	57 
	「私は/が//（特別謙譲語）
・だれかお迎えに行くんですか。
→はい、私が参ります。
・私はベトナムから参りました。
・先申し上げたように、
（申します；拝見します；勤めて降ります;伺いました;拝見します。）
	Giới thiệu cách nói khiêm nhường với các động từ đặc biệt nói về hành động của mình.
+ Có ai đi đón không? 
-> Vâng, Tôi xin phép đi.
+ Tôi đến từ Việt Nam.
+ Như ban nãy tôi đã đề đạt...,

	58 
	敬語と謙譲語の使い分け：
・ハーさんがスピーチコンテストで優勝したのをご存知ですか。
→学部長から伺いました。
・エレベーターがあちらにございます。
「（名詞）でございます。」
・よろしいでしょうか。
	Giới thiệu các động từ và cách nói đặc biệt về sự vật sự việc tạo không khí lịch sự, trang nhã với người nghe.
Khi trả lời, có thể dùng cách nói lịch sự hoặc khiêm nhường.
+ Anh có biết chuyện cậu Hà đạt giải nhất tại cuộc thi Hùng biện không? 
-> Vâng, tôi có nghe Trưởng khoa nói.
+ Ở phía kia có thang máy đấy ạ. 
- Cách nói kính ngữ tạo không khí lịch sự, trang trọng sử dụng động từ "gozaimasu" để nói về sự vật, đồ vật trong giao tiếp nhã nhặn và trang trọng:
+ Có được không ạ? 

	b) Các cấu trúc ngữ pháp cần mở rộng và nâng cao thêm để hoàn thành kiến thức bậc 3
(tương đương với N3; sau khi đã nắm được các dạng thức biến hình cơ bản của vị từ (động từ, tính từ) và các kết hợp của thể từ với các giới từ cơ bản.)

	59 
	「（時間/場所）から（時間/場所）にかけて、〜」
・先週から来月のおわりにかけて試験の時期なので皆忙しい。
・ハノイからフエにかけてゆっくり走ったが、フエからホーチミンまでスピードを出したので予定通りに着くことができた。
	Dùng cặp "kara" và "）﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽kakete" để biểu đạt ý nghĩa "trong suốt" hoặc "liên tục" trong một khoảng thời gian, không gian nào đó:{ (thời gian/địa điểm) + kara (thời gian/địa điểm) + ni kakete}:
+ (uốt) Từ tuần trước đến cuối tháng sau là thời gian thi nên mọi người rất bận.
+ Suốt cả chặng từ Hà Nội vào Huế thì chạy rất chậm, nhưng từHuế vào Hồ Chí Minh thì tăng tốc nên vẫn đến được đúng giờ theo dự định. 
(Lưu ý cách dùng khác biệt với "kara ... made".

	60 
	「〜（名詞）こそ、〜」
・こちらこそ、ありがとうございます。
・いまこそ、がんばらなきゃ。
	Cấu trúc "koso" kết hợp ngay sau danh từ cần nhấn mạnh với nghĩa "chính là":
{Dt + koso, ~}:"chính (Dt) mới ...":
+ Chính tôi mới phải là người cảm ơn anh.
+ Bây giờ chính là lúc phải cố gắng.

	61 
	「〜（名詞）だらけ、〜」
・この部屋はごみだらけで、ずっと何ヶ月まいから掃除していないでしょう。
	Sử dụng "darake" đứng ngay sau danh từ để nhấn mạnh "chỉ toàn là", "đầy"...
+ Căn phòng này đầy bụi, chắc từ mấy tháng trước không dọn dẹp gì rồi. 

	62 
	「〜というと/といえば/といったら、〜」
・北の自然の美しさといえば、ハロン湾だね。
	Sử dụng cấu trúc có các kết ngữ "to iuto/to ieba/to ittara" với nghĩa là "nếu nói đến/nếu nói về.. thì"
+ Nếu nói về vẻ đẹp của tự nhiên của miền bắc thì đó là vịnh Hạ Long nhỉ?

	63 
	「（名詞）として、〜」
・稲見所長は国際交流基金の代表として会場におこしいただきました。
・彼はあなたにクラス長としてそう言いましたか。
	Sử dụng cấu trúc {Dt + toshite, ~ } biểu đạt vị thế, tư cách của một ai khi làm gì đó.
+ Giám đốc Inami đến tham dự tại Hội trường với tư cách là đại diện cho Quỹ Giao lưu quốc tế.
+ Anh ấy đã nói thế với cậu với tư cách là lớp trưởng, phải không?

	64 
	「（名詞）において/における、〜。」
・ハノイ大学において、今回のシンポジウムは５回目になりました。
・ベトナムにおける日本語教育は少しずつ盛んになっていきます。
	Sử dụng cấu trúc {Dt + ni + oite/ni okeru, ~} để biểu đạt một phạm vi mà sự kiện, hành động được đề cập đến với nghĩa là "ở/tại/trong phạm vi Dt , thì..."
+ Hội thảo lần này là lần thứ 5 diễn ra tại trường Đại học Hà Nội.
+ Đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam đang từng bước phát triển mạnh mẽ.

	65 
	「（名詞）に限って、〜」
・予習しなかった時に限って、先生に呼ばれた。
・その日に限って、お客さんが来た。
	Cấu trúc sử dụng "kagiru" kết hợp với danh từ với nghĩa là "chỉ với Dt thì.../chỉ vào đúng Dt thì...".
+ Vào đúng lúc không chuẩn bị bài thì lại bị cô giáo gọi lên bảng.
+ Khách lại đến đúng vào cái ngày hôm ấy...

	66 
	「（名詞）〜にかわって/〜にかわり、〜　。」
・学部長にかわって、副学部長が出席された。
・ラン先生にかわり、私は授業をします。
	Cấu trúc "ni kawatte/ni kawari" để nói về sự "thay thế, đổi vai, thay cho":
{Dt + ni + kawatte/ni kawari, ~}
+ Phó trưởng khoa dự họp thay cho Trưởng khoa.
+ Hôm nay, thay cho cô Lan, tôi sẽ lên lớp.

	67 
	「（名詞）に関して、〜。」
「（名詞１）に関する名詞２、〜。」
・この問題に関して、ご意見はいかがでしょうか。
・ベトナムの教育に関する課題は多いですね。
	Cách nói có sử dụng từ "kanshite" hoặc "kansuru" vói nghĩa là "liên quan đến" đối tượng được nêu ở danh từ:
{Dt + ni + kanshite, ~ }:"liên quan đến Dt, thì...":
+ Liên quan đến vấn đề này, anh nghĩ thế nào ạ?
hoặc "{Dt1 + ni + Kansuru Dt2, ~}:"Dt2 liên quan đến Dt1, ~"
+ Nói về các vấn đề liên quan đến giáo dục Việt Nam, sẽ có khá nhiều (cái để nói) nhỉ?

	68 
	「（名詞）に比べ/（名詞）に比べて、〜。」
・二年生に比べ、一年生はよく頑張りますね。
・貿易大学に比べて、ハノイ大学は学生が多いです。
	Cách nói so sánh:{Dt + ni + kurabe/kurabete , ~ } với nghĩa là:" So với Dt, thì ~...".
+ So với năm hai thì sinh viên năm nhất cố gắng hơn. 
+ So với trường Đại học ngoại thương, trường Đại học Hà Nội đông sinh viên hơn. 

	69 
	「（名詞）に加え/加えて、〜　。」
・ハノイ大学では、2006年から語学教育に加えて、幾つかの専攻を英語で教育することが開設されてきた。
	Cách nói sử dụng " kuwae/kuwaete" để biểu thị sự gia tăng thêm vào cái có trước:
{Dt +  ni + kuwae/kuwaete, ~ } :"ngoài Dt, có thêm. .."
+ Ở trường Đại học Hà Nội, từ năm 2006, ngoài việc giảng dạy các ngoại ngữ, có thêm một số chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh đã được mở ra.

	70 
	「（名詞）に対して/対する、〜　。」
・この問題に対して、多くの研究者が興味を持っている。
・この課題に対する解決方法はもう考えられましたか。
	Cách nói sử dụng "tai shite/taisuru" để biểu thị ý nghĩa "đối với/về" trong cấu trúc:
{Dt + ni + tai shite, ~ }: Nhiều nhà nghiên cứu rất quan tâm đến vấn đề này.
{Dt + ni + tai suru, ~}:Anh đã nghĩ ra cách giải quyết đối với vấn đề này chưa? 

	71 
	「（名詞）について、〜　。」
・日本の文化について、どう思いますか。
・この問題について皆の意見は様々です。
	Sử dụng "ni tsuite" trong cấu trúc {Dt + ni + tsuite, ~ }với nghĩa là "về Dt, thì...":
+ Anh nghĩ thế nào về văn hoá Nhật? 
+ Mọi người có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. 

	72 
	「（名詞）にとって、〜」
・ハノイ大学生にとってはこれがあまり興味のない課題ですよ。
・彼にとって日本へ行けることは大切なことです。
	Sử dụng "ni totte" trong cấu trúc {Dt + ni + totte, ~ } với nghĩa là "với Dt, thì...":
+ Với sinh viên trường Đại học Hà Nội, thì đây không phải là vấn đề mà sinh viên quan tâm.
+ Việc có thể đi Nhật đối với anh ấy là rất quan trọng. 

	73 
	「（名詞）により/によって、〜。」
・人によって、違います。
・彼の努力によって良い結果が出た。
・話し合いにより、解決方法を後にしましょう。
	Sử dụng "ni yotte" biểu đạt nguyên do, kết quả... trong cấu trúc {Dt + ni + yotte, ~ }với nghĩa:"tuỳ, tuỳ thuộc/nhờ, do... Dt mà ~".
+ Tuỳ người mà có thể khác nhau (về cách nghĩ, về kết quả,..).
+ Nhờ sự nỗ lực của anh ấy mà đã có kết quả tốt đẹp.
+ Tuỳ vào cuộc trao đổi, chúng ta sẽ bàn về phương pháp giải quyết này sau nhé.

	74 
	「（名詞１）は、もちろん、（名詞２）まで/も〜。」
・漢字は外国人はもちろん、日本人に書けないもいる。
・学生はもちろん、教師もまたそうであるね。
	{hỉ?﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽Dt1 + wa, mochiron, Dt 2 + mo/made...~} biểu thị ý nghĩa:" Dt 1 là đương nhiên, ngay cả Dt 2 cũng...":
+ Chữ Hán thì người nước ngoài là đương nhiên, mà ngay cả người Nhật cũng có người không viết được.
(Ngay cả người Nhật cũng còn có người không viết được chữ Hán nên người nước ngoài không viết được cũng là lẽ đương nhiên)
+ Sinh viên là đương nhiên, ngay cả giáo viên cũng thế nhỉ? 

	75 
	「（名詞）を中心に/を中心にして/を中心として、〜　。」
・中級学生を中心にハノイ大学の学生の日本語学習目的を調査しました。
・ベトナムの経済はホーチミンを中心として発展しています。
	{Dt + o + chuushin ni/o + chuushin ni shite/o + chuu shin toshite, ~ } biểu thị việc coi Dt làm trung tâm cho một loạt đối tượng mà hành động hướng tới. 
+ Tôi đã điều tra mục đích học tiếng Nhật của sinh viên Trường Đại học Hà Nội trong đó lấy học sinh năm ba làm trọng tâm chính (của cuộc điều tra).
+ Kinh tế của Việt Nam đang phát triển với trung tâm là thành phố Hồ Chí Minh.

	76 
	「（名詞）を抜きにして、〜。」
・それを抜きにして話しましょう。
・宮沢賢治の童話の特徴を話す時、彼の自然観を抜きにしては話せないことになる。
	{Dt +o + nuki ni shite, ~} biểu đạt ý nghĩa:"khi làm một việc gì đó bỏ qua Dt, ~."
+ Chúng ta hãy bỏ qua cái đó để nói chuyện nhé.
+ Khi bàn về đặc trưng các truyện viết cho nhi đồng của Miyazawa Kenji, nếu bỏ qua cái cảm quan về thiên nhiên của ông sẽ chẳng thể nào nói được gì cả.

	77 
	「（名詞）をはじめ、〜。」
・日本文化をはじめ、日本のすべてのことが大好きだ。
・学部長をはじめ、日本語学部の皆に感謝申し上げます。
	{Dt + o + hajime, ~ .} biểu thị ý nghĩa:"Đầu tiên là Dt, sau đó là tất cả ..." có liên quan đến sự kiện được nêu ra:
+ Đầu tiên là văn hoá Nhật, và sau đó là tất cả mọi điều của Nhật Bản tôi đều yêu thích.
+ Cho tôi cảm ơn tới người đầu tiên là trưởng Khoa và sau đó là toàn thể các thầy cô của Khoa tiếng Nhật.

	78 
	「（動詞・形容詞—連用形）ながらも、〜。」
・彼は学生でありながらも、全然勉強しないですね。
・あそこの店は小さいながらも、品数が揃っているので、人気があります。
	{Đt/Tt-(masu) + nagara + mo" }để diễn đạt một thực tế khác/trái với dự tưởng và logic thông thường, tương đương với cách dùng "tuy ~, nhưng/mà ~}
+ Anh ta là sinh viên mà chẳng học hành gì cả.
+ Cái cửa hàng đó tuy nhỏ nhưng hàng hoá nhiều loại nên rất được mọi người ưa thích. 

	79 
	「（動詞—連用形）やすい/にくい。」
・この字が小さくて読みにくいです。
・彼の説明は分かりやすいです。
・そういえば、より分かりにくくなります。
	{Đt -(masu) + yasui/nikui} biểu đạt ý nghĩa {khó/dễ - Đt}.
+ Chữ này bé quá khó đọc.
+ Cách giải thích của anh ấy dễ hiểu.
+ Nếu nói vậy lại thành ra khó hiểu. 

	80 
	「（動詞—連用形）きれない。」
・ページ数が多くて一日で読み切れない。
・この仕事は一人でやりきれない。
	{Đt - (masu) + kirenai} biểu đạt ý nghĩa "không thể ... Đt xuể/không xong/không hết" do số lượng đối tượng của Đt phải thực hiện là quá nhiều nên không thể bao trọn hết.
+ Số trang nhiều quá, tôi đọc một ngày không xuể.
+ Công việc này một mình tôi làm không xuể/không xong.

	81 
	「（動詞—連用形）次第、〜。」
・その結果が分かり次第、ご連絡致します。
・満員になり次第、締めきります。
	{Đt - (masu) + shidai, ~.} biểu thị "ngay sau khi Đt, sẽ thực hiện tiếp công việc có liên quan đến Đt".
+ Sau khi biết được kết quả, tôi sẽ liên lạc ngay với phía ông/ngài/chị (ạ). 
+ Ngay sau khi đủ số người theo dự định, chúng tôi sẽ "đóng" cửa, không nhận thêm nữa.

	82 
	「（動詞—連用形）ようがない。」
・彼は年寄りなので、その生活習慣がもう変えしようがないよ。
・他にはしょうがないね。
	{Đt- (masu) + yō + ga// nai} biểu đạt "không còn phương thức, không còn cách thức" "hết cách" để giải quyết một vấn đề gì đó.
+ Anh ta đã già rồi nên thói quen đó không thể còn thay đổi được nữa. 
+ Không còn cách nào khác nữa/Hết cách rồi. 

	83 
	「（動詞—辞書形）べきだ。/べきでない。」
・こんなに遅くなったので、他人の家に電話するべきじゃないよ。
・学生なので勉強するべきだ。
	{Đt- dạng từ điển +beki/beki da/ denai} biểu thị "phải thực hiện/không phải/không được thực hiện Đt".
+ Vì khuya quá thế này rồi, không được gọi điện đến nhà người khác đâu nhé.
+ Vì (cậu) là sinh viên nên phải học.

	84 
	「（動詞—辞書形）一方だ。」
・この頃、ベトナムでは日本語学習が上がる一方だ。
・甘い物を食べているので太る一方です。
	{Đt - dạng từ điển + ippō + da} biểu thị ý nghĩa:"chỉ có Đt ... mà thôi". 
+ Dạo này, ở Việt Nam, người học tiếng Nhật chỉ có tăng mà thôi.
+ Tôi dạo này có thói quen ăn đồ ngọt nên chỉ có mập lên mà thôi. 

	85 
	「（動詞—辞書形・ない形）ことにする・しない。」
・日本へ留学することにする。
・まだ結婚しないことにして、海外旅行を楽しんでいる。
	{(Đt-dạng từ điển/dạng phủ định) + koto + ni + suru/shinai} biểu thị:"quyết định lựa chọn thực hiện Đt/quyết định không lựa chọn thực hiện Đt".
+ Tôi quyết định đi du học ở Nhật.
+ Tôi quyết định sẽ chưa lập gia đình, tận hưởng cuộc sống đi du lịch nước ngoài đó đây.

	86 
	「（動詞—辞書形・ない形）ことになっている/いました。」
・来年、日本へ行くことになっています。
・私は来年に日本へいくことになりました。
	{(Đt- dạng từ điển/dạng phủ định) + koto + ni + natteiru/natte imashita} biểu thị "sự việc ở Đt đã được quyết định, đã trở thành việc đi vào kế hoạch rồi".
+ Việc đi Nhật vào năm sau đã được quyết.
+ Việc năm sau tôi đi Nhật đã thành kế hoạch rồi. 

	87 
	「〜ため（に）。（目的）
「（動詞—辞書形/ない形）ために、〜。」
「（名詞—の）ために、〜」
・きれいな家をたてるために貯金します。
・子供の将来のために一生懸命働きます。
・落第しないために頑張ってください。
	Sử dụng "tame ni" biểu thị mục đích theo các cấu trúc:
{(Đt - dạng từ điển/dạng phủ đinh) + tame ni, ...} hoặc {Dt + no +tame ni, ...}biểu thị nghĩa " Để thực hiện Đt/hoặc để không Đt/Dt, thì..."
+ Để xây được ngôi nhà đẹp, tôi tiết kiệm tiền.
+ Vì tương lai của con trẻ, tôi lao động chăm chỉ.
+ Để không bị thi lại, hãy cố gắng lên.

	88 
	「（動詞—普通形）ために、〜。」（原因）
「（名詞・な形容詞）のために、〜」
・伝言を伝えるのを忘れたため、母に怒られちゃった。
・よく頑張ったため、良い結果を得た。
	Sử dụng "tame ni" để chỉ nguyên nhân, lí do trong các cấu trúc {Đt- dạng ngắn + tame ni, ..." hoặc {Dt/Tt-na + no tame ni, ~} biểu thị: "Vì/do/nhờ...Đt/Tt/Dt mà... "
+ Vì quên bảo mẹ có tin nhắn mà bị mẹ mắng.
+ Nhờ cố gắng, anh ấy có kết quả tốt. 

	89 
	「（動詞/形容詞—普通形）〜わけだ・わけではない。」
・彼は日本に十年以上いましたので、日本語がよく話せるわけです。
・それは秘密なので、あなたには話すわけではないよ。
・彼が嫌いわけではないが、今話す気持ちがないです。

	{Đt/Tt- dạng ngắn + wake da/wake dewa nai} giải thích lí do "là đương nhiên thế/là có lí do như thế/không có lí để làm thế...":
+ Anh ấy đã ở Nhật hơn mười năm nên tiếng Nhật của anh ấy nói tiếng Nhật giỏi là có lí của nó.
+ Vì đó là bí mật nên tôi không có lí gì để nói chuyện đó với bạn. 
+ Tôi không hẳn là ghét anh ta, nhưng bây giờ không có tâm trạng để nói chuyện. 

	90 
	「（動詞・形容詞—辞書形/ない形）うちに、〜。」
・あついうちに食べた方がおいしいですよ。
・先生が来ないうちに、相談しておきましょう。
	{Đt/Tt- dạng từ điển + uchi + ni, ~ } biểu thị:"trong khi còn Đt/Tt... thì nên...".
+ Hãy ăn lúc thức ăn còn đang nóng thì mới ngon.
+ Trong khi thầy chưa đến, ta hãy thảo luận trước đi nào.

	91 
	「（名詞—）の代わりに、〜。」
・学部長の代わりに副学部長が出席します。
・歌の代わりに詩を詠みます。
	{Dt + no + kawari ni, ~} biểu thị " thực hiện/làm một việc gì đó thay thế cho Dt (ai, cái gì), ~":
+ Thay cho Trưởng khoa, Phó trưởng khoa sẽ tham gia sự kiện.
+ Thay cho việc hát, tôi sẽ ngâm thơ.

	92 
	「（動詞—普通形）通り（に）、〜。」
「（名詞—）の通りに、〜。」「名詞—どおりに、〜。」
・先生がおっしゃった通り、彼が合格出来たよ。
・私が言う通り、やりなさい。
・計画通りにやりましょう。
	{Đt- dạng ngắn + tōri/ni/, ~ } hoặc {Dt + no tōri ni }biểu thị "làm gì/có việc gì đó giống như/theo đúng kế hoạch như Đt/Dt}:
+ Cậu ta đã thi đỗ y như thầy giáo đã bảo. 
+ Hãy làm y như tôi bảo.
+ Chúng ta hãy làm đúng theo kế hoạch nhé.

	93 
	「（動詞—た）つもりで、〜。」
・スカートを買ったつもりで、２百万ドンを貯金した。
・彼は死んだつもりで働いていますね。
・親のつもりで、君にそう言ったの。
	{Đt- ta + tsumori de, ~ } biểu thị:"làm một việc gì đó với ý tưởng như là/coi như là đã Đt (nhưng thực ra không làm Đt)":
+ Tôi bỏ tiết kiệm 2 triệu đồng coi như mình đã mua một cái váy. 
+ Anh ta làm việc như làm lấy chết ấy nhỉ?
+ Tôi nói với cậu như là mẹ của cậu đấy. -> Tôi coi cậu như con nên mới nói vậy. 

	94 
	「（動詞—た）おかげで、〜。」
「（名詞）のおかげで、〜。」
・助言をいただいたおかげで、成功できた。
・先生のおかげで、我々がより頑張った。
	{Đt -ta + okage de, ~ } hoặc {Dt  + no o kage de, ~ } bày tỏ lòng cảm ơn với ai, với hành động gì của ai: "Nhờ Đt/Dt mà... ".
+ Nhờ có lời động viên của anh mà tôi đã thành công.
+ Nhờ thầy mà chúng tôi đã rất cố gắng. 

	95 
	「（動詞１—た）とたん、動詞２。」
・彼は試験が終わったとたん、どこかへ行ってしまった。
・学校から帰ったとたん、彼はまた遊びに行った。
	{Đt1 -ta +  totan, ~ Đt2} biểu thị thời gian thực hiện hai hành động kế tiếp nhau rất ngắn, rất nhanh, "vừa Đt1 , đã Đt2"
+ Vừa thi xong, anh ta đã đi đâu mất.
+ Vừa ở trường về, nó đã lại đi chơi ngay.

	96 
	「（動詞１—た）ついでに、動詞２。」
「（名詞—の）ついでに、動詞。」
・買い物に行ったついでに郵便局によってハガキを出した。
・出かけのついでに煙草を買ってきてくれ。
	{Đt1-ta + tsuide ni, Đt 2} hoặc {Dt  + no + tsuide ni, Đt} biểu thị việc " nhân thể Đt/Dt thì làm luôn Đt 2/Đt}
+ Nhân thể đi mua hàng tôi ghé vào bưu điện để gửi bưu thiếp luôn.
+ Nhân thể đi ra ngoài, cậu mua hộ tôi thuốc lá nhé.

	97 
	「たとえ（動詞—ても）、〜。」
・たとえ私がいくら説得しても彼がそれを聞いてくれないよ。
・たとえ友人でも認めないよ。
	{tatoe + Đt - temo, ~ } biểu thị " Cho dù Đt đi nữa thì vẫn..."
+ Cho dù tôi có giải thích mấy đi nữa thì cậu ta cũng không nghe cho đâu. 
+ Cho dù có là bạn thân đi nữa, tớ cũng không chấp nhận. 

	98 
	「（動詞—て）以来、〜。」
・大手企業が倒産して以来、インフレーがひどくなった。
・大学に入って以来、ずっと日本語を夢中に学習している。
	{Đt -te +  irai, ~ } biểu thị "từ khi có Đt, xảy ra ~":
+ Từ khi nhiều công ty lớn phá sản, tình hình lạm phát đã trở nên tồi tệ.
+ Từ sau khi vào đại học, tôi say sưa lao đầu học tiếng Nhật . 

	99 
	「ようやく〜（動詞—た）。」
・戦争がおわり、ようやく平和になった。
・長い間頑張り抜いたおかげで、ようやく勲賞を授与された。
	{yō yaku + Đt- ta, ...}biểu thị cảm giác "vui, hài lòng vì cuối cùng cũng có được kết quả tốt đẹp sau khi đã cố gắng thực hiện Đt":
+ Chiến tranh đã kết thúc, cuối cùng cũng đến ngày hoà bình.
+ Nhờ những cố gắng liên tục miệt mài, cuối cùng cũng đã được tặng thưởng huân chương.

	100 
	「わざわざ（動詞）、〜。」
・わざわざ出かけなくても電話で済むことだ。
・遠くからわざわざお越しいただき、ありがとうございました。
	{waza waza + Đt} biểu thị việc "cố tình, cố ý thực hiện Đt vì một lí do gì đặc biệt" hoặc "cất công/mất thời gian/công sức thực hiện Đt":
+ Đây là việc không cần phải mất công đi ra ngoài, chỉ cần gọi điện cũng ổn.
+ Xin cảm tạ đã cất công từ xa đến với chúng tôi. 
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